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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn "Từ điền tranh vẻ các loài chữm" năm trong bộ 
từ điền tranh đã xuất hàn của nhòm tác giá Lẻ Quang 
Long, Nguyễn Thị Thanh Huuyẻn... gồm : "Từ điền tranh 
ué các con vật", "Từ điền tranh về các loài cây", "Từ 
điền tranh vẻ các loài hoa", “Từ điền tranh về các loại 
CH. qM”... 

"Từ điền tranh vẻ các loài chìm " đề cập đến gắn 500 
loài chỉm, bao gâm cúc loài phố biên ở Việt Nam và các 
ludt đặc biệt trên thể giới. 

Mối loửi chùm được giời thiệu ten hãng tiếng ETet, 
tiếng Latinh, tiếng Anh và tiếng Pháp; giới thiệu tên. 
họ bằng tiếng liệt, tiếng Latinh. Hàằu hét các loài đều 
được mỏ ta ngắn gọn bằng các kiến thức sinh học nhự 
đặc điểm hình dạng, màu sắc, nêu tập tỉnh, mùa sinh 
san, nơi phản bỏ. Môi loài chím được mình hoa bằng 
anh mau trủn bạn đọc nhạn biết dẻ dụng hơn. 

Lới nội dụng khoa học (dù chỉ ở dạng tài liệu phô 
biên kiên thức cha đổi tượng đại chủng), với hình thức 
trinh bày đẹp, háp dan, hì vọng cuòn xách về là một tải 
liệu gu\' giúp bạn đọc. đặc biệt là học sinh phố thông, 
có thêm những kiến thức sâu rộng vẻ thê giới động vật 


Hỏi chung và kien thức về các loài chìm. 
Trong quả trình biên soạn. các tác gia đa tham khao 
nhiều tải liệu gHẺ giá. các công trình chuyen khao có 





giả trị lớn của Lỏ Ouy, Nguyễn Cứ, kẻ lrọng Trai... 
đã sưu tạm tranh, ảnh ở một số tài liệu tfong và ngoái 
nước để đảm báo sự chỉnh xác về các kiên thức khoa 
học và sự hấp dân của cuốn sách. Giáo sư Lê Fũ Khôi, 
Giáo sự lô Quý cũng đã đọc và động góp cho bản thao 
những ý kiên quý báu, Tìu' vậy, do được biên soạn lần 
đâu. từ nhiều nguồn tt liệu khác nhau nên sách sẽ 
không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong 
nhạn được ý kiến của bạn đọc để cuốn sách hoàn chỉnh 


hơn ở những lan ỉn sau. 


NHÀ XUẤT BẠN GIÁO DỤC LIỆT NAM 





Black — biled magpie 
Pie 
Họ Qua (Corvidae) 
Ác là trưởng thành, vai và bụng màu trắng. Các phản 
cỏn lại màu đen, mỏt vài nơi có ảnh tim và lục. Mặt 
nâu thăm. Mỏ và chăn máu đen nhạt, 
Đầu năm, vào khoáng cuối tháng 1, chim bắt đầu làm 
tố. Tố dược làm bằng các cành cây nhỏ, cỏ và bủn, bên 
trong lót có mịn. Tố chím ác là khả lớn, hình câu, 
đường kinh từ 50 - Z0 cm, cửa vào rộng 12 -15 ển: 
Chim mái đé 4 - 5 trưng, màu xanh có vệt nâu hung 
đó, kích thước trứng 3,5 - 3,5 cm. Chim non rởi tố vào 
khoáng tháng 5, tháng 6b. 
Thức ăn cúa ác là rất đa dạng, góm cảo cào, châu chấu, 
bọ cảnh cứng, nhài, ø1un và các hạt ngũ cốc.. 
Ác là thưởng kiếm ăn trên mắt đất và làm tổ trên các 
cây cao ven rừng, vướn làng, thành phố. Ác là còn cỏ 
một tập tính kì lạ: những vật có ánh bạc, ngời sáng, từ 
nắp chai đến dông xu đều có thế bị chim ác là nhặt lên 
và đem giảu đi, không rõ vi sao, có lẽ là để thu hút chìm 
cái vào mùa sinh sản. 
Ác là có ớ miễn Bắc vả miễn Trung Việt Nam (tới thành 
phó Nha Trang) và có ở Trung Quốc, Triểu Tiên, Nhật 
Bán... Số lượng chim đang bị giám 
nghiêm trọng do múi trưởng sống 
và nguồn thức ăn bị ô nhiễm 
bởi các thuốc trữ sáu, thuốc 
diệt cỏ... Ác là là loài 
chim đang cần được 
báo vệ, 







BẠC MÁ BỤNG VÀNG 
Parus monficolus 


Green — backed tìt 
Mesange ä dosvert 
Họ Bạc má (Paridae) 





Kích thước giông chím bạc má nhưng bẻ mặt bụng 
máu vàng, lựng màu vàng xanh. Tiếng kẽu nghe 
như tiếng cối the thế. Lã loại định cu, phố hiển ớ 
các khu rững thưa, nương rây, nơi trỗng trọt thuộc 
vùng Đông Bặc và Nam Trung Bộ nước ta, 








BẠC MÁ ĐẢU ĐEN 
Poarus dler 








Me“sange nolr 
Họ Bạc má (Paridae) 





[3äi chứng 1cm, còn đực và con cải giống nhau. 
Sông trong các rừng thưa, Ăn sảu họ trên ngọn cây, 
nhưng thướng xuống gân gốc cây đề làm tố. 

Tö hình chén, lầm băng rêu, trong một hộc cây, 
Phản hổ ớ châu Âu, Bắc và Tây Phi, Trung Đồng, 
Xibia, Trung và Đóng A. Không di cư. 








Great tít 
Meéesange des pres . 
Họ Bạc má (Paridae) 


Loài chìm có kích thước 
nhó, mó ngăn, liên tục 
hoạt động. Đầu, cảnh vả 
mật bụng cö màu: đen 
trãng, lưng màu xám 
xanh. Đặc biệt hai bên má có lông màu trắng. 
Thường cất tiếng hót vào mùa xuân: “Siu—siu-tse~ 
tsiu-tsuI-tse”. 
Bạc má là loài sống định cư, phố biến ở các rừng 
cây gỏ, rừng thông, vùng rừng núi và cả đồng bằng, 
thường gáp từng đôi hay đản từ 3 — 5 con. Vào 
khoảng tháng 3, tháng 4, chúng bất đầu làm tố. Tố 
được làm trong các hốc cây, ông tre hay các hốc ở 
tường nhà. Mùa sinh sản từ thăng 4 đến 
thăng 6. Mỗi lứa bạc má đề 3 - 5 
trứng. Vó trứng màu trảng đục, có 
đõm màu nầu nhạt. Kích thước 
trưng khoảng 1,5 - 2 cm. 
Bạc má là loài chim 
có ích cho cây 
trỗng và rừng, 


















<  BẠC MÁ NHIÊU MÀU 1: 


Bridled Titimouse 
Mésange Arlequin 
Họ Bạc má (Paridae) 





Maãu xám rìa đen trắng, mặt đen trăng; dài 10 cm, 
nặng 10 ø. Không có tập quán tích luỹ thức ăn dự 
phòng. Loài bạc má lông nhiều màu Bắc MI hơi 
giống bạc má có mão Âu - A. 





S__. BẠC MÁ PHƯƠNG BÁC _ 
Poecile hudisonicd 
Boreal Chickadee 


Méesange a tèfe brune 
Họ Bạc má (Paridae) 





Loài chim bé, mó ngăn, 
mũi nâu, má trằng bạc, 
sưởn hung, lưng nâu; dài 
I2 — 14 cm, nặng 7 — 122 ø. Hay tích luy thức ăn 
vào tỏ dự trừ cho múa đồng giá ở Cực Bắc; thức ăn 
chủ yêu là sâu bọ và hạt cây vân sam. 

Tố có thế là một lỗ hồng trong thân cây, được lót 
bảng các lông, rêu và các vật liệu nhẹ khác. Chim 
cải đề 4 —- 3 trứng mỗi lửa, Trửng có mầu trăng pha 
đôm nâu, được äp khoảng 16 ngày nở. Chim nón 
được bỗ mẹ chăm sóc trong khoáng 20 ngày sau đó. 
Phân bố ở Bắc NII. 








__ BACMÁXANH  È 


l 
_Ẩ 





Blue Ti1 

Mesange bleue 

Họ Bạc má (Paridae) 

Loài chim có kích thước 
nhỏ, mỏ ngắn, rất năng 
động. Được biết đến như 
một loại chim quen 
thuộc trong các khu 
vườn. Bạc mà xanh cũng sống phố biến trong các 
khu rừng thưa. Thức ăn chủ yêu của chúng bao nỗm 
sâu bọ, hạt, quá. 

Tổ được làm bằng rêu, có và cành cây nhỏ, được 
đặt trong đám có hoặc trong hốc cây. 

Phản hố ớ chàu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. 

Loát chỉm này có thỏi quen tìm thức ăn mới và làm 
tố ngay trong các hộp gö được con người chuẩn bị 
sản. Chính vi thẻ, bạc mã xanh rất quen thuộc trong 
các vườn nhà. 








l[< — BÁCHTHANH 


Lanius sendfor 
Shrike 
Pie — grieche 
Họ Bách thanh (Lanidae) 


Cóö kích thước trung 

bình, có mỏ hình móc 
sẽ -À cảu và nổi tiếng với 

tiếng hót du dương rất hay, Chim hay được nuôi 

làm cánh, 

Bách thanh chú yếu ăn sâu bọ, côn trùng, các 

động vặt nhỏ. Sống định cư, thưởng sống đơn độc. 

Phân bô ở nhiều nơi, 

Tô nhỏ, làm từ rẻ cày, có khô, lá khô và đặt trên 

các chạc cây, 











Long - Tailed Shrike 

Pie - grèche de Birmanie 
Họ Bách thanh (Lanidae) 
loài chim gân giõng 
bách thanh đuôi dài 
nhưng nhó hơn. Ngực và 
bụng không trắng mà _ 
phớt hung, sườn và đuôi có màu hung nâu. Bách 
thanh nhó là loài sống định cư, phố biến ớ các vùng 
cây bụi và khu vực trỏng trọt, làm tố ở vùng núi 
nhưng mùa đóng lại di cư xuống vùng thắp hơn. 
[hời ki sinh sản kéo dải từ thăng 5 đến tháng 7. 
Bách thanh nhỏ làm tổ trên cây, ớ những cành 
tương dõi kín đáo, xa thân cây, cách mặt đất từ 3 — 
5m. Vật liệu xây dựng tổ là các cảnh cày nhỏ và 
thân có. Vỏ trứng màu vàng xám nhạt có đôm đó 
nàu hay xám nãu. 











BÁT CÔ TRÓI CỘT 


Indian cockoo 
Coucou đ'Inde 
Họ Cu cu (Cuculidae) 
La tên gọi dân dã cúa một loại chỉm định cư, khả 
phố biến ở các loại rừng thứ sinh trong cả nước ta. 
Tiếng kêu của nó rất đặc biệt, nghe như câu “bắt cô 
trói cột”, lặp đi lập lại, càng về sau cảng cao vúil 
lên. Tiếng chim kêu tø, vang xa và dẻ nhận biết. Bắt 
có trội cốt là loại chìm hoạt động bạn ngày, Thức ân 
chú yếu là các động vặt nhó, nhất lã côn trùng. 
Cũng như tụ hú, chúng đẻ nhớ trứng vào tố chim 
khác, như chim cheo hẻo, chim mò rộng... Đặc 
điểm sinh sản này gọi là “ki sinh tố”, Trứng của các 
loài kí sinh tổ thường hé sơ với kích thước cơ thể và 
chỉ lữn hơn một chút so với trứng của loài chìm mà 
nó kí sinh tố. Mau sắc, hình dáng cúa trứng cũng 
rất giông với trứng của chìm bị kí sinh lố, 
Bãi có trôi cọt cũng là 
loài chim có ích cho 
nông nghiệp vị chúng 
tiểu diết sâu bọ phả 
hoại mùa màng. 












“== :——— 


Greater coucal 
Crand Coucal 
Họ Bim bịp (Centronodidae) 





Bìm bịp lớn là loài chim 
định cư, không đli đầu xa, 
ta thịch các lùm cáy, bui 
rạm ven rừng, Chung 
kiếm ăn trên các đóng 
tuộng, nương rảy ớ gắn | 
rừng. Thức ăn của chúng là các động vật nhỏ, dõi 
khi cá các hạt thực vật. Biìm bịp lớn làm tổ trang các 
bụi cây râm rạp, nhất là các bụi tre nhưng cũng có 
thế làm tỏ trên các cảnh cảy thưa lá, cách mật đất 
chừng † — 3 m. Mủa sinh sản của chúng từ thăng 4 
đến thăng 7. Chim mãi đẻ š — 4 trửng mỗi lửa, vó 
trnp mau trăng. 

Loài chim phản bỏ ở Thai Lan, Lao, Campuchia, Việt 
Mam, Trung Quốc. ŒT Việt Nam, có thế gặp chim 
bim bịp lớn ớ khắp vùng động bằng, trung dụ và 
miễn núi, ở độ cao dưới 600 m. 





) 
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Petit coucal 
Họ Bìim bịp (Centropodidae) 


Bim bịp nhó là loài chim dịnh 
cư. Nơi ở ưa thích là sườn đi, 
chân núi có nhiều có và bụi 
cảy nhỏ. Thức ản và mùa sinh 
sản giống chim bìm bịp lớn. 
Bim hbịp nhó có ớ Ấn Độ, Miến 
Điện, Thái Lan, Lào, Cam- 
puchia, Việt Nam và Trung Quốc, Ở Việt Nam, 
chúng khá phố biến ở trung du và vùng núi cao 
không quá 800 m. 

Bim bịp nói chung là loài chim dó ích vì chúng bắt 
sảu họ phá hoại mùa màng. 
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. BÓI CÁ CÁNH NÂU AÑ: 


Holcyon amquroptera 


Brown — winged tt (ải 
Martin - pêcheur à ailes brunes 
Họ Halcyonidae 


Loài bói cả có cảnh màu 
nâu, mó dài, khóe; chân 
và đuôi ngắn. 

Tiếng kêu ríu rít, ön ä, không rõ giai điệu. 

Sống định cư, thường hắt cá ở các sông, suối, ao 
hồ nhó. 

Phân bố ở Tây vịnh Bengan, Ấn Độ, Đông Nam 
lun cà: 














BOI CA CO ĐẠI 
Megoceryle alcyon 
Belted kingfisher 
Martin - pêcheur d'ÀAmerique 
Họ Cerylidae 
Loài chỉm chuyên sông nản các 
hỏ nước, các vùng sỏng suối để 
rình hắt cả. Bói cá có đai kích 
thước trung bình 28 - 35 cm, 
đầu lớn, mó to và rộng. Phản 
CỔ Có đeo một chiếc vòng mẫu 
trăng nöi rò trên nên lông xanh xảm. Đặc biệt chúng 
có cái dẫu khả bù xủ. 

Tö của chủng thưởng xảy gản các vực nước, tuy 
nhiên, do sự phải triển mạnh mẽ đô thị hoá của con 
người hiện nay đang làm thu hẹp dân nơi sống của 
luai chim này. 

Phản bổ ở nước Mĩ và Canada. Về mùa đông chúng 
di cư xuống phía Nam nước Mĩ, Mêhicö, Trung MI, 
Tảy Ấn Độ,... 





lỊ 





BÓI CÁ CỔ TRÁNG 
Todirharmphus chioris 
White - collared Kingfisher 
Martin pecheur à col blanc 
Họ Halcyonmidae 
Dãi khoảng 28 cm. Tố lã một hốc 
đặt nhỏ trên bờ, một hốc cày hay 
mỘt tỗ mỗi cũ. 
Phân bó rộng rãi ở vùng nhiệt đói, 
đã thịch nghỉ dẫn với nhiều nơi cụ 
trủ khác nhau, bao Hỏöm cả rừng 
P98 thừa trên đất liên, nông trang, rừng 
mưa nhiệt đời, bài lẫy rừng ngập măn. Bay nhanh 
vả thăng đường. Khi kiểm ăn, bói cá cố trắng 
thưởng đậu trên một cành cây xã xuống mặt nước, 
rồi bỏng đăm bố nhào xuống con môi đang ở trên 
đãt hoặc trên mặt nước, Chúng ăn mọi động vật be, 
từ ca đến tôm, cua, ếch, nhái và thần lẫn. Tiếng kêu 
la một chuỏi “ki-kich” lặp đi lặp lại. 
Phân bố ở các miền đất hoàng từ Đông Phi đến Tân 
Chinẻ; phía đồng châu Đại Dương; các bản đảo và 
đáo phia 
tây nam 
Thải Binh 
[)ưởng. DI cư 
quảng đường ngản. 





.. 
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BÓI CÁ JAMAICA 
Todus fodus 
Jlamaican Tody 


Martin — pêcheur 
Họ Todidae 


Dài khoảng 9 cm, nhó và 
tron trỉnh, mình mập 
nhưng chân bé điến hình 
của loài chim quen đậu 
trên cảnh để rinh môi là sâu bọ tình cờ bay qua. 
Sống đơn lé hoặc thành đôi, có thói quen báo vệ 
lãnh thố, trên sườn đồi phú cây. 

Tố là hang cạn (30 cm) ở chân bở nước, 

Phân bô: chí có ớ đáo lamaic. Không dịi cư. 











PHƯƠNG Ð 








| Oriental Dwarf Kingfisher 
Martin - pêcheur nain dˆOrient 
Họ Bói cá (Alcedinidae) 
Còn gọi là Rồng chanh nhỏ, 
dài chừng 33 cm. Loài bói 
cả đâu xú, lông xanh xảm và 
trắng. Thường sống trên ao, 
hỏ, đảm, sông và hay bay dọc theo dòng nước hoặc 
đậu trên cành căy ven bở để rình mỏi. Khi thấy môi 
cá hoặc động vật khác bơi qua, chim liễn xã xuống 
lấy mỏ quặp, tha lên cảy, đập vào cảnh cho chết 
rồi mới nuốt đầu trước. 
Tố là một hang nông cạnh bờ nước, nhiêu khi 
dài tới 4 - 5m. 
Phăn bố ớ Malaixia, Indônêxia, Ấn Độ,,.. 














Bề BỎ CÂU ĐEO VÒNG 


Ringed Turtle - Dove 
Tourterelle rieuse | 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 


Kích thước trung bình, đầu 
nhỏ, toàn thân màu trăng nhờ, 
Đực và cãi piồng nhau. Tiếng 
hót trầm bóng: khi thấp giọng: 
“koo - kooroa”, khi cao giọng: “heh — heh - heh”. 
Số lượng đang bị suy giảm do bị sản bất quá nhiều 
vi thịt bổ câu là món ăn ưa thích của con người, 











BỒ CÂU ĐUÔI VẠCH 
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Band - tailed Pigeon 
Pigeon à queue barrée 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 


[ai 33 — 40 cm, nặng 342 - 364 ø, 
Lông tối màu, páy có vòng cố 
trắng, đuôi xám thắm ớ gốc, xám 
nhạt ở đâu mút; chân vàng. 

Số lượng piám ớ mọi nơi. Có thể 
hằng ngày bay đi kiếm ăn xa nơi đá 


làm tổ trung bình 5 km. Con đực và con cái đều 
giông nhau nhưng đực to hơn chút ít và có bộ lòng 
óng anh hơn. 





IỄ BỒ CÂU ĐUA THƯ : 





lng: TP 4 
Columbse livia 


_ Cârrier pigeon 
Pigeon voøageur 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 


Bs Là loài bỏ câu bay giỏi, có 
°` ` s* thế đạt tốc độ 100 km/giờ 
và bay lâu hang trăm ki- 
lô-mét khóng nghí. Khi ở dưới cất, chim đi lại chảm 
chạp vả vụng, về. Nếu được tập luyện, chúng có thể 
nhớ đường vẻ khi cách xa chó ở tới 1300 km, 

Lịch sứ bỗ câu đưa thư có từ rất lâu. Từ thời Cố đại, 
người Ai Cặp, La Mã, Hi Lạp đã biết dụng bổ câu 
đế thông tin liên lạc. Ngày nay, mặc dẫu các 
phương tiện thông tin rất phát triển và hiện đại, 
nhưng hàng triệu chim bỏ câu vẫn được dùng lâm 
“nhân viên bưu điện” ở nhiều nơi, thậm chí ngay ớ 
cả các nước phát triển như Anh, Mĩ. Bồ câu đưa thư 
lä phương tiện nhanh nhất, tiện lợi nhất khi cản 
chuyển tin ngắn giữa các thành phổ 
trong một nước khi các phương tiện 
chuyen chở trên mặt đất bị ách 
tặc, trì trệ hoặc trong hoàn cảnh 

bị bao vậy trong chiến tranh. 















Passenger pigeon 
Pigeon migrateur 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 
Bỏ câu lữ hành đã từng là 
loài chim di cư phố biển 
nhất trên Trái Đất. Hàng 
ngàn triệu chim bỏ câu lữ 
hành hợp thành đàn 
khống lô, bay đen kịt cá bảu trời Bắc Mĩ, Con người 
đã tản sát gHiIDE người ta ước tỉnh mỏi năm có 
khoáng 1 200 000 con bị tiêu diệt, 
Trong những năm 70 của thế kí XIX, có hàng ngàn 
người suốt ngày chí chăm chú làm một việc độc nhất 
là nạp đạn, bản vào lũ bô câu, rồi lại nạp đạn, băn 
tiếp, thậm chỉ họ còn dùng cá đại bác để tiêu diệt 
bỏ câu. 
Những con bỏ cầu lữ hành cuối cùng mà nhân loại 
biết là hai con trồng và một còn mái tên là Mác-ta 
sống trong vườn thủ Xixinnati ở bang Ôhaiö (Mi). 
Mặc dù được sống trong sự chăm sóc, 
yêu thương nhưng hai con trông văn 
chết trước, Mác-ta sóng găng thêm 
được 4 năm nửa, cuối cùng cũng 
ra đi vào ngày mỏng 1 tháng 
9 năm 1914, Mác-ta chết 
thì loài bỏ câu lừ hành 
cũng hoàn toàn bử/ 
xoá số trêrf 
Trái Đất. 























BỒ CÂU NÂU 
Columba puniced 


Pale - capped pigeon 
Pigeon à cape blanche 
Họ Bỏ cầu (Columbidae) 


Loại chim cỡ trung bình, 
dãi khoáng 40 cm. Đỉnh 
đầu và gáy màu trắng 
nhạt; đa trần; quanh mặt mâu đỏ tim; hộ lông mâu 





náu tôi, Phản trên lưng và hai ben cố nhớt xanh lä 
cây. Đuôi màu đen nhạt. Bỏ cầu nâu là loãi định 
cư, số lượng không nhiều, söng ớ các khu rừng 
nguyên sinh và thử sinh thuộc các tính Quáng Ninh, 
(Quảng Trị, Huế, L1 Linh, Lãm Đồng... Mùa sinh sản 
từ thăng 6 - 7, mồi còn chí đẻ 1 trừng, 











— | " .—— Pelican 
" Pelican ả pattes grises 
Họ Bỏ nông (Pelecanidae) 


Kích thước lớn, khoáng 
140 cm. Bộ lông màu 
trắng, cổ hơi näu. 

MÓ to và nhọn, cỏ túi da 





ở họng để chứa thức ăn. 

Chăn cö màng bơi rộng, thích nghĩ với đời sông 
bơi lội. 

Sống và làm tố ớ các bở sông lớn, đảm lầy, vùng 
ven biến Nam Bỏ, Bắc Bộ, 

Trung Bộ nước ta. 
Hiện nay số lương 
đang suy giảm, 
bị xếp vào 
loại bị de 
doa ở 

mức sẽ nguy cấp : 
trên thế giới. , - 












Common Pelican 

Pélican commun 

Họ Bỏ nông (Pelecanidae) 

Bỏ nông là loài chìm to, khoẻ, 
dáng điệu hơi thô kệch và nặng 
né, sái cánh cúa bỏ nông có thể 
dài tới 3m, nhưng đỏi chăn thi lại 
quả ngán so với thân hình đồ sộ; 
có màng da rộng nối liên cả bốn 
ngón chân với nhau lầm thành “mái chèo” khuãy 
tước. Cái mỏ trông thật kì dị, rất to và dài, phía dưới 
có một cái túi da có thế giãn nở để dự trữ thức ăn thừa 
hoặc thức ăn để dãnh nuôi con non. 

Tuy thân hình nặng nề nhưng vận bay lượn, bơi lội nhẹ 
nhàng do có hệ thống túi khí phát triển và bộ xương rất 
xốp. Cải mó to dùng đế “dơm cá” rất hiệu quả. Bắt 
được cá, chúng không nuốt ngay mà để ớ túi da dưới 
mó, khi năm yên mới nuốt một cách ngon lành. 

Môi lửa bố nông đé khoảng 3 
trửng. Chim non thường rút 
đầu vào họng bố mẹ để ăn 
thức ăn đã được tiêu hóa 
dớ dang trong diều. 
Œ nước ta có hai 
loài: bổ nông chân 
hông và bỏ nôn 
chân xám. : 

























: _ - 
< NG CHANH Ñ- 
Common kingfisher Bia 
Martin pêcheur commun 
Họ Bói cá (Alcedinidae) 


Bóng chanh là loài chim nhỏ, 
tróng hình dãng rất giống chim 
bói cá. Chúng cũng có mỏ dải, 
ăn cả. Tuy nhiEh, bộ lông của 
chúng rất sặc sỡ, có màu xanh 
lan óng ánh, Bỏng chanh 
thường đậu trên các cảnh cây 
non bên bở hỏ, đảm, mắt nhìn chăm chăm xuống 
nước, hề thầy con cá nào bơi ngang qua là lao 
xuống, khi bay len đã có một con cá bị kẹp chật 
trong mó. 

ni chanh lâm tố trong các hốc đất do chim tự 
đào sã Môi đôi chiếm một vùng làm tố thuận lợi 
ứ các bử Xa. - ao, hồ, mương nước,... chỏ đất sét 
mẻm. Miệng hang rộng 5 — 6 cm vả thường cách 
mặt nước từ 50 — ]50 cm. Hang hơi dốc và sâu từ 
40 đến 120 cm tuy nơi đất cứng hay mềm. Cuối 
hang cö 
một buông : | 

khả rộng là - mu... 

chỗ chim đẻ ¬—x 
trửng. Cá chim 

đực và cái đều thay 
nhau đão hang. Mùa 
sinh sán kéo dài từ 
tháng 3 đến tháng 8. 
Mỗi năm bỏng chanh 
đẻ 2 — 3 lứa. Môi lứa từ 
4 dến 5 trủng màu 
trăng, hình hơi tròn. 
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BỎNG CHANH RỪNG __„ : 


Blyth“s kingfisher 
Martin pêcheur des bois 
Ho Bói cả (Alcedinidae) 


Kích thước giộng chim 





bạc má nhưng bê mặi 
bụng màu vàng, lưng 
mãu vàng xanh. Tiêng kêu nghe như Llieng coi the 
thẻ. La loài định cư, phố biến ớ các khu rừng thưa, 
nương rảy, nơi trông trọt thuộc vũng Đông Bắc và 
Nam Trung Bộ Việt Nam. Thức ăn là cặc loài cả 
nhó. Lầm tô trong các hốc đt, Mùa sinh sản từ 
thang 2 đến tháng 5, mới lứa dẻ 4 — 6 trứng, 
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Black - winged Stilt 
E'chasier (a ailes noires) 
Họ Choi choi (Charadriidae) 


Có bộ lông màu trắng, 
đen; mó clài, thăng đen 
nhánh. Chắn dãi (nên pọi 
là cả kheo) máu hỏng. ” 

Sống chú yếu ớ các vùng đâm lây, bài bài ngập ven 
biến, ruộng lúa, dùng mỏ dài để sục trong bùn đất, 
tìm các loãi của, cả, tôm, đông vắt nhỏ,,... 

Lãm tổ trên mặt đất, sông định cư tập trung chú yếu 
ớ miền Nam Bộ nước ta nhiều kênh rạch. 
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Black Bulbul 
Rossipnol iranien 
Họ Chào mào (Pycnonotidae) 


Dài chừng 25 cm. Kích thước 
lớn, mào không rõ. Lông đen, 
mó và chãn đó tía. Một số 
dạng có vai và đầu màu trắng. 
Tiếng kêu kéo dài như tiếng 
mèo kêu và tiếng quác quác 
am ¡. Sông ở các vùng rừng 
núi, trắng cây bụi và trên các nương rây. 

Phân bố ớ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đến đèo Hải Vân. 
Trên thể giới có ớ Ân Độ, Trung Quốc, Nam Á. 

Loài di cư, gặp phố biến và đông đúc vào mùa đông 
với số lượng khá lớn. Có thể gặp ở độ cao từ 500 m 
đến khoảng 2 500 m. 











Alca boredlis 





Penguin 
Pingouin 
Họ Cánh cụt (Alcidae) 
Loài chìm thích nghi với bơi lăn và không biết bay. 
Chim cảnh cụt sông thành đản, có khi đông tới 
hàng ngản, hàng vạn con, sống chung với nhau trên 
bở biến Cực Nam và các đảo gắn đó. Chúng có bộ 
lõng mịn, dày, ấm cách nhiệt và không thâm nước 
nên có thế sông được ở nhiệt độ -40°C 
Cơ thể khả to lớn, đỏi chân ngàn, thấp lẻ tẻ và lùi 
xa về phía sau nên muốn đứng vững và thăng trên 
mặt đất hay trên băng thì phải tỉ lên cải đuôi, ví thế 
chúng đi lại rất khó khăn, chậm chạp. Nhưng ớ 
dưới nước, chúng rất nhanh nhẹn, sông động. Chim 
cảnh cụt bắt cả, động vật thân mêm đế ân. Do bàn 
chân có màng da nổi liên các ngón và đõi cánh 
biến thành mãi chẽo nên chúng bơi lội rât giói, có 
thế bơi trong đại dương từ 600 - 1 000 km. Chúng 
làm tố trên các bở biến Nam Cực. Đé I - 2 trứng. 
Chim bố, mẹ thay nhau äp trững bằng cách đặt quả 
trưng lên hai bản chân rồi áp phản da trên bụng lên. 
Sau 38 = 50 ngày, chim non ra đời. Chim bỔ, mẹ 
phái ấp ủ và nuôi chim _ 
non trong 4 tuần. ,# 
Sau 8 tuần, bộ lông 
tơ cúa chim non được 
thay bằng bộ lông của 
chim trướng thành. Chúng 
bát đầu theo bố, mẹ xuống 
biến kiếm ăn. Hai, ba năm 
sau mới to bằng bố mẹ. 
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CÁNH CỤT BÉ 
Alca torda 
G1 Razorhill 


| Pett pinpuin 
Họ Cánh cụt (Alcidae) 





Loài chim nƯỚớC Cỡ vừa, 





dài khoáng 43 cm, sải 
cảnh 63 — 68 cm, nặng 505 — 890 g. Con đực Và 
con cái giêng nhau; lưng, đâu đen; bụng tráng; họng 
trảng; mặt trắng; mó to, đầu mút tròn. Bị sãn bắt 
nhiều để lây thịt trước đầy nên số lượng giảm sút 
nhiều. Từ thể ki XX, chủng được báo vệ nến đã 
phục hồi như củ và ồn định. 

Ảnh tren là chim cánh cụt bé được bất và đánh dấu 
năm 1962, được bất lại năm 20O ở tuổi 38. 





: 'CÁNH CụT ĐEN Ír 


Black Guillemot 
Guillemof ä miroir 
Họ Cánh cụt (Alcidae)] 





Dài 30 - 342cm, sát cánh 
52 — 58 cm, nặng 32Ø-— 
485 ø. Mỏ thon và thẳng; 

cảnh có vệt dải trắng, 8 _ 
chân đỏ tươi, cõ dãi và To. Lông đen tuyên với 
những vệt trăng trên cảnh vào mùa hạ, đối thành 
trăng đục vào mùa đóng. Con đực và con cải giống 
nhau. Ăn mỏi ớ nơi nước cạn hoặc đáy biến, nên 
loäi chim dễ bị thương tốn trong các vụ rô rí dâu 
trên biến. Chim bị dinh dẫu thường chết, Cánh cụt 
đen hay tha cá thẳng góc với mó. Có thế lặn tới 2 
phút 20 giấy. Tỉ lệ 
lông trăng vào mùa 
đồng thay đổi tuỳ nơi 


ở cúa chim, nhiêu ụ Ƒ 
hơn đôi với các loài 


phương Băc, ít hơn với 

các loài phương Nam. 

Sống tập trung thành bảy, 
ở phĩa Nam số lượng cả thế 
trong bảy ít hơn ở phía Bắc 
(vị mỗi ăn có nhiều hơn), 
Cực Bắc, các tập đoàn chim 
cảnh cụt có thể đông tới 2 
UÕO — 10 000 đồi. 




















CÁNH CỤT LÙN 
Alle dlle 





Dovekie 
Mergule nain 
Họ Canh cụt (Alcidae) 
Chim nước bé, dài 19 — 
23 cm, sáải cánh 38 cm, 
nặng 133 - 204 g, Cổ rụt, 
lông đen - trắng, mó 
ngăn và to. Vào mùa sinh 
sản, lưng, đầu và mặt đen, họng và bụng trằng với 
một vòng cổ lông sảm. Con đực và con cái giống 
nhau, con đực to hơn con cải chút ít. 
Loài chìm này đông đúc, chưa đếm được nên hiện 
không biết là đang tăng hay giảm. Riêng dân cư trú 
tại đảo Cirinlan dược ước lượng khoảng 3Ó triệu 
con. Nhiều đàn chim hị gió to thối bạt vào bờ biến 
phía Đồng cúa Băc Mi và đã bị chết đói hàng loạt 
vào các năm 1923 — 1933, chúng rụng như sung 
trên các đường phố Niu Oóc, hoặc bị sóng đánh dạt 
vào bờ biển Phloriđa hảng chục ngản con. 











°  CÁNHCUTTHƯỜNG  - 
Uria aalge 





Common Murre 

Guillemot marmette 

Họ Cảnh cụt (Alcidae) 

Loài chim nước cỡ vừa, 
dài 38 - 43 cm, sải cảnh 
b4 — Z1 cm, nặng BQD — 
1125 ø, Lưng và đâu : | 
đen, bụng trăng, mó dài thon Rhợh/ con đực vả con 
cải giỏng nhau. Trứng có màu sắc rất đa dạng, nên 
chim cái cỏ thể nhận diện ngay trứng cúa minh khi 
đi kiếm ăn từ biến vẻ, 

Trứng có một đầu nhọn, khiến lúc bị văng thì chỉ 
quay vòng, không lật được như con lật đạt. Nhờ đỏ 
mà trứng không lân ra khỏi tỏ. 
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“Gienlal Picd Hornbill 
_Grosbec à ventre blanc 
Họ Hồng hoảng (Bucerotidae) 


Loài chim có kích thước 
lớn, dài khoáng 7ñ cm, 
MÓ. rất to, máu vàng, 
cứng bằng ngà, mũi mó 
lớn, cõ đốm đen. Hai 
bên má có vệt trắng bao quanh mất, Lông hai mầu 
đen, trăng, máng tráng tập trung ở bụng và ớ mặt 
dưới của đuỏi. Khi đập cánh có âm thanh rất to nên 
dl& nhận biết và dễ bị bắt. 

Thức ăn chủ yếu lã quả cây, sông trong các hộc cảy. 
Nơi sông: rừng thường xanh nguyên sinh hoặc 


thư sinh. ˆ : 














CẮT LỮ HÀNH. 
Falco peregrinus 


Peregrine Falcon 
Faucon voyageur 
Họ Cát (Falconidlae) 


Loài chim sản mỗi hung bạo và 
rắt nhanh này bát chim ngày 
trên không băng cách bay trên 
cao rồi bất ngỡ lao xuống với 
vận tốc 400 km/biở. Loài chim 
này dùng chân dạp cho con 


môi choäng váng và rơi xuống rồi mới quay trở lại 
để quáp chúng đi. Sự xuất hiện của những cen căi 
lớn này là nỏi kinh hoàng của những loài chim nhá. 
Tố trần trụi đặt trên phiến đá. 

Phân hồ ở tất cá các lục địa Nam Cực, 
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_CÁT LƯNGHUNG — - 
N Falco linnunculus 
Common Kestrel 


Crẻcerelle commun 
Họ Cặt (Falconidae) 





Dài chừng 35 — 40 cm. Con 
cải tơ hơn con đực, Loài 
chim trời đó thích nghỉ với 
môi trường đỏ thị, thưởng lượn lờ trên không tìm 
môi và khi thấy môi thị hạ thấp vỏ mỏi; thường ăn 
chuột và đông vật không xương sống bé như các 
loài cảnh cứng, châu chấu, hoặc các loài chim sẻ 
khi vào thành phổ. Cải thường quäp mỗi chim lên 
chỗ dậu trên cảnh cây và vặt lõng chim mỗi trước 
khi ăn. Căt bay bằng nhừng cú đập cảnh nhanh, 
ngán, đứt quãng, xen kẽ với lượn, thỉnh thoảng lại 
xoẻ cảnh nương pió vươn lên cao, 

Tổ là một chỗ trũng trên 
sườn đa hoặc nóc nhà; 
một tố cũ của chim khác 
hoặc một hỗc cảy, 
Phân bố ớ Âu - Á— 
Phí Trú đồng ở 
Nam Phi, Đông 
Nam A. 





LÍ 












Merlin 
Faucon a dos pris 
Họ Cát (Falconidae) 


Kích thước nhỏ, dài khoáng 28 
- 30 cm. Bộ lông nhiều màu: 
nâu, đen, xám đan xen. Bụng 
mau vàng nhạt có điểm nhiều 
vệt đen. Đuôi có nhiêu sọc 
ngang màu đen, 

Thức ăn là chim nhỏ, động vật và côn trùng. 
Thưởng bắt môi trên không trung hoặc lao vút 
xuống khi nhìn thấy con mồi dưới đất. 

Thích sống nơi quang đãng trong cảnh rừng thưa 
hoặc đồng cỏ. 











American Kestrel 
Faucon đˆAme'rique 
Họ Cát (Falconidae) 


Dài chừng 32 cm, Cón cải to 
hơn con đực. Bộ lông lõm đõm 
nhiều mâu; lưng nâu, ria cảnh 
lục xám, ngực nàu nhạt, bụng 
văng nu, đuôi den. Lã loại cảt 
nhó và yếu, chí bắt được môi 
bé và chậm chạp. Bay nhanh 
nhờ những củ đập cánh xuống 
dứt khoát và mạnh. Khi đậu hay vềnh đuôi lên, hạ 
đuôi xuông nhiều lân liên tiếp. Khi sản mỗi, thường 
đuôi và xã xuống bất, lì khi đậu trên cảnh cao để 
rĩnh. Mùa hề ản sâu bọ lớn. Mùa đông hay săn 
chuột và chịm, 
Tõ lã hang cạn hoặc kẻ đã, nhiều khi là tố đã bỏ 
của các loài chim to lớn hơn. 
Phân bỏ ớ Bắc MI và vùng Carihê. Di cư quãng 

—= đường ngăn, 
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ị FdÍc =o subi bufeo 
Eurasian Hohby 
Faucon d'Eurasie 
Họ Cát (Falconidae) 
Loài chim ưng có kích thước 
nhỏ nhưng đặc biệt nhanh với 
đôi cảnh hình lười hai dại, hẹp 
và cái đuồi dài. Con cái có kích 
thước lớn hơn con đực. Chúng 
bay nhanh và có thế bãi được 
chim én và chim yên. 
Mặt rất tỉnh nhanh, cö thế bắt 
được dơi vào lúc hoàng hôn và loài côn trùng lớn 
như chuủn chuồn, 
Chúng quấp mỏi băng chán và xử lí cần môi luôn 
trong khi bay. 
Tö là các tổ cũ của các loài chim hoặc sóc trên cây 
cao. 
Phân bổ ở ở vùng Âu - Á và Tây Bắc chău Phí. Trú 
đöng tại Nam Phi, Ấn Đỏ, Trung Quốc và miễn nam 
Việt Nam, 
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Red - whiskered Bulbul 
Rossipnol iranien 
Họ Chào mào (Pycnonotidae) 


Loại chim phân bố rộng 
rải, từ miền núi đến đồng 
_ “bảng nước ta, sông định 
CƯ. Chào mào thường ở những vườn cây, bụi cây, 
các lùm cảy ven rừng... Là loài chim ăn quả nhưng 
vào mùa sinh sản, chào mào thưởng bắt nhiều sâu 
bọ về mớm cho chim non mới nớ. 

Chào mão thường lầm tố trong bụi rậm hay trên 
cảnh cây rậm rạp, cách mặt đặt 0,5 —- 12 m. Tổ có 
hình chén lãm bằng vó cây mêm, lä khó, bông có 
và mạng nhện. Chảo mào đề 3 — 4 trứng mỗi lửa. 
Mỗi năm 2 - 3 lứa. Mùa sinh đẻ từ 
thang 4 đến tháng 8. Cá chim 
bô và chim mẹ đều tham 
øi4a ấp trứng và nuôi 
Cön. 





Ƒ 













Ni 





DicrurushoflenloHus  - 
Spangled drongo 
Drongo huppéẻ 
Họ Cheo héo (Dicruridae) 
Loài chim cỡ trung bình, 
dài khoáng 32 cm. Màu 
lông xanh ánh thép, có 
mào lỏng ớ trán và đỉnh 
đâu. Đuôi dài vếnh cao, PP = 
Lã loài chim định cư khá phố biến khắp Các vùng 
trong cá nước ta. Nơi ở là các vùng rừng và cây bụi 
thứ sinh. Thức ăn là các loại côn trùng như cào cào, 
châu chấu, bọ cảnh cứng... 
Chèo béo bờm lầm tổ ớ bụi tre hay trên cây, cách 
mặt đất từ 5 - 15 m. Tố được làm bằng các cành 
cây nhó, rễ cây, lá khô, rêu. Môi lửa đé 4 - 5 trứng. 
Vỏ trứng màu hồng nhạt có đm đó nhạt và xám 
vàng nhạt xen kê nhau. Mua sinh sán kéo dài từ 
tháng 4 đen tháng 6. Chim non rời tổ vào đâu tháng 
6 đến dâu tháng 7. 
Chèo béo bờm là loài chím có ích cho nông nghiệp 
vì chúng tiêu diệt nhiều côn trùng phá hoại cây cối. 








H _ CHÈO BÉO ĐEN. Ũ 
Black Drongo 


Drongo noir 
Họ Chèo bèo (Dicruridae) 


Loài chim ăn côn trùng, thường 
bắt môi trong khí bay và là loài 
chim cỏ ích trong nóng nghiệp 
vì tiêu diệt nhiều sâu hại. Chẻo 
béo phản bó rộng rải ỡ Đồng 
Nam A. Vào thời kí chím làm tố, 
thường gặp ớ các tính Nam Định, Thái Bình và 
ngược lên phía Bắc. Sau thời kĩ sinh sản, từ phương 
Bắc dị cư về nước ta trú đông. Vì thế vào tháng 8, số 
lượng chèo béo tăng nhanh, có thể gặp ở khắp các 
tỉnh. Chèo béo có tập tỉnh báo vệ khu vực cư trú của 
minh, nên thính thoảng ta có thể nặp cảnh “chèo béo 
đánh qua” do qua đến chiếm vũng lâm tố. 
Cheo béo tra làm tổ ở vùng trung du, ven rừng hoặc 
xung quanh làng mạc ở đồng băng. Tổ thưởng làm 
trên các cây cao hoặc cảnh tre 
cách mãi đất từ 3 — 15 m. 
Tố hình chén, làm bằng 
rẻ cây, bỏng có mịn và 
mạng nhện tròng gọn vả 
đẹp, đính trên một cành cây 
năm gản hay treo giữa một 
cải chạc cách xa thân cảy. 
Chèo bèo đẻ 3 — 5 trưng mỏi 
lửa, mỏi năm khoảng 2 lúa. 
C miền Bắc nước ta, mùa đề 
từ tháng 3 đến tháng 6. 
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sphoebe_ 





Sa) /Ornis 


_ Eastern Phocheˆ 
Phébus de lˆEst. 
Họ Chia või lớn (Tyrannidae) 


Loại chim chia vôi lớn, có tiếng 
kêu đặc biệt “phi-bl”... Sông 
trong các: rừng thưa và đất trang 
trại; gản bờ nước; ăn sâu bọ. 
Đà thịch nghị dân với cuộc 
sống đó thị và lãm tô ở đấy, Khi 
đậu trên cành cày, chỉìm thường năng lên ha xuống 
cải đuôi ngăn. _ 
Tổ hình chén, lãm bằng nguyên liệu thực vặt và bùn 
ở nơi kin đáo. 

Phần bố ớ Bắc MI, Di cư trú đồng xuống tận 
Mêhicô. 














Molacllaaba 
White Wagtail 


Bergeronnette blanche 
Họ Chia või (Motacillidae) 


Bộ lông màãu trăng, đlen xen kẽ, 
đến mùa đông được thay hới bộ 
löng màu xám. 

Số lượng khá lớn và phố biến ở 
nước ta. Chúng kiểm ăn khắp 
nơi, từ tản rừng đến các đồng 
ruộng, ăn các loại hạt, sâu bọ 
vả Hhếii, Thường đậu thành hàng trên các cành cây, 
Tổ hình chén, làm bằng vỏ cây, kết với nhau bảng 
tơ nhện ở các chạc cây. 

Phân bố ở khắp nơi trên thể giới, ớ Việt Nam, loài 
chim này khá thân thuộc với con người. 
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Yellow Wagtail 


Hochequêu; bergeronnette jaune 


Họ Chia vỏi (Motacillidae) 


Chim chia vỏi là loài 
chim khả quen thuộc ở 
vùng nóng thôn Việt 
Nam. Chia vôi có số 
lượng, khả lớn, thường 
Đập ở các ruộng lúa, các 





vùng đãt canh tắc, các vũng sình lây, rừng ngập 


mặn ven biến. 


Chia vôi vàng có bụng toàn màu vàng, đuôi và cảnh 
có viên trăng, Chúng có tiếng kêu to “ts-uip” “ts- 
tuip” khi bay liệng hoặc khi gặp nguy hiểm. 
Thường di cư vào mùa đông, 

Bất sầu bọ báo vệ mùa màng nên được coi là người 


bạn của nhà nöng. 








BiYSMiSI Chiffchaff 
Passereau dEurasie 
Họ Chích (Sylviidae) 


Dài chừng 11cm, con 
dực và con cái gióng 
nhau. Chim bé, lông màu lục xin, sống trong rừng 
thưa và bụi rậm, dễ nhận diện nhờ tiếng kêu đều 
đều “sip sap”, “sip sap“ (do đó được dùng để đặt 
tên tiếng Anh cho loài chích này). Rãt chăm 
chuyên cành thấp để tìm sâu bọ. 
Tổ là một đĩa cành lá khô, rêu, lót lông chim, gắn 
mật đất. 
Phân bố: sinh sản ớ châu Âu, Bắc Phi, Trung A, 
Xibia, Trú đồng ở Ấn Độ, châu Phi, ở phía nam 
xích đạo. 
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'$eiurus qur. 





Ovenbird 
Paruline couronnée 
Họ Chích (Parulidae) 


Chim hót bé, dài 11 - 
I4cm, sải cảnh 19 - 16 
cm, nặng 16 — 28 ø. Lưng 
mảu lục — nảu, bụng 
trăng đốm sâm, vành mất trắng, mảo da cam, viễn 
đen; con đực và con cái giỏng nhau. Sinh sản trên 
đất; chích lục —- nâu phần chia rừng với các loài 
chích khác. Loài chim này còn có ten là chích bêp 
lò vì tố có mái và cứa bên, trông hao hao giống một 
cải bếp lò, 

Sống dì cư, chìm bé nhỏ và khó chịu nối vất vá khi 
cÌỉ cư, vì vậy ước lượng có tới một nứa chim chích 
chết trên đường đi, Chích bếp lò thọ nhất được biết 
là 7 tuổi. 
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đái là MU: 
Phénopeple hupp 
Họ Chim bông (Ptiogonati cẠ 


Chim höt cờ vừa, dai 18 - 
21 em, sái cảnh 29 cm, 
nàng 18 — 28 gu. Mão to, 
đuôi dãi và thon nhỏ; còn 
đực đen láng bỏng: con 
Cải có máu xám. Khi bị 
đuối bát, loài chím nảy có thể nhại tiếng hót của 
I3 loại chim khác để đảnh lừa kẻ thủ. Một chim 
bỏng mào có thể ăn tới Ì 100 quả mọng cây tảm 
gứi mỏi ngày và sau nhiều tháng cất giấu hạt, chim 
vàn nhớ hấu hết chỗ cất giãu kế cá qua một lớp 
tuyết phú. Là loài chim định cư. 

Phản bố ở các vùng đóng có và sa mạc ớ phía Tây 
Nam nước MỊI và Mhicô, 





W 








“ CHÍCHBÔNGĐẢU VÀNG > 
Orfhoflomus cuculdfus 
Mountain tailorhird 


Fauvette de SH len 
Họ Chim chích (Svlviidae) 


—_. 











Loài chỉm nhỏ, có bộ lông màu xanh lục, lông ớ 
bụng và dưới đuôi màu vàng, trần hung vàng, lòng 
mày trăng, mỏ dài. Chích böng đâu văng là loài 
định cư, phố biển khăp nước ta, Nơi sống là các 
khu rừng thường xanh, rừng tre nửa, thảm cáy bụi. 
Thức: ăn là các loại sâu bọ. 

Chích bóng đâu vàng thường làm tổ trong các bụi 
cây, bằng các lã cảy to cuộn lại. 

Trên thể giới có ở Đông Nam A, Trung Quốc, An 
Độ, Banglaclesh. 








mm bailorbid 
Fauvette couturiere commune 
Họ Chim chích (Sylviidae) 


Loài chim nhỏ sông định 
cư, phố biến khắp cá 
nước ta. Chúng thường 
đậu trong các bụi rậm, 
tre nứa, vưởn làng. Tiếng 
~ m.. kêu “chich-chich” lặp đi 
lập lại. Chim đực có lông đuôi dài hơn chim cải. 
Chích bông đuôi dãi thường lâm tổ dưới những tán 
lá rộng, nhất là lã ngải. Chúng chọn 2 cái lá to, bên 
chắc kéo 2 mép lã lại gần nhau. Sau đó dùng mó 
“may” hai mép lá lại với nhau bằng sợi mạng nhện 
hay sợi kén sâu bướm. Phía trong tố, chim lót băng 
bông có mịn và bông. Mỗi lứa chim cái đé 3 - 4 
trứng. Vỏ trừng màu xanh nhạt, rái rác có đôm nâu. 





Thời gian ấp trứng 9 - 1Ø ngày. Sau khi nớ 10— 12. 


ngày, chỉm non rồi tố. 
Chích bông đuôi dài là loài chim có ích vì 
chúng tiêu diệt sâu bọ. 



















CHÍCH B 





VÀNG Ở BỤI 
: lolmiei lr “Í£ Ỉ 
MacGillivray's Warhler 


Paruline des buissons 
Họ Chích (Parulidae) 


UNG 


_"Í LÀI lí. 








Loài chim hót nhó; dài 10 - 15 cm, sải cánh 19 cm, 
nặng 9 ~ 13 g. Lông dãy che cả đầu, gáy và họng; 
gáy xám lưng và cánh mầu xanh rêu, ngực và bụng 
vàng. Thịch ớ vùng đất vỡ hoang đang tái sinh. 
Phân bố: Mĩ và Canađa, về mùa đồng di cư xuống 
Trung MI. 








CHÍCH CÁNHTRÁNG _ > 
Myioborus pic†us 





Painted Redstart 
Paruline ả alles blanches 
Họ Chich (Parulidae) 


Chỉm hot nhỏ, dài 13 — 
15 cm, sải cảnh 2T cm, 
nặng 8 -1] gø. Lưng đen, 
cánh đôm trắng t0, ngực 
và bụng đỏ, ria đuối trầng., Con đực và con cái 
niông nhau. Khi kiểm môi, chích cảnh trăng thưởng 
xé ra Cụp vào đồi cảnh, làm côn trùng hối hoảng 
chạy hoặc bay đi, nhờ đỏ chích dẻ bát được chúng, 
Thưởng làm tố trong các thân cây sôi rồng và hêm 
núi ở [rung MI. Tuy nhiên, loài chim này cũng được 
tìm thầy ở MI, Arizona, New Mexico thuộc MIĨ. Vào 





múa hé và mùa đông chúng thường di cư xuống 
Nam MI. 
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¬ -Oj95, VCÏt ¡s squl 
Oriental Magpie Rohin 

Gorgee 

Họ Chích choè (Turdidae) 


Lõng có nhiều mảu säãc 
như đen, trăng, xám. 
Chim cãi và chím đực 
giảng nhau. C con đực, 
mau lông hai bên hông có sắc vàng, lông ớ đầu và 
ngực chuyền màu xám trong khi con cải có mẫu 
den. Đuôi thưởng vẽnh lên, sông định cư, tiếng hỏi 
rat hay nên được nhiều người nuốt làm cảnh. Thích 
kiếm ăn ở những nơi quang đãng, nhất là các thâm 


Cỏ xanh. 





La loại chìm phó hiển ở nước ta, hiện bị sản bài 
nhiều, cản dược bảo về. 











CHÍCH CHOE cỏ XANH 


n = S .. ¬ - HIT - 
| x = = F ve. - ` “1 
Dendroica caerulescens 
7+.” Sseš:2141/7= T1 Ủng. | con CO niên 5 Hà rêu VN. uc L 


Blue Throat Warbler 
Grive à gorge — bleue 
Họ Chích (Parulidae) 





Dải chừng 13 cm. Loài 
chm rất nhút nhất, 
thưởng ăn náu trong 
đảm cảy có thấp. Sinh sản trong rừng hoặc ngoài 
bìa rừng, trong dám liêu rú. Nơi trú ấn trong mùa 
đông là bụi bở, Ấn sâu bọ. 

Tố hinh chén, giấu trong bụi rậm. 

Phân bổ: sinh sản ớ Bắc MI và vùng ôn đới Âu - Á. 
Dĩ cu, trú đông ớ châu Phi và Nam châu À. 








CHÍCHCHOÈLỦA - 
Copsychus mdơlabdricus 
White - rumped Shama Warbler 


Crive dˆInde 
Họ Chịch choè (Turdidae) 











Dải từ 32 cm (con cải) đến 28 cm 
(con đực). Loài chím ăn sâu bọ. 
Chim đực có đâu, họng, ngực, 
lưng màu đen; hồng màu trắng. 
Bụng và đuôi màu nâu hoặc đó 
nhạt. Chim cái giống chim đực, 
nhưng màu đen thay bằng màu xám, 

Phản bố khắp Việt Nam. Loài định cư. Sống dưới 
tần rừng thường xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh, 
nơi có những cảy bụi rậm rạp. 
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Brown Thornhil 
Grive Brune 
Họ Chích chòe (Turdidae) 


Loại chìm nhỏ, sản bất 
côn trùng với đöi mắt 
nhỏ, thường gáp Trong 
các rừng thưa. Sóng đôi hoặc thành đãn nhỏ, kiểm 
ăn ở rừng cảy bụi, ít khi dười đất. 

Tố hình trứng, có cửa ra vào, làm băng Có trên mặi 
đảt 

Phản bố: châu Đại Dương, Đông Nam A. Ở Việt 
Nam, chim này nhiều và khả thân thuộc, 











S  CHÍCHCHOÈẺ PHỎBIẾN  > 
Phoenicurus phoenicurus 


Common Redstart 
Crive coimmune 
Họ Chích chỏe (Turdidae) 











Đài chừng 18 cm. Thích 
ớ những nơi núi đả; dã 
phản não thích nghỉ với 
cuộc sống đó thị, 





thưởng đậu trên tường vôi hoặc vách đã, minh nhún 
nháy, duõi vảy vảy nhẹ, thính thoáng lại xả xuống 
đất băt mới sâu bọ, 

Tổ hinh chén, làm bằng nguyên liệu thực vật, cỏ, 
lũng thủ, lõng chim, đặt trên khe đã. 

Phản bố: một phần ở châu Âu, một phần ở Bặc và 
Đông Phi, Trùng Đông. DI cư, trú đông xuống 
phương Nam, 
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$ylvia Communis 


Common White Throat 


Fauvette commune 
Họ Chích (Sylviidae) 








Dai chừng 14 cm. Loài 
chim chích sống trong 
các lũm cây hoặc trên tháo nguyên. Ấn sâu bọ và 
quá mọng. Có thể dê nhận dạng nhờ tiếng hót từ 
họng phình to để lây hơi hoặc từ điệu múa glao 
hoan đi kẻm với tiếng hót líu lo. 

Tổ hình chén, lót có khó, giấu trong bụi. 

Phân bổ ở châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Trung 
A. Loài chim di cư, trủ đông ớ châu Phi nhiệt đới 
và Đông Nam A. 
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Piithgfiolaev Warbler 
Fauvette orange“e 
Họ Chích (Parulidae) 





Chim chích lớn. Đầu và ngực vàng gản như da 
cam, mặt đen, lưng lục nhạt, cảnh xám, bụng và 
mặt dưới đuôi trắng, đuôi đồm trăng; con đực và 
con cái giống nhau; phân bố từ Bắc Mi xuống tận 
Phloriđa; trú đông trong các rừng thưa, gản nước, 
nhất là các rừng có cây gỏ cứng ớ vùng thính thoáng 
bị ngập lụt, dọc theo bờ các hồ và sông lớn. 
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se TT l 
Acroc. ›ephdlus arundinaced 

Old World Warbler 

Fauvetfe ä prosse tête 


Họ Chim chích (Sylviidae) 





lưng màu hạt dẻ, số 
khác có màu xám nhạt. 
Kích thước nhỏ, khả 
năng động, chạy nhay trên mặt đất tim sâu bọ trong 
tán la, hộc cày. Bay yêu, tiếng kêu tò, vang nhưng 
không cỏ giai điệu. 

Thường sống ở các đăm lau sãy, những vùng trông 
trọt, búi có, tập trung ở gản nguôn nước, 

Thường dĩ cư vào mùa đông. Phân bố khắp thế giới. 
Ở Việt Nam, số lượng chim loài này khá nhiều, 
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Dendiroicd corondie 
Yellow —- rumped Warhler 


Fauvette ä croupe jaune 
Họ Chim chích (Sylviidae) 


} V 


Chim chích đít vàng 
phân bố ớ các khu rừng 
phía Bắc, rừng thông, 
Chúng là laại hón thực, nhưng cặc hiệt thích ăn sâu 
bọ, Chim phần bỏ ớ phía Đông Myntle Warbler có 
cái cỗ mau trăng, khác với những chìm ở phía Tây 
Auduhon“s Warblwer có cõ màu vàng. 





Tố hinh chén, làm hăng cỏ khö và cành cây nhó, 
trên một cải Cảy, 
Phân bó chú yếu ở Bắc và Trung MỊI, ở Đông Á, An 
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May Warbler 
Fauvette ä queue ørise 
Họ Chim chịch (Sylviidae) 


Chim chích đuôi xám 
(không có vệt trăng), 
chuyên sống trên cây; 
băt sâu trên cây như 


chim bạc má. Tiếng kêu: chính chỉnh chính chỉnh, 
chuyến sang một điệu hót liu lo. 

Phân bố ớ Bäc Bộ và Trung Bộ nước ta. Có nhóm dÌi 
cư, có nhóm không. Ít 8äp ớ núi cao trên ] 000 m, 
trong các rừng thông xanh. 








Vermivc 


Nashville Warbler 
Paruline ả joues grises 
Họ Chich (Parulidae) 


Loài chim chích cờ vừa, 
dải 1Ô — 12 cm, sải cánh 
1Z-— 20cm, nặng /- 12p. 
Đầu xám, vành mắt trắng; 
lưng và cánh màu xanh rêu; họng, ngực và bụng 
vàng, Con đực, con cái nói chúng giống nhau; con 
cải màu xin hơn. Loại chim này thường dùng lông 
nhim đế làm tổ. Chim 1 tuối di cư trủ đồng về 
phương Nam, dọc theo bở biển; chìm lớn di cư theo 
đường nội địa. 

Dãn số chim miện Tây có màu sắc tươi sảng hơn 
chim miễn Đông, với bụng vàng đếm trắng và đuôi 
dài hơn chút ít. 
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Red ~ faced Warbler 
Paruline à face rouge 
Họ Chích (Parulidae) 





Loại chỉm cỏ kịch thước 
nhó, dài khoảng l4 cm. 
Mlặt đỏ và toàn thân máu 
xảm. 

Cong hót rất hay, có giai điệu, nghe rất dụ dương. 
Chích mặt đó rãi nhạy cảm với sự thay đồi, xảo trộn 
nơi sóng. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến số 
lượng cúa loại chim này khả nhiều. 

Loài này lâm tố trong các khu rừng ở bang Arizona, 
New Mexico thuộc MIï; Mexicd. 
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Hoo(dled Warhler 
Paruline à capuchon 
Họ Chích (Parulidae) 





Loài chim hót nhỏ, dải 
l3 cm, nặng 9 — 12 9, 
Bụng vàng, đuôi đốm 
trăng, Chim đực có mũ 
đen, chim cải không có, Dân số phố biến và đang 
tảng nhẹ. Loài chìm này định cư ổn định trọng một 
vùng qua đông, Chim đực và chim cải có 2 nơi cư 
trủ khác nhau, chim đực trong các khu rừng râm; 
chim cái ở rừng thưa có nhiêu cây bụi, thường ngập 
lụt theo mùa, 

Chúng sinh sản ớ vùng Đông Bắc MI, xuyên suốt 
phía Đông nước Mĩ đến phía Nam Canada. Là loài 
chim di cư, vào mùa đông chúng bay xuông Trung 
MI và phia Tây Ân Độ. 
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Dunnock 
Fauvette d'hiver 
Họ Chích mùa đông (Prunellidae) 


Dai chừng 14 cm. Loài 
chim thon nhỏ, thường 
kiêm ăn kín đáo trên 
đất, thính thoảng: lại 
hay vụt lên đậu trên 
một cảnh cây thấp. Tiểng kêu một nốt lặp lại. Ăn 
sâu bọ trong mùa hè, ăn hạt trong mùa đông, 

Tổ hinh chén, làm băng có và rêu, có cảnh mềm 
và lông chim, đặt trên rao piậu hoặc trong bụi. 
Phản bố ở các vùng ấm thuộc chảu Âu; Trung 
Đông, 

Di cư những đoạn đường ngăn. 


















_ Dendroica magnolia 
Magnolia Warhbler 
Paruline ả tête cendréee 
Họ Chịch (Parulidae) 





Loài chim hót cỡ nhỏ, dãi 11 — 13 cm, sái cảnh 16 
- 20 cm, nặng 6 - 15 gø. Ngực và họng văng, vòng 
cố và vạch sườn đen, nhiều vệt trăng trên cánh; mào 
xám, bụng vàng; đầu, đuôi đen với nhiều vệt trắng. 
Dân số đang tăng chút ít ớ nhiều nơi, Nơi trú đông 
cỏ thế năm ngang mặt biến đến độ cao 1500 m, 
thuộc nhiều cảnh quan, trừ trên đồng ruộng vừa gặt 
hái xong. Tên chim là “chích ngọc lan” vì nó đã 
được nhà tự nhiên học Wilson phát hiện lần đầu 
vào năm 1810, trên cây ngọc lan, nhưng nhiều tác 
giả cũng dùng cả tên “chích đâu xám”. 
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CHÍCH ÔLU - 
Oporornis c GiliS 


Connecticut Warbler 
Paruline à gorpge grise 
Họ Chich (Parulidae) 








Dài I3— 15 cm, sải cảnh 22 cm, nặng T5 g. Họng 
xảm, bụng và mặt dưởi đuôi vàng, lựng và cảnh 
mau ôliu; con đực và con cải giống nhau. Loài chim 
không phố biến, nhưng số lượng ốn định. Còn gọi 
là chích vùng Connêchticớt vì lần đầu tiên được 
phát hiện ớ đấy, nhưng thật ra khöng sinh đé và di 
cư trú đồng ở đầy. 
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Northern Parula 
Fauvette parula 
Họ Chich (Parulidae) 








Chim hột nhỏ; dài 11 — 12 cm, sải cảnh 16 — [8B em, 
nàng 5 — 1Ì g. Đầu và cảnh xanh xâm, ngực vàng 
với nhiều sọc đen — đỏ, lưng lục với 2 sọc trăng trên 
cảnh. Dân số ốn định, có tăng chút ít ớ miễn Nam, 
giảm ở miễn Bắc do ö nhiễm không khi làm chết 
cây. Từ năm 1950, chim có xu hướng lầm tổ dọc 
theo bờ biển phía Tây Bắc MI., 









Wood Warhler 
Fauvette des bois 
Họ Chim chịch (Sylviidae) 


Dài chừng 12 cm, con 
đực và con cái giống 
nhau. Loại chìm chịch 
này sống và kiểm ăn 
trên ngọn cây rừng thưa nhưng lại làm tổ dưới đất, 
Thích ớ nơi rừng có cây cao, ớ tầng tháp phải 
thöng thoáng. Loài chích này có lông vàng tươi 
sáng hơn chích Âu — Á. Tiếng kêu láy và lánh lót. 
Án sảu bọ. 

Tổ lãm bàng có, lá khó, có mãi che, đặt gần hoặc 
ngay trên nên đất, 

Phản bố: sinh sản ớ châu Au. Trú đông ớ châu 
Ph:ì xích dao. 








Blackpoll Warbler_ 
Paruline rayée 
Họ Chim chích (Sylviidae) 


Đài 14 cm, sái cảnh 21 — 
¿3.cm. 12 - 13g. Đực 
lòng đàu đen, mã trắng, 
họng trăng, hai sọc cảnh 
trăng. Chim mùa thu lưng và ngực màu lục nhạt; 
phố biên và phần bố rộng, giọng hót của chím đực 
lä giọng kim cao nhất trong các loài chim, 

Đường bay di cư trủ đóng của chim là từ Đông Bắc 
Hoa Ki, vượt 3 000 km trên Đại Tây Dương, không 
có chỗ đậu để nghí ngơi, với 88 giờ bay một mạch. 














j 








— Í — VÀNG - — Ẫ 
Yellow Warhler 


Fauvette jaune 
Họ Chim chích (Sylviidae) 


Loài chim này thường 
sống trên cây và trong 
những bụi rậm, cạnh 
những đảm lẫy hoặc nguồn nước. Chúng thường 
bát sâu bọ, côn trùng trốn trong kẽ lã. 





Tố hinh chén, trong các bụi cây, thường sản nguồn 
t"ƯỚC, 


Phân bố ở Canađa, Bắc MI, Trung và Nam MI. 
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Chestnut-crowned Warble 
Fauvette Jaune 
Họ Chim chích (Sylviidae) 


Loài chim nhó, mẫu sắc 
sặc sở, bụng và cánh 
máu vàng chanh, ngực 
máu xám, đầu hung 
hung đó, luôn hoạt động. Là loài tương đối phố 
hiện, sông trang các khu rừng thường xanh, trắng 
cây bụi ven rừng, 

Sống định cư, ở nước ta gặp ở độ cao 700 — 2400m 
thuộc Sapa, Lão Cai, Nam Tầy Nguyên. 

Trên thế giới có ở Bănglađét, Ấn Độ, Lão, Cam- 
puchia. thải Lan, Malaixia, Mianma. 
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Black ~ throated Blue Warbler 
Paruline bleue à gorge noire 
Họ Chich (Parulidae) 


Một diếm trắng nhỏ ở 
rìa cánh, mó ngắn và 
thon nhỏ, dài 11 - 13 
ln. 2... cm, sát cảnh 17 - 20cm, 
nặng 8 - 12 g8. Đực xanh thẳm, mắt, họng, sườn 
đen. Trên đất trú đông, con đực và con cái ở hai 
nơi khác nhau: con đực trong rừng vùng thấp, con 
cải trên đất có nhiêu bở bụi vùng cao, 
Phân bố: Bắc Mĩ, Mùa đông di cư xuống các đáo 
vùng Caribẽ và Trung MI. 








CHÍCH XANH LƠ 
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Dendfroica ceruleda 


Cerulean Warhler 
Paruline azurée 
Họ Chích (Paruliadae) 





Loài chích bé, dài 11 cm, 
sải cảnh 20 cm, nặng 8 - 
10 ø. Chim đực mâu xanh 
da trời, chim cái xanh lục. 
Lã loài chim bị de doa, vì 
vậy số lượng ít lại đang bị giám sút. Trên đất trú 
đông, chích xanh lơ thường kiếm ăn theo bảy hỏn 
hợp với chìm địa phương. Khi làm tố mới, chích 
xanh lơ thường dùng lại các mạng nhện cũ để kết 
dính nguyên liệu mới. Khi dời tố, loài chim này 
thường cụp canh để rơi ra ngoài tố, xuống một đoạn 
mới xoẻ cánh bay di. 
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Eastern Bluebird 
Paruline de Í“ Est 
Họ Chich chỏe (Turdidae) 


Dài chừng, 18 cm. Loài 
chim chäc, mập, mùa hè 
sống trong các rừng gỖ 
thưa, vườn cây quá, nỏng trang, ân cá quả và sảu 
bọ, Di cư thành dân đồng đúc. 

Tổ hình chen, lót nguyên liệu mềm, đặt trên cây. 
Phân bố ớ Bắc và Trung Mi, 











CHIM ĂN ONG RÂU ĐỎ 





Red - Bearded Bee - eafter 
Mangeur dˆabeille a barbe rouge 
Họ Trâu (Miropidae) 


Dài chừng 32 cm, con đực và 
con cải giöng nhau. Loài chim 
ăn ong nảy cỏ mó cong xuống, 
cảnh tròn, nhiều lông vũ thưa, 
bù xủ trên cố họng vả trán. 
Sóng đơn lé hay thành đôi ớ 
tảng lä giữa, trong rừng hoặc 
ngoài bia rừng, Đậu trên cành 
để rình sâu họ, hăt ăn. 

Tố là một hang nhỏ đảo trong hờ cát hay đất pần 
khe, suối trong rừng. 

Phân bố ở Thái Lan, Việt Nam, Malaixia. Không 
di cư. 
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Promerops cdfe 


Tem 
Oiseau mel phone 
Họ Hút mật (Mellidae) 


Loái chim sống đơn lẻ hoặc 
thành đâần, thành đôi vào mùa 
sinh sán, trên các truông. 
Thức ăn là mật hoa trám lä, 
côn trùng và nhện. Vào mùa 
: sinh sán, chim đực thường 
đậu trên hoa trám lá, để mời chào chim cái và 
thách thúc các chim đực khác. Đuôi chim đực có 
thế dải 23 cm, dài hơn đuôi chim cái, 

Tố hinh chén làm bằng cành non, lá thông, có, vỏ 
vả rẻ cây; lót lá cây trám lả và đặt trên chạc cành, 
trong bụi rậm. 

Phản bố ở Nam Phi. 
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Vermilion Sung 
Gohe — mouches vermillon 
Họ Bắt ruồi (Tyrannidae) 


Dàải chừng ]5 cm. Loài 
chim bắt ruồi dễ thấy 
nhất nhờ mầu đỏ rực rỡ 
của bộ lông đầu và 
bụng, lưng nâu và hai vết nâu vòng cố. 

Sống trên các cây hoặc bờ bụi mọc rải rác trên đất 
rừng thưa, đôi khi ở vùng khô căn hoang mạc, 
nhưng phải có vài điểm nước. Án sâu bọ dưới đất, 
trên cây hoặc đang bay. 

Tố hình chén, trên một chạc cây, 

Phân bố ở Tây Bäăc và Nam MI, bao gỏm cá quân 
đáo Galapagốt. 

Di cư trủ đông ở vùng Amadôn (chim phương Nam) 
và Trung Mĩ (chìm phương Bắc). 








.— 


." 


ị .Ềa F 
Íị _ÏNs SJsÑ - \ _Ñ 
'®% : 





Faseur 
Họ Chim sẻ thông (Bombycilidae) 


Dài chứng 20 cm, thưởng 
Bặp trong các rừng phương 
Bắc. Ăn sáu bọ, quả mọng. 
Gặp mùa đói kém, có thế 
bay vào kiểm ăn ở các khu 
vườn nhà và công viên đõ thị. Có mào vẽnh che 
gay, Lông nâu thâm hơn trên hai cảnh và ở trên 
đuôi. Canh nhọn, duôi nhọn. 

Tö hình chèn, giäãu kim trên cảnh cây thông. 

Phản bố: sinh sản ớ Canada, Bắc Âu - Á, Trung 
Đông. Dị cư trú đông về phương Nam. 











Scarlet Robin - 
Rouge - gorge multicolore ˆ. 
Họ Cố đỏ (Fopsaltridae) - 






[2aI chừng I2 cm. Loài 
chim rững và cảy bụi này 
kiêm ăn bằng cách đậu 





trên một cảnh thấp để rình các loài không xương 
sống và khi thấy thí lao xuống hải. 

Chim đực khoe mẽ với chim cái hay chim đổi thú 
băng bộ ngực đỏ tươi. 

Tổ hinh chén, lãm bằng có khô và vó cây, dinh 
nhau nhờ mạng nhện vá địa y, đặt trong một hồc 
cây, hoặc trên một chạc cây. 

Phản bố ở châu Đại Dương và các dảo ớ Nam Thải 
Bịnh Dương. Không di cư, 
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Brown Booby 
Fou brun 
Họ Chim điền (Sulidae) 


Chìm nước to, dài 46 — 85 cm, 
sải cảnh 132 - 155 cm, nặng 
950 - 180 g. Thâm màu; thân, cố, đuôi đều dải, 
cánh hẹp và nhọn; đầu, cố, ngực, lưng đều nâu; 
bụng trắng, 

Số lượng giám sút trên vùng Caribê, do nhiều đáo 
dó du nhập các loài sản môi. Làm tố trên mặt đất, 
chân có màng bơi như chim bố nông. 
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Dodo 
Dodo,drone - 
Họ Đỏ đô (Raphidae) 





Được phát hiện vào năm 
1507 trên hòn đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương, cạnh 
hòn đảo lớn Madagaxca. Loài đô-đô rất béo, nặng 
tới 18 — 20 kg, cơ thế gản như trằn trụi, cánh rất 
yếu. Chúng chậm chạp và không biết bay vì ở trên 
đáo không có loài thú ăn thịt nào cả. Môi khi tàu 
thuyền qua lại, các thuý thú lại ghẻ lên đáo, bắt 
chim đô-đô làm thức án dự trừ. Cũng do sự tàn sát 
của con người nên đến năm 1680 không cỏn sói lại 
mỘt con nào trên đảo. 
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Nerthern Cardinal 
Cardinal du Nord 
Họ Sẻ đồng (Emberizidae) 





Loài chim sinh động này có 
một cải mào rất duyên dáng, 
án tượng, Chúng có bộ lông 
sặc sỡ và một dàng dân mạnh 
mẽ, bạo dạn. Chúng thường 
sóng ớ nhừng vũng đồng có 
xen lẫn cảy gỗ thấp và cây bụi, 
gản nguồn nước. Chúng kết thành từng đôi hoặc 
từng nhóm nhó, nhật nhạnh nhiều loại hạt trên mặt 
đất. Đặc biệt tiềng hót du dương, ảm vang giúp 
chúng trớ thành loài chim rất được ưa chuộng vả vì 
thể chúng là loài chim cánh hay bị nhốt trong lỏng. 
Tổ có hình dang giống cái chén, làm từ rễ cây và 
có khô, đặt dưới bụi cây hoặc trên cây nhỏ. 

Phản bố ớ Bolivia, Paragoay, Urugoay, Áchentina, 
biển Haoat Mĩ. Loài chim này không di cư. 
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Red ~ throated Loon 
Plongeon catmarn  - 
Họ Chim lặn (Gaviidae) 





Loài chim lặn to, dài 53 - 69 cm, sái cảnh 106 — 
120 cm, nậng 1 - 2,7 kp, Mó móng thường ghếch 
lên trời, Thân dài thon nhỏ, có thế nối trên mật 
nước hoặc lặn xuống sâu. Lưng màu xám, họng đó 
vào mùa hạ; xám trăng trong mùủa đông. Con đực và 
CON cải giöng nhau. Chúng có thể bay vút lên cao 
từ mặt nước hoặc mặt đất liên. 









_ .> crested minh | 
Grebe hu 
Họ Chim lặn (Podicipedit = 





Dài chừng 48 cm, Đực 
và cái giống nhau. Đầu có mào và hai đám lông 
mâu hạt dé ớ hai bên má. Sống thành đôi trên sông, 
hỏ, săn cá, sâu bọ và các loài thuý sinh khác đế ăn. 
Tố lä một đảm nguyên liệu thực vật, trôi nổi trên 
mặt nước cạn, giữa đảm rong, sậy. 

Phân bố: sinh sắn ở khắp nơi trên Âu - Á, châu Phi 
và châu Đại Dương. Trú đông ớ phương Nam, vùng 
Địa Trung Hải và Đồng Nam A. Di cư đường ngẵn. 














Pied - billed Grebe. 
Grèebe à gros bec 
Họ Chim lặn (Podicipedidae) 


Dài chừng 38 cm. Đực và 
cái giống nhau. Loài chim 
lặn nhó, mó to, hay gặp 
trên ao, hồ, sông nước. 
Mùa xuan sông thành dôi hoặc thanh gia đỉnh, 
nhưng tới mùa đông thi tụ tập thành đàn lớn trên hỗ 
và ao rộng... Có thể lặn rất tài và nhanh để đuổi bắt 
cá, sâu bọ vả các loài thuy sinh. 

Tố lä một đám rong, rêu đã mún nát, dập dễnh giữa 
đàm cây thuy sinh. 

Phân bố rái rác khäăp Băc và Nam MI, Các quản cư 
ở Cực Băc và Cực Nam thường di cư trủ đông đến 
Các vùng ấm áp, 











CHIMLẶNPHỔBIN _ 
GOvia immer 





Commơon Loon 
Plongeur commun 
Họ Chim lần (Gaviidae) 


Dài chừng 90 cm. Con 





đực và COn cai giöng 
nhau. Sinh đé ớ phương Bắc Âu Mĩ. Tiếng kèu nghe 
như tiếng người cười đùa. Sống và làm tổ trên bờ 
vả trên các hòn đáo của các hỏ nước lớn. Lặn gIÓI, 
đuối bắt tôm cả tài, nhưng đi đứng trên đất liên thi 
vụng vẻ và lạch bạch, 
Tö là một đầm cành lã khô trên bờ nước. 
Phản bố ở Bắc Mi, Groelan, băng đảo Bắc Âu. Di cư 
trú đông xuống Nam châu Âu và Nam Bắc MI. 
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ICuldi 
Noisy Friarbird 

Capucin 

Họ Chim mặt (Meliphagidael 
Loài chim to, dài khoảng 
34Z cm. Mậu nảu xâm, 
đâu hói và đen. Ăn mặt 
OnB, Có mỘt nöt sẵn nổi 
lên giữa mó cong và 1O, SUỐI này chuyên và đậu ở 
trên chóp tán lá cao; được nhận diện dẻ dàng nhờ 
tiếng kêu chát chúa và thái độ hiểu chiến. 
Tổ to, hình chén, lầm bảng có vã vé cây, dính lại 
nhờ mạng nhện, thưởng đặt ớ cuối các cành ngoài. 
Phân bố ở châu Đại Dươmu. 
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Pied avocet 
Avocette bigarre“e 
Họ Rẻ (Scolopacidae) 


Loài chim có mó cong 

thon dài, với chân dài và 

| bàn chản có màng bơi 
- giống vít. Chúng hay gặp 

ở cửa sông, đảm phả ven biến hoặc hồ nước màn, 

nước lợ. 

Cách bắt mỗi rất đặc biệt: chúng đứng trong nước 

và dùng cải mó cong dãi quét qua quét lại tronp 

nước đế bắt động vật thuý sinh nhó. 

Loại chim này có thể phát hiện con mỗi và mổ 

luôn như vịt. 

Chúng làm tổ tập đoàn, cạnh những vực nước. Tố 

là một cải hố đào trên đất hoặc trần trụi, hoặc được 

lót bằng thân cây, cỏ khỏ và những viên sói lấy 

ngay tại chô. 

Phản bố ớ lục địa Á - Áu, từ Anh cho tới Viễn 

Đóng. Trủ đồng ở châu Phi, Pakistan, Trung Quốc. 











Black n 
Bec - en — ciseaux noIr 
Họ Móng bể (Laridae) 


Loài chim nước, dài 40 — 
50 cm, nậng 212 - 447g. 
Mỏ dài đỏ và đen; lưng 
và đầu đen; bụng trăng; chân rất ngăn màu đó; 
cảnh nhọn và dài. Con đực và con cải gắn giống 
nhau, con đực to hơn chút ít và mó dài hơn. 

Số lượng có giám vào những năm 70 của thê kí XX, 
nhưng nay đã ốn định. Hay pặp ở Bắc Mĩ, Ấn Độ và 
chảu Phi. Kiếm ăn suốt ngày nhưng hoạt động 
mạnh nhất lúc hoàng hồn, thậm chỉ giữa đêm. Lúc 
mới nở, mó dưới và trên bằng nhau, nhưng vào 
khoảng 4 tuần tuổi, mỏ dưới đã dài hơn mỏ trên 
chừng ] cm. 








CHIM NHẠI 


Mimus polyglollos 
Northern Mockingbird 
Oiseau moqueur 
Họ Sẻ đá (Minidae) 
[Đài chừng 25 cm. Loài 
chim bạo dạn, òn ảo và 
hiểu chiến, thích sống 
gàn người, trong các 
công viên, vườn nhà và bụi cảy rảm, kể cả nơi khô 
hạn đang sa mạc hoá. Có tài bát chước rất giông 
tiếng kẽu của các loài chim khác để chèn vào giữa 
tiếng hót cúa riêng mình, thưởng hót nhại như vậy 
nhiều lần, hót đi hót lai mãi không chản. Ấn trải 
cäy, quả mọng vả sầu bọ. 
Tố hình chén rộng miệng, lâm bằng que củi, lót có, 





sân 


rề, là vả cảnh rụng mềm 
và mịn, đặt trên cây 
hoặc trong bụi răm. 
- Phân bố ớ Bặc MI, 
Ú.. Mêhicô. Di cư 
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Anna's Hummingbird 
Colibri d'Anna 
Họ Chim ruôi (Trochilidae) 


Dải 1ñ cm, sáải cảnh 12 cm, 
nặng 3 - 6 øg. Lưng lục öng 
ảnh, bụng xám. Chim đực 
có trần, cố, ngực đỏ hông. 
Sô lượng có triển vọng tăng và lan rộng. Vào đầu 
thẻ kí XX, chỉ có ớ Bắc MI, Caliphoocnia, nhưng 
khi cu nhập cây gỗ có hoa, cho mật hoa và nơi làm 
tổ thi loài chìm này đã trở nên đóng đúc và phân bố 
rộng hơn. Chim đực có thế bay một mạch lên cao 
tới 40 m, sau đó bö nhào xuống 12 giây. 

Hãn hữu có con bị ong mặt hay ong nghệ đốt vào 
mó chim, làm chim không ăn được và chết. 














Black - chinned Hummingbird 
- Colibri à Orge noire 
— Họ Chim ruỏi (Trochilidae) 





Đải 9 cm, sái cánh 11cm, 
nặng 2 — 5g. Lưng màu lục 
óng á, bụng trăng đục, treo 
mình trên không, trước 
mặt là các đoá hoa đế hút 
mật. Chim đực cố có màu đen, chim cái cổ trắng, 
đâu lông đuôi trăng và to hơn chim đực chút ít. 
Chim ruồi cố đen có đông đúc hơn trước, nhờ đã 
du nhập nhiêu cây hoa ớ nước ngoài vào. 

Khi thời tiết trớ lạnh, mỗi chim ruồi có thế hút mật 
gấp 3 lản trọng lượng cơ thế. Tố lãm bằng có khô 
dán mạng nhện và tơ nhiều loài sâu bọ... Trứng 
dài chừng 13 mm và rộng 8 mm, to bằng một hạt 
cà phê. 











Ruhby [In KT HNN GHẾ 
Colihri rouge - gorge 
Họ Chim Ruỏi ( rochilidae) . 








Đài chừng 9 cm. Thường 
kiểm ăn ở các vườn hoa 
trong thành phô vào 
mùa hạ. Ngoài mật hoa, 
còn ăn thêm sâu bọ và 
nhện. 

Tố hình chén, lầm băng cành lá rụng, dính nhau 
nhờ mạng nhện, có mái che bằng rong rêu. 

Phân bố: sinh sắn ớ Bắc MI. Trú đông ớ Trung MI, 
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Buff - bellied Hummingbird 
Ariane du Yucatan 
Họ Chim ruỏi (Trochilidae) 





Dài 1Ö — 11 cm, sải cảnh 14 cm, nặng 2— 4 g, 
Lưng, gáy, đầu màu lục, mỏ đỏ có đầu mút thăm, 
đuôi xú, bụng hung. Loài này thường gặp ớ 
Mêhicö và Texas thuộc MI. Tuy nhiên vào mùa 
thu và mùa đông rất hiểm găp chúng ở Bắc MI, 
lúc nảy chúng di cư xuống phía Nam. 





CHIM RUỔI L LƯNG LỤC 1ÿ 
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Calliope na. 
Colibri calliope 
Họ Chim ruồi (Trochilidae) 





Dài khoảng 9 cm, sái cánh 11 cm, nặng 2 - 3 ÿ. 
Lưng màu lục, họng chỉm đực có nhiêu sọc đỏ và 
trăng, còn họng chim cái chí có màu trắng nhờ, 
ngực và bụng hung. Là loài chim ruồi bẻ nhất Bắc 
MỊI, chỉ năng bằng tả chim chích. 








| phế! Hummingbird 
Colibrí roux 
Họ Chim ruối (Trochilidae) 


Loài chim ruôi bé; dài 7 — 9 cm, 
sải cảnh 11 cm, nặng 2 - 5 6ø, 
Toàn thân màu gi sắt; chim đực 
có họng đó óng ả; chim cái lưng 
và đâu màu lục; đuôi da cam, 
¬ không biết hót. Số lượng đang 
giảm sút, có tên ghí trong Sách đó. Chúng báo vệ 
quyết liệt lãnh thố chống mọi ké xâm lược, kể cả 
những loài to khoẻ hơn minh. 

Là loài chim dị cư trú đông có đường bay dài nhất 
thế giới, tính theo tí lệ thần. Đường bay đi từ Alaxca 
đến Mêhicô dài 6 276 km, dài gấp 784 500 lần 
chiều dài thân của nó. Đường bay cúa loài chim 
Bắc Cực xưa nay vẫn được xếp loại một về chim di 
cư, đường bay dài 18 Q00 km, nhưng chỉ dài gãp 
314 286 lẫn chiêu dài thân chim, 














-: CHIM RUÔI RỰC RƠ 
—— Eugenesfulgens ` 
Magnificent Hummingbird 
Colibri de Rivoli 
Họ Chim ruôi (Trochilidae) 





Loài chim ruôi nhó, dài 
I† - 14 cm, sái cảnh 18 
cm, nặng 7 - 8 g. Chim 
đực có mào đỏ óng ảnh, 
họng lục và bụng đen; chim cai lưng màu lục, bụng 
xám. Dân số tương đối đông đúc và ốn định. Là 
chim ruỏi lớn thứ hai ở Mêhicö sau chim ruồi họng 
xanh. 
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HH CHIM SÂU ĐỒM _ 


Spotted Pardalote 
Pardalotte tachetee 
Họ Chim sảu (Dicaetdae) 


Dài khoáng 9 cm; Sông 
đơn lẻ hoặc thành đôi, 
loài chim sâu màu sắc 
lôm dõm này thưởng di chuyến trên các cảnh cây 
cao để tim sâu bọ, theo lối tình cờ “cỏp nhàt” từ 
các mặt lá. Chí nghe tiếng chim, ít thấy được. 

Tổ làm bằng vụn vớ cây, ở cuỏi một đường hẳm 
ngăn pản bở nước, hoặc trong một hóc cây. 

Phản bố ớ châu Đại Dương. 








_ CHIM THUY HỎNG Ả- 





Eastern Kingbird 
Cobe - mouches d7 Orient 
Họ Bắt ruồi (Tyrannidae) 


Dải chừng 22 cm. 
Thưởng đậu trên cây các 
rừng thưa, trang trại, 
đóng có có nhiều bụi 
cây, gản bở nước hoặc cột dãy điện, Thỉnh thoảng 
lại bay vụt lên bắt sâu bọ bay qua. 

Tổ hình chén bảu dục, làm bằng chỏi cây khỏ, đặt 
trên cảnh cây hoặc cọt dây điện, 

Phân bố ở Canada, Băc MI. Di cư trú đông ở Tây 
Bặc: Mam MII. 











Golden: - crowned Kinglet 
Roitelet à couronne dorée 
Họ Chim tước (Regulidae) 


Chim cỡ bé, dài 8 - 1] cm, sải 
cảnh 14-— 18 cm, nặng 4 - 8 g. 
Lưng có mau lục ô liu xín, bụng 
trăng nhờ, cánh có sọc, sọc đen 
vắt qua mắt, mỉ mắt trắng, mào 
vàng da cam, viên đen. Chim đực đuôi ngắn, rất 
hiểu động và luôn quảy đuôi. Chim tước mảo vàng 
là loại chim phố biến, số lượng. tâng giám tuỷ nơi. 
Mặc dù mùa sinh sản trong các khu rừng phương 
Bặc rất ngắn, loài chim này mỗi năm vẫn đẻ được 

2 lứa, con khả đông đúc, 

Chim cái chí cha con ăn đúng một ngày ; sau 

khi chim con rời tỏ, chìm cái đề ngay lứa 

trứng thử hai, trong khi chim đực tiếp tục 

nuôi con lửa đầu 8 - 9 con và nuôi 

cá chim mẹ đang ãp trứng. 
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CHIM XÁM BÁT RUỒI MUÔI 
Blue - Grey Gnatcatcher 
Gobe - monches gris 

Họ Chim chịch (Sylviidae) 





Loäi chim nhỏ nhấn, 
nhanh nhẹn, chăm bắt 
sau bọ, ruồi muỗi trong kê lá, tán cây. Chúng hay di 
cư với số lượng lớn. 

Tổ hình chén, được làm bới cành lä rụng và tơ 
nhẹn. 

Phân bố hấu hết ở Mi, Canada, Mehicô. Thưởng 
gặp một đoàn lớn phía Bắc di cư về phía Nam. 
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Wood Sandpiper; Curlew 
Courlis 
Họ Rẽ (Scolopacidae) 


Bộ lòng văn, phản đuôi 
CỔ Các sọc ngang, khóng 
có ván trên cánh. 

Mó nhọn dải, sục sạo trong các đám lau sảy, sục 
mỏ trong đãy bùn cúa các đảm nước, tìm ăn các 
động vật khôỏng xương sống. 

Phân bố ở các vùng sóng, hồ, đảm lẫy, gản các vực 
nước. 

Thường kiểm ăn theo đàn. Tiếng kêu tơ, nhanh, “uy 
ty uy“ hay “uÿt uýt uýU chói tại. 
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Hudsonian Godwit 
Courlis du Hudson 
Họ Rẻ (Scolopacidae) 


Ã 


Àˆ"À II 


Dài chừng 39 cm. Chân 
dài; mó dài, đầu cuối hơi 
venh lên phía trên; dị, 
chạy dược trên bún với 
bụng chạm mặt nước ven biến, 

Kiểm ăn trong đảm rong có nước và cả sục mó, đầu 
vả cố trong bùn, Án sâu bọ, giun và động vạt không 
xương sông khác, Lãm tố trên đâm lẫy, gần mại 
nước, Vào mùa xuân, chìm đực thường có điệu 
múa giang cánh khoe mẽ trước chim cái. Tới mùa 
đồng, bộ lòng cúa chim thường đối màu xin, nhưng 
cảnh vả đuôi ván giữ các hoa văn trăng - đen, 

Tố là một chỗ lõm cạn trên đất, lót lä và rêu. 

Phân bổ: sinh sản ở Canada và vùng Alaxca cúa NI. 
Trủ đồng ớ Nam MI, 











lhonnhuớn " pp Redshank_ 
Chevalier commun 
Họ Re (Scolopacidae) 





Có mó dài, kiêm ăn ở các vùng ven biến, ven ao 
hỏ, đảm nước, bãi bồi ngập mặn triệu ven biển. 
Chản màu đó hoặc da cam, 

Nhút nhát, khi có tiếng động mạnh thường bay vúi 
lên trời, cất tiếng kêu gọi đân. 

Trủú đông, thưởng di cư thành đần rất đông. 
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-  CHOÁT NÂU ĐỐM 
` Aramus guoraund 





Limpkin 
Courlan brun 
Họ Choát (Aramidae) 


Loài chim lớn, dài 63 - 73 cm, 
sải cảnh TÔT — 107 cm, nặng 
900 - 1 300 g. Cố dài, mó dài, 
chân dài; màu nâu lốm đôm 
trăng; đực, cải giống nhau, đực 
to hơn cái chút ít. Trước kia 
khá đông đúc, nay giám sút dẫn do bị sàn bắt lấy 
thịt. Từ năm 1966 - 1983, mỗi năm giảm khoáng 
9,1%, Thức ăn chủ yếu là ốc và cây táo tây. 
Chúng dược tìm thấy chú yếu ớ các vũng đất ngập 
nước ảm áp ớ châu MIi, đó là nơi chúng ăn các 
con ốc đá có nhiêu ớ đầy. 








CHOÁT NHỎ 
Acfilis hyboleucos 
Commaon Sandpiper 


Bécasseau Commmun 
Họ Rẻ (Scolopaadae) 


Loại chìm cả kheo di cư, 
chăn ngắn, mỏ ngắn hơn 
chim choặt lớn. Thường 
kiểm ăn trên cac bãi biến; có họ hàng với các loài 
choi chơi và gié giun, Thường bay thấp trên mặt đất 
và đâu trên cảnh thập. Choät nhỏ thường sông mỌi 
mình, hoặc thanh đõi, hay đân nhỏ. 

Phản bổ ớ vùng ven biến từ Bắc chí Nam nước ta, 
ở bơ mép nước của hỏ, ao, biến và cả bãi lầy. 
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<  CHOI CHOI BIỂNLÔNGĐEN > 
Haemdfopus bachmœni 


Black Oystercatcher 
Huitrier de Bachman 
Họ Chim ăn hàu (Haematopodidae) 














Chim bờ biến lớn, dài 42 - 47 cm; nặng 50D — 700 ø. 
Đáu và thân đen; mỏ đỏ lớn; chân hỏng xin; mắt 
vàng; viên da đó; con đực và cái giỗng nhau; phổ 
biên và phân bố rộng khăp nơi trên thế giới. Choi 
choi biến phương Bắc lỏng đen tuyển nhưng càng 
xuống phía Nam cảng nhạt dân thành nâu trắng. 
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Killdeer 
Pluvier kildir 
Họ Chơi choi (Charadriidae) 
Chim bở nước cỡ vừa, dài 
20 - 28 cm, sải cảnh 46 — 
48 cm, nặng 75 - 128 g. 
Con dực và con cái giống 
nhau; là loài chim nước 
thích nghi tốt nhất với các công trình xây dựng của 
con người trên các bãi biến và sản sàng làm tố cạnh 
người. Tuy nhiên rất dễ bị nguy cơ nhiễm các chất 
thuộc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu) vả tại nạn xe 
có. Khi chim làm tố trên mái nhà hay sản thượng, 
chim con dễ bị mặc kẹt piữa các tường bao hoặc 
rơi xuống đất khi rời tớ, 
Phân bố ở Canada, Mi, Mehicó, Costa Rica, Peru,... 











Black - belliedl — 
Pluvier à ventre noïr 
Họ Chơi choi (Charadriidae) 


[3läi chừng 28 cm. Loäi 
chim đen — trắng cúa vũng 
lãnh nguyên trợ trụi, có đôi 
cánh khoẻ cúa những loài ï 
chim di cư đường dài. Vào mùa ¡a đồng, chim có bộ 
lông máu xám tro, với các “hốc nách” và bụng đen. 
Tiêng kêu nghe như là “thiu-ui”, Vào mùa đông, 
kiếm ăn trên các bãi lẫy khi thuy triều rút. Chim đi 
châm chậm, vừa đi vừa sục bùn tìm giun, tôm tép 
vả động vật không xương sống. 
Tế là một chỗ löm trên đất cao khö ráo, lót rêu và 
địa y. 
Phân bố: sinh sản trên lãnh nguyên Bặc Mĩ và toàn 
bộ vùng Âu, Á, tận Đông Nam Á và bờ biến Bắc 
MI, Nam MI, châu Phi, châu Đại Dương. Di cư trú 
đông dọc theo các bở biến trên khắp thể giới. 
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P(Ô CHOICHOIHUTSÁO > 


F xỈ 
Q€jius 


Piping Plover 
Pluvier siffleur 
Họ Chơi chơi (Charadriidae) 


Loài chim bở biến nhỏ, dài 
lZ— 18 cm, nặng 343 — 63 ø. 
Chăn dài màu vàng, cố ngăn, lưng hung nhạt, bụng 
trảng với một sọc nâu hoặc đen trên ngực. Con đực 
và cơn cái giống nhau. Số lượng đang giám dẫn do 
cuộc sống trên bãi biến nay quá náo nhiệt, không 
thuận lợi cho việc làm tố và sinh đé., Mọi kẻ xâm 
lược tổ của choi choi đều bị chủng đánh đuổi 
quyết liệt. 

Phan bö ở MI, Canada. 











VÀNG THÁI BÌNH DƯƠNG > ` È 
Pacific Golden —— IVIGiis fulva 


Pluvier jaune — or 
Họ Chơi choi (Charadriidae) 


Thăn tròn lẫn, cố ngắn, 
đảu to. Dài 25 cm. Bộ lông 
ở lưng luõn cö văn. Ngoài 
mùa sinh sản, bụng có 
máu nâu vàng. Trong mùa sinh sản, thay bảng bụng 
máu đen, có hai mảng lỏng màu trắng đọc từ đầu 
xuống ức, ở piữa là lỏng đen. 

Thường sông ớ các đầm nước, ven bờ sông, suôi, 
ao, hỏ, các vùng cứa sông, ven biến. Thường làm tố 
ngay trên mặt đất. Về mùa đóng di cư đến Nam À 
và xträylia, đôi khi bay tới Caliphoocnia vả 
Haoai. 

Phân bố từ Nam A đến phía Tây Alaxca. 
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CHOI CHOI VÒNG 
Chorgadius hidficula 


Ringed Plover 
Pluvier annelé 
Họ Choi choi (Charadriae) 


Loài chim nàãy có mội 
vòng trăng ớ cố trông rất 
ân tượng. Lông xen kẽ 
những máng màu: đen 
trằng, có thế lần với nên sói đá. Khi bay có một dái 
trăng trên nên cánh. 

Sống trên bở biển, các hồ nước trong đất liên, các 
đảm lẫy trong rừng. 

Ăn sâu bọ và động vật không xương sống nhó. 

Tố là một hổ nhỏ trên cát ớ bãi biến. 

Phân bố ớ bờ biến Băc Băng Dương từ Canada đến 
Xibia. Trú đông ớ châu Phi. 











Ö___ CÒBẠACH „Ít 


Snowy Egret 

Aigrette blanche 

Họ Diệc (Ardeidae) 

Đài chừng 60 cm. Bộ lông 

trắng muốt, nhiều lỏng mềm và 

mịn kết thành một thử mào 

buông thöng xuống từ đầu 

xuống cố rất đẹp. Con đực vả 

con cải giống nhau. Cả chim 

đực và chìm cái đêu có mào. ®5”»95.w 

lông trang trí vào đầu mùa sinh sán và kiiung dựng 
mào lên để khoe mẽ với nhau khi đứng trên tổ, 

Cò bạch sống trên các bãi lây nước mặn hay nước 

ngọt. Ban ngày, chúng ăn cá và nhiêu động vật bé 

khác. Thính thoáng, cò bạch lại dùng chân khuấy 

nước đế tìm môi, 

Cỏ bạch thường tập hợp thành đàn lớn đế làm tố 

trên cây cao trong rừng. 

Tố là một đám que cúi nhỏ và ngọn cảy, đại vững 

vàng trên một cành cây. 

Phân bố từ miên Nam của Bắc Mi xuống tới Nam 

Mi. Các quản cư ớ Cực Bặc hay Cực Nam thường. 

di cư trú đông đến các vùng ẩm áp,.. 














Chinese pond heron 
Héron des étangs 
Họ Diệc (Ardeidae) 


Loài chim định cư, phố biển 
khấp vùng đồng bằng, trung du, 
vũng núi nước ta. 

Có bợ thường kiếm ân quanh 
quấn ớ bở ruộng lúa, hay các 
bở nước nỏng, ao hỏ cạn. Nó 
có thể dựng rinh hãng giờ hoặc dò dâm dọc theo bở 
nước để tim bát tôm tép, cá con. Khi cò bợ đứng 
“củ rủ” bên bở ruộng thi đầu và cổ mảu văằn đỏ, 
lưng nàu. Khi cỏ bay lên hoặc bay là là trên mặt 
ruộng trông như cò màu trăng. Suối năm cò bợ chỉ 
quanh quấn kiểm än ở chỏ làm tố, không bay đi xa. 
Ở vũng đồng bằng, cò hợ thường lãm tố trên các 
bụi tre rậm rạp 
gản các ao hồ, 
đảm lẫy, ruộng 
lúa. C vũng trung du và 
miễn núi, chúng thưởng làm 
tổ trên nhừng cây rậm rạp ven 
rừng và khong xa Các VỰC nước. 
Có bợ thường làm tố tập đoàn. Tố 
có bợ rất sơ sài, được làm bằng các 
cảnh cây và có khó. Mùa sinh sản 
kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8, 
Môi lứa đé từ 3 đến 5 trứng. 
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Black bittern 
Heron noir 
Họ Diệc (Ardeidae) 





Loài định cư, phố biến ở các bài sặy, đảm lẫy, rừng 
ngập mặn, cảnh đồng lúa, suối trong rừng thuộc 
Bác Bộ, Irunp Bộ, Tãy Nguyên và Nam Bộ nước ta. 
Bộ lông màu đen, mó hình con dao găm, Cô đen 
hoạt động kín đảo và chú yêu đi ăn đêm. Thức ăn 
là các loại cá, ếch nhái, còn trùng,,... 


».Ô. -: 
ƯẢNG- 
kế TỢ, 
...*t 
..- 










] + `, 

“2/0 | FxtH 1° *Je 5 

- # sẽ : # . s“. 1 

... sư. ¬.. : -” XP * C ..- `. 


Kha tự" 








Painted stork 
Héron d' Inde 
Họ Hạc (Ciconiidae) 
Loài chim lớn thuộc họ 
Hạc. Chim trưởng thành 
cỏ lông cánh sơ cấp, thứ 
“_ cấp, đuôi màu đen, lòng 
cảnh tam cấp màu phới hỏng, phần còn lại màu 
trăng. Mắt vàng, da trần ớ mặt và quanh mắt màu 
văng cam nhạt. Chăn nâu hông nhạt. Cỏ lạo Ấn Độ 
thường kiếm ăn ớ đảm lây, ruộng lúa. Trong mùa 
sinh sán, kiếm ăn và lầm tố ở rừng tràm, ngoài mùa 
sinh sản con gặp ở nơi khác. Chúng sinh sản vào 
mùa khó ớ rừng trảm U Minh. Môi lửa đẻ 3 — 4 
trứng. Thức ăn chỉnh là cá. 











“ _ CÒ LẠO XÁM 
Mycteria cinered. 








Milky stork 
Héeron laiteux 
Họ Hạc (Ciconiidae) 


Lai chìm nước cỡ lớn, thuộc 
họ Hạc, Bộ lõng mâu trắng hơi 
xám ở mặt lựnh, mép cánh 
lông mau đen, Mỏ màu vàng, 
nhọn, hơi cong, chóp mỏ 
trảng. Chần màu xám, Vào 
mùa sinh sản, da mặt đỏ, chân xám hồng. Cò lạo 
xám sinh sống ở các hỏ nước, vùng sinh lẫy, ven 
biển và vũng ngập mặn thuộc Nam Bộ nước ta vả 
các nước Đông Nam A. Cô lạo xám sinh sán ớ đáo 
Xumatơra ÍIndönêxia), số lượng cỏn lại rất ít do bị 
con người sản bắit. Ở nước ta, cô lạo xám đã trớ nên 
rất hiểm do mỏi trườỡng sông bị biển đối và do bị 
sản bất. 
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Red stork 
Heron rouge 
Họ Diệc (Arderdae) 





Loại có có bộ lông màu hung đó. Cũng như cả bợ, 
cỏ xanh, cỏ lửa có chăn ngăn nên thường kiếm ăn 
ở mép nước. Chúng thường ấn nãp trong các bụi 
cây gản ao hỏ, đảm lẫy, ruộng lúa, ven suồi ớ miền 
trung du và miền núi nước ta. Thức ân chú yếu là 
các loại cả. 
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Yellow crowned Night -— Hefon 
Bthoreau violace 
Họ Diệc (Ardeidae) 





Kích thước trùng bình 55 
— ZÖ cm. Mặt và mó đen, 
vẹt lông máu trăng ở má 
vả trên đỉnh đầu. Có một 
dải lông kéo đãi từ trận 





ra sau màu vàng, thường phất phơ trước pió khả 
duyên dãng nên người tạ còn gọi loài cỏ này là cò 
do vương miện. 

loài cỏ này thưởng 
kiếm ăn ban đêm 
quanh các đảm lây, 
aø hỗ, ven sóng 
SUỐI... 

Phản bổ ớ vùng 
Nam AÁ, có 
nhiều ở Ân 
Độ,.... 













CỎ NGÀNG LỚN 
Casmerodius 





Great Egrelt 
Grande aiprette 
Họ DĐiệc (Ardeidae) 


La loại có lớn nhất, dài khoảng 
90 — TOÙ cm, Bộ lòng mau trằng 
muối ràt đẹp. Mỏ lớn, màu đen. 
Thức ăn lã töm, cua, ca nho,... 
Thường kiểm ản ở cảnh đóng, 
ruộng lúa, ven bở sông, suối, 
đảm lây, rừng tràm, rừng ngập mặn. 

Có trăng là hình ảnh quen thuộc trong ca dao 
Viết Nam. 
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Asian openbill 
Hẻéron dˆ Àsie 
Họ Hạc (Ciconitdae) 


Loài chim thuộc họ Hạc, cao 
khoảng 70 cm. Mó cò nhăn cỏ 
một khe hớ, Bộ lông màu trắng 
bẩn. Lông vai, lông đuôi và 
lông cánh có màu đen. Cỏ 
nhạn sinh söng ớ vùng rừng 
tràm Nam Bộ nước ta. Mùa sinh sản kéo dải từ 
thảng 10 năm trước đên tháng 4 năm sau, môi lứa 
đẻ tử 2 — 5 trứng. 
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Ple 2ƠØ( ddis falcinellus 


Glossy lbis 
Ibis (alcinelle 
Họ Cò quầm (Threskiornithidae) 


Dài 48 — 66 cm, nặng 500 ~ 
800 ø, Mỏ dãi cong xuống, 
chân dài màu sảm, thân đen 
nhạt và bóng lãng, Con đực và 
còn cải niỗng nhau. 

Là loài phố biến, sinh sông ở 
các vùng ấm thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi, 
châu Lc, vùng biển Đại Tây Dương và Caribê thuặc 
châu MI. Lã loài chim di cư, chúng bay về châu Phị 
và Nam MÍ vào mùa đồng. 











Cattle epret 
Aiprette des bouviers 
Họ Diệc (Ardeidae) 


Thưởng đậu trên lưng träu, bỏ 
cùng với những con sảo để bất 
chãy, rận cho trâu, hò. Cũng có 
khi bước chậm chạp theo đàn 
trãu, bỏ, Chúng rinh bật những 
củn sâu bọ bay lên từ đăm cỏ, 
bui cây khi trâu, bỏ đi qua và cón bất cả ruồi, nhàng 
ve trên mình trâu, bỏ nữa. Cö lẻ vị đặc tỉnh này mà 
người ta gọi chúng là 
CÔ TUÔI. 





Cỏ ruồi có bộ lông 

thay đối theo mùa. Về 
mùa hè, các lông đầu, cố, 
vai, ngực: đài, thưa, màu hụng 
hoặc màu cam. Các lông vai kéo 
đãi phú kin lưng. Phần côn lại 
mảu trăng. Vẻ mùa đồng, bỏ 

lông hoàn toàn màu trắng. 















CO THIAA - 
Platalea minor 
Hẻron bec Net! re 
Họ Diệc (Ardeidae) 
Loại chim nước thuộc họ Cỏ 
quảm, cao 76 cm. Da mặt đen, 
đính đầu có mào, lông ngắn, 
màu trăng. Trong thời ki sinh 
sản, mào lông và ngực chuyến 
sang màu vàng. Mó dđẹt, mút 
mô to bè hinh cái thìa. Chim non có đâu mút lông 
cánh đen, Mỏ màu hỏng nhạt, da mặt đen nhạt. Cò 
thia sống ớ cac bãi bói ven biến và cứa sông thuộc 
đồng băng sông Hồng như các tỉnh Nam Định, Thái 
Bình, Hải Phòng và tính Đồng Tháp (Nam Bội. Cò 
thia là loài chìm trú đông, hiện nay rất hiếm, cần 
báo vệ. 
Ở Nam Mi còn có loài CÔ thịa. rất xi» ¬ản Có kệ: ) Ông 














_ CÔ THÌA HỒNG 
Platalea gjơja _ 





Roseate Spoonbill 
Spatule roséc 
Họ Cò quảm (Thresktornithidae) 


Dài 7T —b8 cm, sái cánh 1230— 
I3 cm, nặng †2DÙ - TBÙD g. 
Lông hỏng; mỏ cãi, dẹt, hình 
thia: đầu hỏi, chân dãi vừa 
phái màu đó. Côn dực và cọụn 





cải giông nhau, 

Chúng lãm tổ trên cây, thưởng là các cây ngập 
mặn, đề 2 — 5 trừng. Thức ăn là cả, tôm, các loái 
giáp xác khác,... 

Phân bố ở Nam Mi, kL_ Ì 

vùng biển Caribẽ. 








Œ nước ta, CÓ se —= CÔ Chinese egret 


Aigrette blanche 


trắng ớ khấp nơi và quanh Họ Diệc (Ardeidae) 


năm. Đặc biệt vào mùa 
đông, số lượng cò trăng tầng lên rất nhiều do có 
nhiều đản có đồng dúc từ phương Bắc về trú đồng, 
đến thăng 3 lại bay di. 
Có trắng thưởng lầm tổ trên các bụi tre hay những 
bụi cây lớn rảm rap và cao, nản các ao hỏ, ruộng 
lúa. Tổ cô được làm bảng các cảnh cây nhó xếp lại 
với nhau rất sơ sai và cấu thả, Cỏ trăng kiếm ăn Ớ 
Các ruộng lủa, các VựC nước cạn, đầm lẫy. Đế thịch 
nghỉ với điệu kiện sóng, chân cô cao và khẳng khiu, 
mỏ cũng dài để khi bay tạo được sự cân hằng. Thức 
ăn chính cúa cỏ là cả, tôm nhớ. Mỗi năm cỏ đẻ 2 
lửa, mỗi lứa từ ‡ —- 5 trứng. Chim non yếu, nằm 
trong tố, chim bố mẹ kiểm mỏi về đặt trên thành tố 
cho đản cơn tự phần chia lãy, 
Từ tháng 3 đến thắng 9 hãng năm, có trắng cỏ bộ 

“ảo cưới” ki lạ. Khi đó bó lông trăng toát của cò có 
thêm những lông dài ở đầu, đuôi, ngực và vai. 
Những lông đỏ có sợi bông nhó, thưa, không móc 
vào nhau. Khi đậu, các sợi lông nãy rú xuống như 
tăm mành thưa, khi bay các lông đó phấp phới như 
những dải lụa trắng. Còn con đực khi khoe mê với 
con cái thường xoè löngØ k&Ồ: thành một vòng trỏn 
rất đẹp. 
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Little Heron 
Heron vert 
Họ Diệc (Arderdae) 


Dài chừng 45 cm, nên còn 
gọi là có nhỏ, Loài cò nhỏ 
này thưởng dễ lần trong 
tàu xanh của đảm cây là 
rảm rạp. Nơi nó sông gản 
lờ nước ngọi hoặc nước mặn. Nó thường dương 
mảo lên đứng đợi một cách yến tĩnh và kiên nhàn 
gản bở nước đế hãi cá, cua cây và các động vật nhỏ 
khác. Thỉnh thoảng, nỏ cỏn khôn ngoan tới mức, 
thả nöi trên nước một loại “mỏi” để nhứ lù cã háu 
àn bơi lại gản. Cỏ xanh còn chiếm lĩnh cho riêng 
mình một mảnh đất kiếm ăn và cương quyết bảo vệ 
“lãnh thố” đó chồng lại các con cỏ khác. 
[ö là một đồng que cúi và rong, xếp thành mặt 
hằng trên một chạc cày hoặc trong một bụi cây, sẵn 
hoặc năm ngay trên bờ 
nước ớ suỗi, hỏ, rùng 
trảm, rừng ngạp 
¬%ễẳ mãn, bài lầy 
| ngập triểu. 
Phần bố ớ Bặc 
Bọ, Trung Bộ, 
Tây Nguyễn và 
Nam Bộ Việt Nam. 
Có giống sóng định 
Cư, có giỗng cÍi cư. 


















COC BIEN ĐEN _ 
Ì Fegaaminoa  - 
Great frigatebird 


Fregate 
Họ Các biến (Fregatidae) 


Loài chim biến thường hay bay 
lượn trên không trung, Đối 
cảnh dài, đuôi xé sâu. Chúng 
bay vút lên cao rồi lao xuống 
bát cá dưới nước. Chim đực và 
cải giỏng nhau, chim nón có bộ 
lõng da dạng, phải 6 năm sau mới có bộ lỏng của 
chim trưởng thành, Chim dực trong mùa sinh sản 
có bộ lông màu đen sâm với màu đó sang ở họng. 
Các đàn cóc biển thường sống ở các quản đảo 





ngoại khơi, CO nước ta có 2 loài: cốc hiến đen và 
cốc hiến bé. 









Phalacrocorax niger 
Liftle cormorant 

Cormoran noir 

Họ Cốc (Phalacrocoracidae) 


Ơ nước ta có hai loài cốc thuộc họ Cốc là cốc đen 
và cóc đề. Cóc kiêm ăn ở đảm, hỏ, ruộng nước, bờ 
sỏng, bờ biến. Cùng là loại chim ăn cá nhưng cốc 
bắt cá khác với bố nông, Cốc là loại chim bơi lặn 
rất giới. Nó lần sâu xuống nước bắt cả trong khi bỏ 
nöng chỉ bắt được các con bơi trên tảng fƯỚC Imặt, 
Là loài chim nước nhưng khác với ngòng, Vịt, ở cóc, 
tuyển phao câu hình như phát triển rắt kém nên 
không tiết ra một loại chất nhờn để bôi lên löng cho 
mượt. Vi thê, bộ lỏng của cốc tuy dày nhưng ván 
thấm nước khiến cho sau khi lận cốc không thế bay 
được. Sau những lần bơi lận, cóc thường tập trung 
thanh đàn ngói phơi năng giữa trưa bên bở sóng hay 
đậu trên các côn cát để hong khô bộ lông, 
Trước đây, ớ phố Lò Đúc (Hà Nội) hay cạnh cầu 
_— Tràng Tiên (Huế) có cốc đen 
° làm tố trên cây cao. Chúng 
thường sống thành đàn nhỏ 
từ 3 — 5 con. Cốc đen đẻ 
môi năm 2 lứa, mỗi 
lứa 3 ~ 4 trứng. 








_"người ta nuôi cốc đế đế 





Pha & lÍqCroc C cordx X cơrb‹ 1. 


(;reaf cormorant 
| C;ramdl cormoran 
Họ Cốc (Phalacrocoracilae) 


Cóc dẻ lơn hơn cóc đen, phân bố rộng lớn, từ châu 
Au sang chau Ä, Chung chỉ bay vẻ miễn Bắc nưƯỚC 
ta vào múa đóng để trú động, nên không thầy cốc 
đề làm tố ở miền Bác nước ta. [uy nhiên, người ta 
thấy cốc để làm tổ khả nhiều trên cát rừng sú vẹt 
ở các bở sóng lớn và rừng ngập mặn ở miễn Nam 
HƯỚC ta, 

Thực ăn chính cúa cốc đe là cá, chúng có thế bất 
được những con cả dải 30 — 35 cm, nặng ZQÖ - 
300 g. Lợi dụng khả nắng bắt cả của cốc để, người 
ta đã nuôi cốc để bất cá chơ người. Người ta huấn 
luyện cốc để, đeo cho nö một cái vòng có. Hằng 
nuày, người ta thả cốc xuống nước bắt ca. Khi bất 
được ` to, cốc không thế nuột cả qua vòng có 
được, Cốc lên bở, ngươi ta lôi cá ra khói miệng 
cóc, C Lạng Sơn, trong khoảng 4= 5 giờ, một con 
cóc nuôi có thế bắt được 10 ~ 15 kg cá cho 
chủ. Ở Trung Quôc; việc 






đánh cá tương đối phổ 
và se bó vì thế mà có 


Common Peafowl 
Paon commun 
Họ Cun cút (Turnicidae) 


Dài chừng 85 cm. Loại chím 
rừng này sông trong các khu 
rừng rụng lá nhiệt đới. Và kiểm 
ăn ở bia rừng hoặc các rừng uó se. 
thưa lần cặn. Ấn hạt, quả và các phần mềm khác 
của cảy; án cả động vặt nhó bé, từ sâu bọ đến 
chuột. ¬ 

Đuôi công dực không hắn là đuôi mã là một phần 
phụ mang khoảng 150 lỏng dài có màu sắc sặc sở, 
mọc từ phần dưới của lưng, Đuồõi thật thị ngăn và 
chỉ mang một ít lông màu xin. Công đực, cái và con 
đêu có mào hình rẻ quạt. Khi múa, công đực xoè tất 
cá lông cuối lưng thành môt hình quạt đều đặn, lò 
ròng với nhiều hoa văn rực rỡ, với hàng nghín con 
mát tròn ong ảnh, đồng thời đập nhẹ đôi cánh và 
cát những tiếng kêu to, vang xa, Một dàn nhỏ công 
cái đến kết đôi với công đực, ở lại vải ngày rỏi lần 
lượt bỏ di, dế đẻ và ấp trưng riêng. Công đực và 
công cái đêu có thế hay lên đậu trên các cảnh cảy 
cao nhất. 

Tö là mót đông cảnh là và có, ở giữa lõm xuống và 
giảu trong bụi cây rằm nhiều gai. 
Phản bố ở Đông Nam A, kế cỗ Xrilanca. 
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Common Cuckoo, European 
Coucou d” Eurasie 
Họ Cu cu (Cuculidae) 


Thân chim mánh hơi 
uiổng chìm ưng, đuôi dải, 
mó hơi khoäm. Chim cụ 
cu thường bay nhanh, 
hau hết sống đơn độc và 
nhút nhất, thường đậu trên ngọn cày cao. Tiếng kêu 
ồn ảo, lập cl¡ lặp lại một cách đơn điệu, thường nghe 
thấy vào mùa xuân và đầu hè. Hầu hết các loài 
chim cụ cụ đều đẻ nhờ trứng vào tổ của các loài 
chim khác. Trưng thường có mâu trắng có đốm tim 
đỏ sâm. Cu cu là loài chim có ích cho cây rừng vì 
chúng ăn sảu bọ, 





Là loài chìm di cư, mùa hè chúng ở châu Âu và 
châu A, mùa đóng cÌi cư về vùng ấm hơn thuộc 
chău Phi. 
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° CUCUMỎLÒNGMÁNG 





Crotophaggd sulcirosfris - 
Groove — billed Ani 
An a bec canneclẻ 
Họ Cu cu (Cuculidae) 


ai 33 cm, nặng Z0 — 9Ú g. 
Loài chim löng đen, đuôỏi 





đài và thon nhỏ; mỏ dày, 
trön có nhiều chó trũng hình lòng máng chạy suốt 
chiều dải mö, Con đực và củn cái giồng nhau, số 
lượng tương đối ôn định, sống thành đân nhỏ pỏm 
từ 1 đến 5 đôi chim, củng báo vệ lãnh thố chung và 
đẻ trưng trong cùng một tỏ, 

Mọi thành viên của đản đêu tham gia ấp trứng và 
nuỏi chim con. 

Phân bỗ ở châu MT, 
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Diamond Dove 
Colombe nacrée 
Họ Bồ câu (Columbidae) 


Dại khoảng 20 cm. loài 
bổ cảu nhỏ, đuôi nhọn, 
sông chỗ bở bụi, thành 
đối hoặc đân nhỏ. 

Lưng và cảnh nâu xăm, lõm đôm những chấm sáng 
long lãnh như hạt cườm. Đầu, cổ, ngực và bụng 
xám xanh, chán vàng. Khi bay, để lộ những vệt da 
cam ớ mặt dưới hai cánh, Thường tìm đến uống 
nước ở các khe suối vào lúc hoàng hôn, 

Kiểm ăn trên đất; Ấn hat, chối và lã non. 

Tố làm bảng chối, lã trên cảy, 

Phân bố trên vùng đât khô căn, nứa hoang mạc 
châu Đại [3ương, Không di cư. 








CU ĐẤT MỎ ĐỎ 


Carbococcyx renduldi 
Coral — billed Ground - Cukoo 
Pigeon à bec rouge 
Họ Cu cụ (Cucultdae) 
Lãi khoảng 68 cm, con 
dực vã con cãi giöng 
nhau. Loài chim chăn 
dai, đuôi dài, chắc khoẻ, 
thịch nghi với lỗi sông dưới dất trong rừng nóng và 
ăm, có nhiều cây bụi, ở chö đất trũng và cả trên 
đỏi. Thích bụi rậm, lúc: pặp nguy hiểm, thường trốn 
chạy rất nhanh. Có tiếng chìm gọi đân khác với 
trêng chỉm gọi bạn tỉnh, thường là tiếng hót trắm và 
hơi khản khàn. 
Tố: không cướp tô chim khác như loãi cụ văn làm, 
mà xây lấy tố hinh chén bằng chỏi và lá cây, trên 
một chạc cây, hoặc có khi ngay dưới đất. 
Phân hố từ Tây Bäc Thải Lan tới Nam Việt Nam. 
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Mourning dove 
Colombe roucoulante 
Họ Bỏ cáu (Columbidae) 


Dài chừng 32 cm. Thường pặp 
gản như khãp nơi, ớ vùng cảy 
bụi khô căn, rừng thưa quang 
đàng. đất trang trại, vườn nhà, 
cong vien, Bay nhanh với 
tiếng rít gió vô cảnh, Khi đề 
thưởng vẽnh đuôi một cải. 
Sống thành đôi hoặc đàn nhó. Tiếng kêu là những 
tiên gù đơn điệu, nghe buôn bã, lặp đi lập lại 
nhiều lắn, 
Kiem ăn trên mặt đất, ăn hạt, hột, chỏi non. Con 
đực thưởng vỏ cánh thănh tiếng lúc bay lên và 
lượn là la khi hạ cảnh. Chim đực ve văn chim cải 
bằng nhiều động tác gật đầu và xù lòng cố. 
Tế là một mặt bằng hẹp làm bằng que cúi lỏt cành 
non, trên cây hoặc trong bụi. 
Phần bồ ở Canada, MT, vùng đảo Caribê, Panama. 
Mùa đông di cư xuống phương Nam, 
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Sireptopelia chinensis ` 


Spotted dove 
Colombe cendrée 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 





Loài chim thuộc họ Bỏ 
cầu, có vòng có đen với 
những dõm trắng trông 
như hạt cườm. Lóng duôi 
bên ngoài màu trăng ớ mút, khi bay, duôi xoè ra, 
nhìn thấy khả rò. Cụ gáy thường kiếm ăn trên mặt 
đắt, đi riêng lé hoặc theo đàn. Cụ gáy là loài chim 
định cư phố biến ở khäp nước ta tư đồng băng, trune 
du đến miền núi. Chúng thưởng ở không xa những 
nơi cây cây, đóng ruộng. Thức án chú yếu của cụ 
gáy là các loại hạt thực vật như lúa, ngó, hạt cỏ dại, 
ngoài ra chúng còn ân cá sảu bọ, ốc nhỏ,... Vào 
mùa lúa chín, cu gảy chị ăn lúa. Mùa sinh sán bắt 
đầu từ tháng 2, Cụ gáy thưởng làm tổ trên cây ớ các 
cảnh ràm lả. bụi tre, cách mặt đất từ 2 — IÔ m. Tỏ 
được làm băng các cảnh khô. Môi lửa củ gáy đẻ 2 
trứng mảu trắng. Cá con đực và con cái cùng 
tham gia ấp trứng. Chim non được nuôi 
bằng chất dịch goi là “sữa” được 
tiết ra tữflieu chim mẹ. 
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CU LUÔNG 
Chalcophdps indica 


Emerald dove 
Colombe émeraude 
Họ Bỏ câu ÍColumbidae) 


Loài định cư, phố biên 
nhưng số lượng không 





nhiều. Nơi sông là các 
khu rừng, thám rừng thứ sinh. Tiêng kêu ”cu-cu-u“ 
nghe buồn và vang xa. Mùa sinh sản từ thang 4 đến 
tháng T1. Thức ăn là hạt, trái cây. Chúng làm tố trên 
các bụi tre, đôi khi làm tố trên cây cọ, Mỗi lửa dé 2 
trưng màu hung vàng nhat. 








_ CUMỎCONG _- 
Phaenicophaeus curvirosiris 
Chestnut — breasted malkoha 


Coucou a bec courhe 
Họ Cu cu (Cuculidae) 





Loại chìm cö duối dâi, 
mút các lông đuôi trăng. 
MÓö lớn mau xanh. 

Phần lớn sốn ụ đơn độc, 
SỐ IL sống thành từng 
đôi. Thường đậu trên ngọn cây cao, vị vậy khỏ quan 
sát. Tiếng kêu ôn ào, khong rõ giai diệu. Sông định 
cư, thường sông ở rừng cây gỗ quang đàng, rừng tre 
nữa vả rừng cay bụi. 

Phân bỏ ớ Đông Nam Á, 
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H CU NGÓI , 
Sireptop elid lrơi nque 2bdrica 
Red collared dove 


Colombe à col rouge 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 





Loài chim có kích thước 
nhỏ hơn cu gáy. Vòng đen 
ở sau cổ nồi bật, Chúng 
thưởng đậu thành đần ớ 
các vùng đồng bảng, miễn trung du có nhiều cây 
bụi và miễn nủi, đặc biệt có nhiều đàn lớn sống 
trong rừng tràm ở đồng bằng sông Cứu Long. Thức 
ản là các loại hạt, trải cây. 

Múa sinh sản bắt đầu từ thang 5 đến hết tháng 7. 
Môi năm dđé 2 lứa, mỗi lứa 2 — 3 trứng. Tố cu ngói 
được lầm trên các cảnh cây rậm lä băng các cảnh 
cây khó rất đơn giản, 
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Lineated Barbet 
Barbelt a ventre brun 
Họ Cu róc (Megalaimidae) 


Cón gọi là thây chùa bụng nảu. 
Loài chm có bộ lỗng màu xanh 
la cây, đầu và ngực cú màu nâu 
nhạt. Mỏ to, khóe, mẫu vàng, 
Có rất nhiều lông cứng màu đen. 
Thức ăn là sâu bọ, côn trùng, hạt và quả. 


Sống phö biên trong các bụi cây và rững trỗng, rừng 
tụng la. 
Phân hố ở Đông Nam A, An Độ,... 
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Megoli laimae Viren -/01-1 


Creat barhet 
Barbet Grand 
Họ Cu rốc (Megalaimidae) 


Bö lông sặc sở nhiêu mâu, 
thường kiếm ăn và đậu trên lận 
cây nên khó quan sát, ít khi ở 
dưới mặt đất. Mó lớn màu vàng 
nhạt, lông dưới đuôi màu đỏ. Khi 
bay thưởng lao lèn lao xuống 
một cách nặng nẻ. Là loại định cư, thường sông ở 
các khu rừng thường xanh, thính thoáng gập ở rừng 
bán thưởng xanh. Múa sinh sản từ tháng 2 — 7, đẻ 
môi lửa 2— 4 trứng. 

Phần bố; Ở nước ta có ở Bắc Bộ và Bác Trung Bộ. 
Trên thẻ giới có ở Pakimtan, Lâo, Trung Quốc. 
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' ĐỰi roloph: IS 


Fire — tufted Barbet. 
Barbet huppée roupe 
Họ Cu róc (Capitonidae) 


Dài chừng 28 cm, con 
đực và con cải giông 
nhau, Lõng máu lục 
thăm, cö một tủm löng 
thưa máu hồng trên trán, 
có thẻ xem như mão đỏ, 
Sông thành đàn nhỏ trên các cãy cao trong rừng, 
trên nủi. 

Háu ăn quả nhỏ, nhiều khi thức ăn dãy cả ra lông. 
Hót nhé tiếng hoặc kêu ra rả như tiếng ve múa hạ 
khi kiếm ăn cùng bảy đàn. 

Tố là những hốc cày. 

Phần bỏ ở trên núi cao vùng Malaixia. Không di cư, 
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”. CU RỐC RIA VÀNG S: 
— Megdlaima chrysopogon 


Gold — wiskered Barbet 
Barbet a moustache d“or 
Họ Cu rốc (Megalaimidae) 


Loại này có điểm đặc hiệt: mỏ 
to, khoẻ, có ra máu vàng, 
Tiêng kêu to, liên tục, không 
ngót. Thường bắt sảu bọ, côn 
_ trùng trong các thân cảy hoặc 
trong bụi cây. Loại này rất khó quan sát. 

Phân bồ ở Đông Nam A. 








CU RỐC THỌ RÈN 
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Megdlaima haemd‹ 


FC, f 


Coppersmith bạrbet 
Barbet - Íorgeron 
Họ Cu rốc (Megalaimi- 


Đài khoáng 16 cm; con 
đực và con cải có bộ 
lông piöng nhau, Chúng 
sông một mình hoặc 
thành đõi ở các vùng “1: 
rừng thưa và nòng trang có nhiều £ cây gỏ cao để 
chim ấn rninh trong đảm lả. Án trải cây là chủ yếu. 
Bay nhanh theo đường thắng, cánh đập nhịp 
nhàng và chậm. 

Tiếng kéu “tong, tong” của chim nghe như tiếng 
húa nện lên đe, nên chim cụ rốc đã được đặt tên 
là “thợ rên”, 

Tố là một hốc trong thân cây gỏ, 

Phần bê từ Pakistan sang Trung Quốc và vùng 
Đông Nam À, xuống tới Indônêxia. Không di cư. 
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Á _ CỤ SEN I MÔNG có ^ 
Silrepfopelia turfur 


European Turtle — dove 
| Tourterelle 
Họ Bỏ câu (Columbidae) 





Loài chim càảu này khá 
quen thuộc, hình dảng 
nhỏ nhãn với bộ lông 
mẫu t đồng hun. Chúng bay rất nhanh băng những 
nhịp vỗ cảnh ngăn, øãp gáp. 

Sống ớ cảnh rừng thưa. Mùa hạ thường neghe tiếng 
gù nhẹ nhàng; chúng thưởng kiểm ân trên mật dất, 
nhật hạt nhỏ, lä cây và chói nón, 

Tổ là một mặt băng phăng kết bằng cành cây nhó, 
đất trên cây thấp hoặc: trong bụi cây, 

Phản bố ớ châu Âu và Trung A, trú đông ớ châu Phi. 
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Oriental turtle dove, rufous mm dove 
Colombe dˆ Orient : 
Họ Bỏ cầu (Columbidae) 


Loài chỉm lớn hơn cụ 
gáy một chút, cá mau 
lông lõm đöm. Cố màu 
xảm nhạt có 5 văn đen. =` ` 

Cu sen khả phố biển ở nước ta, có thể gặp ử kđông 
băng, trung du và miễn núi. Nơi sống là các khu 
rừng thưa, rừng cây bụi và các khu đất trống trải. 
Mùa sinh sản từ tháng 2 — 4, môi lửa đẻ 2 trứng màu 
trăng, Chim non mời nở lõng mẫu xảm xin hơn 
chìm trướng thành. Loại chìm thường trú ớ Đông 
Nam A, Ấn Đỏ, Riêng các quản thể sống ở phía Bắc 
và Tây Au, thàm chí cá ớ vùnh Alaxca, mùa đông di 
cư về Ấn Độ, Đông Nam Á và phía nam Nhật Bán. 








"cu XANH ĐUÔI ĐEN. : 





n bicincta 


Green PipPOb stork — dove 
e0n orange 
Họ Bỏ câu l olumbidae) 





Loại chim bỏ câu có bộ lông sặc sở mâu da cam, 
sống kha phố biến trên các hỏn đảo nhiệt đới tại 
Thái Bình Dương. Thức ăn chủ yếu của chúng là 
các loại quả cây. 





| CÚ CÁ - 
Ketupa ketupd 

Bulfy Fish — owl. 

Chat — huant piscicophape 

Họ Củ Mèo ( Strigidae) 





Dãi chừng 42 cm, con đực và 
con cái niồng nhau. Là löäi củ 
ở rừng thưa, hao hao giống 
chim đại bang; chăn trần, vuốt 
cong và dải thích nghỉ với việc 
bắt và quáp cá từ dưởi nước. 
Bay không lậng lẻ như các loại cú khác do thiểu 
long tr và nhú câu bay âm thâm trong đêm đế bát 
cả. Sông kín đáo trong rừng, nản các hờ nước, có 
khả năng sẵn mỗi cả trong 
đêm đen, miễn là con môi 
có dị chuyển, nhớ hai lỗ 
tai bố trí lệch ớ hai bên 
đảu rất nhạy bén với 
tiếng động. 

Củ cả còn ăn cả chuột, 
ếch nhải, thần lần, thỏ, sóc 
và tôm, cả ở các đảm lây. 
Tố là các hốc cây. 

Phãn bố ớ Bắc MI, Mehicỏ. 
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_ Barn owl 
Hibou des granges 
Họ Cú lợn (Tytonidae) 


Dài khoáng 34 cm. Loài chim 
sóng đỉnh cư, thuộc họ Cú lợn. 
Đĩa mật hình tim. Long phía 
bụng trăng hoặc nầu sâm, Lưng 
máu xám, có các vạch mầu 
hung nâu đỏ với các văn ngang 
màu nâu. Mó phú lông chỉ để lộ phần chóp mỏ. 
Đùi và öng chân phú kín lông. Củ lợn tương dôi 
phổ biên khắp các vùng trong cả nước ta, thưởng 
lãm tö trên các cäy to, trong các vách tưởng mải 
nhà, chúa chiến,... Tiếng kêu giỗng tiếng lợn. Đé 
môi lửa 4 — 7 trửng. 
Thức ăn chủ yếu 

là chuột và 

các động vậi 
nhỏ khác. 














CU LỰA 
Asio flammeus 
Short — eared Owl 


Chot — huant | 
Họ Củ mèo (Strigidae) 


Mặt mau vàng chanh, lông mày 
màu trắng trên mắt. Chúũm lông 
tai ngăn, không thấy tô. 
Thường bãt môi han đếm, thính 
thoảng bạn ngày. 
Sông ở vùng quang đăng: thăm có, cây bụi, đảm 
lầy, ấn nấp trong bụi có, trên cây có tán lä rằm 
rap. Sản mỏi ở gản mật đả. 
Phản bộ ở hầu hết các lục địa, trừ Nam Cực và 
C)xträylia. Chúng có mặt ở 
châu Áu, châu Á, 
chàu Mi, vùng 
biến Caribê, Haoai 
và đảo Gialapagỏt, 










Lã loãi chim di cư, 
bay từ phía bắc 
xuống phía nam 
vào mùa đồng. 
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Collared scopsowl 
Scope á collerette 
Họ Củ mèo (Strigidae) 


Là loài định cư, phổ 
biên, không sợ người, 
thường sống trong rừng, rừng thứ sinh, bản làng... 
Tiếng keu “hu-o“ nghe chịu càng, được nhắc đi nhắc 
lại. Thức ăn bao gôm chuöt, chim nhỏ, côn trùng,,.. 
Sinh sán từ tháng 2 đến tháng 8. Cú mèo khoang cô 
làm tổ trong các hỏc cây, môi lứa đé 2 — 5 trứng 
màu hung vàng nhạt, 











"xa: .7.nrẽẻ.=c 
'Slrix le 2ÍOC LỆ lÊ 
Brown Wood owl 


Hibou tlesbois, Scope 
Họ Củ mèo (Strigidae) 





Bộ lông mẫu nâu sảm với những đốm trăng trên vai. 
Mãt màu nàu sâm. Chìm đực và chìm cái giong 
nhau. Loài đỉnh cư, lầm tổ trong các hộc cày, môi 
lứa đẻ 2 trưng. 

Phản bố: Ấn Đỏ, Xrilanca, Inđônexia, Nam Trung 
€ )uốc, 








Oriental scops owl 
Hibou đˆ Asie 
Họ Củ mèo (Strigidae) 


Củ mèo nhỏ là loài rất 
: hiểm gặp, thường sông 
ở các khu rừng tự nhiên, rừng trông, rừng ngặp 
mãn. Làm tố ở hốc cây, bởỡ tưởng, đẻ từ 2 — 5 trứng 
vào thăng 2 đến tháng 6. 
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CÚ MÈO Ở HANG _ 


Afhene cunicularia 
Burrowing Owl 


Cheveche des terriers 
Họ Củ meo (Strigidae) 





Loại củ nhỏ, dãi 19 — 25 cm, §§ 
sải cảnh 55 cm, nặng | 50 g. 
Không có túm lông tại, chân 
dài, đuôi ngăn, hay gặp dưới 





đất, ngoài trời. Sô lượng đang giảm sút ở nhiều nơi, 
một phân do bay đếm va vào ánh đèn ô tô. Loài cú 
này hay được gặp cá bạn ngày lần bạn đêm, nhưng 
hoạt động manh nhất vào sảng và chiêu. Bạn ngày 
án sâu bọ, bạn đêm ăn chuối. Hình dáng ngoài 
giũng loài cú nhỏ ở vùng hoang mạc Âu — Á và 
châu Phi, loài cú đôm ở Đông Nam A và cú méo 
£ \\SM sề ớ hang CÔ thể ớ cả trang một 
#- - ‹ | hà hộc cây hoặc một khe hở 
D-z TÊN Qáy --Š: của nhà cứa hay một 
hang thó, 
Phần bố ở châu MI 
nhưng ớ Nam MI 
phố biến hơn. 
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Long — eared owl 
Hibou aâ Oreilles longues 
Họ Củ mèo (Strigidae) 
[ái 20 cm. Lông xảm ~— trắng, 
có 2 túm lông tài dải, Khi gặp 
nan, thưởng đứng yên, chỉ hơi 
xử lõng hai tai, vị mong được 
lần trên nén vó cây, Lã loài củ 
cúa vùng nóng, ấm. Bay lặng 
lẻ và nhanh nhở những củ đập 
cảnh nhịp nhàng và khoé. 
Ấn sâu bọ, giun đất, ếch 
nhái, bò sat và cả chím 
bé. Kiếm ăn vẻ ban đêm, 
nhưng con đực có thế 
kiểm ăn ban ngày khi 
con cái đang âp =— 
Phần bộ ớ Băc Bản Câu 
và Bắc Phi, Trùữ8 Phi. Di 
cư, rủ đồng xuống 
phương Nam, đến lận Ân 
Độ và Đông Nam A. 
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Snowy Owl 
Hibou des neiges 
Họ Cú mèo (Strigdidae) 


Dài chừng 58 cm. Có bộ lông 
dày màu trăng phú tận gói 
chân, vừa trảnh được lạnh, 
vừa hoả lẫn với nên tuyết, 
Sông và làm tố trên các lãnh 
nguyên Băc Cực, chúng sản 
mỏi cá ngày lẫn đêm. Chuột là 
món ăn chủ yêu; ngoài ra còn ăn thêm những mỗi 
to hơn, như thỏ, hái ãu và ngỏng trời. Tiếng kêu 
thường là những tiếng “hú” đơn đọc, nhưng lúc ớ 
trong tố, có thể súa hay kêu quảng quạc. 

Tổ là một chò trũng trên một mö đất cao giữa lãnh 
nguyên trơ trụi. 
ắ Phân bố ớ Bắc 
| MT và Bắc Âu — 
A. Những năm 
đói kém, có thế 
di cư trủ động 
xuống phương 
Nam cận kê. 
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HH CÚ MIỄN NAM Š 
| Ninox novaeseelandiae _ 


Southern Bookook 
Hibou cu sud 
Họ Cụ mèo (Stripidae) 





Đâu trỏn, mó quập, mãi 
không giống cải đìa như 
các loại củ khác, 

Chim sông thành đôi trên các vũng cây rậm rạp như 
mọi loại cú ăn đêm khác. Chúng sống trong các höc 
cày, các bở bụi hoặc các học nhà trong thanh phó. 
Chúng kiếm ản vào ban đêm, ăn chú yêu là côn 
trùng, chuột, chim nhỏ,... 

Tố trong hốc cây. 

Phần bố ở miền Nam châu Đại Dương. 











CÚMUỎIIHƯỜNG  - 
Phalaenoptilus nufdIlii 


Common Poorwill 
Engoulevent de Nuttall 
Họ Cú muỗi (Caprimulgidae) 


Chim cỡ vừa, dài ]9 — 2] 
cm, nặng 36 — 55 n, Đầu bẻ, 
mó nhỏ, chàn nhé khỏ thấy; 
lông naău, xam, đen khéo 
ï1Buy trang; có mỘi sọc: Irăng trên họng. Số lượng có 
là đang tăng. 

Loài chim nay cö thế giảm mức dinh dưỡng và hạ 
nhiệt đế chuyển sang trạng thái đở đân luần như ngú 
đồng) trong vải tuản liên vào mùa đông giá rét, nhờ 
đỏ mà nhịn ăn được khi sau bọ trớ nen rat hiếm hoi 
và chịu được các đợi rét đăm. 

Phân bö ớ châu MI, thường sống trên các đồng có 
và cày bụi, thậm chí cả những sa mạc đã với cây 
bụi nhỏ. 
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Barred Owl 
Hibou rayé 
Họ Cụ mèo (Strigidae) 


Dài chứng 50 cm, Loài 
cú to, mắt đen, thích 
nghị với đem tôi. @) rừng 
thóng hoặc rừng cảy lä to 
bản, đôi khi có ra ngoài đồng nội, gản mép nước 
sản mỖi, 

Bạn ngày ấn nau trong đảm là xanh. Sãn mồi trong 
tối nhở tai đặc biết thính. Ăn chuột, thần lần, sóc, 
&ch nhải, có khi cả thỏ và tôm cá trên đẫm lắy, 

Tố là những hộc cảy và đẻ trứng trong đó. 

Phân bể ở Bắc MI. Không dÌi cư. 














Great Horned Owl 
Grand hibou cornu 
Họ Củ mèo (Strigidae) 





Đải 55 cm. Loài cú to nhất và 
hung tợn nhất châu MI, với 2 
tum lông tại cải và cứng, ngực 
vàn, Sống trong vũng đất khó 
căn nứa hoang mạc hoặc trong =_ 
Lông thông hay rưngp cây lä rộng bán. Sản môi vào 
bạn đếm, ăn từ sâu bọ đến thỏ, ngông vả gà tây. 
Tế là tố cũ của một loài chim lớn, trên một mỏm đả 
hoặc trên cây cao. 
Phân bỏ ớ Bắc và Nam Mĩ. Không di cư. 











CÚ VỌ MẶT TRẮNG 
Glaucidium broơiei 


Collared owlet 
Chonette à collerette 
Họ Củ mẻo (Strigidae) 





Loài củ vọ nhó bẻ, săn mỗi cả bạn ngày và ban 
đêm. Tiếng kêu “hu¬hu-hu-hu” lặp đi lặp lại. Loài 
nay có mặt từ Bác tới Nam nước ta và khả phố biển. 
5inh sản từ tháng 3 đến tháng 7, đẻ 2 — 5 trứng, 





lóô 





: CÚ VỌ PHƯƠNG -= ị: 


Sur nio IL ilula 


Northern Hawk ~ owl 
Hihbon — faucon dụ Nord 
Họ Củ mèo (Stringidae) 





[Dài chừng 38 cm; con 
đỰC và còn cải giống 
nhau. Cảnh dài và dẹt; 5 
đuôi dài; loài cú này hao hao giống chim tưng g hay 
chim cát về ngoại hinh. 
Sản mỏi tích cực vào bạn ngày, băng cách đứng rình 
trên cảnh cây hoặc bay đuổi theo chìm môi giữa 
trời. ThÌnh thoảng c ũng lượn lờ trên không, xen lần 
với đập cảnh để tim môi dưới đất. Ấn chim, chuột 
và động vật có vú khác. Tiếng kêu trâm, xen với 
những tiếng kêu ngắn, the thé. 
Tố là những hốc cây hoặc tố bó trông cúa loài chìm 
khác, 
Phân bố ớ Bãc MI; Bác Âu — Á. Di cư trú đồng vẻ 
phương Nam. 
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Smdll lurnix sylvơlica 
Small Buttonquail 
Caille 


Họ Cun cút (Turnicidae} 


Loài chim có kích thước 
nhỏ, minh tròn, đuôi 
ngàn. Bộ lòng mãu nâu 
hung nhạt có nhiều 
chăm. Chỉm cải có màu sang hơn chim đực. Chúng 
thường sõng chui luôn trong các bụi rậm. Thức ăn 
chủ yếu là các loại hạt, ngoài ra còn ăn cả sâu bọ. 
Chúng thường lầm tổ trong các đám có ở nơi khö 
fá0. 

Môi năm đé một lửa, mỗi lứa 4 trứng màu trắng có 
nhiều chí nhó mãu xám nâu nhạt, ngoải ra còn có 
nhiều châm lớn và hé. Cun cút là loài chim “đa 
phú”, có nghĩa lã một con cái có thể sống với nhiều 
con đực, Chim đực ấp trưng và nuôi con thay cho 
chim cải. 














Swamp - hen, rail 
Rãle 
Họ Gà nước (Rallidae) 


Lä loài chim trong họ Cä nước, 
sông ở nơi có nhiều cây bụi 
thấp pản bờ nước, cạnh ao hỏ. 
Cuốc chạy giỏi nhưng bay kém 
nên ta thường nói là “lủi như 
cuöc”. Vào khoáng tháng 3, 
tiệng cuốc kêu thính thoảng mới cất lên, Đỏ lä tiếng 
gọi chịm mài của con trồng, bảo hiệu mùa sinh sản 
sắp bất đâu, Thường thi cuốc trống và mái sông 
riêng rẽ. Vào mùa sinh sản mới gập cuốc đi từng 
đói, Cuốc lãm tố trong các bụi cây lau sậy, hay 
trong các hụi rảm bên bờ n Lrớc cách mặt đất không 
cao làm, Tổ cuốc được làm bằng lä tre, cỏ và các 
cành cây nhỏ. Trứng cuốc có máu đặc biệt, piöng 
vỏ chuối tiêu chín. Môi lửa, cuốc đề từ 3 — 8 quá, 
Sang thu, cuối tháng 8, cầu thăng 9 bông nhiên im 
hăn tiếng cuốc kẽu, lúc nãy múa sinh sản của cuốc 
đã qua. Mỗi con cuốc lại bỏ đi sống ớ một khu vực 
riêng, đợi mùa hệ sau chúng mới lại gọi nhau 
“cuốc, cuc”. 
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Lonchura puncfulaia 

Scaly - breasted munia 

Munia à gorge écaillee 
Họ Chim di (Estridae) 








Kịch thước nhó, dài 
khoảng 11 cm. Là loài 
chìm định cư, phố biên 
khắp các vùng. Chúng 
kiem ăn theo đàn đóng, 
liên tục phát ra tiêng “pip, pip” để gọi đàn. Nơi 
sông là các vùng đông có, cảy bụi, đồng lúa. 

Thức ăn chính là lúa và hạt có dại, nhưng vào mùa 
có lửa chín thị chim đi đá chỉ ăn toàn lúa. 

Di đã làm tố trong các bụi rậm hay trên cảy cao, 
cách mặt đất 1,5 - I5 m. Tô hình câu hơi dài, trên 
CÓ mải va cứa ra vào ở một bên, Lớp ngoài tõ lâm 
băng bông có và lá tre, lớp trong làm bằng các sợi 
mềm, bóng... Môi năm di 

đá đẻ 2 lửa, môi lửa đẻ 
$ — 6 trưng. Cả chỉm 

bö và mẹ ciêu tham tia 

4p trứng. Sau khi rởi tổ, 

chim non họp thành 

đàn và thường đến tôi 
lại trớ vẻ tố cù, Lông 
bung chìm non có màu 
trăng, đảu và lưng màu 
nhạt hơn chìm trưởng 
thành. 
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_ lonehura dfricapilla ` 


Black —- heatled munia 
Muinia á tếte noire 
Họ Chim di (Estrildidae) 


Kích thước nhỏ như dị đã. Chim trướng thành có 
đâu đen, mình hung nâu, bụng đen. Chim non toàn 
thân màu hung nhạt. La loài chịm định cư, phố biên 
khảp nơn trên thế giới, Thức ản và tập tính làm tố, 


nuõi con giông chìm dị đa. 
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DI ĐẦU TRÁNG ờ 
Lonchura mdja 


White — headed munia 
Munia a tẻte blanche 
Họ Chim dị (Estrildidae) 











Loại chim nhỏ, kích 
thước piongh chim di đã 
và chim di đâu den. Đảu 
trãng rát de phân biệt, phân côn lại máu hung nàu, 





fm1ỏ mau xanh lơ. Chim non có màu sắc nhạt hơn 
chim trướng thành. Là loài chim định cư, thưởng 
sông ớ vùng trông trọt, ruộng lua, bãi có vá cây bui 
thuộc Nam Trung Bộ và Nam Bỏ nước ta. 


- 


È/- ‹ 











“ _ ĐIỆC LÙN _r 
Ixobrychus exilis 


Least BiHern 
Blongios minufte 
Họ Diệc (Ardeidae) 


Loài có nhỏ, dài 28 - 36 cm, sái 
cảnh 41 — 46 cm, nặng 51 - 
102 g8. Con đực và con cái 
giõng nhau. Kiêm ăn giữa đàm 
lau sảy, nhờ dùng mỏ đãi sục 
nước vả bùn, khi gập nguy hiểm, chúng thường 
đứng yen tại chó, vênh mỏ lên trời và củng chao 
đáo thân để bắt chước đảm lau sảy bị gió lay ớ xung 
quanh. 








Ardeda purpureda r 





Purple heron 
Hẻroøn roux 
Họ Diệc (Ardeidae) 





Loài chim khả lớn, bộ lông phố biến có màu hung 
nhạt. Cô nhé và cong hình chữ 5S. Diệc lựa thường 
đi kiếm ăn một mình ở các đảm lây, hỗ, rừng ngắp 
mặn. Œ Việt Nam, diệc lửa phản bố rộng, ở Đông 
Bặc, Bắc Trung Bộ, Trùng Trung Bộ và Nam Bộ. 
Chim non có bộ lòng mâu nâu sảm, không có mào 
lông trên dâu. 
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_ Arded cinerea_ 





€rey heron 
Héron gris 
Họ Diệc (Ardeidae) 


Diệc xám là loài chim trú 
đông, bay đến nước ta vào 
giữa tháng 7, lúc đầu ít nhưng 
càng về sau cảng nhiều, nhất 
là vào thang 12, Chúng tập 





trung ở các đảm lây nản cửa 
sông, đôi khi chúng còn bay tới đậu ở các ruộng 
lụa, hö nước cạn vão ban đem và lúc sang sớm. Ban 
ngày chúng tập trung ớ bờ sông và côn cát thành 
từng đàn nhó 10 - 12 con. Thức 
ăn cúa chúng là các loài tôm, 
cả nhỏ. 

Từ tháng 3 đến thăng 5, 
diệc xám bay về 
phương Bác, tạ 
không còn thấy 
chúng nữa. 
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bộ _ DIẸC XANH LƠN . —“ 
Ardeda herodidas 


Great Blue Heron 
Grand he“ron hÌeu 
Họ Diệc (Ardeidae) 





Dài chừng 127 cm. Lã 
loài diệc lớn nhất ở MII. 
Sỏng ở cá vùng nước 
ngọt và nước mặn. Kiêm ăn trên các đảm phả, vực 
tước lặng hoặc khúc sông nước cháy lờ đờ. An cả, 
éch nhái. Lội trong bùn, nước đến tận bụng để tim 
cá. Nhiều khi săn mỗi trên cạn hoặc đứng lặng một 
chó để rinh môi như chuột, chuột vàng. Diệc xanh 
lớn sông theo bảy đân. 

Tổ làm bằng các que cúi, xếp bằng trên cây, bụi bờ 
hoặc ngay giữa đất bãi lấy. 

Phản bố ớ Bắc và Trung MIĨ. Trủ đông ở phương 
Nam đến tận Vênêzuêla. 
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DIỀU ĂN ONG : 
Pernis plilorhyncus 





Oriental Honey buzzard 
Busard mangeur d”abeille 
Họ Ưng (Accipptridae) 


-= 
€ 


k- 







Bó lỗngh màu nâu xám với cát 
vòng màu nàu nối trên nên 
trằng của cỏ. Lông đuôi có văn 
ngang. 

Diệu ăn ong thương kiếm ăn 
trên khóng. Chúng săn bắt cả 
các loài động vật nhỏ như côn 
trùng, sảu bọ. Đáói khi kiếm ăn trên mặt đất. Thường 
sống ở những rừng cây quang đàng. 

Phản bỏ ớ châu Á, từ Xibêẽri 

tới Nhật Bản, Lã loại ti 
cư, Mùa đồng bay về 
Đông Nam Á. 


179 











Black kite 
Milan noïr 
Họ Ưng (Accipitridae) 


Loại chim lớn thuộc họ 
Lnh. Bộ lõng màu nâu 
vàng sâm. Đuôi hơi xẻ. 





Sải cảnh dải có góc 
cạnh. Điều hầu là loài chìm (lí cự, phố biển ở miền 
Bắc nước ta vào múa đồng trên các đồng ruộng, 
lạng mạc, ven sông... Chụùng thường bay nhẹ 
nhàng, lơ lửng giữa khỏng trung lợi dụng luông 
không khí nóng đế lướt và hay vút lên cao thành 
vong. Chúng bay như vậy đề tím kiểm môi, nếu 
thảy chuột hay ga con dưởi mặt dãt chúng sâ xuông 
quập luỏn, Điều hầu đé trưng vào mùa hè, mỗi lửa 
2~ 3 trưng, thảm chỉ 5 trưng. Chim mẹ ấp trứng đôi 
khi có sự tham pia của chím bố. Chim non có màu 
nâu nhạt với nhiều sọc trăng, bay được 

vào khoáng 42 — 45 " 
f1uảy TUỔI. 


‹ DIỀU LỬA 
Red ~ kite, Brahminy kite 


Milan rouge 
Họ Ưng (Áccipitridae) 


_ NHI SSGOEEENENEEET ST OAOANNEEEGẸGWNE-E-Pn. 
____ ĐEULUA - 





Chim trướng thành: có 
bộ lông máu hung đó, 
lônuh đâu và cố trắng. 
Diệu lứa là loài chim 





định cư, thường sông ở các vụng rừng trong dọc 
theo sông và kenh mương gản bở biến, các vũng 
ngập mận ở đỏng băng sóng 
Cứu Long. Diệu lứa có thế 
gáp khá nhiều ở tính Cà 
Mau, nơi có nhiều rừng 
nuập mặn. Có thị giác tốt, 
ản thịt động vật nhó, 
Chim non mới nở có 
màu nâu xăm; khi lớn bộ 






lông đối dân sang máu 
hung đó. 
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Pied harrier 
Busard bigarre' 
Họ Ủng (Accipitridae) 
Loài chim án thị nhỏ 
giồng chỉm đại bằng và 
chim cät. Diêu mướn cỏ 
hộ móng rất củng đẻ bát 
`. môi và một cải mỏ khoảäm 
rät Sắc để xe mỗi. Diệu mướp bay giới, chúng có thể 
bay lộn nhào nhiều kiếu khéo léo, đột ngột đăm bổ 
xuống, Trong khi bay, con đực còn thả mỗi đế con cải 
bát lấy. Thức ăn của chúng là cả, loài găm nhăãm nhỏ 
như chuột đồng, ếch, chim nhỏ, Khi phát hiện ra mỏi, 
điêu tƯỚP lao xuông rất nhanh để chộp lầy. 
Liều mưỚp là loài chim dị trú. Vẻ mùa đông, diêu Iướp 
có khả nhiều ở miền Bắc Việt Nam. Chúng thường sống 
ớ vụng đồng bằng, gản các ao, hô. Người ta có thế thấy 
chúng bay lượn vòng tròn trên mặt ao, hỏ, 
Diệu mướp con mới nớ tröng giống như một năm 
lòng tròn. Chúng rất hầu ân và cản được cho ăn 
hai giờ một lần. Vi vày, hàng ngày chìm bố 
và chim mẹ phải liên tục đi kiếm mi. 
Diệu mườp là loài chím có 
¡ch vị chúng tiêu diệt 
rất nhiều chuột, 
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Common buzzard 
Busard commun 
Họ ng (Accipitridae) 
Chim săn mỏi clài khoảng 
50 — 55 cm. Coọn cái lớn 
hơn con đực. Thân hình 
chắc khoẻ, cảnh ria trỏn, 
đuôi xòe rộng. Thường 
gặp trên đồng có, đổi núi, rừng thưa và bia rừng. 
Bay lượn châm chàm trên không để tìm mỏi, hoặc 
đậu trên một cành cây cao, rồi đột ngột lao vúi 
xuống chộp lấy mỏi. Ăn mụi động vật nhỏ, từ bọ 
cánh cứng đến các loài động vật bằng cờ thó nhã, 
àn cá xác thối nhó. 
Tố là một đồng hỗn loạn gồm cảnh cây, ngọn cày, 
rê cây, có một chó lớm xuống ở giữa, có lót có khô, 
lä khỏ, đặt trên mội chạc cây hoặc 
ngay trên bở đả dựng đứng. 
Phân hố: sinh sản ở Âu - A. 
Trủ đồng ở Nam Phi, An 
Độ, Đông Nam Â. 
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‹ DIỀU NÚI » 


CÏ——— ————— 


_ §pizdefus nipdlensis 


Mountain hawk ecagle 
Faucon de montaøne 
Họ Ưng (Accipitridae) 





Diều núi có kích thước 
khả lơn. Khi bay sai cảnh 
rộng TìU cm. Mũ cứng 
nhọn, chân khoẻ, móng 
rat sắc, Đặc biệt, diễu núi 
cỏ tao dựng lên trong rát dũng mãnh. 

LDieu núi thường bay lượn trên 
bầu trời, Chúng là loài ăn 
thịt, thường săn bắt các 












loại chuột, răn, ách, gà 
Of: 

Phân bỏ rộng, tuy nhiên 
chưa rõ nơi cư trủ cụ thể 
vì chúng thưởng bay, ít 
đậu. Có thể sông ở độ 
ca 2 5Ö0 m, 
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Cyrionyx moniezumae 


Montezuma Quail 
Colin arlequin 
Họ Gà gó (Odontophoridae) 





Loại đa đa nhỏ, dài 20 — 23 cm, sải cảnh 41 - 43 
cm, nặng 122 - 230 g. Đâu tròn có mào, thân tròn 
tria, đuôi ngắn. Chím đực có mặt đen — trăng; c ăm 
đen, ngực nâu sảm với nhiều đốm trăng. Chim cái 
màu nầu xín; chìm đa đa rất nhút nhát nèn khó 
đểm; bị sản băn khãp nơi, Thường năm im khi gập 
nguy hiểm, nếu nguy hiểm đến quá gản, chím sẽ 
nhún chân nháy và bay vọt lén. Chim nuồi trong 
chuóng cö thế nháy cao 2 m, mạnh đến nói có thể 
va vào nóc chuòng mà chết, 

Phản bỏ ớ chầu MI. 











Rhea 

Rhea 

Họ Đà điểu (Rheidae) 
Loài dã điểu sống ở các 
tráng có ớ Achentina, 
Braxin và Bölivia. Đã 
điểu châu M nhỏ hơn 
đã điểu châu Phi 
nhưng lớn hơn đà điểu châu Đại Dương. Thức ăn 
chủ yếu là thực vặt và các loài sâu bọ. Đã điều 
châu Mĩ làm tố ngay trên mặt đât, Con đực có 
nhiệm vụ làm tố, ấp trứng và chăm sóc con non. 
Đả điểu con có bộ lông văn sọc, dân dẫn được thay 
bằng bộ lõng màu xám nâu đồng đều giống bố mẹ. 
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ĐÀ ĐIỂU PHI ¡Ð 


Ostrich 
Autriche 
Họ Đa điểu (Rheidae) 


Loại chim không lỗ sông ở các 
tháo nguyên, sa mạc chàu Phi 
nóng bóng, Một con đã điều 
trưởng thành CÓ bà cao tới 2,5 m 
và nặng 7Ú kg, là loại chim to 
nhất thế giới hiện nay, Cảnh 
không phát trến nẻn không giúp 
đã điều bay được. Nhưng đói chán to, khoẻ giúp đà 
điểu chạy rất nhanh. Môi khi chạy trồn ké thú, tốc độ 
của chúng có thế đạt 60 — 70 km/h. Thể nhưng gập lúc 
nguy cấp nhất, chúng bồng dừng lại, rúc đầu vào cảt. 
Dã điều sống thành đàn, đẻ trứng và Áp trứng, Đà điều 
mái đào những hồ cát rộng vả đẻ trưng vao đỏ, môi lửa 
khoảng 6 — z quả. Trưng đã điều rất to và nặng từ 1,5 
- 2 kg. Ban ngày con mái Mp trưng, con trong äp trừng 
vào bạn đêm. Trong thời gian này, đả 
điểu bố me trớ nẻn dữ tợn hơn, nó sẵn 
sảng đả tung ké nào đến rình mò tố củ Ð 
nó. Trứng đa điểu có vỏ rất dày và cứng. 
Một con đã điều bỏ hoặc mẹ năng tới 

ZÖ kg bực ỨC vào Ö äD, piảm lên trừng, 
trưng vận nguyên vẹn, Loài đại 
bàng chảu Phi chuyên ăn 
trưng dà điếu, mặc dù có ) 
cái mó khoé và sắc như _ “Ti 
cải riu, văn không mố vỡ 
được vỏ trứng đả điều. 
Nó phải ngăm hòn đá để 
đập, trứng mới vỡ. Sau 
40~ 42 ngày äp, trứng kệ 
ra đà điểu con. Đì P uU. 
con ngay sau khi sinh ra 
đã theo bố mẹ đi kiếm ăn 
được ngay. 





























Dromoiiddae qusfrdlis 





Emu 
Emu 
Họ Đả điểu (Rheidae) 


Trên thao nguyên châu: Đại 
Dương có loài đà điểu Emu 
lỏng màu đông xâm, Khối 
lượng trung binh khoảng 40 — 
30 kp, đầu vã cố có lõng, chân có 3 ngón, Đã điếu 
Emu khoẻ hơn đã điếu châu MI, khi chạy có thể đạt 
tới tỏc độ cúa một con ngựa đang phi nước đại. Nó 
có thế chạy vượt qua các cánh đóng và rừng khô ở 
miền Đông châu Đại Dương và Tatsmania. Thức ăn 
chủ yếu cúa chủng lä thực vặt và động vật nhỏ, 














Cassowary 
Casoar 
Họ Đà điểu (Rheidae) 


Loại chìm thuộc nhöm đã cđliếu 
Lc, Cơ thế cao khoảng l,2 m. 
Cũng như các loài đã điều 





khác, đà cđiếu Lịc đội mũ có | 
cảnh ngắn, không giúp chim bay dược nhưng piữ 
vai trò làm mẹ trong khi chạy băng cách giơ 2 cảnh 
lên và vảy vày. Chúng thường bước đi những bước 
ngàn, nhảy và 
ơi rất cử. Có 



















trụi lóng, có 
những  ria 
thịt mâu đó và 
lam. Trên đâu cỏ 
mào khá lỡn màu 
sắc SỚ, lrông như 
một chiếc mũ đỏi trên 
đầu. Đã điều LIc đội 
mũ sống ớ Bác Úc, 
trong những khu rừng ớ 
Tân Ghine và các đảo 
lăn cận. 
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Hoiiaeeftus leucocephodlus 


Bald Fagle 
Aigle chanve 
Họ Ưng (Accipitridae) 


Kích thước khả lớn, chiếu dãi 
từ 60 — 7Ö cm. Sải cảnh rộng 
I8B3 — 234 cm, nặng 3 - 7 kg. 
Bộ lông máu nâu đen, bụng và 
có mau trảng. Khi bay dang 
rộng cảnh thây rõ sãi cảnh hình chứ V, Đuöi màu 
trăng. Chăn to, khoe với những móng vuốt sắc, 
nhọn, Chúng thường bay trên mặt nước và khi phát 
hiện thãy con môi thì bố nhào xuống, đối chân rất 

chinh xác, quặp chắc lầy còn mi. 
Phần bố ở Nam MI, 
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ĐẠI BÀNG ĐẦU TRỌC 


_ Mi j IN 
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Baldl — headed gulire 
Vautour chauve 
Họ Ưng (Accpitridae) 


Loài chim lớn, toàn thân màu 
nâu sảm, trồng gản giöng màu 
đen. Sái cảnh rất dải, rộng. 
Đuối ngắn. Chân màu xám 
bạc. Khi bay chúng lượn với 
đôi cảnh uôn xuống ở khớp 
mụt cảnh, ít khi vỏ cảnh. Đại 
bảng đấu trọc là loài dị cư rất hiếm gặp, dang có 
nguy cơ tuyệt chủng trên thể giới. Chúng thường 
kiểm ăn ở những vùng trồng trải ở đồng bằng và 
trung dụ nước ta. 











Common hoopoe 
Huppe commune 
Họ Đâu riu (Upupidae) 


Loại chim sông định cư < 
có ở khấp các vùng trong ..#Ð) - KP Q1 SS, 
cả nước ta. Bộ lông mau NGỊỊ.046020 6x23: 
hỏng nhat, có nhiều văn trăng và đen trên cánh. 
Trên đầu có mào lông dài, thường được xếp phẳng 
và det, Nơi sông là các thảm cây bụi, cây gỏ thưa, 
nơi quang đăng, khô ráo. Chúng ưa sông ở các bải 
có và động trống vũng đỏi núi, Có thể pập đến độ 
cao khoảng I 500 m. Mùa sinh sản vào tháng 2 đến 
thang 5, làm tổ ớ hộc cày, đẻ 5 — 7 trứng. 











ĐỚP RUỎI BỤNG VÀNG 


Cassin's Kingbird 

Tyran de Cassin 

Họ Đơp ruói (Tyrannidae) 
Dãi 2l — 23cm, nặng 
435p. Đâu và ngực xám, 
bụng và mặt dưới đuôi 
váng, đuôi vuông có 
mút trăng, Đần số ốn 
định, có sự cạnh tranh giành đất kiếm ăn và làm tổ 
giữa đớp ruồi bụng vảng và đớp ruồi miền Tây. Sự 
cạnh tranh có dịu đi vào mùa sinh sán vả khi có 
thừa thức ăn cho cá 2 đàn chím. 
Thức án là sâu bọ, quả vã hạt, 
Làm tố trên cành nằm ngang 
và trong vòm cây. Tổ khá 
lớn. Môi lửa đẻ từ 3 - 5 
trứng trắng có đỏm. Chim 
mái ấp trong khoáng 18 - 
19 ngày. Vào mùa hè, 
chúng được tim thầy ở 
Caliphooacnia và từ Mon- 
tana tới LJtah (Mi). Mùa 
đông chung ti cư xuống 
phía nam Caliphoocnia 
và Bắc Trung MI. 






















lẾ<— ĐỚP RUÔI CÂY DƯƠNG | 


W. 


Alder Flycatcher 
Moucherolle des aulnes 
Họ Đớp ruồi (Tyrannidae) 


Loài chim đớp ruôi nhỏ, dài 13 
— 27 cm, sải cảnh 21 - 24 cm, 
nặng 12 - 14 ø. Lưng mầu öliu 
với hai sọc trên cảnh. Loài chim 
đớp ruỏi cây dương rất giống 
loại chim đớp. ruỏi cảy liêu, chí 
có tiếng hót là khác nhau. 

Tố hinh chén. Đã có lần người ta dạy cho chim đớp 
ruỏi cây dương hót điệu hót cúa chim sống trên cây 
liêu, nhưng chỉ hai tháng sau nó tự đông trở lại điệu 
hót của chim đớp ruồi cây dương, 





"=” . xăng 
=.c LƯ= .— 





S_ ĐỚPRUỔIĐỐM  _ 
Ficedula hypoleucd 

Pied Hycatcher 

Gobe — mouches tachete' 

Họ Đứớp ruỏi (Muscicapidae) 








Chim di cư vào mùa 
xuän đến các rừng cây 
gỗ rụnp lá, các công 
viên và các khu vườn 
trong gia định. Có thói 
quen khi đậu trên cảnh thường xòe rồi cụp cánh, 
Tố hình chén, làm bằng rêu, vỏ cây và rẻ cây, lót 
bảng lòng chim, trong một hốc cây, 
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ĐỚP RUỒI ĐUÔI KÉO 


Scissor - tailed Flycatcher 
Tyran ä longue queue 
Họ Đớp ruôi (Tyranninae) 
Loại chim rất ấn tượng 
với cải đuôi rất dài, xé 
nhiêu giống hinh cái 
kéo. Ngực và họng màu 
trăng nhưng đến phần 
bụng lại có mẫu đó hồng gọi là màu đó cá hỏi. 
Chúng có giọng hót khả hay và rõ ràng: “puu- 
DETOO,,.DUU-ĐET0O0”. 
Thức ăn gỏm sâu bọ, côn trùng, có non và các 
loại hạt méẻm, 
Tổ hình cốc; chủng dùng mó đan tố bằng có khô 
vả các cành cây nhỏ, đất trong các bụi cây, hoặc 
trên cảnh cây gỗ thấp. 
Thưởng sống ớ các rừng nhiệt đới, đồng có 
thoảng dâng, vùng nông nghiệp hoặc đôi khi cũng 
gặp chúng trong các vùng ngoại ö. 
Phản bố: phía nam cúa nước Mĩ và đỏng bắc 
Mehicỏ. Mùa đồng di cư xuống phía nam Miehicö 
vả Trung MI. 











Olive - sided Flycatcher 
Moucherolle a côtés olive 
Họ Đớp ruối (Tyrannidae) 


Loài chim đớp ruồi lớn. 
Dãi 18 - 20 cm, nặng 32 
- 37 ø, Đâu to, đuôi 
ngăn, ngực trăng tương 
phản mạnh với sưỡn xảm và gáy cảm giác như 
chim đang mặc áo vét với sơ mi trăng. Con đực và 
củn cải giống nhau, con dực to hơn con cải chút ít, 
Số lượng đang giảm mạnh, có thế do mất đất trụ 
đồng, thích sống ở các rừng cháy, vốn giàu sâu bọ. 
Khi bị tấn công, lúc 

đang áp trứng, chỉim 
mẹ thưởng để 
mình rơi tự do 
(không võ cảnh) 
xưởng đất. Cá con 
đực lần con cai đều 
háo vẻ lãnh thố một 
cách quyết liệt. 

Phản bô ớ Canada, Mi và 
Mêhicô. Về mùa đông di 
cư tới Panama, dãy núi 
Andes, Vênêzuêla, Ecuado,... 
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Red - rumped swallow 
Hirondelle à croupe rouge 
Họ Nhạn (Hirundinidae) 


Loại en nhỏ cỏ vùng cô 
và hồng có mau nâu đỏ. 
Phần dưới thân có màu 
sắc khác nhau. Én hông 
đỏ phố biên ở khäp các vùng trong cá nước ta. Nơi 
sông là các vùng trông trải, như đồng ruộng, làng 
mạc,... 

En hỏng đó xây tố băng bùn trên các vách đá, Tố 
có hình cầu với cửa ra vào hình ống, Chim mái đẻ 
3 - B trung. 

Phần bố rộng ớ châu Âu như Bỏ Đảo Nha, Tây 
Bạn Nha; Nhật Bán, Ấn Đó, Đông Nam Á ở chàu 
À; tới chau Phi. Quần thể sống ớ Án Độ, Đöng 
Nam A thì định cư, côn quản thế sống ở các vùng 
cháu Âu và các vùng châu Á khác thi di cư. Về 
mua đồng, chúng bay về An Đỏ, châu Phi hoặc 
phía Bắc Oxträylia. 














GÀ ĐỎNG ` 


Cdllicrex cinereda 





Water cock 
Coaq des marais 
Họ Gà nước (Rallidae) 


Là loại chím nhi nhất 
thưởng thấy ở vùng đảm 
lày, vùng đât ngập nước 
ven hỏ, suối nước ta. Trong mùa sinh sản, chỉm đực 





có bộ lông đen nhạt với mỏ màu vàng, da gốc mô 
máu đó, chân màu đó. Ngoài mùa sinh sản, chim 
cái và chìm đực có mâu nâu, chân màu vàng, mó 
vàng. Khi bay có thể thấy nên trước cảnh màu trắng. 
Gà đồng là loại định cư khả phố biến ở nước ta. Nơi 
sông là các đầm lẫy, cánh đồng lúa. Tổ làm ở vùng 
cỏ cây gản bở nước, Sinh sản từ thang 5 đến tháng 
9, đẻ 3 — 10 trứng. 
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Chinese francolin 
Caille comrmmune 
Họ Tri (Phasianidae) 


Loài chim sống định cư, 
côn gọi là chỉm đa đa, Cã 
gô thịch sống ở các sườn 
đổi núi thấp dưới 500 m, 
có nhiều có và cây bụi. Gã 8Ö gáy quanh năm, 
nhiều nhất là mùa hè, phần lớn vào buồi sáng sớm 
và vào khoảng 4 — 5 giờ chiều. Thức ăn lã thực vật 
như cạc hạt có tại và sâu bọ. 

Mùa sinh sản của chúng từ tháng 3 đến tháng 9, 
làm tổ trên mặt đất, Thịt pà gô ngón nên bị sản bản 
nhiều; chúng rất cần dược bảo vệ. 

Phản bỏ phố biến ở nước ta, trên thể giới có ở Bông 
Nam A, Trung Quốc. 











GÀ LÔI HỎNG TÍA. 
Lophura diardi 
Siamese tireback 


Caille pourpre 
Họ Tri (Phasianidae) 





Con đực trưởng thành có 
mào lông màu đen lam 
ảnh thép trên định đầu. 





Lưng, ngực, cảnh có các Pủ 
vàn mảnh máu đen, trắng xen ola làm chö bỏ 
löng có mãu xăm tro ông mượi. Còn cái có bộ lòng 
xảu hơn, có màu nâu, den, hung, vàng nhạt xen 
nhau. Đuôi màu đen cỏ văn ngang, bụng màu nâu. 
€ nước tã, pà lói hồng tía ưa sông trong các khu 
rừng âm, rảm, lên tới độ cao 8Q0 m. Thức ăn là các 
loại hạt, quá cây mềm, cỏn trùng và giun đit. 

Chúng được nuồi trong các vườn thú, sinh sản từ 

tháng 4 đến tháng 7 
Phân bö ở Việt Nam, Thái Lan, Lão, 
( ampuchia. 





Imperial heasant 
Caille indigo 
Họ Tri (Phasianidae) 


Loài chỉm khả đẹp, phân 
bổ ở miền Trung nước 
ta. Con đực trưởng thành 
có bộ lòng máu lam 
thảm. Mão lông ớ páy nhọn và có mau lam đen. 
Cánh, lưng và đuổi màu đen thầm với phản lộ ra 
ngoài màu lam ảnh kim loại. Lòng duôi giữa dài, 
nhọn và hơi cong xuống. Con cái máu lòng không 
rõ rẹt, bộ lõng mầu nàu hơi đó, lông duöi giữa màu 
hạt dé, các lòng duối khác màu đen. Cá con đực và 
con cải đều có mặt màu da cam đỏ, mỏ vàng, gốc 
mó hơi đen, chăn đỏ tỉa. Gà lôi lam mảo đen 
thương sống trong các khu rừng 
xanh có độ cao dưới 200 m, 
Thức ăn và sinh sản giống 

như gà lôi lam hồng tía. 
Phản bố ở Việt 
Nam và Lão, 
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Edward's pheasant 
Caille à huppe blanche 
Họ Tri (Phasianidae) 


_Nw À, * là ư 
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Có hình dạng pân giồng 
ga lôi lam mão đen, chị 





khäc mảo lông trên đính đầu con đực có màu trăng. 
Con cải mào lông không rõ, bộ lông màu nâu xin, 
da quanh mặt và chân có màu giống còn đực. 
Ciông như gã lôi lan mào đen, pà lôi lam mào trắng 
phản bỏ ớ vũng rừng núi có độ cao dưới 200 m. 
Thức ăn và sự sinh sản cũng giống như gả lôi lam 
mào đen, 








GÀ LÔI NƯỚC ' 


Hydrophosianus chirurgus „ 


Water Pheasant - tailed |acana 
: lacane 
Họ Gà lôi nước (lacantdae) 





Loài chim định cư sông ở 
các vùng đãt ngập nước, 
các đảm lây có đại và 
đảm sen, Chân và các 
ngón chân dãi để có thế đi trên có dại. Ca lôi nước 
phản bổ ở vùng Đông Bắc, vùng đất ngập nước 
chău thố sông Hỏng, Trung Trung Bộ và Nam Bộ 
nước tà. Chúng thường tập trung thành đân khoáng 
20 — 30 con, kiếm ăn trong các đảm lây có nhiều 
cây thuy sinh như hèo, sen, súng... Thức ân chú yêu 
của gà lôi nước là các loại óc và hạt cây thuy sinh. 
Tö gã lôi nước được lâm bằng có đặt trên mặt đất 
hoặc trên cac lá lớn nổi trên rnặt nước. Môi lửa 

dở 4 lrửng miàu 

vàng hung nhạt, 


GÀ LÔI TRÁNG 





Silver pheasant 
Faisan argente'” 
Họ Tri (Phasianidae) 


Gà lôi trăng không trắng 
hoạn toàn. Bộ lòng của 
chủng cö màu trăng đục 
đôm đen nhưng ngực, có và bụng có màu đen bóng, 
đói giò đó, mào đó tươi viên đen. La một loại chỉm 
cảnh đẹp và quý hiểm trong các vườn bách thủ và cá 
trong các gia dình quyên quy. Song chí con trồng có 
iátảu sắc sặc sỡ, cön con mái thường có màu nâu xín 
xâu xi. 

C nước ta, gả li trắng khả phố biến trong rừng, núi 
trung du và miền núi, thường sông quanh quấn nơi 
lam tố, Vào sáng sớm và chiều tà, gà lôi trăng thường 
ra kiêm ân ớ những bãi trồng trong rừng hoặc trên 
các còn đường nhỏ, 

Cửa mùa xuân, vào khoảng cuôi thang 4, gà mái 
tách khỏi đản đi tìm một chỗ kín đảo 
làm tổ đề trưng, Môi lửa từ 4 - 6 trứng. 
Sau 235 - +6 ngày được sả mẹ äp, gà 
con ra đời. 

Ca lôi mới nở trông giống hệt gà nhà, 
bó löng vàng ong mượt. Dân dẫn lớn 
lên, gà con mới thay đối piong bỏ hay 
mẹ tuỷ theo giới tính. Cá đàn gà 
con củng mẹ kiếm ăn ở bài trông, 
nhật hạt thóc, hạt có, mắm cây 
và sâu bọ. 

Ngày nay, gà lót trăng ớ 
rừng núi nước ta không 

còn nhiều do bị săn bất. 
thường xuyên, vi thế rất l 
cản được bảo vệ. : 
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American Purple 
Gallinule 
Gallinule violacee 


Lài 36 — 3Z cm; sải 
cảnh 55 cm, nặng 208 - 
288 g. Có thể bơi lỗi trên 
mặt nước như vít hoặc chạy trên đảm rong, rêu như 
gà. Đầu, cố và hụng mau tia sàm, lưng lục, mỏ đó, 
đâu mỏ vàng, trần xanh lơ, mó tam giác như bà, 
không bẹt như vịt, chân vàng, Con đực và con cải 
gản giỏng nhau, con dực to hơn còn cai một chút, 
Phần bỏ ở châu MỊI, 








_-':ˆ Rollussiialls - 


Slaty - breasted Rail 
Rãle à gorge striee 
Họ Gà nước (Rallidae) 


Dải khoáng 27 cm. Ca 
nước nhỏ, sông chui lủi, 





bò. 

đầu nâu, lựng vẫn trằnh, ngực xám. Tiêng kêu như 
tré coön khóc. 

Phản bổ khäp đất nước ta, vụng đâm lẫy, rừng ngập 
mặn, ruộng lúa; làm tố trên đóng có. Đẻ 2 — 9 trứng 
mỗi lửa. Ở dưới độ cao 1 200 m. 

Phân bố trên thế giới: Ân Độ, Đồng Nam À, Nam 
Trung Quốc. 








GÀ SO CỔ HUNG 


_ Orange - necked partridge | 
Perdrix à col orange 
Họ Trị (Phasianidae) 


Loại chỉm cỡ trung bình trong họ Trí. Bộ löng mâu 
hung nâu. Hai dải trên mặt máu trắng kéo dài 
xuống cố. Ngực máu nâu ôliu. Lưng máu đen nhạt, 
vai máu đậm hơn, sườn xám có nhiều vệt đen, 
trảng xen kẻ. Mỏ đen. Chăn màu hồng nhạt. Nơi 
sống là các khu rừng tre, nứa, rừng thưởng xanh. 
Gia số cố hung là loài đặc trưng ớ vườn Quốc gia 
Cát Tiên, tính Đồng Nai, Việt Nam, chưa tìm thấy 
trên thể giới. 








Tu rkey 
Dindon 
Họ Trí (Phasianidae) 





Loài chím có nguồn gốc ở Mêhicỏ, Đến thể ki XV, 
ga tây mới được nhập sang châu Âu và từ đõ chủ du 
khấp thể giới. Bỏ lòng gả tây có màu đông ảnh 
xanh, môi chiếc lông có viên màu nhung đen, lông 
cảnh có những vệt trắng, dẫu xanh, chăn đỏ. Cã tây 
sinh sản vào mùa xuân, Đẻ từ 5 — 10 trứng. Thịt gả 
tăy ngơn. 








mm... 11 ` 
S GÀTÂYRỪNG _ 
Meleggris gallopovo 
Wild Turkey 


Dindon sauvage 
Họ:Tri (Phasianidae) 


[3ài 3Ö — 12Ö cm. LöãI pà 
tay song hoang dã và kín 
đảo trone rưững thưa hoặc 
bia rừng. Kiểm ăn trên 
mặt đất, ăn các thử hạt, quá mọng, qua hạch, ngọn, 
canh nón, và sâu bọ. 

Mua đông, gà tây thường sống thành đàn, đôi khi 
chia thanh đực, cai riêng biệt, Múa xuân, gà tây đdực 
thường múa khoe mẽ và thu hút dược một đảm gà 
tăy mải, sau khi kết đôi, sẽ tách ra làm tổ riêng lẻ, 





Tổ là một chỗ lõm trên đất, lót sơ sài hằng cảnh lả 
vụn, trong một lùm cây. 
Phản bo: rải rác 













nhiều nơi ở 
Bác NỊI, 

C anaởda, 
Mehicó. Đã 
thuận hoá và 
nhập nỘi vào 
nhiều nước 
Âu - A - Phi. 


210 





| GIÀ ĐÂY GIA-VA \- 
lavanese heron, lesser adjutant 
Petit marabout 
Họ Hạc (Ciconiidae) 
Loài chìm có hình dạng 
rải gióng già dây lớn 
nhưng kích thước nhỏ 
hơn, không có bịu cố 
lớn. Là loài chim sông 
định cư ở cac vùng đâm lẫy, đông có ngập nước, 
ven rừng nước ta. Trong mùa sinh sán, kiếm ăn và 
lâm tổ ớ rừng tràm, sau đỏ di chuyến đến các vùng 
ngập nước khác như Tam Nông, Đông Tháp. Làm 
tố trên các cảy tràm lớn. Tổ 
rất to và thường cách mặt 
đất từ B8 —- 10 m. Mùa 


\ sinh sản từ tháng TI 
b> , | `. 
đến thang 4. Môi 


năm đẻ 2 lứa, môi 

lứa 2 - 4 trứng màu 
trăng. Thức ăn chính 

là cá. đói khi cà ràn 
nước, Gia đây Gla-va số 
7 lượng không cón nhiều. Có 
——— khoảng 100 đỏi sinh sản trong 
rừng LI Minh. Nguyên nhân làm 
suy giảm số lượng la co rừng trầm 
bị cháy, bị chặt phả, ngoài ra 
ebúng còn là đối tượng sẵn 




















FỄ<O-—- GIÀĐẢYLỚN › 


Creater adJutant 
Grand marabout 
Họ Hạc (Ciconiidae) 

Loài chim lớn thuộc họ Hạc, 
mỏ to và đài có màu vàng hay 
lục nhạt. Vào mùa sinh sắn, 
cốc mó hơi đỏ. Da trăn ở đầu 
màu nâu nhạt chuyến thành đó 
gạch ở trên cỗ và den nhạt ở 
phía dưới đầu, cố vàng nhạt. 
Chăn xám nhạt hay nàu. Mặt lưng, cánh và trên 
đuôi den có ảnh lục, Ngực, 
sưởn, bụng và dưới duôi 
trắng. Ở chim non, da 
tràn ớ đầu và cố ï1 
nhiều cö phủ lóng, 
lông cảnh màu nâu 
thầm. Giả đây lớn 
söng ở các vùng đảm 
lầy, hỗ, cảnh đồng lúa ớ 
vùng rừng nút và động bằng, 
Đỏi khi người ta còn gặp 
chủng ở các nơi khó hạn. Già 
dây lơn phân bỏ ớ khắp các vũng 
trang nước ta. 
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Urocissqa erythrorhyncha 


Red - billed blue magpie 
Pie bleue ả gorge rouge 
Họ Qua (Corvidae) 


Loài chim đẹp, phía lưng mau 
xanh lơ, đầu đen, mỏ và chân 
đó. Mặt bụng trăng. Đuôi rất 
dài, mút lõng có màu tráng, 
Chúng thường kiem ăn theo 
đản nhó. Thức ăn là các động 
vật không xương sống, những động vật nhó, quá và 
một số hạt. Thậm chí chúng còn ăn trộm cả trứng 
và chỉm noơn trong tổ các loài chim khác. Chúng 
làm tổ trên cây gõ, trên các bụi cây lớn, thưởng dé 
3 — 5 trứng. Là loài định cư khả phố biên ở các khu 
rừng trong cả nước ta, Trên thể giới được tìm thầy 
ớ phia tây dãy Himalaya thuộc Trung Quốc. 
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h GIẺ CÙ HỌNGTRÁNG  >È 


Florida Scrub - Jay 
Geal à pgorge blanche 
Họ Qua (Corvidae) 


Chim hót 1ö, dái 23 — 28 cm, 
sái cảnh 33 — 36 cm, nặng 66 
- 92 g, Đầu, cánh vả đuôi 
xanh, lưng và bụng xắm — nu, họng trăng nhớ, với 
vỏng cổ xanh. Con đực, con cải có màu lông giống 
nhau, nhưng con đực to hơn cơn cải chút ít, 

Lã loài chim dang bị de doa; sinh sản thành đàn, 
con lửa đẻ trước ở lai cùng bố mẹ nuói cøn lứa đé 
sau cho tới một năm tuổi, 

Là loài chim đặc hừu ớ Bắc Mĩ, bang Floriđa (NHI. 
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Pinyon lay 
Geai des pinedes 
Họ Qua (Corvidae) 


Chim hát lớn, dài 236 — 39 cm, sải 
cảnh 46 cm, nặng 90 - 120 g. 
Lông xanh tuyển, trừ cảm trắng 
nhạt; đuôi ngắn, mó †ú; con đực cỏ thêm mảo sắm 
và mỏ dãi hơn. Di cư thành đàn lớn. 

Số lượng đang giám, do nhiều rừng thông bị đốt phá 
làm đông có nuôi gia 
súc. Thức ăn chú 
yêu là hạt thông. 
Chim có trí nhớ 
rất tỏi. 

Phân bổ: Tây Bắc Mi. 
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Buff - banded Rail 
Rảle rayee 
Họ Gà nước (Rallidae) 


Loại chim này thường 
được ngụy trang để lần 
vào đám lá khô trên đất; 
thưởng thây ở ven hỏ 
nước, các vùng đảm lày, 
vùng canh tắc npập nước, ở các ao và vùng đồng có 
dam ƯỚI, 
Chúng là loài chim rất hiểu chiến, nhưng lại rất 
nhút nhất vào lúc hoàng hôn và ban đêm. Bạn ngày 
chúng quen kiếm ăn ớ các vùng cây rậm rạp. Nếu 
bị xua đuối, chúng bay đi một cách vụng về, với 
đôi chân buông thông. Một số có thể bay những 
chàng đường dài khi cÌỉ cự, còn một số khác thí trủ 
đông ngay tại chỏ. 
Án sâu bọ và động vật khòng xương sông nhỏ như: 
các loại thân mềm, hạt và những phần non của cày. 
Tô một hốc trong đất, lót có và lá, được giấu kín 
trong lùm cây. 
Phân bố ở Philippin, Tân Ghinè, LJc, Niu Dilần, và 
các đáo Thái Bình Dương. 
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CyanociHa Crisiafa 
Blue lay 
Geali bleu 


Họ Qua (Corvidae) 


Mót tiếng kẽu khăn khần, 
mội thoảng cảnh và đuôi 
máu xanh lợ đang vút 
qua, đãy là con chim giế 
xanhl 
Chim giẻ xanh sông ở các rừng gó thưa, cảy có lä 
rộng bản, nay đã trớ thành một loãi chim quen 
thuộc ở các nông trang, thị trần, công viên và các 
vúng ngoại ö. 
Chim hay sục sạo trong các vườn rau và giữa các 
đam cỏ để nhật hạt, củ, quả mộng vả sâu bọ, động 
vật nhỏ. 
Chim gié xanh nối tiếng là hay đánh cắp tổ, Đa số 
thường cóp nhật và giấu các loài cú ăn được dưới 
đất hoặc trong các học cày, 
Chim giẻ xanh di cư thành đăn, r 
cặp hoặc củng với cá gia đình. 
Tố hinh chén, làm hăng cảnh 
còn khỏ, ngọn cây, đặt trên 
cây hoặc trong bụi. 
Phản bỏ ở miền 
Dòng và Trung 
Bắc MI., 4 


nhưng bay thành 
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Pic glandivore 
Họ Gõ kiến (Picidae) 


Dài 19— 23 cm, sáải cảnh 
35 - 43 cm, nặng 65 - 
90 g. Loài gö kiến có 
khuôn mặt như hé, là 
loài c hìn phổ biên trong các khu rừng sôi miền Tây 
Bặc MI. Sông thanh đàn lớn, con nào cùng Ío cỏp 
nhật hàng nghìn quá sỏi để cất piãu vào các lò đục 
trong các thân cây hoặc: cột điện, Mỗi thân cây được 
gọi là “vựa”có thể có tới 50 000 lô đựng quá sỏi. 
Lä loại chìm phó biến, dân số ốn định. Có hệ thống 
xã hõồi rất phức tạp, chiếm lĩnh lãnh thổ lầu dãi, nuôi 
can nhiều năm liên tiếp 
và con sẽ giúp bố mẹ 
nuội tiếp các lửa đề sau. 
Môi đần gỏ kiến có thể 














ðỏm tới 7 con đực và 3 
con cái, Tất cả con cải 
trong một đàn thưởng 
đẻ chung trưng trang 
mỘi Ö. 
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Red - bellied Woodpecker 
Pic à ventre rouge 
Họ Gö kiến (Pictdae) 





Gò kiến cỡ vừa và cỡ 
lớn, dài 24 cm, sai cảnh 
33 - 42 cm, nàng 56 — 9] g. Đâu và gáy đó (con 
đực), chỉ có gáy đó (con cái); lưng sọc đen - trắng, 
Dân số tăng chút It và lan dân lên phía Bắc, tranh 
giành hốc cây lam tố quyết liệt với các loài gö kiến 
khác, tới mức đánh nhau đến chết. 

Phân bỏ ở Nam Canada, phía Đóng Nam nước MI. 








Cilded Flicker 
Pic chrysoide 
Họ Gö kiến (Picidae) 





Loài gö kiên cỡ vừa và to, dài 28 cm, sái cảnh 48 
cm, nặng 92 ~ 129 øg, Löng xám - nâu, lưng văn, 
bụng đồm, cánh đôm vàng; chìm đực có thêm lông 
mép đỏ. 

Làm tế trong các hốc trên thân cây xương rồng. 
Phân bõ ở Mi và Mêhicó. 








GÒ KIẾN BỤNG HUNG - 


Rufous - bellied woodpecker 
PIC â CrOupe rousse 
Họ Gõ kiến (Picidae) 





Lä loài chím định cư, không phố biến, thuộc họ Gõ 
kiến. Bộ lông trên lựng den, có nhiều văn trăng, 
bụng màu nâu đỏ, đậm hơn ứ phân đuôi. Chim đực 
có định màu đó sẫm. Chím cái có màu đen, đếm 
trắng, C? Việt Nam, gò kiến bụng hung phân bố ớ 
Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Chúng thường sống trong 
các khu rừng thưa và rừng thông. Mùa sinh sán từ 
tháng 3 đến tháng 5, mỗi lửa đề 4 - 5 trừng, 
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Crimson - winged Woodpecker 
Martin pêcheur à ailes rouges 
Họ Gõ kiến (Picidae) 


Dãi chứng 342 cm, là loài gõ 
kiến lớn, lông đen, cố có văn 
trăng, mào đỏ rực. 

Sống chú yếu trong rừng, 
nhưng đã thích nghi dân với 
còng viên và rừng thưa đó thi. Đập cảnh khoẻ vả 
bay thăng đường, Cuen dùng mó nhọn vả khoẻ đục 
lỗ trên vỏ cây để tìm kiêm sảu đục gö; có khi còn 
đục gốc và thân cày đố đề tim kiên vàng. Côn ản 
thêm hạt, củ và trải cảy rừng. Trong các khu rừng 
yên tĩnh, tiênh đục gỗ của gò kiến có thế nghe vang 
rảt xa. 

Tó la một hốc cay khỏ, mục. 

Phân bố ở Canada, Mi, châu Âu vũng ön đới. Không 
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GỎ KIẾN GÁY ĐỎ 


Great Spotted Woodpecker 

Gros pivert tachete” 

Họ Gõ kiên (Picidae) 

Dài chừng 23 cm, là loài gõ kiên 
dốm to nhất và phố biên nhất Âu 
- A, Phi. 

Đặc điểm: Hai vệt trăng ớ vai, 
tmỘI vệt nhạt hơn ở có, hai vệt 
nửa ở hai má. Phản bỏ rông rải ở 
mọi miền cö cây phú, Dùng chân quập vào vó cảy, 
thoàn thoát trêo lên trụt xuống dọc thân cây (với 
thân hình thăng đứng và đuôi áp sát vào thân cây để 
lãm đêm tựa], Lưới (lãi và dẻo, có chất dính, được 
dùng đề tìm sâu bọ trong các khe và hóc cây. Tiêng 
kẽu vang xa: “sic,síc” và tiếng mô nhip nhàng trên 
vớ cày thường nghe rõ trong 
không khi im ảng cúa các 
khu rừng. 

Tó là một học nhỏ 
chim tự khoet trong đỏ 
mục của Cây, 

Phản bö từ châu Âu 
qua châu Á đến tận 
Nhật Bản, và 
xuống phia Nam 
đen tạn Nam 
Ph, Án Đó, 
Trung Quốc. 
Không cÍi cư. 
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Hairy kiệsogj IEĐ Bmb 
Pivert hirsute 
Họ Gó kiến (Picidae) 
Dài chừng 24 cm. Lưng 
đen, có mót sọc dài chạy 
theo sông lưng, đến gảy 
thị chế ra quảng hai bên 
cố, Ria đuôi viên lông tráng. 
Sống trong các rừng thưa Bắc Mi (rừng thông và cả 
rừng lá rộng bản). Chưa mạnh dạn lan tới đất trông 
trọt và đỏ thí, Trèo thăng đứng trên các thân cây và 
cảnh lớn, chim gõ mó vào vỏ cây vả các phản đã 
mún cúa gỏ để tim bắt sầu bọ đục gỗ bằng cải lưỡi 
dãi vã dinh. 





Tổ là một hộc nhỏ do chỉm tự đục trong cây chết đã 
mục ruống. 

Phản bố gản như khäp Bắc Mi, từ Canađa, Alaxca 
đến Panama. Không di cư. 








Orange - backed Woodpecker 
Pivert à dos roux 
Họ Gõ kiên (Picidae) lo - 


Dài chừng 25 cm, 
Thường gặp ở nơi rừng 
thưa, thông thoang hoặc 
ngoái bia rừng. Lúc bay, l 
thưởng đậu nghí trên - 
ngọn cây khỏ; tìm mỏi theo bảy nhó. Có tập tính 
đầu thằng đứng bám vào vó cây và trèo lên cao 
(lẫn, vừa trẻo vừa dùng mỏ gồ gò vào vó đế dò xem 
có sâu bọ hên trong hay không, mặc dù chúng 
quen ăn trái cây và hạt là chỉnh. Ở nhiều nơi, 
chúng là mọt loài chim cö hại cho cây tróng. Cô 
kiên còn thích hút mặt hoa và 










khi được nuỏi thị rất __ 
thích mật ðng. | .⁄⁄ 
Tố là một höc CN 2222 


trong thân cây 
rÖnĐ. 

Phân bỏ phố bien 
ớ Bắc Mĩ và Bắc 
Nam MI. 





GÒ KIẾN MÀO. ĐỎ 
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Pileated — peckcer 
Pivert ä capuchon 
Họ Gõ kiến (Picidae) 


Dãi chừng 42 em, Loài gò kiên 
nảy có viên có trăng vả có một 
cải mào đó rất lớn, Lôi bay 
thăng và khóe, vôn sống trong 
rừng nhưng nay có thê gập cả 
trong các công viên và các lùm 
_ cây lớn ở thành phỏ. Thịch ăn 
sâu bạ dục thân của các cây gố mục và kiến đắp 
đường hãm từ mặt đât ở gốc cây lên cao. 
[iếng gõ mỏ đẻu đếu của loài chim nảy lä một 
thuốc tính của rừng sâu tĩnh mịch. 
Chim còn ăn cá sâu bọ khác, quá hạch và 
quả dại bẻ của các 
loại cảy rừng. 
Tố là một hóc 
cây hoặc môi 
chỗ hõng trong 
Cảy rinục. 
Sau khi loại pỏ 
kiên mó ngã bị 
tuyệt chúng 
vào giữa thê kị 
XX, gö kiên 
mào đó trớ 
thành loài gõ 
kiến to lớn nhất 
NƯỚC MÍT. 

























lvory —- billed Teen 
Pic noir a bec ivoIre 
Họ Gõ kiến (Picidae) 


Loäi nõ kiến lớn, dài 46 — 5Í 
cm, sải cảnh Z6 — 80 cm, nặng 
450 ~ 57Ù H. Có mào đỏ hoặc 
đó đen trên đâu; thân màu 
đen, với nhiều vệt trăng trên 
cảnh. Con đực và con cải 
giöng nhau, nhưng đực có thêm máu đỏ ở phía sau 
mào, côn con cải không cô, Dạng gò kiến tương tự 
ở Cụ Ba đang bị giảm sút nghiêm trọng do từng rậm 
bị chặt phả. 

Dang tương tự ớ Mehicö (gố kiến chúa) là dạng to 
lon nhất trên thể giới, sông trong các rừng thông, có 
lẻ cũng đã tuyệt chúng. 








B ˆ GÓ KIẾN NGỰC ĐỎ 
Sphyrapieus ruber 


Red —- breasted Sapsucker 
Pic ä poifrine rouge 
Họ Gö kiến (Picidae) 


Ciô kiên cờ vừa, dài 20 — 22 cm, 
sái cảnh 37 — 40 cm, nặng 39 - 
b8 e. Đâu và ngực đó, CỎ sọt 


trảng xuyên qua. Con đực và 





con cải piông nhau. Trước dây 
chúng bị sản băn nhiều vị bị 
xem như hại vườn cảy ăn quá, nay đã được báo vẹ. 
Có 2 loài phụ ớ phương Bắc, Nam. Chim ruổi 
thường tận dụng các lỗ do chim hút nhựa ngực nhỏ 
đục để hút nhựa, vì vậy nén chúng thường làm tỏ 
cạnh nơi chim hút nhựa ngực nhỏ dể kiếm ăn. 
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Downy Woodpecker 
Pic mineur 
Họ Gò kiến (Picidae) 
Gõ kiến nhỏ, dãi 14 — l7 cm, 
sái cảnh 25 — 30 cmị, năng 2] 
— 38 g. Chim dực có mội vệt 
đỏ trên lưng và dẫu, chim cải 
củng củ một vet tương tự 
nhưng mãu đen, mỏ bế và 
nhọn. 
Phản bỏ rộng và đóng đúc, với một số lượng tăng 
1, nhiều ở vải nơi, La loài chím hay nhập đàn kiêm 
ân với các loài khác vào mùa động, để đờ phải 
canh chứng động vật sản môi, Chim đực và chim 
cải có thế trủ đông thành đôi, nhưng đi kiểm ăn 
riêng vì chim đực thưởng tranh 
ăn sâu bọ với chìm cải trên 















các cảnh: bé và trên các 
thân cây nhé. 
Chim lớn thích kiếm 
ăn ở phương Bắc, 
nơi cao ráo, Chim 
bé thích kiếm 
ản ở phương 
Nam, nơi đt 
thấp hơn. 





FỄ< ©© KIẾN PHƯƠNG BÁC 
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Northern Flicker 

Piverf nordique 

Họ Gö kiến (Picidae) 

[)ai chưng 32 cm, Kiếm 

án trên mật đất; thường 

đứng ngang. khác với tư 
thê mình đứng thăng của 
các loài øö kiền khác. 

Tuy nhiên, kiểu bay thị đúng là “nhấp nhỏ” theo 

kiếu bay của gò kiến điển hinh. Khi bay, mới để lộ 

bụng trảng và màu mặt dưới cảnh: màu đỏ ở chim 
miền Tây, màu vàng ớ chim miền Đông. 

An kiến bảng cách dùng lười dài và dinh sục sạo 

dưới đất đá. Tiêng kêu là “vic”, “vic” to và lặp lại 

nhiêu lăn. 

Tỏ la một hốc đào 
trang gỏ mục 
cúa thân hoặc 
cảnh cây khô. 
Phân bố ở Bặc 
Mi, Tây AÁu 
xuống đên tân 
Nicarageoa. Di 
cư trủ đồng 
xuõng phương 
Nam. 








Vẻ." L ỐC 7. 








GỎ KIẾN TRÁN VÀNG 


fronted Woodpecker 
Pic a front dore 
Họ Gõ kiến (Picidae) 








1% Ì;“Œ UET ƯƯ F- 
NỈ l= : À, 





Golden - 


Loại gö kiến cờ vừa và to, dài 
22 — 2 cm. sải cánh 43 cm, 
nạng 65 — [02 g, Lưng Có sọc 
đšn trăng; con đực có mũ chụp đầu đó, con cải có 
mũi xám. Số lượng ổn định. Án sâu bọ và hạt, quả 
hạch. Phân chỉm có khi nhuộm màu đó thẳm do 
chim ăn nhiều quả xương rồng, 











li 


Woolly - necked stork 
Cigogne ả col blanc 
Họ Hạc (Ciconitdae) 


Kịch thước nhỏ, bộ lông 
đen bóng, cố trăng, mó 
tôi mâu, chân đỏ. Hạc cố 
trăng lạ loài định cư, 
hiện nay hiểm gặp, Ở nước ta, chúng thường sống 





ở các vùng đâm lây, ven rừng, ở nơi trông trải thuộc 
các tĩnh miền Nam Trùnh Bộ, Nam Bộ. Thức ăn chủ 
yêu là cá. Mùa sinh sản từ tháng TÔ đến tháng T1, 
ở rừng tram LJ Minh, thường làm tõ trên các cây 
trăm cụt ngọn, tố rất lớn, mỗi lứa thường đẻ 4 trứng. 
Chim non pniöng chỉm trưởng thành nhưng màu đen 
có ảnh nâu thăm, lỗng ở cố hơi dai, mỏ đen phốt đó 
ở mút và mép, chân đó thảm. 




















Ciconia nigrd 
Black stork 
( tgopne noïre 
Họ Hạc (Ciconiidae) 


Loại hạc lớn có phản 
thân den bóng, phản 





hụng dưới màu trằng, 
chân va mó mẫu đỏ, Khi hay chân và cố duôỏi thăng 
cùng với cảnh dang rộng tạo thành hình chữ thập. 
Hạc đen là loài chim đc cư, hiêm gặp, thường kiếm 
ăn ở các sông, hỏ và dầm lây ớ châu Âu. Vẻ mùa 
đông chúng dị cư vẻ châu Phi. Tuy nhiên có mội 
số quản thể ở Tãy Bạn Nhà sóng định cư. Thời gian 


di cư từ tháng 8 đên tháng 9 và trở lai vào thăng 3 
"năm saU., 





H xxx, ‹..l 
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White stork 
Cigogne blanche 
Họ Hạc ÍCiconndae) 


Là loài chim lớn, cao 100 
!25 cm, Sai ung |55 - 200 
cm, nặng từ 2,3 - 4,5 kg, Bộ 
lông mảu MiNg. Khi bay, viên 
rộng mép sau cảnh và mùi 
cảnh có máu đen, Mỏ dài và 
nhọn. Chân cao màu đó, đuôi 
trăng, thường kiếm ăn ớ các cánh đông, vùng đảm 
lầy. Đây là loài hạc quý, rất hiếm gặp. 

Phân bố ớ vùng có khí ấm cúa 
châu Âu, tây bắc châu Phi, tây 
nam châu Á (từ phía tây sang 
phía nam cúa Kazakhstan). Về 
mùa đông, chúng di cư về 
châu Phi, Nam Á và Ấn Độ. 



















Fork - tailed Storm - Petrel 
Oceanite ả queue fourchue 
Họ Hải âu nhỏ (Hydrobatidae) 
Hái âu bào bão cơ vừa, clài 
khoảng 20 cm, nặng 5Ù - 
8Ö ụ. Lưng xanh xám, bụng 
xam cưởm; cön đực và cọn 
cái giống nhau; phân bố 
ròng va đồng đúc. Nơi lầm tô thưởng bị chim sẵn 
mỏi de cloa. Hải âu lớn de chết trong các vụ tò tÌ 
dâu trên biến. Môi lứa chí đẻ một trứng, to bằng 
20% chim cải (tí lệ cờ trứng to nhất trong các loài 
chiml. Khi trời trở xảu, chim hồ mẹ ngừng nuôi con. 
Chim cón sau vải ngày sẽ chủ dòng hạ thần nhiệt và 
chuyển sang trạng thải (đỡ đản) và ngững lớn. Khi 
thời tiết hết xảu, chìm bố mẹ lại tha mỗi về nuôi 
con và chim con lại lớn bình thường, với thân nhiệt 
caoø như cũ. 


Phản bỏ ở Bắc NI, trên các đáo ngoài khơi Alaxca, 
Iren các đão doc theo bở biến của Canada, MI,,.. 


















Black leged Kittiwake 


Mouette tridactyle 
Họ Mong hế (Laridae) 


Chim hót nhỏ, dài II - l3 cm, 
Sải canh 1Z— 3 cm, nặng 8 
I2 g. Chim dực lưng xanh 
thảm, mặt đen. nøực và sườn 
đêu den, chìm cai xâm lục; bụng trăng. Dẫn số 
giám mạnh clo rừng bị đốt chất nhiều ở thế kì XVII 
và XVIH, nay đã dẫn dẫn hỏi phục và trở nén õn 
linh. 
Trên đất trủ đông, hải ảu 
đựC và cải có xu hướng Ở 
hai nơi: hải âu dực gặp 
nhiều hơn trong rừng, 
vủùnh thải; hai áu cái gặp 
nhiều hơn trên cây bụi Ở 
vùng cañ, 





Phan bö ở Bặc Mi và: 
chảu ÁU. | 
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Ring - billed Gull 


Mouetfte ä anneaLi se 


JZz..s.s.w.. sẽ 


Họ Mong bể (Lartdae) š É` 
“ấ #“=—=—; 
[Lãi chừng 5Ú cm, có - __Ấ - 


lưng xam lỏng lạnh; möi ` - _=.m> 
vòng đen ở đầu mó, Ì 


Sống và làm tố thành 
những tập doän lớn, ôn ào ở gản các hồ nước lớn, 
hoặc trên hở biến vào mùa đông, Rất bạo dạn, tim 
đến mọi nơi có thức ăn. Bắt cá, các loài khòng 
xương sống trên đất liên; ăn cá xác thối. 

Tố là một đồng có, cây khö, trên mặt đất. 

Phân hố: sinh sản ở Bắc MI. Di cư trú đông xuống 
Trung Mỹ và vùng Carihe, 





HẢI ÂU CỔ RUT Š 
FraÍercula cirhofa 





Tufted Puffin 
Mouette ả huppe 
Họ Hái Âu (Alcidae) 


Dài 3B cm. Móö to và 
dày, hinh tam giác, màu 





vàng — da cam. Đâu to, 
có mào löng ngả về phía sau đầu, Chim bơi lận sẵn 
bắt dong vật thuỷ sinh. 
Phải chạy một đoạn trên mặt nước, với hai cảnh 
đập gáp chúng mới cất canh lên được. Söng thành 
đản trên các đảo đà, 
Trủ dòng trên các hòn đáo phương Nam Thái Bình 
[Đương. 
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Northern Fuiudi - 
Mouette gracile 
Họ Hải âu (Procellarindae) 


Dải chừng 47 cm, coọn 
đực và con cái giống 
nhau. Loài hải äãu đầu 
tron, mó to; có bó lông 
thay đối từ màu xam pha 
trăng đến xám xanh thăm. Bay nhanh theo lôi đập 
canh khoé vài cái rồi lượn với hai cánh dang rộng 
hàng ngang. Băt cá gản bẻ mặt nước biến hoặc lặn 
sảu, có lúc tới pản Ï m và sục tôm, ca nhỏ trong đám 
sinh vật phù du. Có thế bay lượn thanh đàn quanh 
| thuyên bẻ để đợp thức ăn vứt bỏ. 

Lãm tố riêng lẽ hoặc thành đần ôn ào, 

náo nhiệt trên nên đã các bờ biến. 
Tố: đề trửng ngay trên nên đa pản bở. 
Phản bỏ: sinh sán trên bở Đại Tây 
Dương và Thái Bình Dương. Trủ 
đóng phân tán trên các đáo đại 

(lương, 
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Rossignol 
Họ Khươu (Timaliidae) 
Là loài chim định cư khá phố 
biến ở nước ta từ miền Bắc tới 
Đã Năng. Hoa mi ưa sống ớ 
các bãi cỏ, khu trông hoa màu, 
những nơi có cây bụi nhỏ. Hoa 
ám làm tố trong các lùm cây 
nhỏ hay lùm cỏ, môi lửa đẻ 3 - 4 trứng. Trong thời 
kì sinh sản, chim trồng vừa bay vừa hót ríu rít, chim 
bay căng cao, tiếng hót cảng hay. Hoa mí là loài 
chim cö ích vì ăn các côn trùng nhỏ cỏ hại cho 
nòng nghiệp. 
Hoa mi lã loại chìm rất hiểu chiến. 
Trong thiên nhiên, môi con 
đục có một “lãnh 
thố” riêng. Nếu 
một cön 
đực khac 
xảm phạm 
vao lãnh thố 
của nó chúng sẽ 
xóỏng ra clạành đuổi 
cho điên khi kẻ địch 
phải bó chay. Vị thế 
người tả thưởng nuôi 
hoạ mi để cho chúng 
- “chọi” nhau. 
Cï nước ta có 3 loài: hoa 
mi nhỏ, hoạ mí đất ngực 
luộc, hoạ mi đất ngực đốm. 



















Curve - billed Thrasher 
Moqueur ä bec courbe 
Họ Chim nhai (Mimidae) 


Chim hót lớn đuôi cãi, 
mau näu — xảm tuyến. Đai 
27 cm, sái canh 34 cmị, 





nặng 85 8. Mỏ dài, mỏng, 
hơi cong xuống ở phía dầu. Có nhiều đôm màu nhạt 
ớ ngực và bụng. Chúng thường dậu trên các cây 
cáo, cây Cố gai như xương ròng. 

Tö hinh chén được đan băng các sợi hoặc cảnh cây 
nhỏ. Chim mái để 2 —- 4 trứng màu xanh có đồm 
nâu. Cá chim bồ và mẹ đêu ấp trứng. Trứng nớ sau 
l3 ngày ấp. I4 - 18 ngày sau khi nở, chim non cỏ 
thể rời tổ. Thức ăn là sâu họ, các loại hạt, quả mọng, 
Là loài chím tương đôi phố biến, nhưng đang suy 
giảm ớ một sốö vùng, do nơi Ớ bị nông nghiệp và đô 
thi hoá lấn chiếm, 
Phản hỏ ứ Bắc MI. 
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cGray Catbird 
ÁAoqueur chat 
Họ Chim hai TBlanidoe] 


Loài chim hót cờ vừa, dài 
21 - 24 cm, đuôi dài, 
thần xám điêu, dâu den. 
Con đực và con cái giông 
nhau. Có trường hợp một chìm đực có hai tõ mặc 
dủ xa nhau. Hoa mi xám hót khoẻ khi bảo vệ lãnh 
thố chông một kẻ xâm lược, nhưng khi gản tố thị 
hót dịu dàng hơn. Chim cái hót đập cũng dịu dàng, 
Chim mãi đẻ 1 - 5 trửng nhưng thóng thưởng từ 2 
~ 3 trưng môi lửa. Cá chim bỏ và mẹ đêu chăm sóc 
Con non, 

Loài chim khác cỏ thế đến đẻ trửng 

trộm trong tố họa mi xam, 
nhưng chim cải sẻ nhận ra 
fq8ay vã vỨI trưng 
chim khác ra khói 
tố chứ không áp§ 
nhằm báo giở, 
Phản bô ở Bác MI. 
Về mùa đỏng di 
cư xuống phía 
đông nam nước 
MI, Mehicö và 
Trung Mi. 


















Hermit Thrush 
rive 
Họ Chịch chỏe (Turdidae) 


Loại chim này không di 
trú vào mùa he, sống trên 
các khu rừng và trên núi 
phia Bắc, chúng có thế nhàn biết bởi cái đuôi màu 
hung đó, Con đực và con cái piong nhau. Chúng 
nối tiếng với tiếng hót rất hay, chậm rãi, nhẹ nhằng. 
Thức àn chính là các loại quá mọng và sau bọ. 

Tổ rất chắc chăn và to lớn (đỏ số, kênh càng), hình 
cóc, được làm từ nguyên liệu thực vät và rẻu, 
thường được xảy trên mặt đất dưới tan cảy hình 
nón. 

Phân bỏ ở Bắc Mi. Di cư vào mùa đông. 
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Bicknell's Thrush 
€rive de Bicknell 
Họ Chich chúe (Turdidae) 


Loài hoét này mình to 
vưa, dãi 16 - l7 cm, 
nàng 26 — 30 ø. Lưng 
xăm, nâu; đuôi mẫu hại 
dẻ. Con đực và con cải pióng nhau; đang có nguy 
cử suy uiäm, Còn gọi là hoét dỉ cư vĩ không có tập 
tỉnh chiếm lĩnh lãnh thố. Nhiều loài có thể cùng hót 
trong một vùng hàng giờ mà không hề đánh nhau. 
Một chim đực và cái có thể kết đôi với nhiều đối 
tượng khác nhau. Một tố có thế có chim con từ 
nhiều cha và lúc chìm con nở từ trứng, một chim 
đực có thể tha môi vẻ 
nhiều tổ để nuôi các 
con cùng cha khác mẹ 
với nhau. 
Phản bỏ ở Bäc MI. 

















Song Thrush 
Grive chanteuse 
Họ Chịch chóe (Turdidae) 


[34t chừng 23 cm. Con 
đực và còn cái giỏng 
nhau, Lông bụng lõm 





đöm đen trăng; fluen sông 
(f9 cát VƯỚN Cây Và 
công viên chảu Âu, Tây Bắc A, Trung A, Bắc Phi. 
Ngoài thiên nhiên, thường cư trú trong các rừng 8ö 
thưa, Chúng ăn động vặt không xương sóng, chú 
yeu la ốc sẻn, ma chím thường tha vẻ một tảng đã 
quen thuộc dùng để đập vỡ vỏ. Ngoài ra, chúng 
củng ản quả mộng, 

Tá hinh chén, làm băng nguyên liệu thực vật, mặt 
löm trát một lớp bùn sét mịn, lần vụn 

ĐỎ, clãt trên ‹ âày hoặc tronp bụi. 
Phản bố ớ châu AÁu, Bác 
Phi, Trung Đồng, Trung 
A, Đã du nhập vào 
()xtraylia, Tân Tây 
Lan. 













EiiljiBafR Blackbird, common Blackbird 
CGrive dˆEurasie 
Họ Chich choèẻ (Turdidae) 


Rộ lõng toàn cơ thể màu 
đltn hoặc đen nhạt, Mỏ 
vàng. Chim có tiếng hỏi 
“dizb” nghe rất vui tại. 
Thức ăn rất đa dạng: sâu bọ, côn trùng, hạt, quả... 
Thường sống thành đần nhỏ, số lượng I1, ớ các vùng 





nương rày, dọc bở suối. Chúng rất tt xuất hiện ở chỗ 
đồng người ví loài này có 







đặc điểm rất nhát người, 
Phản bố ở chău Âu, chảu 
A, Bău Phi, C3xträylia và 
Miu Dilân. 
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Missel Thrush _——. 
Œrive draine 
Họ Chích choẻe (Turdidae) 


Loại chim to, dài chừng 
28 cm; con đực và con 
cải giöng nhau Lông 
bụng màu nhạt, lôm 
đôm nàu đen. Thường kiểm ăn dưới đất, đôi khi 
trên cây, thành đöi hoặc thánh gia đình nhó, Ăn sâu 
bọ và quá mọng. Cả đôi thường đánh nhau với 
chim lạ đế bảo vệ lãnh thố và nguồn thức ăn (như 
một cây quả vào mùa đông chăng hạn). Tiếng kêu 
lúc bay nghe khàn khản và hơi chối tai, còn tiếng 
hót lúc bình thưởng thị lại to, rõ và du dương. 

Tố hình chén, lầm bằng cỏ, rêu khỏ, và đặt trên một 
chạc cây. 

Phản bố ớ châu Âu, 
Tày Băc châu Phị, 
Trung Đông và Trung Á. 
Một số tập đoàn ớ 
miên Đồng thưởng di 
cư trú đong xuông 
phương Nam. 

Ghi chú: Còn gọi là 
“chim báo bão” do có 
tập tính đậu cao trên 
ngọn cây để hót thật to 
khi trời giông bào. 

















Blue wistling - Thrush 
CGrive siffleuse bleue 
Họ Chịch choe (Turdi- 


Loại chỉm có bộ lông 
mau tím thảm, điểm rất 
nhiều đöm nhỏ màu bạc 
lấp lãnh. Đuốõi đài, hình 


quạt. Thức ân là sâu bạ, quả và hạt. Tiếng keẽu the 
thẻ, vang xa. Sônh ở căc vùng rưng, ven bở suối và 
vách núi đã. 

Phân liö ở Đồng Nam A, Atephanistan, Bangladesh, 
An Đỏ, Pakistan,... 












Hamingo 
Flamant 
Họ Hóng hạc (Phoenicopteridae) 
Loài chim rất đặc biệt, có đôi 
chăn và cö rất đài, thuộc bộ 
Ngòng. Kích thước cơ thê cao 
tới 1,3 m. Bộ lõng màu hỏng 
rất đẹp. Mó có dạng đặc biệt - ~ 
giúp hồng hạc sục bùn, nước # 
và lọc lây cặc đóng vật nhó 
lãm thức ăn. Hỏng hạc thưởng sông thành đân đồng 
đúc ở các hồ nước ngọt, nước lợ va nước mặn yên 
tính, khỏng sâu. Tổ được làm băng 
bún cao tới 5D em và được 
xảy dựng trên bài. Mỗi 
lưa chị đe 1 trưng. 
lỏng hạc nón 
mới nở có bộ 
lồn mảäu xam 













nảu, ve sau BỘ 
lông dân dẫn 
thay đối chuyến 
sang mau hồng. 
Hỏng hạc phản bố ớ 
vùng quanh Địa 
Trung Hải thuộc châu 
Áu, ở Trung Á, Bắc và 


bí Íld« 














KHsng lệ: 





Great hornbill 
Grosbec 
Họ Hồng hoàng (Bucerotidae) 


Cỏn gọi là phượng hoàng 
đất. Đây là loài chim lớn 
nhất trong họ Hồng hoàng ở 
nước ta. Đầu đen, cố và 
bụng trăng. Đặc biệt hỏng hoàng có chiếc mỏ to 
công kẻnh, do được cấu tạo từ xương xốp nên rất 
nhẹ, giúp chúng vặt quả cây dễ dãng. Hỏng hoàng, 
bay kẽm, khi bay đập cảnh phát ra tiếng ồn. Lãm tố 
trong hóc cây, chim mái ấp trứng còn chỉm đực 
mớm mới cho cá chim mãi và 

chim non từ lúc ấp 
trứng cho tới khi 
chim nón rời tố. 












KỀN KÊN RE 
Cơihœries qura lv _ 


Vulture 


Vautour _ 
Họ Kén kên (Cathartidae) 


Có nhiều loại kén kên khác 
nhau, Chúng thường ăn các 


xác động vật và môi thừa của 





hó, bảo để lại. Đề thích nghi 
với việc ân xác thôi nên toàn 
bộ phản dâu và cô kên kên bị trụi lông, khi ăn thị 
không clình vào long đầu và có. Kén kén Nam MỊI là 
loài kên kên lớn nhất, sãi cánh rộng gân 3m, có thế 
lượn ớ đỏ cao giữa 2 5Ö0 và 5 DO m. Chúng làm 
tỔ ở vạch đã và thương chí đẻ 1 trứng, Kên kén xám 
sông ở Nam chãu Phi, Bãc Phi, Tiếu Á và Trung A, 


sải cảnh (ciãt tới 2,7 m vả 














có bộ lỏng nâu. 
Ken kẽn là loài 
chưmn khoé, BÓP 
phản báo vệ môi 
trưởng xanh sạch, 
nhưng hiện nay 
chúng cón lại rất ít 
(lo rmÖi trưởng bị 
ô nhiễm, 
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California Condor 
Condor de Californie 
Ho kên kén (Catharttdae) 


Chim lượn 10, dải |7 - 
l 34 cm. sài cảnh 277 cm, 
nảng 7 — TÙ kg: cảnh dãi và 
rộng, đuôi ngắn và rộng, 
đầu †rọc màu vành dã cam, 





Con đực và còn cải nliong 
nhau; con đực tạ hơn con 
cải chút tt, Lã loại chìm bị đe doa nghiêm trọng, 0 
con kẽn kén hoang dã cuồi cùng cùng được đánh 
bắt và nuôi trong vườn thủ từ năm 1987. Chúng cả 
de được nhưng 
còn không 
SÓIND được 

tới tôi sinh 
nớ. Kẻen kén 
thường lân át 
moi chim ăn 
















xác khác, trừ dại 
bảng vàng, Chỉ bẻ 
băng nữa kén kén 
nhưng cö mỏng vuốt 
sắc va khoe hơn. 


KHỦNG ĐIỂU NIU DI LÂN 


N #ØÐÓ/V# 
lỉ ⁄Í ¡ lĩ 





CianÍ moa 
Moa | 
Họ Dinornithidae 


Loai chìm to nhất trên 
Trai Đất, cao lời 4 m, 





nàng 250 kẹp. Chúng 
trong hơi giöng đà 
điều, không biết bay, rất dê bị bắt, giết, từng là 
nguôn thịt tươi về cùng hào phóng cho dần địa 
p<hương, Chung sông ở Niu Di lần, lị ân Maori sản 
lung, đả tuyết chúng vao thế ki XỊX. 
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` KHƯỚU ĐẦU ĐEN Ặ 

'Gœrrulax millefi 

Black - hooded laugphing thrush 
Moqueur ả huppe noIire 


— Họ Khươu (Timaliidae) 











Chim trướng thành có 
dẫu, họng và phản trên 
ngực màu đen, mào lông 

B1 nöuận, mỏ đen, Hai bên 
có và Sau cö có đãi màu tràng. Khướu đầu đen sông 
trong các khu rừng xanh, rừng hỗn glaa, rừng trẻ 
1Ứửa, tập trung trong các khu vực nủi cao Tây 
Nguyên, Gia Lai, Kon Tum. Đặc Lắc, Lâm Đông... 
và chí có ở Việt Nam. 








-_ KHƯỚU ĐUÔI ĐỎ 


————>————-—-—- 


Cœrrulax milnei 


Red - tailed laughing thrush 
Moqueur ả queue rouge 
Họ Khươu (Timaliidae) 








Loài chim nhó, cảnh và đuôi màu đó sâm rất đẹp, 
đỉnh đầu nâu đỏ, má màu trăng, La loại sống định 
cư trong các vùng cây hụi và thảm có. Chim mới 
được tìm thảy trên các vùng núi cao như Tam Đảo, 
5a Pa nước ta. 
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__ KHƯỚUMỎDÀI ¬- 
Jqabouilleia dqnjoui 
Short - tailed sctmitar bahbler 


Moqueur ả long bec 
Họ Khuươu (Timalidae) 








€ him trường thành cö mỏ 
cơng, dài, mầu xám lần 
xanh, vàng, Cõ, ngực trên 
và bụnh trăng. Mó xâm, 
Chân màu nàu hồng. Là 
loại đặc hữu cúa nước ta, Nơi sống là các khu rừng 
xanh nguyên sinh và thứ sinh, nơi có nhiều tre nứa, 
đặc biệt là nơi có nhiều cây bụi, phân bố ở miễn 
Bắc và miện Trung. Thức än chủ yêu là các loại côn 
trừng và các loại quả mềm, 

Mua sinh sản của khướu mỏ dài bắt đầu từ tháng 4 
đến niữa tháng 7, Trong thời 

gian này chỉm đực có - 
tieng kéu đặc 
biệt 7 Tö của 
khướu mó cài 
làm bằng các 


















cảnh cay nhó, 
võ cây và thân 
dãy leo trong 
các bụi trổ 
nửa. Môi lửa 
cđẦlé 3 trưng. 
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KHƯỚU MUN 
SÍachyris herberii 


Sooty babbler 
Moqueur suie 
Họ Khươu (Timaliidae) 


Có bộ lòng den tuyên, 





mở mãti xanh nhạt, cầm 
traănp nhạt, thưởng sông 
dười tản rừng xanh trên núi đá vôi vũng trung du 
và vũng núi thuộc Trung Trung Bộ nước ta. 

Nơi thích hợn là ven rừng, nơi có nhiều bụi cây râm 
rap. Thức ăn chú yếu là các loại còn trùng, đôi khi 
ăn cả quả mềm vã hạt có. Mùa sinh sản vào tháng 
4—B, môi lửa đẻ 3 trừng. 





¿537 








Black — cmeee. TY 
Moqueur ä tớte noire 
Họ Khươu (Timaliidae) 





Loài chim cỡ trung bình 
thuộc họ Khưởu, Chim 
trương thành có bộ lông màu xảm nàu. Vành mãi 
trắng, trên định đầu có mào lông đen, lông gảy 
chuyền sang mau xam tro. Lông trên vai, lưng, hông 
mâu nâu vàng. Cảnh và đuổi có nhiều văn sọc màu 
đen xen lằn vàng nâu. Mặt dưới cơ thế màu hung 
nảu. Mó màu đen, chân xám. Ở nước ta, khướu vàn 
đầu đen phân bỏ ớ tính Kon Tum, miễn Nam Trung 
Bộ. Chúng thương sông ở các khu rừng thường xanh 
vả rừng thứ sinh,.. 





PIẾCC lu: 
¡la chlo rODUS `. 





Common Moorhen 

Coq de bruyèere commun 
Họ Ca nước (Rallidae) 
Loài chỉm sống trên bở 
nước; rảt cảnh giác. Dài 
khoảng 33 cm; có tiếng 
kêu ngăn và vang, Biết : 
tận dụng mọi vực nước dù hẹp và đến tìm môi ở cả 
các ao đăm nóng thôn và đó thị. Đi lạch bạch trên 
cạn và bơi trên nước với cái đầu thụt lui thụt tới. Ăn 
sảu bọ vả sinh vật nước, rang rêu vả quả mọng. 

Tõ lầm băng rong rêu, hình chén, đặt ngay trên mặt 
nước hoặc cao hơn chút ít. 

Chim non có màu náu sảm. €7 nước ta cỏ.ở vùng 
Đóng Bàc, Bác Trung Bó, Trung và Nam Trung Bộ. 
Trên thê piới phân bố rải rác ở Bắc MI, Nam NI, 
châu Phi, chàu Âu, châu Á. xuống đến tận Indỏnexia 
vả Tây Thái Bính Dương, 











KIM OAN 
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Lesser Goldfinch 
Chardonneret mineur 
Họ Sẻ đồng (Fringillidae) 


Loại chim bẻ; mö bé, 

š nhọn và hình nón; thần 
vang tươi; cảnh màu sắm, có nhiều sọc lớn màu 
trảng; duôi Irăng döm. Chim đực mầu vàng tươi và 
đen; chim cải vàng xin, không pha mẫu đen, Dãn 
sö öõn đinh. 





Chín đực ở Miễn Đồng nước MỊ thương có lưng và 
gay đen, còn ứ Miễn Tây thí có lưng màu lục vã 
mũ đen. Tất cả các giöng phương Nam đếu có Ệ 
lưng đen. 








— 





Ƒ 
1 


-_ KIMTƯỚC LÔNG VÀNG _, 





Yellow canary 
Canarie jaune | 
Họ Sẻ đông (Fringillidae) 


Loài chím thuộc họ Sẻ 
đóng. Bộ lông có nhiều S 
mảu sắc đẹp, chú yếu lä màu da cam, mẫu vàng, 
trăng... Loài chìm này có nguồn gốc từ piông chim 
mại hoa xanh là đâm, sống ở quản đảo Canary, 
ngoài khơi bờ biến châu Phi ớ Đại Tây Dương. 
Chúng có giọng hót hay. Thức ăn chú yêu là các 
loại hạt cây, tuy nhiên, vào mùa sinh sản chúng vận 
bát sâu bọ để nuôi còn nơn. 
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— KIMI- 
Apleryx sp. 





Kiwl 
Apterix, Kiwl 
Họ Không cảnh (Apterygidae) 
Có khoáng 5 loài chìm kiwlt, Kiwl là loài chim chạy, 
to băng con Bề nặng 2 — 3 kg, cố ngăn, mó rất dài 
và mảnh, có 2 lỗ mũi ở đầu cùng của mó. Cánh 
chim kiwi ni nhỏ, ăn trong bộ lông, lông đuôi thiếu, 
chân có 4 ngón. Chim kiwi là loài chim ăn đếm 
nhưng mát của nỏ lại rất nhỏ và rát kém. Thức ăn 
thường là piún, kiểm dược môi nhờ khứu giác, vị 
thê mũi chim kiwl mớ ra ngay ở mút cúa chiếc mó 
dầi, rất tiện cho việc phảt hiện mỏi. Lúc kiếm ăn, nỏ 
đưa mút mó sát mát đất để clo tìm, chỉ hơi thoáng Cỏ 
làn eio nhẹ là kiwi đã có thế hướng ngay về phía có 
giun mà không hệ để ÿ đến hướng khác. 
Thiên nhiên thật tài tỉnh trong việc đến hủ cho đöi 
mắt tôi của chim kiwi bằng cải mũi thính võ cùng 
Linh nhạy. 
Chim kiwi là biểu tượng quốc gia của Niu Dilan 
Chúng sống trên đảo Tân Tây Lan. 








4 LE HÔI : 


Iachybaptus ruficollis 





Little grebe 

Petite grehe 

Họ Chim lặn (Podicipedidae) 

Loài chìm nhó nhất trong họ Chim lần, bơi giỏi như 
vịt. Khi bay thấy cảnh đen có viên máu trăng, Le hồi 
kha phố biên từ Bắc và Nam nước ta. Tuy nhiên số 
lượng nhiều hay ít tuy thuộc vào môi trưởng sống. 
Lé hỏi sông trong các đâm, hỗ nước ngọt và nước lợ 
có nhiều cây thuỷ sinh như cỏi, sây. Thức ăn chú 
yếu là các loài ca nhỏ, côn trùng ở nước, thực vậi 
thuy sinh. Đôi khi chúng còn ăn cá cua, ốc... 

Le hồi lâm tổ ớ ao, hỗ có nhiều cây thuỷ sinh. Tố 
thường được lâm trên các cành say do chim bẻ canp 
lại cho sát đến mặt nước. Bên trong tổ lót có, rang 
rêu, Môi lửa le hôi đẻ 3 — 5 trừng mãu trăng, sau vài 
nhạy ấp vỏ chuyển nâu nhạt. Trước khi rời tổ, le hồi 
không quên che trưng bảng một nhúm cỏ. VÌ vậy 
nhịn từ xa, tổ le hói tròng piöng như một đảm rác 
mỏi trên mặt nước. Thời gian ấp trứng từ |8 - 24 
ngày, phôi phát triển nhớ lượng nhiệt toa ra do rong 
cỏ thôi rữa, 

Mua sinh sản kéo dài từ tháng giêng đến tháng 8, 
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LE HÔI CỔ ĐEN _ 
Pocideps nigricollis 

Black - neckedl ørebe 

Grebe ả coÏ noir 

Họ Chim lận (Podicipedidae) 


Loại chim nhỏ thuộc họ 
Chim lặn, chân có màng 
bơi, không có đuôi và 
biết lần. Hình dáng giống vịt nhưng cổ dài và thon 
hơn, bộ lông có hai mẫu đen - trắng. Trong mùa 
sinh sản, lông vùng tại màu vàng nối bật, cố mâu 





đen. Le cõ đen sông ở các vùng đâm lây, ao, hỏ, 
thuộc vùng Đóng Bắc Việt Nam, 





Ẳ 


Dendrocygnda javœnica 
Lesser Whistling Duck 


Canard hrun 
Họ Vịt (Anatidae) 











Dài chừng 40 cm. Loài vịt nước bé, sống trên bờ 
nước ngỌọi cạc ao, hồ lớn, thanh từng đôi hoặc đàn 
nhó. Ấn cá nhỏ, dòng vật thuý sinh và cả rong có 
khi thiêu thức ăn. Là loài chím dĩ cư từ phương Bắc 
bay vẻ Việt Nam trú đông. 





ˆ— LIẾU ĐIẾU ` 


jJ 


Masked - laughing thrush 
Moqueur masque 
Họ Khướu (Timalidae) 











Còn gọi là bỏ chao, là loại chỉm định cư có mặt từ 
Bắc Bộ đến Trung Bộ nước ta, còn có ớ Trung 
Quốc, Lào, Chúng thường sông theo đàn 5 - 10 
con, kiếm ăn ở các lùm cây, ven rừng có nhiều cây 
bụi. Tố liếu điều hình chén, thường thấy trong các 
bụi râm, nhất là các bụi tre cách mặt đất 1 — 3 m. 
Môi lựa đẻ 3 - 4 trứng từ thăng 4 đên tháng 7. 


⁄ / 








LỘI SUỐI MÍ 
Cinclus mexicanus 
American Dipper 
Cincle d'Amerique 
Họ Lội suối (Cinclidae) 








Dài 14 - 20 cm, nặng 43 - 67 g; lõng tuyên xám; 
đầu to, cố ngăn, chân dài, đuỏi ngắn, mỏ nhọn đen; 
luõn nhữm minh lên khi bay, hạ mình xuống khi 
đậu. Làm tố ben bở sóng, đủ cao đế không bĩ lụt. 
Chống được rét mùa đông vì nhờ bộ lông dày, mức 
dinh dường thấp và tÍ lệ öxi trong máu cao. Chim lội 
suối, thay lông cảnh vả lông đuôi mỗi năm một lẫn 
vào cuỗi thu. 

Phân bõ: Sông ở các vùng núi thuộc Trung MI và 
Tây Bắc Mi từ Panama tới Alaxca, 
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JJS —— MAHOA  } 


Awadavat, chaffinch 
Pinson 
Họ Mai hoa (Fringillidae) 





Là loại chim ăn hat cây. Hậu 
hết các loài chím ăn hại đều có 
mỏ khoe hình chóp nón, vành 
mó cửng đẻ nghiên hat. Nhờ 
đó chím mài hoa có thế phả vỡ 
hat, tách được vớ trâu để ăn 
phản lồi bên trong, 

Chim mai hoa trướng thành ăn hạt cày nhưng vào 
thời kỉ nuôi con, chim bỏ me lại nuôi con nón của 
chúng bằng các: loài sau bọ. Chim mai hoa con cón 
biết cách bẻ cảnh cây chọc vào dưới vó cây để tìm 
bắt côn trùng nấp sau ở bên trong mà nỏ không với 
tới dược. Chúng có kịch <S 

thước tương đói nhó và em 

đối khi sông theo bảy, 

Có nhiều loại chỉm mai 
hoa sinh sống ở quản 

đảo CialapapôtL, ngoài 

khơi bờ biến Nam MII. 

Lo ăn nhiều loại thức án 

khac nhau nên chúng 
trảnh được việc tranh 
giảnh thức ăn với nhau. 



















Š__ MAHOAĐỎ  Àjj 


Red Avadavat 
Avadavat rouge 
Họ Chim di (Estrildae) 


Mãu sắc lông thay đối theo 
mùa. Có nhiêu đốm trắng nải 
bật trên nén lông đó rất đẹp. 
Thần nhỏ, tròn, mỏ hình nón. 
Sông theo bảy đàn, thường phát 
ra tiếng kéu the thé khi bay 
“ĐSID, ĐSIĐ, ĐS5ID”. 

Loại chim gáp nhiều ở Việt Nam, thường sống ớ 
những vùng đồng có, rừng cây bụi, thứ sinh, quang 
đãng. 

Thức ăn chủ yếu là hạt. 








ˆ- MỎ RỘNG ĐỎ _Ã 


Cymbirhynchus macrorhynchus 

Black - and - red Broadbill 
Grosbec rouge noir 

Họ Mỏ rộng (Eurylamidae) 





Dài chừng 28 cm, con dục và 
côn cải giống nhau, Loài chim 
đầu to, mó ngăn và thô, sống 
trong các rừng mưa nhiệt dới, 
cận nhiệt đới và các rừng tre. 
Kiêm ăn ở tầng giữa, thanh đăn 





nhỏ, băng cách mổ từng con 
sâu trên các cành rêu phủ hoặc bất côn trùng lúc 
đang bay, 
Tố là một túi bằng có, có lỗ ra vào ớ thành bên, treo 
trên cảnh cây. 
Phân bố ớ Đồng Nam À, 
bao gồm cả Ấn Đọ, 
- Trung Quốc, Philippin 
và Malaixia. 
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MỎ RỘNG NGỰC BẠC 





Silver - breasted Broadbill 
Largebec à gorge argentee”, 
Họ Mỏ rộng (Furylarmidae) 





Dài khoảng 28 cm, đầu to, mó rộng. Sống trên núi, 
trong rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam A, tới tận 
MalaixIa. 

Tố treo trên cảnh, hình quá lê, có cửa ra vào. Con 
đực và con cái piông nhau. Không di cư. 


= 
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S __ MORÔNGXANH + 

| Psarisomus dalhousiae 
Long - tailed Broadbill 
Grosbec à longgue queue 
Họ Mỏ rộng (Eurylaimidae) 








Đài chừng 25 cm, nặng 
50 - 60 g. Đầu to, mó to. Hay gặp trong các rừng 
mưa vùng núi cận nhiệt đới. Kiếm ân thành đần nhó 
ớ tảng giữa các rừng tái sinh; ăn sâu họ. 
Tổ hình quá lẻ ở trên 
cây Chim mái 
thưởng đé 5 - 6 trưng. 
Cá chim bố và mẹ 
đều tham gia ấp trừng 
vả chăm sóc con non. 
Phản bô ở Đông Nam 
Ả, Ăn Độ, Trung Quốc, 
Malaixia,... 
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MỎ TO ĐẦU ĐEN - 
Pheucficus melanocephodlus 
Black - headed Grosbeak 


Cardinal â tête noire 
Họ Mỏ to (Cardinalidae) 





Chim hót cờ vừa, dài 18 
—l9cm, sáải cảnh 32 cm; 
nàng 35 - 49 ø. Mó to 
hinh nón hai màu. Chm “5 Z ” 

đực nhiều màu sắc, đầu đen, họng gí sät, ngực và 
bụng da cam, cảnh đen — trắng. Chim cái có nhiều 
vạch nâu - trắng. 

Là loài chim phó biến, số lượng hơi tăng dẫn, cá 
đực và cải đêu ấp trứng và nuôi con. Tổ móng nên 
thoảng mát. Tiếng hót của chim cải là bắt chước 
cúa chim đực, có lẽ đế chim đặc nhằm là có chim 
đực (lạ) đến cướp tố, nhờ đó mi 

ở nhà canh tố nhiêu hơn. L 
Chim mỏ t†o một năm mới gÉZ- 
sinh sán được và hai 7Ý xe 
năm chim non mới có “1 £ 


bộ lông cúa chìm Z4. Š.. ⁄ 


trướng thành. “6 ý 7, s, 


Á ‹ 













` 


ˆ 
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Dickcissel 
Dickcissel 
Họ Móö to (Cardinalidae) 


Chim hót nhó, dài 14 - 
lö cm, sải cánh 25 cm, 
nặng 23 — 29 g. Mỏ to và 
nhọn; có vệt øí sắt trên 2 
vai, ngực vàng; chìm đực vào mùa sinh sản có một 
đăm lòng den lớn hình chữ V trên ngực vãng. Chim 
cải bé hơn, mau xin hơn và không có vệt đen hình 
chữ V. Số lượng piám mạnh từ năm 1978, sau đö ốn 
dịnh ở mức thấp; bị xem là loài chìm có hại cho 
mùa măng trong mùa đông vị chúng ăn hạt. Để 
chuẩn bị cho di trú, loài chim này tập hợp thành 
đàn lớn hàng nghin con; ở nơi trú đông, chim mó 
to đồng tới hàng triệu con nhưng cọn số này thay 
đối tuy năm. 

Loài mó to có thể nhập đàn với loài chim sẻ nhà, 
khi kiểm ăn xa bấy. - 








< _ MỎTO NÂU MÀO ĐỎ mwW 





Pyrrhuloxia 
Pyrrhuloxia 
Họ Mỏ to (Cardinalidae) 


Chim hỏi cỡ vừa, đài 
khoảng 21 cm, nặng 24 — 
43 g. Mão dãi, nhọn đầu; 
mó ngăn, đầu trôn rất tö Và 
hơi khoäm; thân nâu hoặc xám; cánh và đuôi đó, 
Đực có mắt đỏ, cải có mất xám. Số lượng có lẽ 
đang giảm, do nơi cư trủ bị con người lấn chiếm. 
Định cư quanh năm ở một nơi; vài 
giỏng có thế lang thang đây đó vào 
mùa đông, chàng hạn đến gản chỗ 
người ớ. Các đân kiêm ăn mùa 
đồng có thế đóng tới 1 000 can, 
Phản bố ở Băc MI. 














Laughing Gull 
Mouette rieuse 
Họ Móng bế (Laridae) 


Lai chứng 42 cm, con 
dực và con cải piông 
nhau. Hay gặp trên bở 
biến Bắc MI vào múa hạ, 
đẻ nhận nhờ “mù chụp” màu đen trên đầu. Loài 
chim rät bạo dạn, cứ nơi não có thức ăn là tìm đến, 
theo người cảy bắt giun, theo tâu bè đón đớp những 
thức ăn thừa vựứi bó, và nhật nhanh mọi thử ăn được 
mà sóng hiến tạt vào bờ. 

Sống thành đân trên đảm lây ven biến và trên các 
đảo ngoài khơi. 

Tố hinh chén, làm bằng cây cỏ, đặt trên cây cao 
hoặc trong bụi. 

Phân bê ớ Đông và Nam châu Mĩ. Dĩ cư trú đồng ở 
Peru. _ 














Black - headed Cull 
Mouctte ä tete noire 
Họ Mong bề (Laridae) 


Máu sắc bỏ lông thay đối 
theo mùa. Vào mùa 
xuàn, tức là mùa sinh 
sản, đầu chim màu đen 
hoặc nâu sôcöla. Ngoài mùa sinh sản, tức là vào 
mùa đông, chim lại có đầu màu trắng. Mó và chân 
mau đó sảm, 

Mỏng biến đầu đen hay tập trung thành đan ớ các 
bở biến, ven bờ sóng lớn. Chúng lội nước mò cua, 
bất óc, bất các loại cá nhỏ và tôm tép. 

Mòng biến khi hay có sái cánh rất rộng, có thế bay 
vuụt lên và cũng có thế chao, liệng một cách duyên 
dáng. Thường dị cư khi 
mùa rét đến. 

Phân bố ở chảu Âu, 
chắảu Á va ven 
biên phía đông 
Canada. 





HỆ MÒNG BỂ XỈN _ 


Glaucous Gull 

Goeland bourgmesfre 

Họ Mong hể (Laridae) 
Hải ầu cỡ lớn, dài 68 cm, 
sải cảnh 128 - 140 cm, 
nặng 270 - 1250 p, Đầu và 
bụng trăng, lưng xảm nhạt, 
đầu cảnh trằng, mó vàng, đầu mút mó dưới có một 
đm đó. Số lượng ốn định. 
Mông bể xin, năm đâu và năm thử hai sông ở miền 
Nam, lúc lớn di cư lên phía Bắc. Lä chim mỏi 
chuyên sản bất các loại chim biển khác, trên bãi đé 
trứng thường hay lượn trên cao, theo chàn những 
con cao Bắc Cực hoặc người vào bãi đẻ, chờ cơ hội 
các loài chìm biến bị quấy rối tạm rời tố đế cướp 
trưng và chim cön. ⁄ 
Phản bố ở Bắc Cực và ven biển Đại  / 
Tây Dương thuộc chảu Âu. Về 








mùa đóng dị cư từ phía Băc Đại Ầ 
Tày Dương đến và Bắc Thái Ị 
Bính Dương xuống hảu Ạ 


hết các bang thuộc 
phía Bắc nước Mi 
và Ngũ đại hỏ.., 













MÒNG BỂ VIÊN ĐÔNG. 
Larus canus 


Mew gull, Common gull Ä 
Mouette orientale 
Họ Móng bế (Laridae) 








Kích thước trụng bính, 
dài khoáng 45 em. Đâu 
trăng, canh màu xám nhạt, đuôi den cỏ nhiều đồm 
trắng nối trên nên đen. Mó và chân màu vàng nhạt 
Là loại khá phố biến, có thể gặp nhiều ở bờ biến 
đóng băng Bắc Bộ nước ta vao múa đóng. 

Phân bố ớ phía Bắc châu Á, Bác Âu và Bắc MI. Là 
loài chim di cư. Về mùa đông chúng di cư xuống 
phia Nam. 
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Ross“ Gull 
Mouette artique 
Họ Mỏng bé (Laridae) 
Dài chứng 34 cm, con đực và 
con cái giống nhau. Loài 
mỏng hiến bé nhó này sống Ở 
Bặc Cực, thành đàn nhó, dọc 
theo các bờ biến và trên một 
số đảo ớ ven bở nước, xa vùng đất đóng băng. Khi 
bay, có thế nhận ciiện nhờ mặt dưới màu xám cúa 
cảnh và hình dái luạ của đuôi, 
Mỏng biến Bắc Cực đớp môi tôm, cá khi bay là là 
trên mặt biến hoặc có thế đáp xuống và lặn sâu 
(dưới một méU để đuối theo tôm cả nhó, Đôi khi, 
củn đi lò cò trên mặt bãi bún đế nhặt nhạnh các loài 
không xương sống bé. 
Tố hinh chén, làm bàng có và lá khô ngay trên mặt 
đất. 
Phân bố: sinh sản ớ Alaxca, Canada, Băng đảo Bắc 
Xibta... Di cư, trú 


đông ở Bắc ) 
Đại Tây [ương ~`ˆ v 


và Bác Thái 
Bình Dương. 












MÒNG CHÂN VÀNG 
Larus qrgenfdfus 





Herring Gull 
Goeland argenté 
Họ Mông bề (Laridae) 


Loài mòng bế cờ vừa và 
cờ lớn; dài 56 — 66 cm, 
sải cảnh 137 - 146 cm, 
nặng 800 - I 250 g. Đâu 
và bụng trăng; lưng xám nhạt, ria cảnh đen, đốm 
trăng, mó vàng với một đồm đó ớ mút mó dưới. 
Con đực và con cải giông nhau; con đực to hơn con 
cải chút ít; bị săn đuổi lấy lông trang trí áo quản, 
làm loài chim này suýt tuyệt chúng vào những năm 
1800, nhưng về sau đã di cư về Nam và nay đã trớ 
nên đồng đúc như xưa. 
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J|S — MÔNGKE  È 


Eurasian Teal, common teal 
Sarcelle commnune 
Họ Vịt (Anatidae) 





Loài chim trú đông khá 
phố biến ở châu Âu và 
châu A. Ở nước ta, 
mỏng két xuất hiện 
nhiêu ở các tỉnh phía Bắc vào khoảng cuối tháng 9, 
thang 10 đến tháng 12 với những đàn lớn, có thể tới 
» Q00 - 7 000 con. Ban ngày mỏng két thường tập 
[rung ở các cứa sống và thuỷ vực lớn. Chúng kiếm 
ăn ớ ruộng lúa, đảm lẫy, bãi bùn và su vẹt ven biển, 
Móng ket không ăn thân cây lúa nhưng khi kiếm ăn 
chúng sục bùn làm nối cày lúa mới cấy. Thức ăn là 
các hạt lúa, tôm, cua, ốc, tép... Người ta thường hay 
sản bán chúng để lấy thịt ăn nên cản phái báo vẹ, 
cảm sản bản. 











j : ` .._- _ Ưng ¬ 
` MONG KET MAY TRĂNG wwư 
Angos querquedula 

Carganey 

Sarcelle à TT. blanche 
Họ VH (Anatidae) 

loài vịt khá lớn, dãi 
khoảng 37 cm, thuộc họ 
Vịt Chim đực có vach 





rộng màu trắng trên đầu 
chạy qua mát. Chìm cải, chím nón và chim đực 
ngoài mua sinh sản có bộ lông xám, có vạch qua 
mắt mẫu sắm, cổ họng trăng và có một đồm xanh 
nối bật ở gốc mó. Mỏng kết mày trăng lạ loài chìm 
di cư bay về nước ta vào thăng 9 và ớ đây cho đến 
hệt tháng 3. Chúng thưởng tập hợp thành đàn nhỏ 
30 - 50 con và sông chung với nhiêu loài vịt và 
tanỏng ket khắc. Cùng giông các loài vít khác, chủng 
thường kiểm ăn ớ đảm lây, ao hỏ có nhiều cây thuỷ 
sinh. Ban ngày, chúng tập trung ở cửa sông, các còn 
cải... để đến chập tôi phân tán, bay đi kiểm ăn ớ 
các vùng lần cận. 

Phăn bỏ ớ châu Âu, 
Tây A. Vẻ mùa 
đông chúng thường 










bay về phía Nam 
châu Phi, Oxtrảylia, 
Đông Nam A... 
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NGAN CÁNH TRÁNG 
Cơirina scufulafa 
White - winged duck 


Dindon à ailes blanches 
Họ Vịt (Anatidae) 





Bộ lỏng màu đen nhạt, 
đầu, cổ trăng nhạt. Cảnh 
màu đen với lông bao 
cảnh nhỏ màu: trắng, 
Chim cải nhỏ hơn chỉm đực. Ngan cánh trăng hiện 
nay rất hiểm do bị sãn bản và mất nơi ớ, Bạn ngày, 
chúng thường ăn nãp ớ những nơi kin đảo như 
rừng, bụi rậm ven suối, hỏ. Ban đếm, chúng kiếm 
ăn dọc suối hay vùng đóng ruộng, đảm lây ngập 
nước. Ở nước ta, ngan cảnh trắng có ở Hà Tĩnh, 
Vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai và Đắc Lắc. 
Trên thể giới có ở Lào, Thải Lan, Campuchia, 
Inđönexia, Ấn Độ, Bangladesh,... 











Canada Goose 
Oie dụ Canada 
Họ Ö tác (Otidae) 


Lông máu nâu thâm với 
hai mang trắng ớ có và 
ngực, npuön góc từ miền 
đất lạnh và đồng có 





hoang. loài ngông này đã lan dẫn về các vùng nước, 
rừng thưa vả cá đỏ thị. Án có và thực vật tháp. Di cư 
vớt kiểu bay theo hình chứ V ớ tắm thấp, thỉnh 
thoáng lại kêu quảng quạc trên đường bay. 

Tö lã mót chỏ trùng trên mật đất, gản nước, lót có 
và một ít lông. 

Phản bỏ: sinh sản ở Bắc Mi và vùng Xibia. Trú đông 
ở Mehico, Trung Quốc, Nhật Bản. 


“...ˆ >>. 
, 7# Xự , 
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Snow Goose 
Oie des neiges 
Họ Vịt (Anatidae) 


Dài khoảng 70 cm. Loài 
ngông Bặc Cực, sinh sán 
trên các bãi lãnh nguyên. 
Kiem ăn bằng cách đào 
bới rẻ cây và cú hành, gặm chỏi non, Ìa cây cỏ. 
Sống thanh đôi, nhưng làm tổ ngay cạnh bảy đàn. 
Sau mùa sinh sán, di cư thành dân lớn vài nghìn con 
vẻ trú đông trên các bãi lây ven biến ớ phương Nam. 
Tiêng kêu quảng quạc. 





Tố là một chỏ trũng tren đất, lót là khỏ và lòng chim. 
Phân bố: sinh sản ớ Bắc Mi. Di cư trú đông ở 
phương Nam, xuông tân Mêhicô. 
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Common Tern 
Sterne commun 
Họ Nhan (Sternidae) 


Dài khoảng 32 cm; bay 
nhanh và nhẹ nhàng, cö 
thế lượn hàng giờ trên 
sóng biến và nhào xuống 
nước để bắt mỏi. Có hai loài phụ là nhàn Tây Tạng 
mó đen, góc đó sâm, chân đó són và nhàn lông dài, 
mỏ đen, chân đen. Ăn cả và tôm tép. 

Làm tố thành đân và dĩ cư cũng thành đàn. Tố là 
một chỗ höm trên đất, nhiều khi có lót có khô và 





lông chim. 
Phân bố khắp Bặc Bản Câu. Trú đöngffèn các bờ 
biển cực Nam. # 
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NHÀN CATXPIA 





Caspian Tern 


Sterne Caspienne 
Họ Nhân (Sternidae) 


Dài 47 — 54 cm, sải cảnh 
120 - 135 cm, nặng 530 
— 782 g, Nhân lớn giöng 
hái áu, thân trăng, đầu 
| đen, mó tơ dày đó lãng 
với đầu mỏ màu sắm. Số lượng có tăng chút ít ở Bắc 
MI, miảm sút ở châu Âu do vùng sinh sán quả phân 
tán, các bài biến chim đến đé đêu không an toàn, vi 
động vặt sản mới đêu đông đúc. 

Tuốt thọ trung binh là 12 năm, tuy có con đã sống tới 
24 năm. Nhân Catxpia thường tấn công quyết liệt 
mọi động vật săn mỏi thăm nhập hài đẻ, để lại nhiều 
vết thương loang máu trên đâu chim lạ. Đãn nhan 
sinh sản lớn nhất thường tập trung trên bài hiến bang 
Crêgon của MỸ và gây hại đăng kế cho cá hỏi non 
được nuôi ở đây. Nhân con lớn lên thưởng vất vả 
nhiều mớioc được cách bắt cá đẻ ăn, 
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Black tern 
Sterne noire 
Họ Nhàn (Sternidae) 


Loài chim cỡ vừa, dài 
khoáng 25 cm, sái cánh 
b6] cm và năng 62 8ø. 





Nhàn biến đen thưởng 
quanh quấn trên mặt biến để kiếm thức ăn. Chúng 
thường bắt cả trên mặt biến mà không lặn xuống 
nước. Ngoài ra chúng còn ăn côn trùng và một số 
loài sâu họ. 

Tổ của chủng thường trỏi nối trên mật nước hoặc 
đặt cạnh bở nước, khả bừa bộn nhưng lại được làm 
bảng những chất liêu trôi nối trên mặt nước nên khá 
chắc chăn đé từ 2 - 4 trứng một lửa. 

Phản bố ớ châu Âu và Bắc Mĩ, Về mùa đóng, chúng 
di cư xuống Nam MII và châu Phi. 
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NHÀN BIỂN INCA 





lnca Tern 


Sterne des lncas “8 


Họ Nhàn (Sternidae) | 


Dài chừng 42 cm, con 





đực và con cái giông 
nhau. Lòng xám thảm, : 
có một vệt tràng hình râu mép ở hai bên cổ. 
Thưởng bay lượn trên biến, gân bờ. Thính thoảng 
lại xa xuống bắt cá bơi gản mặt nước hoặc các đản 
cả tan bây, bơi loạn xạ do bị sư tứ biến, ca voi hoặc 
các đàn cóc biến săn đuôi. Mỏòng bế thường sông 
thành dàn lớn. 

Fö là rnột mật phẳng trong một hốc đả pản bơ. Đẻ 
1 - 27 trưng. Trứng được ấp trong 4 tuần, chim non 
SaU 7 tuần sẽ rời tÕ. 

Phản bỏ: sinh đé ớ Nam Mi. Di cư trú đồng xuống 
tản Chilẽ. 








| NHÀN BỤNG ĐEN `. 





Black - bellied tern 
Sterne a venftre notr 
Họ Nhàn (Sternidae) 





Thưởng gấp ớ vùng đảm, phả, cửa sông ven biến. 
Vào mùa hè mỏ vàng, mùa đồng mó vàng nhạt, 
chóp mó tôi màu. Bụng màu đen, đuôi ché sâu, 
Phân bố ở Nam Á. 








Arctic Tern 
Sterne arctique 
Họ Nhàn (Sternidae) 





Dài 28 — 39 cm, sải cảnh 65 — 75 cm, nặng 90 - 
206. Lông trăng, đầu đen, đuôi dải và xẻ như đuôi 
nhạn, Thay lõng cảnh trong mùa đông nên không 
bay được, chỉ đậu trên các mòm bảng. Có thể sống 
tới 34 tuổi; bắt đâu sinh sản vào khoáng năm 3 đến 
4 tuối. Con có thế màu xám, nâu tuỷ con. 








_NHÀN ĐUÔI XẺ 





Roseate Tern 
Sterne de Dougall 
Họ Nhàn (Sternidae) 


Cỡ vừa, dài 33 - 41] cm, 
nàng 90 — 140 g. Thân 

trãng, đầu đen, đuỏi dai “=a 

và xế sâu như đuổi nhạn, cảnh trắng. mỏ đen. Con 

đực và cøn cải giống nhau. 

Là loại chim bị đe doa, có ghi trong Sách đó. Mó 

của nhạn đuôi xé mat đen vào tháng 5, chuyến dẫn 

sang màu hồng vào các thăng 6 - 7 và đen trở lại 

vào tháng 8. 

Phân bố ớ châu Âu và Bắc MI, 














Great crested tern 
Grand sterne huppe, Swift Tern 
Họ Nhàn (Sternidae) 


Kích thước khả lớn, dài 
465 — 49 cm, sái cảnh 125 
- l3 cm, nàng 325 — 
397 g, Mỏ foö, máu vàng, 





đãi 5 — 6 cm; chăn đen, 
trăn trăng, trên đầu có mào lông đen; có khá năng 
lần ngụp giỏi; ân cá. Nơi sống là các hở biến đảo 
nhỏ ngoái khơi phía Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
nước tạ. Tỏ thường sơ sài ở trên cát hoặc trên đất 
không có lót, đôi khi chỉ có đã và mai mực khô. 
Chim mẹ đẻ ] trứng, đôi khi là 2 trứng môi lửa. 
Trứng được äp từ 25 — 30 ngày thi nở. 
Phản bố trên thế giới ở Nam Phi, Ấn Độ Dương, 
Thải Bình Dương, Ôxtràylia. 











ŠÁ _ NHÀNNHỎ  ðÂU 





Little Tern 
Sterne à front blanc 
Họ Nhàn (Sternidae) 





Loài chim nhó, dải 21 — 25 cm, sải cảnh 41 — 47 
cm. Thân tròn, thon, nhó. Cảnh dài, đuôi ngăn, 
bay liệng rất duyên dáng. Đầu đen; mó vàng, chóp 
mó máu đen. 

Thưởng sống thành đàn ở hở biển, sông và hỗ. 

Ở Việt Nam, phản bố chú yếu ớ Đóng Bắc, duyên 
hải miền Trung và Nam Bộ. Trên thẻ giới có ở 
chàu Âu. 
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Barn Swallow 
Moineau rusfique 
Họ Nhạn (Hirundinidae] 


lay là khách quen 
thuộc ứớ Băc Bản Câu 





vào mừa xuân, Loại 
chim này thích sông ở vùng đồng có khoảng dạt, 
gðản nguỏn nước, bặt côn trùng trong không khi và 
thường bay ở độ cao thập. 
Tö hinh bát, làm bằng bùn đất đặt trên tưởng hoặc 
trên nóc nhà. 
Phân bố: sinh sán ớ Bắc MI, Au - Ä. Trú đông ở 
lam Bàn C âu. 





NHAN ĐUÔI ĐEN 





Pacific Swallow 
Sterne du Pacifique 
Họ Nhạn (Hirundinidae) 


Loài chìm có kịch thước 
khả nho bé, dài khoáng 





I3 cm, vơi đỏi canh và đuôi mâu xanh cùng với cải 
mặt và họng màu đó. Chúng bay rất nhanh và có 
thế tóm gọn được bất cử loài còn trùng nào, đặc biệt 
tra thích nhất là ruỏi,... 

Phân bỏ ở vũng nhiệt đới từ Nam A (Ân Độ và XiI- 
lanka) đến Đông Nam A và các dảo ven biến Thái 
Bình Dương. 








HIỆC NIỆC CỔ HUNG | 


Rufous - necked hornbill 
—— Grosbec ä coel roux 
Họ Hỏng hoàng (Bucerotidae) 


Loài chim định cư, lông 
màu đen, hung. Đây là 
loại chim có số lượng ít 
và rất hiểm. Nơi sỗng lä 
các khu rừng trên độ 
cao từ 600 — ] 800 m. 
Thức ăn chinh của niệc cố hung là các loại quả 
thịt như quá cọ, quá đa. Chúng vặt quá băng các 
mỏ dài, tung lên cao rỏi há mó hứng lây sao cho 
_ quá rơi theo dọc mỏ 
vào họng, Niệc cố 
hung lãm tố trong hộc 
cây, mỗi lứa đẻ ] — 2 
trứng, vào tháng 2 đến 
tháng 3. 
Phần b ởớ Việt Nam, 
Lào, Thái Lan, Trung 
Cuộc, Đõng Bắc Ấn Đọ. 
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Wreathed Hernbill 
Grosbec à bec raye 
Họ Hồng hoàng (Bucerotidae) 





Chim cö kích thước lớn, 
hình dang rất đặc biệt, dài 
khoảng 100 — T15 cm. Bộ 
lông máu đen tuyến, đuôi 
mài! trăng 


hi 





cố trảng pha 

hung đó. Mó to, khỏe, 

bảng ngà, gốc mó có nhiêu văn đen nối rõ trên nên 

vàng, cố có biu màu đồng vàng. 

Thức ãn là các loại quá và hạt, Loại nãy hiểm, ít phố 

biên. CŒ Việt Nam, 84h đi theo đàn ớ Vườn quốc gia 
Cát Tiên. & 
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Brown hornbill 
| Grosbec roux 
Họ Hồng hoàng (Bucerotidae) 


Luãi chim nhỏ hơn các loài 





cùng họ. Bộ lông có mãu 
nâu, họng trắng. Là loài 
định cư không phố biến ớ nước ta, Nơi sống là các 
khu rừng nguyên sinh và thứ sinh. Mùa sinh sản từ 
thảng 2 đến tháng 6. Tố lâm trong các hốc cây, mỗi 
lửa rlé 2 — 5 trửng. 

Phân bố ở Việt Nam, Thái Lan, Trùng Quốc. 
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_ NUỐC BỤNG ĐỎ \. 


Scarlet - Rumped Trogon 
Trogon ả croupe rouge 
Họ Nuốc (Trogonidae) 


Dài chừng 30 cm. Cảnh ria trön, 
đuôi dải với đầu lông vuông góc, 
mau xanh lá hoặc nău. Sống 
thành dỏi, hay đâu bên nhau trên 
cảnh trụi lã, ở tầng giữa của rừng, 
khong nhúc nhịch trừ vai động 
tác ngó nghiêng cánh giác. Bay nhanh và khéo léo 
trong đăm cảnh lạ để đuối bắt sâu họ be như bướm 
va cánh cứng; chim nuộc bụng đó có thẻ vừa bay 
vừa đớp sảu bọ đâu trên cảnh là. 





Lä là một hốc cây trần, do vợ chồng nhà nuộc đảo 
hoặc khoét to trong thân cây mục ruồng. 

Loài chim sông km đão trong các 

khu rững ấm ướt vũng Đông 

Nam Â, xuống tặn Malaäixia, 








N NUỐC BỤNG VÀNG 


Orange - breasted Trogon 

Trogon ä poitrine jaune 

Họ Nuốc (Trogonidae) 
Còn gọi là Nuốc đuỏi hồng, 
Di chừng 35 —- 40 cm. Loài 
lớn nhất trong họ Nuốc, Lưng 
máu đó, bụng vàng, đuôi màu 
tla cam hoặc đó thâm. 
Chim rững, sống ở tảng giữa 
của rừng, nhút nhát và ít bay nhảy. Sống đóc thân 
hoặc thành từng đôi. Thưởng thấy đậu thăng đứng 
và bất động một thời gian dài trên các cảnh năm 
dười tản cây hoặc hay thành đường thẳng dưới tán 
cây. Quen xả từ chó đâu xuống thấp để bất môi. 
Mó ngàn và rông. Con đực màu sắc tươi sáng hơn 
con cải. Không di cư, 
Phân bố ớ Campuchia, Lão, 
Việt Nam, Thái Lan, 
Mvyanma, Inđônêxia, 
Trung Quốc, 
















Osprey 
Oriraie 
Họ Ưng (Accipitridae) 


Kích thước lớn, dài 
khoáng 6Ö cm, sái cảnh 
rộng tới Ì,8 m, nặng 1,4 
— 2 kp. Lưng có lông 
màu đen, cố và ngực lõng trăng. Mó quập, sắc, 
nhọn. Chân to, khoé, thường bay lượn trên mặt 
nước và lao đầu xuống nước rất nhanh để bắt cá. 
Chúng quặp cá bằng đôi chân khoẻ và dùng mó 
rỉa cả đề ăn, 

Loài này khá phố biên, mùa đồng thưởng đi cư vào 
nước Ta. 

Nơi ở: bở biến, 
sông, suôi, ao, 
hỏ, kênh mương 
thuy lợi. 





Phân bố rộng rãi 
kháp các lục địa, 
trừ Nam Cực, Vễ 
mùa đông, các quản 
thể ớ chảu Âu di cư 
xuống châu Phi; ở Mi 
và Canada di cư xuống 
Nam Mĩ, Các quản thể ở 
C)xträylia khöng di cư. 








.. Fish - Faple 
Orfraie aÍricaine 
Họ Ưng (Accipitridae) 


La loại chim đặc trưng của 2 
quốc pia Zimbahue và Zam- 
bia. Là loài chịm lớn, nặng 3,2 
3,b kg, sai cảnh dãi tới 2 m. 
Phản lớn chúng sống đơn lẻ 
hoặc thành từng cặp. Chúng thường bay lượn trên 
mäãt nước, sau đố lao vút xuống nước, dùng đôi 
chân với những móng vuốt sắc nhọn, to khỏe để 
chộp lây con cá, Chúng còn có thể bắt và giết chết 
được cá những con chỉm biến nhỏ, 
Phân bố ở châu Phi, được tim thấy trong đất liên 
châu Phi tới ven sa mạc Sahara. 
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Ó CÁ ĐẦU XÁM - 
Grey - headed Fish Eagle 

Aigle a tếte grise 

Họ Ung (Accipitridae) 


Dài từ 7š đến 90 cm, 
con Cải to hơn con đực. 
Thịch nghị với việc sản 
mồi trên đất khoảng đạt 
ớ độ cao lớn. Loại đại bàng này bay giỏi, có khi 
thích lao vào piữa gió bào làm vui, Thường bay 
nhanh và thập, rói bố nhào xuống, dùng vuốt chăn 
quä|) mHỎI. 





Án thó là chính, nhưng còn ăn cò, hạc, nhiều loài 
chim khác và cá xác chết đã thôi rửa vào mùa 
đông thiêu thức ăn. 

Tổ là mỏt đồng que cúi, lót thêm có, cành non, đặt 
tren cảy hoặc trên đỉnh 
núi đa. 

Phản bỏ: sinh sản ở Bắc - 
MI, Âu - A, Bác Phi, 

Trung Đông. [I1 cư, trủ 
đóng xuống phương 
Nam đến tản An Đỏ, 
Trung Quốc. 
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Migratory Robin 
Rouse - øorge migrateur 
Họ Chích chỏe (Turdidae) 





[Dài chừng 35 cm, con đực vá 
con cái piống nhau, Vốn chí ở 
rừng thưa, nhưng nay đã quen 
dàn với các vướn nhà ngoại ö 
và các công viên đõ thị, 

Kiêm ấn trên đất, bảng cách bới đất, lá rụng tìm 
giun, c sên và sâu bọ; hoặc ăn trộm trải cây ở các 
vườn cảy quá. Vào đầu xuân, hay hót líu lo trong 
các vườn nhà. 

Tố là một đám cảnh cây non, cỏ vá bùn đất, đặt 
giữa đãt hoặc trên cao, đến tận ngọn cày. 

Phản bố khắp nơi ớ miền nhiệt đới Bắc Bán Cảu. 











Bengal florican 
Florican de Bengale 
Họ Ô tác (Otidae) 


Loài chim lớn thuộc họ Ô tác, 
bộ Sêu. Chim đực khi trướng 
thành toàn bộ đâu, cố và bụng 
mảu đen nhúng. Cảnh vẫn đen 
nâu, bên ria mảu trắng. Mó 
xảm đen hay xám nàu. Chăn 
vàng nâu, Chim cái và chìm non có mẫu vàng nâu, 
chân vàng nâu. Ô tác sống ớ các vùng đồng có. Ở 
Việt Nam, vùng Tam Nông, Đồng Tháp gặp chúng 
ớ các bài có cao, không có nước. Hiện nay, ô tác đã 
trở nên hiểm ở vùng đỏng bằng sông Cứu Long, rất 
cần được bảo vệ. 















Green - billed mai 
Minivelt à hec vert 
Họ Cu cu (Cuculidae) 


Còn gọi là coọc, Loài 
chim định cư khả phố 
biên khăp các vùng 





trong cả nước ta, có họ 
hàng với tu hú, bắt cô trỏi cột... Bộ lòng máu xám 
xanh nhạt, ngực xanh nhạt hơn. Đặc biệt đuối rất 
dải, mút các lỏng đuôi trăng. Phướn không có tập 
tính de trứng vào tổ các loài chỉm khác như tu hủ, 
Phươn sông trong các loại rừng khác nhau: rừng trợ 
nửa, cây bụi... Thức: ăn chú yeu là sâu họ như cào 
cảo, châu chấu, bạ que... đôi khi cá quả mềm, Mùa 
sinh sản từ tháng 4 đến tháng 7. Phướn lâm tổ rất 
thô sơ băng cành cây và lá cây khó trong các bụi 
cây cách mặt đât † - 4 m. Môi lứa phườn đề 2 - 3 
trửnp maãu trăng, 

Phươớn là loài chim có ích cho 

Cảy rừng; 














_ PHƯỚN MÁT ĐEN „ 
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Black — faced cuckoo - shrike 
Coucou 4 face noire 


Họ Phường chèo (Campephagidae) 


Dài chừng 35 cm, đực và 
cải giống nhau. Loài 
chìm thon, nhỏ, sông 
trên cây trong các khu 
rừng gỏ thưa, với đường 
bay rập rờn lượn sóng và thỏi quen khi đậu xuống 
thưởng xủ lòng lên một thoáng. Ấn sâu bọ trên lá và 
dươi cất, đói khi ăn cá quả mọng. 

Tố có hình chén dài, làm bằng ngọn cây và vó khó, 
dính nhau nhờ mạng nhén, đặt trên một chạc cày. 
Phan bố ở châu Đại Lương, Malaixia. Trủ đông ở 
phia Bắc châu Đại Dương và Tân Ghine, Nứa di cư, 
nửa cỏ định. 











- Esmamen S minivet 
Minivet a ailes blanches 
Họ Phường chèo (Campephagidae) 





Loài chim nhó, bộ lông trên lưng màu nâu xám, 

bụng màu trắng, hỏng màu xanh nhạt. Ở nước ta, 

phường chèeo cánh trăng phân bỏ ớ Trung Bộ và 
Nam Bộ. Nơi sống là các khu rừng, thường gặp vào 

mùa đóng nhưng không phố biển. 

Trên thế giới có ở Trung Quốc, Đông Nam Á. 








Scarlet minivet 
Crand minivet ecarlate 
Họ Phường chèo (Campephagidae) 





Loại chim cỡ trung bình, 
dài khoảng 20 cm. Chim 
đực có bộ lông màu đó 
rực, chim cải mâu vàng, 
Chim đực thưởng sỗng 
thành bảy lớn vào mùa 
dông. Chúng sóng định cư và làm tố ở khäp các 
vùng trong cá nước, Trong mùa sinh sản, chúng 
thường sống thành đôi. Ngoài mùa sinh sản, chúng 
kiêm án theo đàn khoáng 20 con ở ven rừng. Thức 
ăn của chúng là các loại côn trùng cánh cứng, 
nhộng, bợ ngựa, dđỏi khi cá có dại. 

Mùa sinh sản kéo đãi từ thăng 3 đến tháng 6. Tổ 
hinh chén được làm bằng các cành cây nhỏ và rẻ 
cày, đặt ớ xa thân cây. Mỗi lứa đẻ từ 2 — 3 trứng 
màu xanh nhạt cö đôm nâu. 
Phường chèo đó lớn là 
loài chim đẹp, đồng 
thời là loài chim cóö 
¡ch tiêu diệt nhiều 
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| Grey - chinned minivet 
Minivet à Joues Grtses 
Họ Phường chèo (Campephagidae) 


Loài chim nhỏ, chiều dài 
cơ thế chừng 18 cm. 
Chim đực có bộ lông đó 
trực như lửa lẫn màu 
đen. Mã cỏ màu lông 
xảm, Chim cái và chim non có lông màu da cam 
lần đen, Lä loài sống định cư, tương đối phổ biến 
ở Đà Lạt, Tam Đảo, Lão Cai, Yên Bái. Nơi ở là các 
vùng rừng thưa, có độ cao từ 600 — 1 800 m. 
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Black - . @:1onlirike 
Minivet gris 
Họ Phường chèo (Campephagidae) 


Loại chim có kịch thước lớn 
hơn phường chèo đỏ lớn. Bộ 
lông màu xâm và den, cùng với 
nhiều máng trắng ớ phiến dưới 
lông đuôi. Chim cái màu xám 
hơn, bụng có nhiều vẫn ngang. 
Ơ Bặc Bộ và Trung Bộ nước ta 
có thế có một số quản thể 
phường chèo xám sống định cư và làm tổ, còn các 
quản thế phường chèo xám ở phía Nam thưởng di 
cư, thính thoáng mới gặp. Nơi sống là các vùng 
rưng nủi, kiêm ản xung quanh các tán cây. Chúng 
thưởng ở các bụi cày và treo mình trên các vòm cày 
khi tim mồi. 











Common Crackle 
Corbeau 
Họ Qua (Icteridae) 


MỘt loài chim rất dê 
nhận biết, bộ lông đen 
bóng xuất hiện ở những 
khu vực như vùng đất 
trang trại hay vũng ngoại ô. Nó sống bảy đàn trong 
suốt cả năm vã thường tụ tập thành đàn lớn vào 
mùa đồng. Thức ăn của chúng là động vật không 
xương sống, các loại hạt, hoa quả, quá hạch. 
Tả lớn, không chăc chăn, hinh chen, được làm từ 
có, cảnh, cọạng cây khó, thường đất ở gản ĐỐC Cây, 
Phần bố; các loại này phân bỏ ớ Trung và Đông 
Bắc Mĩ từ Alberta kéo dài 
xuống Techdaät và Phlorida, 
một phản trong số chúng 
di cư. 









QUA CĂN HẠT 


Nucifraga columbiana 
Clark's Nutcracker 


Cassenoix d'Ámerique 
Họ Qua (Corvidae) 





Chim hỏi cỡ lớn, dài 37 — 
30 cm, năng 106 — 16T g, 
Lông xăm tuyên; canh vả 
đuổi đen với nhiêu đảm 
trảng; mó đen, dài, khoẻ và nhọn. Số lượng piao 
động, có nơi có thế đang tảng, nhưng ở những nơi 
từng thông hị phả hoại thì lại giám. 
Loài chim này có mội túi da ở dưỡi lưỡi, đế mang 
hạt thông đi xa đến nơi cất giấu ăn dân; môi năm 
một quạ căn hạt có thế dự trừ như thể hàng nghìn 
hạt. Các nghiên cứu trong phỏng nghiệm cho thầy, 
loại chim này cö trí nhớ rảt tốt, giúp chúng nhớ 
đúng và nhớ lầu nơi cất giấu hạt thông. Nhờ đó mã 
qua cần hạt có thể nuôi con bằng hạt cự trữ từ mấy 
mùa đông trước. 
Sinh sản từ thẳng giếng, thang hai mặc dù mùa 
đồng trên núi, nơi chúng cư trú. vốn rát khác nghiệt. 
Lả loài qua hãn hữu có con 
đực äp trứng vả nuöõi 
con, khi con cái đi 
tha hại từ nơi 
giấu vẻ tố, 










QUA CÔ TRĂNG 
_ Corvus dlbicollis - 


White — necked Raven 
Corneille a col blanc 
Họ Qua (Corvidae) 





Dài khoảng 55 cm. MỎ to 
khoàm, lông den với mội 
¡ vệt trằng rộng trên pảy, 
chân đen. 

An đú thư: hạt, quả hạch, quả mọng, sâu bọ, chuội, 
chim và bỏ sát nhỏ, và cá rủa, nó tha lên cao rồi 
thá rơi xuông nên đá để dập vờ mai và mu, Ấn xác 
thôi quanh chỏ ở của người. Sông trên núi, bay 
khoẻ, nhào lộn tãi. 

Tố là một đồng que cúi, lót lá, cành nón, lòng chím, 
vải vụn, có khô, đặt trên một móm đả cao. 

Phân bố ớ Nam Phi. 
Không di cư. 











Corvus corone' 
Collared crow 


Corneille à collerette 
Họ Qua (Corvidae) 


Hinh dạng giỏng qua 
đen, được phần biệt với 
qua đen bởi khoang trảng 
quanh có. Qua khoang 
thường đi thanh từng đối hoặc tật? trung thành đần 
lớn. Ở nước ta, chúng có mặt từ Đông Bắc tới Trung 
Trung Bộ. Qua khoang ăn tạp, bao göm các động 
vật nhỏ như nhài, chuột, pgiún, côn trùng; thức ăn 





thực vật chủ yêu là ngũ cốc. Mùa sinh sản từ tháng 
3 đến thăng 7. Tố lãm đơn độc hay tập đoàn trên 
các cây cao. Chim cải đé 3 — 4 trửng màu xanh da 
trời có đồm hay vách đỏ mau nâu, 

Thời gian äp trưng khoảng 15 
ngày. Thay lông vào tháng 8, 9. 
Hiện nay, do điều kiên sông 
thay đỏi, qua khoang đã trở 
lên rất hiểm. 
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QUA LƠN 

Corvus frugilegus 
Rook 
Corneille 
Họ Qua (Corvidae) 
Dài 45 cm. Mỏ nhọn, 
khoe, cö the đao bởi sảu 
trong đát đề tim mi sâu 
bọ, giun đất, tha về tố 
trong túi họng dưới mó, 
Đến mùa thu, qua chuyến sang ăn hạt, quá hạch và 





hạt piöng trên động có và công ruộng, Có thế ăn đồ 
ăn vứt bó từ các bến và xác thỏi. Ban đếm, thưởng 
tụ tập thành đàn lớn để ngú, han ngày đi kiêm mỗi. 
Tiếng kéu quen thuộc là ”qua”, “qua”. Qua bay và 


kiêm 4 n thành dần, thường rất ỗn ãö, nảo nhiệt. 





_ ' CÚI, lót lã khô, cảnh nón, đãi 

tren ngòn cây trong bụi, trên cột điện. 

Phản bố ở châu Âu, Trung Đông, Trung và Đông A 
- Nam A. EÍ cư, trú đồng xuõng tận An 


Đó, Malaixia, Trung Quốc, 
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American Crow 
Corbeau d'Amerique 
Họ Qua (Corvidae) 


Dài khoang 45 cm. Lòng 
đen lãng, đuöõi mép trön, 





cảnh võ nhịp nhàng và chậm. Là loài quen thuộc 
khảp Bắc MI. 

Kiêm mỏi thành đân trong các trang trại, Án chú yêu 
là ngô và tảo, quả, cú, sâu bọ và động vát bé như 
chim non, chuột, đöi khi cá xác chét đã thôi rữa. 
Vào mùa sinh sản, sống thanh đôi hoặc thành dàn 
nhó. Vào các mùa khác, ban đêm tụ tập thành đần 
lớn đế neú, ban ngày lại phân tán để đi kiểm ăn lẻ. 
Tiếng kêu khan khăn và đứt quãng, như trong câu: 
“Cua! Quai' 

Cha mỉ chết. Ma mi chón 

Mi qua bên côn, mị kẽu: Qua! Qua!” 

Tố hinh chén 

lớn, làm bằng 
cảnh cây khô và 
một 1L cành mềm, 
đặt trên chạc cầy 
hoặc trong bụi, hoặc \ 













trên các cót dây điện 
dọc đường. 

Phân bố chú yếu ở Băc 
Bán Câu. 
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MNorthwestern Crow 
Le Corneille d'Alaska 
Họ Qua (Corvidae) 
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Loài qua nhỏ; sải cảnh 77 cm; đen tuyên, mó to vả 
đen, rìa duôi tròn; con đực và con cái giống nhau; 
lá loại phố biến và dang tăng dẫn. Hình như qua 
Tây Bäc chí là một loại phụ của qua Mi nói chung, 
vị chúng rất giống nhau, chỉ khác chút ít vẻ kích cỡ 
vả tiếng kêu. 








_ QUẠ THÔNG - 


Gœrrulus glandorius 


mm 





FEurasian jay 
Geat d” Eurasie 
Họ Qua (Corvidae) 


Bộ lòng máu hung nảu 
nhạt, một đám lông trên 
cảnh có màu văn xanh 
lơ. Khi bay lượn hông có 
màu trắng dẻ thấy, Đuöi màu đen. Qua thông sống 
định cư, gặp tương đổi phố biên ở độ cao khoảng 
2 000m. Nơi ớ là các vùng rừng thưa, nhất là rừng 
thông và rừng cây họ Dầu. 
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White — shouldered ihis 
Iis ả ailes bleues 
Họ Cô quảm (Threskiornithidae) 


Loài quầm cánh xanh cỏ 
bộ lông mãu nàu tối, 
đuôi màu đen, lông cánh 
có mâu xanh óng ánh, 
Chân đỏ. Đảm lông trắng 
ở gáy rộng tạo thành vệt nhỏ nội với họng, CQQuăm 
cảnh xanh là loài chím định cư rất quý hiểm, có 
nguy cơ tuyệt chúng do mất nơi ở, nơi kiểm ăn. 
nước ta, quảm cảnh xanh phản bổ ớ Nam Trung Bộ 
và Nam Bộ. Chúng ưa sống ở các khu rừng ven 
suối, hở, đảm lẫy, đồng có ngập nước, cảnh đông 
lúa. 
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Giant ibis 
Ibis géant 
Họ Cò quâm (Threskiornithidae) 


BỘ lông màu nâu xảm 
tÕi, mỗi lòng có vệt thàm 
ớ giữa. Mỏ rát dài và 
cong. Khi bay cổ vươn 
thăng và chản duối dài. Quảm lớn thường kiêm ân 
ớ các đâm lây, hỏ... thuộc tinh Đồng Nai. Thức ăn 
là các động vật thuý sinh như cua, cả, côn trùng... 
CQQuãm lớn là loài chim quý hiểm, số lượng côn ít, 
rất cân được báo vệ, 











Eurasian woodcock 
Coq de bruyere d” Eurasie 
Họ Rẽ (Scolopacidae) 


Chiêu dải cơ thể khoáng 
30 cm. Bộ lõng máu nâu 
có văn. Mỏ dài dùng đế 
trn kiếm thực ăn, 
Thưởng kiếm ân vào ban đêm, bạn ngày nghĩ ngơi 
ở những nơi rậm rạp, trong các lùm cây, Nơi ớ là 
các vùng rừng thứ sinh, bụi cây rậm và ven bở suối, 
khỏng ở các vùng đất lẫy, 

Rẽ gà là loài chim trủ đồng phố biến nhưng số lượng 
không nhiều, Ở miền Bắc nước ta, rê gà bay vẻ vào 
đầu thăng TT, thường gặp từng con riêng lẻ, không 
bao giờ hop thành đạn. Thức ăn của rẽ gà chú yếu 
la giun đất, các loại cón trùng,... 











Wood snipe 

Snipe des bois 

Họ Rẽ (Scolopacidae) 
Chìm trưởng thành cao 
khoảng 30 cm. Trản nâu, 
đính đâu và gáy den. 
Giữa dính đâu có một 
dải hung. Một đái khác rộng, màu nâu, bắt đầu tù 
trước mặt chạy qua má đến gáy. Trên lưng, cảnh, 





đuồi có màu nâu, đen xen kẽ nhiêu vạch hung. 
Ngực văn nâu, bụng trắng có văn nâu nhạt. Mó dài, 
nhọn, góc mó dưới vàng nhạt. Chân xám lục nhạt. 
Rê giun lớn là loài dị cư, không phố biên. C7 nước 
ta chỉ gặp ớ Lào Cai (Sa Pal, ở nơi rạm rạp Xunp 
quanh vùng đảm lây và dọc sóng suối. Độ cao phần 
bỏ từ 5DÖ - Ì BÒU m. 
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Jack snipe 
Petite Snipe 
Họ Rê (Scolopacidae) 


Chim trưởng thành có 
kích thước nhỏ, cao 
khoảng 20 cm, cơ thể 





chắc mập, mó ngắn hơn 
các loài rẻ khác. Ngực và hai bên hông có văn sọc, 
bụng màu trắng, Khi ở trên mật đât thường chui lùi 
vào nơi ăn nặp rất nhanh. Rẽ giun nhỏ là loài di cư, 
không phố biến. Nơi ở là các vũng đám lây, đông 
ruộng lấp xấp nước, chỏ ẩm ướt có nhiều có, đồng 
lúa mới cảy thuộc vùng Tây Bắc và Nam Bộ, phân 
bö lên tới độ cao 1 5Ö0 m. 
Thức ân chú yêu là các loài ốc nhó, giun, ấu trùng 
bướm, ruôi và hạt có dại. 





_ jđZó 





Commaon snipe 

Snipe commune 

Họ Re (Scolopacidae) 
Loài chim kiêm ăn ven 
Cac bơ nước, thuộc họ 
Rẻ, Kich  IH tương đôi 
lớn, cao 37 cm. Bò lòng — HA lc 
máu nâu có nhiều văn sảng. Khi bóu lên . đường 
tích dc và thưởng phát ra tiếng kêu kèn kẹt, khỏ 
khóc. Giống như các loại rẻ khác, rẻ giun thường 
sống chui lúi cho đến khi bị xua duối mới bay lên, 
Rẽ giun thưởng là loài chim di cư, khả phố biến. 
Chúng bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc nước ta vào 
cuối tháng 8 và ở lại dây cho đến cuối tháng 4 năm 
sau, Rẽ giun thường sống ở các đảm lẫy, đồng 
ruộng, cảnh đồng lúa. Thức ăn của chúng là các 
loại ốc nhó, giun, côn 

trùng thuy sinh và âu 
trùng của chúng,,. Rẽ 
giun thưởng là 
đỏi tượng 
sản bắt vì 
thịt ngơn, 


















Ruddy Turnstone 
Are'naria brun 
Họ Re (Scolopacidae) 


Lóng văn lõm đốm den 


trăng, đến mùa sinh sản thêm màu nâu ở phía lưng, 
bụng trắng, Mó ngắn, nhọn, thưởng sục saö trong 
bụi cây, bụi có, đảm nước để giữ đất bất piun vả 
các loãi sâu bo, động vật nhó. Tiếng kêu riu rít “ki- 
tt”, “kitiitˆ nghe rất vui tai. 

Phân bó ở các vùng đâm lẫy, vùng ngập nước, bài 
triều ven hiển nước ta, 








RE MO DAI 
Long-billed Dowitcher 
Courlis à long bec 
Họ Rê (Scolopacidae) 





Dài khoáng 29 cm. Bộ lòng giống như của choät 
chân màng lớn, nhưng kích thước bé hơn nhiều. 
Mỏ dài màu nâu sảm, gốc mỏ màu nhạt hơn, chúp 
mó hơi chúc xuống; chân màu xanh nhạt, gốc đuôi 
Cỏ vệt trăng, đuôi văn. Tiếng keu “ki-tch” cao và 
thanh. 

Phản bố ở Đông Băc Việt Nam, vùng ven hiển đỏng 
băng sông Hồng. Loài trú đông, ít pặp. 








TRẮNG 
Dunlin 


Snipe à front blanc 
Họ Rẻ (Scolopacidae) 


Thăn hình tròn nhó, mỏ 
dài màu den. Bộ lông 
löm đm màu nảu xám, 


điểm vàng, bụng mâu trăng. Thường kiếm ăn trên 
các đảm lây, bài ngập ven biến, hoặc các bài bói 
giữa lòng sỏng. Kiểm ăn thanh đăn lớn. Tiêng kêu: 
“Kn-I” “Kri-i”, Không dị cư. Phân bó ở Việt Nam, 
kha pho biến ớ ven biến vịnh Băc Bỏ, Bác Trung 
Trung Bộ và Nam Bộ. 











Baya weaver 
Tisserin 
Họ Sé (Ploceidae) 


Loại chim sẻ thưởng, kích 
thước nhỏ thuộc họ Sẻ. Bộ 
lòng có sọc đảm, mó khoé, 
phân cười cơ thế màu nâu 
váng. Chim đực trong mùa sinh 
sản có định đầu màu vàng tươi, 
mặt máu đen, Rỏng rộc sông 
định cư và làm tổ phổ biến ứ nhiều nơi. Chúng 
thường lầm tố tập đoàn và 

kiềm ăn theo đản. Thức an 

la các loại hạt cây. Tổ 
rồng rộc có hình ống 
kéo thăng xuống 
dười khả dai. Nơi 
sóng của chúng là 
các vùng đồng 
ruộng, cây bụi. 
Rỏng rộc CÓ 
thói quen ngủ 
tập đoàn trong 
các bãi lau 
sây và sống 
theo đàn. 

























Ruddy Kingfisher 
Martin - pecheur roux 
Họ Bói cá (Alcedimdae) 


Bộ lòng rất đẹp màu sả 
hung, phản lưng và đuôi 
pha màu tím, Khi bay 
dang rộng canh thấy rò mau xanh da trời ớ phản 
hồng. Mó dài, tò, khoẻ, chân ngăn. 





Kiêm ăn ở sông suối, ao, hỏ, rừng ngập mặn. Làm tố 
trong các hóc đãt ở bở sông, 

Phản bố ớ châu Mi, châu Phìị, châu A, bở biến Thái 
Bình Dương. C Viết Nam, sống chủ yếu ớ miễn 
Bác, Đông Bác và Bắc Trung Bỏ. 








4 SẢ RỪNG HOA CÀ › 
Cordcias cauddia 
Lilac - breasted Roller 
Roulier lilas 
Họ Sả rừng (Coraciidae) 





Đi khoảng 340 cm, con 
dực và con cải piõng 
nhau. Đẻ nhận diện nhờ 
mau lông ngực hoa cả và 
tuôi chè như đuôi nhan, 





canh và bụng xanh. 

Sống trên đóng có khoảng đạt điểm vài bụi cây và 
Cây gõ, các xavan cây gai và rừng thưa khỏ căn. 
Ấn sảu bọ, nhện và đối khi cá bö sát và chím bé. 
Rất hiếu chiến và ỏn ào với tiếng kêu quảng quạc, 
khan khản. 

Tố là mỏt hộc cây hoặc tô môi trồng. 

Phân bố ở Trung và Nam Phi. 





y- ' =3 .c T ¬ : "W'--SHW-nS .. 
›  SAO BOĐAUNAU  , 
Molofthrus dter 


Brown - headed Cowbird 
Merle-bouvier ả tếte hrune 
Họ Chịích choe (Turdidae) 











Dài chừng 19 cm. Thoại 
đâu sông trong các rừng 
thưa và trên các đông có 





thiên nhiên, rồi lầm 
quen dân với đất trồng trang trại và vườn ngoại ô. 
Sông thành đàn quanh các loài bỏ nuôi và ăn sảu 
bọ kí sinh trên minh chúng. 
Tố: sông bảm vào tô các loại sẻ, sảo, chích... 
Phân bỏ ở ở Bắc Bán Cấu. Trụ đông ở phương Nam 
đên tận vĩ tuyên Mehicó. 








SÁO CÁNH ĐỎ 


Red winged Blackbird 
Merle à ailes rouges 
Họ Chích chóe (Turdidae) 


Thường hình thành 
những đàn lớn, là một 
loài chim rất tảo bạo và 
liêu lĩnh. Chúng thường 
sống trên đồng có va tren những đám lau sậy gản 
vực nước, thức ăn chính là hạt va sâu bọ. Con đực 
và con cái khác nhau, 





Tô được đan, dệt bớt lau sậy, cỏ, bụi rậm, phân bô 
Ớớ gản nước. Xây tổ thường trong khóm cây lóng lẻo 
không chắc chăn, 

Phân bô từ Alaxca đến Caribeé, một phản di cư. 














SÍurnus sericeus 


Red - billed starlin 
E”tourneau a tếte blanche 
Họ Sáo (Sturnidae) 


Chiêu dải cơ thế khoảng 
24 cm. Đầu và cố có 
lông màu trắng. Đuôi và 
phản dưới cảnh màu 

đen. mó đó. Chim cai và chỉm non cö màu tôi hơn. 
Phản bố ở Bắc Bộ và Trung Trung Bọ. Thính thoáng 
gập ở Bắc Can, Lạng Sơn... vào mùa đông, khi 
chúng cHị cư từ phía Nam Trung Quốc tới. Nơi ở là 
các cảy bụi, vùng trông trọt và vườn nhà, các vùng 
đồng bằng ven biến và rững ngập mặn ven biến. 
Phản bố ớ Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn 
(Quốc, Nhất Bán, Phịlippin. 
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Á  SÁOĐÁMÁTRÁNG _ 
Slurnus cineraceus 


White - cheeked starling 
E'tourneau à joues blanches 
_ Họ Sáo (Sturnidae) 











loài chim cở trung 
binh, chiêu dài thân 
khoảng 24 cm. Bộ lông 
màu nâu, định đầu màu 
tÕi, trán, má và hông 
trắng. Mó và chân màu vàng cam. Là loài hiếm gặp, 
ở nước †a Có gập ở các tỉnh vùng Đông Bác. 

Phân bỏ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, phía 
Đông Nam Xihêri. Vao múa đông, nêu ở vùng lạnh, 
chúng di cư xuống phía Nam 

Trung (Quốc, Nam Hiần CQUỐc, 

phía Nam Nhật Bán và 
phía Bắc Việt Nam cùng 
mỘI số nước ở Đông 
Nam Ä. 
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SÁO ĐÁ TRUNG. QUỐC 





White - shouldered starling 
E”tourneau de chine 
Họ Sáo (Sturnidae) 
Loài chim lầm tố và trú 
đông khả phố biên ở 
miễn Bắc nước ta. Từ 
tháng 9Ø đến tháng 10 
xuất hiện nhiều đân lớn, 
đến khởi ng tháng 3 KhÖc lại bay đi. 
Lăm tố ở ven rừng, nơi có nhiều cây cói răm rạp, 
các núi đá... Tổ thường năm trong các hốc đá ở 
vách núi đã vôi, trong hốc cây có sản, trong tố cũ 
cúa chim khác hoặc dưới mãi nhà, Thưởng đẻ 4 
trứng mỏi lửa. Chim bố mẹ thay nhau ấp trứng và đị 
kiếm môi, 
Sao đá Trung Quốc ăn tạp, vào thời ki sinh sản, 
chim bố mẹ nuôi con băng sâu bọ. Đây là thời kì 
chìm có (ch nhất vì chúng tieu diệt nhiều sâu bọ 
gây hai mùa măng. 
Phân bö ở Đông Nam A, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
An Độ. 











SÁO ĐẢM LÂY ` 


Boat-tailted Grackle 
Quiscale des marais 
Họ Sáo (Icteridae) 


Dài 26 - 37 cm, sái cảnh 
$9 — 5Ö cm, nặng 93 
239 ø. Minh to, đuôi dài; 





củn dực den bóng; con cải nàu. Loài chìm sáo là 
loài phố bien, số lượng ốn định. 

Tố hinh chén ở trên cây nản mặt nước. Chim mái đẻ 
1 — 5 trứng môi lứa. Chim con lỡ rơi xuông nước có 
thế bơi bàng cách dùng cảnh như mái chéo. Chim 
cải TỰ tập tronh tó, chím đực tranh nhau hảo vệ 
chìm cải và con. Các con đực chỉ là bỏ cúa khoáng 
25% SỐ Con trong tỏ, 7 
chìm đực ngoài tó. 


35% sở con cỏn lại lã của 


Phản bố: thường páp ở các bở biến phía Đông Nam 
nước MI, nơi có các vùng đất ngập nước, 
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SÁO ĐẦU BIẾC 


Brewer's Blackhird 
Mlerle â tệtebleue 
Họ São (Icteradae) 


loài chim này thưởng 
sông và kiểm ăn ở các 
trang trại, ven đường, 
đỏng cỏ nơi thoảng đăng, 
Con đực có bộ lòng đen bóng với đôi mắt vàng còn 
còn cải có bộ lõng nâu sâm ở lưng, nâu nhạt ớ bụng, 
Loài chim này kiếm ăn trên mặt đất, tronp các bụi 
cây lớn và thường nhập bọn với các loài khác để 
kiểm hạt, sâu họ và động vật không xương sống 
khác. 

Tố hinh cốc, lót cảnh cây 

nhỏ, có khó và đặt trên 
mặt đất, trong bụi cây 
hoặc trên cây. 
Phần bố: sinh sản 
ớ C.anađa, phia tây 
Biến Hỗ và Tây 
nước NÍI, 
























` - _ SÁO ĐEN. ¬ 
Acridolheres cristotellus_ 


Crested myna 
Mvna noir 
Họ São (Sturnidae) 











Còn gọi là sáo mó ngà. Bộ lông 
máu đen, thính thoáng nhịn thẫy 
vệt trăng ở cảnh, Mút lông đuôi 
trăng, trên đâu có mào lông. Là 
loài chim sông định cư tương 
đói phó biến ở miền Bắc nước 
ta. Chúng thường tập trung ở các 
khu vực trỏng trọt, vùng đất trông và đông ruộng, 
tìm bất sâu bọ, nòng nọc, quả mm. 

Sáo đen làm tố trong các hộc cây, dưới các mái nhà 
hay ở các vách núi đả vôi có nhiều hộc nhó, Tố 
được làm bằng thân 
lä có, rơm, rạ; lõng 
và vú cây mềm. 
Thông thường chìm 
đực tim vặt liệu, chim 
cải bện tô. Môi lựa đe: 3 
- 5 trưng máu xanh da 
trời. Môi nằm đé 2 — 3 lửa. 
Chim đực và cái thay nhau 
äp trứng. Sau khi nở, chim 
non rời tổ sau xài ai li 17 
ngày. ThÐế '. : 
C nim non 
























WeEstern Meadowlark 
Alouette des champs 
Họ Sao (lcteridae] 


Dài chưng 24 cm, con đực và 
còn cải giống nhau. Lưng đôm 
đen trên nén trăng nâu, đặc 
trưng cho đóng có và đất trang 
trại. Kiếm ăn thành đàn nhó 
trên đất, hoặc đậu từng con 
trên các cột điện dọc đường. Mó khoẻ hình dao 
sảm, chim dùng để khoét, bới than bùn đế tim ăn 
sảu bọ và đọng vặt không xương sống khác, 

Tó hình chén, có mái che một phản, đặt dưới đất ở 
một nơi kín đảo, 

Phân bỏ: sinh sản ớ Tây MI; trú đồng ớ Nam 
Canađa, Mehicôõ. 











Boholink 
Goplu des prés 
Họ Sáo (Icteridae) 


Dài 15 - 21 cm, sải cảnh 27 cm, 
nàng 29 - 56 g, Đuôi ngắn và 
nhọn, mỏ hình nón ngắn. Con 
đực có lưng màu trắng, bụng 
đen; con cải có mảu vàng nâu 
với nhiều vạch den trên đâu. Số 
lượng giảm sút do mắt tổ (cät 
rơm rạ sớm hơn trước đây) và bị săn bắt do phá hoại 
múa màng. 

Loài chim di cư cử khỏi, môi mùa thu bay vẻ 
phương Nam; mùa xuân lại vẻ nơi cư trú phương 
Bắc; thành một võng bay dài 20 000 km. Có một 
chim cải di cư hãng năm 9 lần, đã bay quãng đường 
bảng 4,5 đường xich đạo. Mỗi năm hai lẳn thay 
lông ở nơi sinh sản và ớ nơi trú đông. Chuyên ăn 















SÁO LẶN CỔ TRÁNG 


White - Throat Dipyer 
Merle - plongeur à col blanc 


Ã@WŒ% Họ Lọi suối (Cincldae) 


Dài chừng T6 cm, con 
đực và con cái giống 
nhau. Sống và làm tố 
trên các dòng sông nước 
chảy xiết, đặc biệt ở những vùng đói núi, Có khả 
năng chạy và cá bơi nơi nước cháy đế kiếm ăn sâu 
bọ, giun và tôm tép (nên được gọi là “sảo lăn”), 
Tố rộng và hình quả bóng, có lỏ ra vào bén thành, 
làm bằng có, rêu, lâ cây và đặt trên dòng nước 
cháy. 

Phản bỏ ở vùng đỏi núi Âu - Ä và Tây Bắc Phí. Di 
CƯ quảng đưởng ngắn. 








Acridotheres sz< 


White - vented myna 
Myna a ventre blanc 
Họ São (Sturnidae) 


Loại chim định cư, ưa 
sống ớ các khu trông 
trọt và chỏ trông, làng 
mạc, thành phô, ven 
rừng, các vách núi đá vôi... Sảo ăn tạp nhưng chủ 
yêu là cön trùng nẻn cỏ ích cho nông nghiệp. Sáo 
mỏ vàng lâm tố trong các hóc cây dưới mái nhà vả 
các kê đã ớ vách núi đá vôi. Môi lửa đề khoáng 3 — 





5 trửng, mỏi nảm đé chừng 
2 - 3 lứa. 

Phân bô ớ Đông Nam 

A, Án Độ, Trung 

(Quốc, Bangladesh, 

Bhutan. 








Acridotheres lrisfis 





Common myna 
Myna commune 
Họ Sảo (Sturnidae) 


Chiêu dài cơ thế khoảng 25 cm. 
Chim trướng thành cá bộ lông 
màu nâu tôi, đầu đen, mó, da 
vùng mắt vả hai chân màu váng. 
Sao nâu là loài định cư, phố biển 
ở nước ta, chú yếu sông ở vùng 
thấp. Nơi sông là các vùng đất trồng trái, thành phổ 
và vườn làng. Chí gặp sảo nâu ở vùng đồng bằng, 
trung du vả miền núi, ớ những nơi cao không quá 
6000 — 700 m. 

Thức ăn của sảo nău chú yếu là các loài côn trùng 
như cần cáo, châu chấu, chuồn chuôn,... 

Sảơ nâu thường lầm tố tập 

đoàn trong các hốc 
cây, kê đa, Môi lựa 

đẻ 3 — 4 trứng máu 
xanh dã trỏi. 
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S —— SÁO SẬU 
Siurnus nigricollis 


Black - collared starling 
Etourneau à col noir 
Họ Sáo (Sturnidae) 











Còn gọi là cà cường. 
loại chim định cư ớ 
Hước ta, có nhiều ớ các 





vung đỏnh bằng, trung 
du và vùng núi cao 
không quá 700 — B00 m. Thường sông theo dân từ 
5 - 7 c0n, cùng với sảo mò vàng hoặc sảo mó ngà, 
Sao sâu ưa sống ở đông ruông, chỏ có cây cao hoặc 
khu có người ở, thưởng lâm tö trên những cây cao 
hoặc tren các bụi tre. Tổ hình cầu làm bằng rơm ra 
và có, có cửa vào một ben, phía trong lót lông. Môi 
lứa, sáo sậu đẻ từ 4 - 5 
trứng màu xanh nhạt 
có đỏm nâu. Thức ăn 








của sảo Sảu là các 
loài còn trùng 
nên chúng rải 
cỏ ích cho 
mua mảng. 
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Rale noir 
Họ Gà nước (Rallidae) 


Là loãi chim định cư. 
Vào khoáng đâu tháng 9, 
sâm cảm bắt đâu bay về 
miền Bắc nước ta, Từ. 
thăng 10 đên tháng 3 là 
lúc sâm cảm xuất hiện nhiều nhất, ở các vùng đông 
chiêm hay chỗ ngập nước, Riêng ớ Hỗ Tây, Hà Nội 
có thế gập hàng đần sâm cảm bơi lội trên mặt nước. 
Sâm cảm có bộ lông xăm cdlen, mỏ và mào trắng, 
ngón chân có mảng viên hai bên đốt. Thường sinh 
sống ở các ao hỗ lớn, cửa sông, bở biến. Bơi lội như 
vịt, Lã loài chìm án tạp, Thức ăn là các hạt, thực vật 
thuỷ sinh, cä nhỏ, tôm, tép, ốc,.. Số lượng sảm cảm 
đã suy giảm mạnh, rất cân được báo vệ, cảm sản băn, 
Cuối tháng 4, sâm cảm bay về phương Bắc, là nơi 
chúng làm tổ và sinh sản. 
















Iree Sparrow 

Passereau d“Espagne 

Họ Sẻ (Plasseridae) 

Loài chim sẻ này hay 
thích sông ớ các thành 
phó, một sô khác sông ớ 
làng mạc, bia rừng. Con mã 
đực và con cái giông nhau, đâu có máu hung, họng 
thường cỏ vệt lõng mau đen hoặc không có, 
Chúng thích xà xuống mặt đất để nhặt thức ăn thừa 
rơi vãi, các loại hạt, hoặc tìm trong các kè lä bụi 
rậm đẻ bàt sáu ăn. 

Số lượng nhiều, phố biến, làm tổ có hình chén nhỏ. 
— Phản bố ớ châu Âu, 
`. < Đông Nam Á, Bắc Mi, 


1 Oxträylia,... 


5. 





Z ca ` 
¬Z á? 
% cá 


__. 
_` 








African Stonechat 
Passereau commun 
Họ Chích choe (Turdidae) 


Kích thước nhỏ, dài 
khoang 15 cm. Chim 

_ =1 —- đực khac chìm cải. Chim 
đực đầu đen. cö đái lòng trăng ở phần hỏng, ngực 
màu hung nhạt. 





Chim cải màu nâu có sọc, đuôi máu đen nhạt. 
Thường sóng trong các vùng có rộng rãi, khoảng 
đat; các vùng trông trọt. Chúng thường nhật các hạt, 
quả rơi vải sau mùa thu hoạch, hoặc tim tôi sâu bọ 
trong kẻ là, góp phân báo vệ mủa màng cho bả con 
nông dàn. 

La loài di cư. Số lương nhiều. 

Phản bố ứ 
châu Phi. 
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SẺ CÁNHVÀNG  XẾ 
Emberizqa ciironelia 


Yellow Hammer 
Moineau jaune 
Họ Sé đồng (Emberizidae) 








Dài chừng 16 cm. Loài chim sẻ đóng này được 
nhân diện dễ dàng nhờ đầu vâng và tiếng kêu đơn 
điệu của con dực, lay gặp trên các rào giậu và đất 
trang trại. 

Án sàu bọ và hat dưới đất. 

Tỏ hình chen, làm băng có khô mềm và mịn, đặt ở 
chân rào piậu, trong bụi rậm hoặc ngay trên mật đãt. 
Phân bỏ ở châu Âu, Tây Bắc chảu Phi, Trung Đồng. 
Di cư quầng đường ngắn. 








Tree Sparrow 
Moineau d arbre 
Họ Sẻ (Passeridae) 


Chim sẻ cây khả phố 
biên ớứ các vũng nông 
thôn và cá thanh phố, 
chủng hay bị các thợ săn 





chim hàn. 

Chúng có bọ lòng máu hạt dé, kích thước nhỏ. 
Chúng thường ăn hạt và các động vật không xương 
sống. Số lượng khả nhiều, phân bố khắp nơi trên 
Trải Đẫt. Vào mùa đông chúng di cư, thường tập 
hợp thành những dàn lớn bay vẻ phương Nam 
trảnh rét. 

Tó hình chén, đan bằng có và vật liêu từ lá khố, 
dược lót băng lông vũ nhó, đặt ở bụi cây hoặc trên 
mặt đâi. 








Zonotrichia ơlbicollis 


White — throated Sparrow 
Moineau a gorpe blanche 
Họ Sẻ đóng (Emherizidaec) 





Thường gàn chim sẻ cố 
trảng trên mặt đất cúa 
rừng gỏ thưa đế nhặt hại 





vả tìm các loài sâu bọ. Loài này cũng hay ghé thăm 
các khu vươn, chúng hót suốt bốn mua, tiêng hót 
nghe rất hay và vui tai. 

Tổ hình chén, được lót bằng rẻ cây nhó, đặt trên 
mặt đất hoặc trong bụi cây. 

Phân bỏ ớ khắp Trái Đặt, chỉ có một số ít dÌi cư, con 
đực và con cải giông nhau. Chim trưởng thành, vệt 
trên mặt biến đối khác nhau từ vàng đến trăng. 
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Chipping Sparow 

Moineau terrestre 
Họ Sẻ đồng (Emberizidae) 
[ai khoảng lo cm, hay 
gập trên các vùng đâit 
thông thoảng, rải rác cây 
bụi, Có đặc điểm dễ 
nhận dang là một vệt 
thảm trên ngực màu xám. Án hạt và động vật 
không xương sống bé. 
Mùa đồng di cư theo những báy chim hón hợp hay 
kiêm ăn dưới đất. 





Tổ hình chén dệt bằng có khỏ và nguyên liệu cây 
có thỏ, lót lông chìm, đật trong bụi thấp hoặc ngay 
giữa đâải. 

Phản bố: sinh sản ớ vùng cực Bắc Canada và Bặc 
Mĩ. Trú đông ớ Hoa Ki, tại bang Tếchdái. 
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S _ SẼĐẤIMÀUCHÀM  _ 
Pasšserina cyaneda 











Indipo Bunting 
Passereau indigo 
Họ Cardinalidae 


Đài chừng T14 em. Mùa 
hạ, sỏng quanh quản 
trong các rừng thưa và 
lrên các rà piậu. Ấn hại 
vả sâu bọ, 





Vào mùa sinh sản, lông chim đực sẻ chuyền thành 
màu xanh biếc rất tươi. Tiếng hót pỏm hai nốt đi sát 
nhau, Chim hay đậu trên dây điện dọc đường. 

Tố hình chén, làm bằng cành cây và có khỏ, lỏt 
lõng chìm và đật trên cây hoặc ở lừng chừng các 
bụi rậm. 

Phản hbõ: sinh sán ở Canada và Bắc Mi. Di cư trú 
đỏng xuống tận vùng Caribe và Trung MÍ. 








SẺ ĐẤT MÁT ĐEN 


mm. 
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Dark - eyed Junco 
Moineau aux yeux nolIrs 
Họ Sẻ đóng (Emberizidae) 


Dài chứng 16 cm. Loài 
sé đất này thường bởi đất 
tim hat và sâu bọ ớ các 
bia rừng và thung lũng, 
Đa số màu xắm — nâu, đầu nâu thẳm, 

Tố hinh chén. làm băng có khõ, trong bụi. 

Phân bố ớ Canada, vùng nui Bắc Mi. Di cư trú đông 
về phương Nam. 











Lazuli Bunting 
Bruant azure 
Họ Cardinalidae 


Chim hót cờ nhỏ, dài | 3 - 15 cm, 
sải cảnh 22 cm, nặng 13 - 18 g. 
Chim đực màu xanh lơ, đó, trằng; 
chìm cải chỉ có màu nâu, xín; mó 
ngăn, dày; cảnh có 2 sọc, Dân số 
động dục, phân bố rộng và tương 
đôi ốn định. Chim 1 tuổi chưa có 
tiếng hót riêng, Lúc 2 tuôi, đên đất sinh sản chúng 
rớt học tiếng hót của chìm trong vũng và chế biến 
chút ít thành của riêng chúng. Chim thay lông mọi 
lần vào cuối hệ ngay trong đât sinh sản, sau đỏ tạm 
dừng thay lỏng và di cư đèn một địa điểm thay lông 
tập trung của đàn để hoàn thành việc thay lông, 
xong mới tiếp tục di 
cư trú đông xuống 
phương Nam. 
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Evening Grosbeak 
— Grosbec nocturne 
Họ Sẻ thông (Fringillidae) 


Chim dực có bộ lông 
màu đen và vàng, với cải 





[rản màu vànBE rực, còn 
đôi cảnh đen pha trăng thị pgióng chìm cái, Loài 
chim này cỏ cải mỏ to, màu vàng, thường sông ở 
rừng gồ thưa, chúng bất được các loại thức ăn, từ 
sâu bọ cho đến các loại hạt. 

Tỏ hình chén đan băng lông, đặt trên các chạc cây. 
Phản bê chú yếu ở Bắc MI. 








Scarlet Tanager 
Passereau rouge 
Họ Sẻ cây (Thraupidae) 


Dài chừng 37 cm. Sông 
và kiểm án trên lắng cao 
cúa tán là rừng, nên khó 
thảy, chí nghe tiếng hót. 
Sinh sản trong các rừng rụng lá hằng năm. Trú 
đông trên tán lã cao cúa các rừng mưa nhiệt dới. 
Ăn sàu bọ và trải cây rừng. 

Tố hình chén, có lót lông chim và có khó, đặt 
trên cày. 

Phần bố: sinh sản ở Đông MI. Trú đông ở Băc 
Nam MII. 











SẺ ĐỎ MỎ ĐEN 


Hepatic Tanager 
Làn, se 0range 
Họ Sẻ cây (Thraupidae) 


Loài chìm hót cờ vừa, 
dài khoáng 20 cm, sải 
canh 32 cm, nặng 23 — 
47 ụ, Chim đực màu đó với mó sâm; chim cái vàng 
da cam nhạt, Sinh sản trên một vùng dt rộng từ Tây 
Nam Hoa Kì dên tân Achentina. Loài chim này có 
thế nóm tới 3 loài phụ: loài phụ sé đỏ mỏ đen Lcỏn 
øọI là sẻ cày da cam); loài phụ mó răng và loài phụ 
Miền Đông và Đông Nam MI, 2 loại phụ ớ phương 
Nam không cỏ lông che tại như loài phụ sẻ đó mỏ 
đen ớ phía Bắc. 











| SẺ ĐỎNG CỰADÀI >5 


McCown's Longspur 

Bruant ả collier gris 

Họ Sẻ đồng (Emberizidae) 

Loài chịm piông sẻ cỡ vừa, dài 
14 - 16 cm, nặng 25 - 29 g, 
Mỏ ngắn dây và nhọn, đuôi 
trảng với một hình chữ T ớ giữa 
và cuối đuôi, Chim đực có 
mào, ngực đen, bụng xâm và 
sọc mảu gí sắt trên cánh. Chỉm ®##Z 
cải mầu xảm. Số lượng đang giảm dẫn ở nhiều nơi, 
tên (cựa đãi) của loài sẻ đồng nay là nhắc đến móng 
chăn kéo dãi cúa ngón sau. Chim đực vào mùa cưới 
thường khoe mẽ bằng cách múa hát trên không 
trung, trước con cái. Chim mái đé 3 — 4 trứng trong 
các tổ hình chén được đan báng có. 

Phân bỏ ớ Bắc Mĩ. Mùa đông dị cự xuống phía Nam 
nước MĨ và phía Bắc Mehicô. 











Le Conte's Sparrow 
Bruant de Le Conte 
Họ Sé đóng (Emberizidae) 

Loài sẻ bé, dài 12 cm, sái 
cánh 18 cm, nặng 12-— 16 g. 
Mặt và ngực da cam — hung 
_ ¿. nhiều sọc văn bên sườn, 
Mào nhỏ trắng trên đâu, gáy hông — nâu. Con đực và 
con cái giống nhau. Số lượng có lê đang tăng ớ mỘi 
số nơi. Loại chim này được phát hiện lần đâu vào 
năm 1790, nhưng mãi đèn 100 năm sau mới tim 
được tô của nó. 
Tố hình chén năm trên có hoặc nên đật, Loải sẻ 
này rất khó thảy, vì kiếm án trong đám có rậm, trên 
mặt dải. 
Phản bố ở Canada, Mi. Mùa đông cÍt: cư xuống phía 
Nam nước MI. 











Chestnut - collared Longspur 
Bruant àä ventre noïr, Bruant ä collier chatâ¡n 
Họ Sẻ đóng (Emberizidae) 


Loài chìm họ Sé đồng, dài 13 
- ]7 cm, nặng 18 - 23 ø. Mó 
ngắn, dày và nhọn. Đuôi 
trăng có một hình tam giác W 
đen ớ giữa. Chim đực bụng den, gáy màu hại dẻ; 

chìm cái xám nâu, với nhiều sọc xin trên lưng và 
Số lượng đang suy giám ở nhiều nơi. 

Tố hình chén làm trên cánh đồng có các loài nhai lại 
hay đến gặm có. Chim mái đé 4 — 5 trứng môi lứa. 

Phản bố ở Bắc Mi. Mùa đông dị cư xuông phía Nam 
nước MÍ và Mehicó, 











SẺ ĐỒNG TRÁN ĐỎ 


Hoary Redpoll 
Sizerin blanchatre 
Họ Sẻ đông (Fringilidae) 


Một loài sẻ đồng rất nhó, 
chí dài 12 — 14 cm, nàng 
1T — 20 g. Mó nhỏ hình 
nón, trăn đó căm đen, bụng trăng, mặt dưới đuôi 
trăng. Chim đực có thêm một đôm hỏng trên ngực. 
Thưởng làm tỏ và sinh sán trên lành nguyên khoáng 
đạt, ở các bụi cảy liễu nhỏ, hoặc trong các gốc cây 
EỎ mỤC. 

Phản bô ớ Bắc MI. 











SẺ HÓT BI - UÝCH 


Bewick's Wren 
Troglodyte de Bewtck 
Họ Troglodytidae 


Lóng xám nâu; mó nhọn, 
biết hoi; có một vệt 
thăng ớ mãi; đãi 13 cm, 





nàng 8 — 12 g. Con dực và con cái giỏng nhau. Đàn 
chim sé hót ở phia dong châu Mĩ đang piäm dẫn 
trong suốt thê kí XX và hiện nay hấu như đã bị diệt 
chúng, do sự cạnh tranh sinh tôn của loài sẻ nhà 
vỏn hay đãnh cặp và ăn trừng của loài sẻ hót Bì 
trựch. 








Canyon Wren 
Railleur, Troglodyte des canons 
Họ Troglodytidae 


Chim hót bé, dài 11 — 15 cm, 
sái cảnh 19 cm, nặng 9 —l8 g. 
Minh nảu, họng trăng, đuôi 
hung có nhiều văn, mó thon, 
dài hơi cong xuống, Sỏ lượng có thế đang piám sút 
ở vài nơi. Sẻ hót thung lùng cỏ thế leo trẻo ngang 
dọc, lên xuống trên sươn đã của thung lũng nhờ 
chân to, vuốt sắc và khoé. Chim mại đẻ 5 - 7 trứng 
một lửa. Trứng máu trăng có đồm nảu. 

Phần bỏ ở Bắc MI. 








: SẺ HUNG 





Russet Sparrow, Cinnamon sparrow 
Moineau r0ux 
Họ Sẻ (Passeridae) 


Loài chỉm có lông màu 
hạt dé, bụng trảng, có 
đốm đen trên má, đầu 
máu hung đó. Vào mùa đồng, chìm đực thường có 
vạch trăng gpiửa định đấu. 

Thức ăn chỉnh là các loại hạt, sâu bọ, côn trùng. 
Nơi ớ: rừng và bìa rừng, vùng đồng có, vùng trông 
trọt và rừng thông. 

Sông định cư. 

Phân bổ ở Tây Bắc Việt Nam, dễ gản người. 

Loái chim cỏ ích, bảo vệ mùa mảng cho bà con 
nồng dẫn. 











SẺ KHƯỚU MÀO 






Gray - crowned Rosy - Finch 
Roselin brun, Roselin à tête grise 
Họ Sẻ đồng (Fringgillidae) 


Loài sẻ khướu cờ vừa, dài 14 
— 3T cm, sải cảnh 33 cm, 
nặng 22 — 6Ö g. Lỏng nảu 
thảm, má xám, trán đen, 
bụng, cảnh hồng. Làm tổ nơi héo lành, nên ránh 





được sự quây rồi của con người. 

Tổ hình chèn, thường ở ngay trên mặt đất. Thức ăn 
là các loại hạt, sầu bọ. Có tới 6 loại phụ, trong đỏ 
loài lớn to gấp đói loài bé, 3 loài phụ sông trong núi 
có má nâu, chứ không xâm, 

Phân bỏ ở Bắc MI, thường sóng trên các đáo đa hoặc 
vùng núi từ Alaxca tới phía Đông Bắc nước MII. 











S_ SẼKHƯỚU MÊHICÔ ? 
Carpodacus mexicanus _ 
House Finch 


Pinson du Mexique 
Họ Sẻ đồng (Fringillidae) 


Loài chìm này được biết 
điên như một loi rất táo 





bạo và mạo hiểm khi 
cảm điên gản chỗ ớ cúa người dể kiêm ăn và xảy tố. 
Loài này thường sông trong làng quê và ngoại ð. Cả 
bảy của chúng rất thích ăn hạt vả vườn cảy ăn quá. 
Tố hình cóc làm bằng có và vật liệu mềm khác 
trong các đám cây bụi hoặc nhà ở. 
Phân bố từ Tây Nam Canada tới Mêhicó, những 
khu dân cư ớ Đông Nam Canada và Đông MI. 
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SÑS sÉucAU 2 


European Greenfinch 
Pinson ver† 
Họ Sẻ đồng (Fringillidae) 


Dài chừng 14 cm. loái 
chim này thường gặp 
trong các vườn nhà và 
các trang trại. Chim dực 
hay biếu diễn kiêu bay dập diu như bươm bướm 
trên các ngọn cây vào mùa xuân. Tiếng hót du 
dương thính thoảng xen vài nốt khản khản. Ăn quá 
mọng, hạt và sâu bọ, 

Tố hình chén thỏ, làm bằng có, cành khỏ, đặt trong 
bụi hoặc trên cây. 

Phân bố ớ châu Âu, Bắc Phi và Tây Á. Di cư, trú 
đông xuống phương Nam. 





-... SEN 








Black capped Ch¡ickadee 
Mesange a tête noire 
Họ Bạc má (Paridae) 


Loài chim dễ nuôi, hay 
lãm trỏ này quen sông 
thành nhóm nhỏ, suốt 
ngày chuyên cành trong ` 
các rừng thưa. Chúng còn hay gập trong các lủm 
cây, vườn nhà ngoại ö. Chúng có tiếng hot rất đặc 
biệt “sicadi”, “sicadi” nên được người ta dùng để 
đặt tên cho chúng. Án säu bọ, hạt hướng dương và 
(I2 mong. 
Sau khi kết đôi chờ mùa sinh sản, chúng hoà nhập 
với nhiêu lũ chim khác loài thành những đoàn rất 
ồn ào. 
Tố hình chén, lãm bằng lã rụng, lông chim, lông 
thú trên nền rêu khô cúa một hốc 
cây hay một thùng gồ nuôi. 
Phân bố ở Canada và 
Bắc NH. 











SẺ NGÔ MÀO 





Crested Tit 
Me “sange huppéc 
Họ Bạc má (Paridae) 


Dải chừng 11 cm, con 
đực và cön cái giống 
nhau. loại sẻ ngô de 





nhận diện nhớ tủúm lông 
vếnh thành mào trên đầu và tiếng hót nhỏ lanh 
lãnh. Cân như chỉ sống trong các rừng thông; quanh 
năm ăn lá thông trên ngọn cảy, nên rất khó thấy. Ân 
cả sảu bọ, hạt và quả mong. 
Tô hinh chén do chim tự đão trong một hộc cây đã 
Itục ruộng. 
Phăn bố gắn như khấp chảu Âu, xuống tận Tây Bạn 
Nha và Trùng Á. Không dị cư, 
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<. SẺNÚI CÁNH XANH Š 
Anisogndolhus somppÍuosus 


Blue - winged mountain - tanager 
Moineau somptueux 
Họ Sẻ cây (Thraupidae) 














Lãi chừng 17 cm. Sống trong các rừng núi thư sinh, 
hay chuyên cảnh trên cây để tìm ăn sâu bọ. 

Tố hinh chén, làm bảng có, đặt piữa các bụi rậm 
hoặc cay thắp. 

Phân bỏ chú yêu ở Nam MI. 
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SẺ THÔNG Á - ÂU 


Eurasian Siskin 
Pinson đ” Eurasie 
Họ Sẻ đóng (Fringillidae) 
Chim đực cỏ trán, định 
đầu vã cằm đen, các dải 
ớ cảnh hai hên duồi và 
hông màu vàng, Chim 
cải í có máu vàng hơn, đầu, cầm không den, có 
nhiều sọc xám, tôi xen kẽ trắng. 
Sé thông À — Âu thường sống trong rừng thông, 
tùng, bách. Là loài rất năng hoạt động, nhào lộn 
điều luyến, Chúng thích ăn hạt của quả hình nón và 
hạt của loại họa duôi sóc, Một đàn của chúng pm 
hàng trăm con, thức ăn chủ yếu là các loại hat, lá 
Cây, sâu bọ. 
Tô hình cốc, làm từ có, rêu, lan ngang dọc, thường 
ớ dưỡi tán cây lä kim, cây hình nón. 
Phân bổ ớ Bắc MI vả dãy núi Mehicô, Mùa đông, 
phân lớn chúng di cư về phía Nam; ở Việt Nam, 
| chủng phân bö 
ở Tây Bắc. 








Eurasian Goldfinch 
Chardonneret d“ FEurasie 
Họ Sẻ đồng (Frigillidae) 





Dài khoáng I2 cm, cön đực và con cải giöng nhau. 
Loại chim có bộ lông nhiều màu sắc, sống bảy đần 
trong mùa thu, ở nơi thoảng mát. Ăn hạt các cây có 
gai, hoặc nhật nhạnh dưới dãt. 

Tố hinh chèn, lãm băng nguyên liệu thực vật, đặt 
trên một cảnh ngang. 

Phân bố ớ Âu, Phi, Trung Đồng và Trung A. 








Red Crossbill 
Béc - croise des sapins 
Họ Sẻ đồng (Fringillidae) 


Dài 14 - 20 cm, sái cảnh 25 
— 27 cm, nặng 244 - 45 ø. Sẻ 
thöng màu đó (con đực] 
hoặc màu lục nhạt lcoòn 
cai), cánh đen, đuôi ngắn, mỏ dày và khoăm với 2 
đầu mũi chéo nhau. Số lượng ốn định, có hơi giám 
ớ vùng rừng mưa nhiệt đới bị đôn chặt, ở nơi bị loài 
sóc đó nhập nội cạnh tranh thi có lẽ đã tuyệt chúng. 
Chuyên ăn hạt thông nên khi nuôi con lại cũng nuôi 
băng hạt thông. Sinh sản ở nơi và vào lúc có hạt 
thông đồi dào, kể cá giữa mùa đông. Chim con nở 
trong mùa hạ sẽ thay lông giữa mùa thu, củng lúc 
với chim lớn. Những chim non nở vào cuối đồng, 
dẫu xuân sẽ thay lòng lần thứ nhất khoáng 100 — 
1Ø ngày sau khí nở và lần thử hai vào mùa hạ. 











‹ SẺTHÔNGNGUCHỎNG »` 
Rose Breasted Grosbeak 
Pinson chardonneret 

Họ Sé đồng (Fringillidae) 





Mọt loãi chim ở trên cảy với cái mó to và tiếng hót 
du đương, sống trong các rững øô thưa thoảng đạt 
và rừng tái sinh cây bụi, ăn sâu bọ, quá hạt, búp 
nón và cá hoa, 

Tố hình chén, làm băng cảnh non, có đặt trên cây, 
Phân bỏ ở Bắc MI, trú đông ở Trung và Nam MỊ, 





. SẺ THÔNG TUYẾT _ 





Cedar Waxwing 
' Faseur de cèdre 
Họ Sẻ thông (Bombycillidae) 


Dài chừng 18 cm. Cảnh 
: nău, bụng nảu vàng, có 
cnh ít sáp gởiđấu lông cảnh. Đuôi nâu, rìa mút vàng, 
Sóng trong rừng là thông và cá là rộng bán, rừng 
thưa, rừng thảm. Ăn nhiều loại quả mọng và cá sảu 
bọ lúc bay trên tán lá rừng. 
Tố hình chén, đặt trên ngọn cây. 
Phân bố ớ Bắc và Trung Mũ, Bắc Nam Mi. Trú đồng 
từ Nam Canada điên Nam MI. —_ 








Š___ 95ETHONG VANGML „, 
CardUuilis fris†is 

American Gold finch 

Pinson dˆAme rique 

Họ Sẻ đóng (Fringillidae) 





Loài chim có họ lông 
sảng súa với hai mầu 





vang đen, mùa đỏng 
được thay bởi bộ lõng màu nâu, Chim thường cÍÌ cư 
thành đàn lớn trong múa đồng. 

Chủng ăn hạt các loài có, sâu bọ và chói nơn. 

Tố hinh chen, lãm bằng vé cây và cành nhỏ đặt trên 
những chạc cáy. 

Phân bố ở Canada, MI. Di cư thành những đân lớn 
từ phía Bắc đến tận phía Bắc Mêhicö, 








` SẺ THÔNG XANH : 


| fWw# - £ ƒ - 
Ji. Ñ 
_ Ị 


Blue Grosbeak 
cGros - bec bleu 
Họ Sé đóng (Fringillidae) 


Loài chim này cỏ mội 





cải mỏ rất to, thường 
sóng ớ bia rừng, có khả năng căn vỡ các hat lớn, án 
được cả quả bẻ và côn trúng. 

Nó con có một giọng hát rát trầm bồng, du dương. 
[ö của chúng hinh các được lam từ có khô, ngọn 
cày, rẻ cây trong bụi cây và trong các cảy cón. 
Phản bỏ ơ MI, Bắc Mêhico. Trủ đồng ớ Nam Mi, 
Trung Mĩ và vùng biến Caribe, 





_ SẺ XANH Ô LIU .- 


Verdin 
Verdier 
Họ Sẻ xanh (Remizidae) 





Dài chừng TØ cm, con 
đục và con cái giỗng 
nhau. Luãi sẻ nhó khiêm 
nhường, nhút nhất có 
mó đen, nhọn. Sông trong các thung lũng cây bụi 
khö căn, thưởng bay quanh quấn các bụi cây. 
Kháng khiu để tìm ăn sâu bọ. Ngoài mùa sinh sán, 
sẻ xanh ö-lïu thường sống đơn độc. 

Tổ hình túi tròn đan bằng các cảnh cây lã gai, có lô 
ra vào ở bên, đặt trong bụi hoặc trên cảnh thấp. 
Phân bố ở MI và Mehico. Không di cư. 

















SẼU CÔ TRÁNG 
Common Crane 
Crue commune 
Họ Sẽu (Gruidae) 
Loài chìm sẽu phố biến ở các 
động có ấm ướt và các Đải lày, 
Dài khoảng 1 10 cm, có đầu đó 
bắt mặt và tiếng kêu vang xã, 
vừa là tiếng gọi cải, vừa là tiếng gọi đàn, khi bay 
thanh bây. 
Ấn sâu bọ, éch nhái, chuột, hạt, và các phần nón 
của cây. Múa đông, sẽu về kiểm ăn trên cắc nông 
trang va vụng đất khô ráo. 
Tổ là một đổng rong, có khô, giữa có một khoáng 
lòm xuống, trong đảm lây hoặc gản bơ nước, ớ các 
rừng thưa. 
Phân bố: sinh sán khấp vùng Âu - A. Trủ đồng ở 
miền Nam Âu — A, Bắc Phi, Ấn Độ, Trung Quốc và 
Đông Nam A, Thuộc nhỏm chim dị cử, 








SẾU ĐẦU ĐỎ 
€rus anligone 





Sarus crane _ 
Grue à lê†e rouge 
Họ Sếu (Gruidae) 


Còn gọi là sếu có trụi. Loài 
chim trú đöng cö ở vùng Đông 
Tháp Mười nước ta. Là loài chìm quy hiểm, cao tới 
1,5m, năng 8— 1Ø kg, là loại lớn nhất trong các loài 
seu. Tiếng keu của nó vang xa tới 2 km, 











Oriental skylark 
Alouette d” Orient 
Họ Sơn ca (Alaudidae) 


Loài chím nhỏ thuộc họ 
Sơn ca. Mẫu lông nâu 
vàng nhạt. Sau đấu có 
mào lông ngắn. Là loài 
chim định cư khả phố biến. Ở nước ta, chúng phân 
bô từ vùng Đông Bặc Bãc Bộ đến Nam Bộ, thường 
sống ở các vùng trồng trọt, cảnh đóng lúa và những 
chò trống khác. Đặc biệt tiếng hót rất hay, thánh thỏt 
liên tục lúc đậu trên mặt đất hay khi bay lên cao, 
Œ miễn Bắc nước ta, múa sinh sán của sơn ca kéo 
dài từ đầu tháng 3 đến tháng 8. Trong thời gian này 
thường nghe chim đực vừa bay vừa hút ríu rít ở trên 
cao. Sơn ca làm tổ trên mặt đất, trong các bụi cây 
(&& nhỏ. Iố được làm bằng thân, lá 
^ và rẻ có khô. Mỗi lửa đé 3 - 
4 trưng mãu trắng xâm nhạt, 
rải rắc có đôm xanh xảm 
và đốm lớn nâu tím. 
Sơn ca là loại chim 
NM,, có ích cho nông 
—N nghiệp vì chúng 
= k ăn sâu bọ. 





















Horned Lark 
Alouette hausse - col 
Họ Sơn ca (Alaudidae) 


Loại chim hót bẻ, dài I6 
- 201 cm, sát cánh 30 - 
34 cm, nặng 28 - 48 g. 
Lưng nâu nhạt, có một 
vệt den trên ngực, họng vàng nhạt, có 2 chiếc sừng 
lỏng trên đâu. Con đực và con cải giống nhau; con 
cải không tươi màu và bé hơn con đực chút ít. Số 
lượng giảm sut ớ nhiêu nơi, chim lớn ăn hạt và cỏ 
non, nhưng nuôi con băng sâu bọ. Thường sống 
thành đan ở các vùng rừng nủi rậm rạp. 

Phản bố ở Bắc MI. 











Northern La wing 


Pluvier HP 
Họ Chơi chơi (Charadriidae) 


Loại chim này có bộ lông 
rất đẹp. Lòng máu xanh 
tím than lấp lánh ánh kim 
dưới ảnh mặt trời. Đính đầu có mảo dài. Thường 
sông thành từng đàn nhỏ. 

Kiếm ăn ớ các vùng đảm lây, vực nước, vùng trồng 
trọt và vùng đồng cỏ lẫy lội, trống trái. 

Phãn bố ở châu Âu, châu Á, Bắc Mĩ. Mùa đông di 
cư xuống Bắc Phi, Bắc Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc 
Việt Nam. 











“Red- wattled Lapwing 
Pluvier noir 
Họ Chơi chơi (Charadriidae) 


Bộ lông màu nầu xám nhạt, 
tương phán với bụng trăng. Đầu 
màu đen, có đốm trằng ở mả, 
đuôi mầu đen, ngăn. Mỏ ngăn 
màu đó, chóp mó màu đen. 

“l Sông thành đàn đông đúc. 
Thưởng Ì kiểm ăn ớ các vùng ven biến, ven sông, 
suôi, đảm lây; thỉnh thoáng ớ đồng cỏ, ruộng lúa và 
các vụng đất trống từ Thanh Hóa đến Nam Bỏ. Thức 
ăn là động vật thuỷ sinh, giun, sâu bọ, hạt,... 








lÑ - THIÊN ĐƯỜNG _ 





Bird of paradise 
Oiseau du paradis 
Họ Rẻ Quạt (Monarchidae) 


Loài chỉm có xuất xử từ 
đảo Aru ngoài khơi Tân 
Chinê. Có khoảng 43 
loài khác nhau. Loài nhỏ 





nhất chỉ bằng con sảo sậu, loãi to nhất cỡ con qua 
với lõng đuôi dãi hơn I m. Có loài lông đen tuyến, 
có loài lông sặc sờ nhiều màu sắc. Tuy nhiên, bộ 
lông đẹp đề chỉ có ở con trống, còn với con mái, bộ 
lông khiêm tốn hơn nhiêu. Chim thiền đường không 
biết hót nhưng tiếng kêu có nhiễu âm điệu. Chúng 
thưởng tập trung ở 

một nơi quy định, - 
chim trồng nháy 
múa khoe bộ lông 
đẹp để thu hút 
chim mái. Chim 4 
mãi thường làm tổ = 
băng cảnh cảy, lá 
khó trên những 
cây to. Thiên 
đường là loài „ 
chim quý rất cânzz 
được bảo vẹ, 














Asian paradise-flycatcher 
Oiseau du paradis gobe-mouches 
Họ Rẻ Quạt (Monarchidae) 


Loài chim sông định cư thuộc 
họ Ré quạt. Chim đực cỏ đuôi 
dài tới 25 cm, màu nầu hung 
đỏ tươi. Đầu có mào lông màu 
xanh. Mỏ vàng mắt màu xanh 
da trời. Đôi khi bộ lông cúa 
chủng cö biến thái chuyến sang màu trăng. Chim 
cải pản giông chim đực nhưng mào và lông đuôi 
ngắn. Thiên đường đuôi 
phướn khá phố biến ớ 
các khu rừng thường 
xanh, rừng ngập 
mản, cây bụi và 
- nương rảy. Chúng 
thích những chỗ 
ám ướt có nhiều 
cảy râm rạp. Vùng 
phản bố lớn từ Bắc Bộ 
đến hết Trung Bỏ nước ta. 
Thức ăn chú yêu lã các loäi 
côn trùng. Thiên đường đuôi 
phướn là loài chim cánh đep 
và có ích cho rừng. 

















Mute Swan 
Cygne muette 
Họ Vịt (Anatidae) 
Daái chừng 150 cm. Hay 
nắp trên sông hồ lớn. Lã 
loại chim to nhất trong 
vùng, nhận dạng dễ nhữ 
mỏ đỏ (các loài thiên nga khác đều có mỏ vàng). 
Thích nghi với bơi lội trên nước, Chăn ngăn, khoẻ. 
Cố dải, de nuõi, có thế thỏ xuống nước dế bứt rong 
và rẻ cây thuỷ sinh. Án piụun, cua, ốc, có thể lên đất 
liên để găm cỏ, cây non; nhưng ít khi rời khói nước, 
Bay cao và nhanh nhờ đói cảnh rộng và khoẻ, với 
đầu và cổ vươn tới trước, 
Sống đôi suốt đời với nhau. 
Thường chung sống theo đản trên hỗ, sông, cửa 
biển, những từng đối văn canh giừ lănh địa cúa 
minh một cách quyết liệt, chống các đöi thiên nga 
xâm lãng. Võn cảm lặng, trừ vải tiếng rít hoặc nằm 
gử ngăn trong họng khi bị quấy rối. 
Tổ là mọt đồng to nguyên liêu thực vật, đặt trên nên 
rong và cây thuỷ sinh, trên bở các sông hồ hoặc đảo 
nhỏ. | 
Phản bố ở rải rác khăp châu Âu - Á, Đã được thuản 
hoá sang Mi, Nam Phi, Oxtrâylia, Niu Dilãn, 
k : 














Black swan 
Cypne noIr 
Họ Vịt (Anatidae) 


Loải thiên nga chí có Oxtraylia, 
Chim trưởng thành có bộ lông 
den tuyến, mỏ đó, cõ cao 
quyên dàng. Chim nòn có màu trăng ngà. Chúng 





thường sông ở các hồ, đầm, làm tô ngay sát bờ 
nước, mới lửa đẻ 3 - 4 trứng. 
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Tundra Swan 
Cygne siffleur 
Họ Vịt (Anatidae) 


Loại thiên nga nối tiếng với 
giọng hót rất hay này có bộ 
lông màu trắng muỗt và một 
cải mỏ to máu đen. Môi năm 
chúng di cư hai lần với quảng 
đương dai b 000 km, 

Chúng sông ớ các vùng bằng giả ở bang Alaxca 
(MI), Bắc Canada và vùng ven biến Bắc Băng 
Lương. 

Thức ăn đa dạng như cây thuỷ sinh, cú, động vật 
như cả, törm cua, động vật thần mềm,... 








_ TRẢU HỌNG XANH ẪI 


Blue - throated Bee - eater 
Guẽpier à gorge bleue 
Họ Trảu (Meropidae) 





Loại chim có máu sắc 
khá rực rỡ, cánh nhạn. 
Mó dài và cong. Họng 
mâu xanh đã trời nên có 
tên là trảu họng xanh. 
Đầu, gáy và phản lưng trên có màu nâu sôcôla, 
Chim non không có màu sôcỏla mà thay bằng xanh 
lä cảy. 





An các loại cön trùng có cảnh, thường sống ở 
những nơi quang 
đăng ớ vùng đồng bằng 
ven biến va miền núi, 
Sông thành dân, làm tổ 
trong các hãng. 
Là loài chìm định cư, lãm 
tổ phố hiên ở vùng Trung 
Bộ và Nam Bộ (nhất là 
vụng ven biển). 















HỆ“  TRÈOCAYBUNGHUNG > 


Eurasian Nuthatch 
Sitelle à ventre roux 
Họ Trèo cây (Sittidae) 


Thân thon nhó, khoáng 
l3 cm. Bộ lóng màu 
xanh tim than nhạt, rãi 
đẹp, bụng vàng. Đầu có 
dải lông màu đen từ mắt xuống gáy, Kiểm ăn 
trong các lùm cây, trên đồng có tìm bất các loài 
sảu bọ và còn trùng nhỏ. Sống định cư, thường 
gặp ở nương rấy, đồng cỏ, rừng thông xanh, 

Ở nước ta có ở các vùng núi Nam Trung Bộ và 
Tây Bắc. 
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TRÈO CÂY ĐẦU NÂU 





Brown _ headed Nuthatch - 
Sitelle ả tếte brune 
Họ Trèo cáy (Sittidae) 


Dài TẾ — 1] cm, sái cánh 
|b - l8 cm, nặng TÚ g. 

Khi chúng trẻo xuống dọc 
các thân cây, đầu đi trước. LðNE mãu nâu xÍn; lưng, 
gảy, cánh điêu xanh xâm. Số lượng suy giảm do đối 
phả rừng. Chim nöi chụung chưa biết dùng công cụ, 

nhưng riêng loài chính trêo cây đã biết dùng một 
mảnh vỏ cây lầm đòn bấy để nạy các mănh vó cây 
khác tim thức ăn, nó còn tha mảnh vú ấy từ cây này 
sang cây khác và dùng mảnh vỏ ấy đế che đậy nơi 
piảu hạt, 

Tổ của chim trèo cây thưởng bị những loài chim 
khác: viêng thăm, thưởng là chím đực. Chim trêo 
cáy (cá cải lần đực) đều có thế tạm trú lầu dãi trong 
mốt học cây thông, kế cá đé, ấp trứng và nuôi con. 
Chúng côn gia nhập các dân chim khác loài để 
kiểm ăn trong mùa dòng và thường tranh ăn quyết 
liệt với loài chích sẻ thông, cũng là loài - 
chimn kiếm ăn chủ yếu trên cây 
thông như chúng, 

Phản bỏ ở Bắc MI, 











_ _ TRÍI ĐO -. 
Phosiqanus colchicus 
Common pheasant 


Faisan rouge 
Họ Tri (Phasianidae) 





Là một loài gà đẹp hiềm 
có, Trên đâu có mào 





lõng, bộ lông màu hung 
dỏ, đuối dài, nhiều màu sắc, bộ lông màu đó nên 
có tên là trĩ đó. Là loại chim đẹp nên hị sản bắt 
mang về làm chim cánh. Trước kia có ở Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Lao Cai, Bặc Cạn, Yên Bái nhưng do hị 
sản bát quá nhiều nên giờ đây rất hiêm. Trï đó cần 
được bảo vệ nghiêm ngạt. Hiện nay trí đó được nuôi 
và nhân piông ở Vườn thú Hà Nội. 








CGreater Prairie - Chicken 
Poule des prairies 
Họ Tri (Phasianidae) 


Loài chim lớn giỏng gà, 
dài 5ö — 715 cm, năng 
[40 — 2 9ñ0 sg. Chim đực 
lớn hơn chim cái, ngực trăng, họng đen. Số lượng 
dang giảm dân, một số nơi đã mất hút bảng. Chim 
đực không tham gia nuôi cón, Đến mùa sinh sản, 
nhieu chím đực múa khoe mẽ, nhưng chỉ 1 hay 3 
con được chim cái chọn để kết đói. Vũ trường khoe 
mẽ được dùng đÌ lại nhiều năm, chỉm cái đến đó đề 
kết đói với chim đực được chọn, nhưng sau đó, đi 
làm tố, đé trứng và nuôi con riêng ở nơi khác. 











I 





_ TRÏ VÒNG CỔ 


Chukar 
Choucas 
Họ Trị (Phasianidae) 





Dài chứng 35 cm, con 
đục và con cải piông 
nhau. Loài trì nhút nhất, 
lông xám — nâu nhạt, cỏ 
một “võng cổ” nâu thảm vòng qua hai mặt xuống 
npực, mặt viên đỏ, mỏ đó tươi. 
Sông nơi núi nón trợ trụi hoặc sườn đỏi phủ có, 
thung lũng khỏ căn. Còn gọi là chím “su-ka” theo 
tiêng kêu cúa nó. Söng thành dân từ 5 đến 40 con 
trong mủa đong. Ấn hạt, chồi non, sâu họ. 
Tố là một chó trùng trên đất, do chàn cao bới, da 
thân chím nên chặt; lót là có, đặt ở giữa đồng trông. 
Phản bổ ở từ Âu sang A, tới lận 
Trung Quốc. Đã được du nhập 
vào nhiều nước, kế cả 
Bäc NI. 
Không di cư. 
















ray Partridge 
Perdrix commune 
Họ Tri (Phasianidae) 


Dài chừng 32 cm, Loài chim mồi 

sản băn phố biển nhất ớ Băc Bản 

Câu. Sống thành đồi vào mùa 

xuân và thành đân đồng tới 20 " 

con trong mùa thu. Ấn quả, hạt À- 

và sâu bọ trên mặt đât ở các trang 

trại. Khi gặp nguy hiếm, thường 

năm bẹp dí trên đất như một táng đất hay mội túm 

cỏ lá khô, Nêu hị phát hiện, trï xám có thế vùng 

ngay dậy và bay vụt đi, lúc đầu còn hay là lã mặt 

đất sau mới vút lên cao với một tiếng rít vô cánh 

nghe rõ từ xa. 

Tố là một chỗ lòm, lót nguyên liệu cây cỏ, đặt ngay 
trên mặt đất khoáng đạt. 

Phân bố từ châu Âu sang 

Trung Quốc. Đã được 

cu nhập vào Bãc MI. 










Eudyndrmis scolobaceda 
Asian koel 


Koel d” Asie 
Họ Cu cu (Cuculidae) 

















Loái chim sông định cư. Con 
tröng lông den tuyên, con mái 
löng đen có đôm trằng. Không 
làm tố đẻ mà đẻ nhờ trừng vào 
tö các loại chim khác như sáo 
sau, qua, gBIÈ CỤI... lrửng cúa 
chúng gân giống nhau nên chim 
“bố mẹ nuôi” thường ấp trứng cho đến khi trưng nó 
và nuồi con non chú đáo. Thức ăn chú yêu cúa tụ 
hú là các loại quả mềm, Thỉnh thoáng chúng ăn cá 
côn trùng và chím nón. 





Mùa sinh sản của 
tu hú vao thang 
4 —- 5, Mỗi lửa 


_ `. - 
dẻ 2 - 4 trứng. 






UYÊN ƯƠNG 
Aix golericulala 


Mandarin duck 
Canard mandarin 
Họ VỊ (Anatidae) 


Loại vịt nhỏ và chắc, rấi 
nhút nhất. Chim đực rải 
để nhân ra nhờ bộ lông 





đây máu sắc, Nhưng 

ngoài mùa sinh sản, màu sắc sắc sở cúa chim đực 
bị giảm di nhiều, nên gẵn giống chim cái. Chim cái 
có đấu xam nhạt, viền mát trăng, lông ngực trăng 
mở, lõm đốm. Sông ở nước, con đực và con cải 
không bao giờ rời nhau. Liyên ương là loài chìm di 
cư rat hiểm, phản bỗ ở vùng Tây Bắc nước tạ, ở 
vùng đâm lẫy, hỏ, suối, ở rừng cây lấy gõ. 





äÄ0] 


ƯNG ẤN ĐỘ 
Accipiler frivirgaÌus 


Crested Goshawk 
Autour huppe' 
Họ Ưng (Accipitridae) 


Bộ lỏng mau nâu, đen. Phân 
bụng có nhiều sọc văn màu 
nâu, Phản đuôi có sọc văn lớn 
ngang màu đen, Mỏ: quặp, 
chản to, khoẻ, móng vuốt sắc, 
nhọn. 

Thức ăn là chim nhỏ, chuột, răn, cả. 

Phản bố ở châu A, nhiều ở Ấn Độ, Việt Nam 
(khảp cá nước). Sông định cư. sông ở hâu hết các 
khu rừng, 














ƯNG CHÂN THÔ 
Rough - lepged Trnx mm. 


Buse pattue 
Họ Ưng (Accipitridae) 


Loài chim ưng cờ lớn, dãi 47 — 
52 em, sát cáảnh132 - 138 cm, 
năng 715 — ] 40Ù g. Cảnh dài 
vả rộng, lông cánh xám nhạt, 
viền đen; đuôi rộng, trăng ở 
gản nóc, đen ở đâu mút. Chim cái lưng nâu, bụng 
sâm, đẻ khoáng 4 trứng mi lửa. Tố chim ưừng chân 
thö nhiều khi chứa cả xương con mỏi là tuần lộc. 
Phân bố ở Bắc MI, Bắc Áu, châu Á. Mùa đông di cư 
xuống phía Nam. 











Black - EOGEESEE. night heron 





Héron de nuit 
Họ Diệc (Ardeidae) 


Vạc sống thành đàn, khá 
pHÓ biến ớ nước ta. Kiếm 
ăn ở bờ sông, đâm lẫy, ao 
hồ. Thích nơi nước trong 
và cạn. Làm tổ tập đoàn 
trên các luỹ tre hay cây cao rậm rạp. Thích làm tổ 
với những loài chim khác như cốc đen. Tổ vạc 
thường thấy trên những cây cao nhất. 

Hoạt động chú yếu vào ban đêm, Kể cá việc kiếm 
ăn và xảy tö. 

Khoáng tháng 4, vạc đề lửa đảu tiên, vào đầu tháng 
5, chim non ra đời, Cuối tháng 6, vạc con bắt đầu 
sống một cuộc sống tự lập. 

Sau đó Ít ngày, vạc bố mẹ sửa sang lại tố và đé lứa 
thứ hai. Vào cuối tháng 12, những con chim non 
cuối cùng đã rới tố. Như Vậy, vạc đẻ một năm 2 
lứa, môi lửa 3 - 5 trứng màu xanh da trời nhạt. 

Số lượng vạc ngày nay đã giảm nhiều do thiểu thức 
ăn và mất 
môi trường 
SÔNG. 
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White - eared niphtheron - 
Héron de nuit ä oreilles blanches 
Họ Diệc (Ardeidae) 


Loài chim định cư rất 
hiếm gặp, sông ở các 
vùng rừng có đảm lẫy 
thuộc phía Bắc nước ta 
như tính Hoà Binh. Chim 
trướng thành có phần trên cơ thể màu nâu tối, phân 
dưới cỏ vạch màu nâu vả trắng xen kẽ. Mào lông 
dài màu đen. Chim non có bộ lông nâu điểm trắng. 











- xx=— night Ko 
Héron de nuit malais 
Họ Diệc (Ardetdae) 





Loại chìm định cư, hiểm gặp. Chìm trưởng thành 
có bộ lông màu nảu đến, mút lông cánh mâu trăng 
hoặc nâu sảm. Đầu đen, họng trắng đổm đen. Mó 
xanh vàng lục, Chân xanh lục. Nơi sông là các khu 
rừng ràm, đất lầy, đất ngập nước có nhiều sậy, rừng 
tre nửa... | 

Phản bố ớ Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc. 











Balttmore Oriole 
Loriot du Nord 
Họ Sáo (Icteridae) 


Loại chim này sống ở 
trên những cây cao trong 
rừng và tronp những khu 
rừng thưa thoảng đạt. 
Chúng bất sâu bọ, ăn 





quá mong và các loại quả khác. 

[ố sàu, hình tủi, được làm băng các sợi tước ra từ 
vô Cây. 

Phân bỏ ớ Nam Canada, MI, Mêehicö,... Trú đông 
ớ Trung Mi, Côlômbia, Cuba, Vẻnêzuéla và đáo 
Zamaica. Vàng anh băc sinh 
đẻ tại vụng Đông MI. | 











Icterus bullockii 
Bullock's Oriole 


Oriole de Bullock 
Họ Sáo (Icteridae) 


Dài [7 — 13 cm, sải canh 





khoảng 3] cm, nặng 29 
- 43 ø. Chim tực miầu cla cam; lưng, họng và định 
đâu đen, Phö biên và phản bỏ rộng ở các tình nước 
ta. Thường giao phối chéo với vàng anh phương 
Bắc, mặc dủ không có quan hệ họ hàng gản. 
Chim đực và chím cái đêu biết hót, nhưng hỏi khác 
nhau, Trong suối thời gian lãm tố, chỉm cát hót đêu 
đặn và nhiều hơn chìm: đực. 
Phân bố ở Bắc MỊI, Trủ đồng ở Mêhicô, Trung NI. 
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Hooded Ortole 
Oriole masque 
Họ Sao (Icteridae) 


Vãng anh cờ vừa, dài 18 - 22 cm, 
nặng khoảng 34 p. Minh nhỏ, 
duốt dài, mó dài hơi cong lên. 
Chim đực mau dã cam tươi, mật 
va hạng đen; chim cai mãu vàng, _ 
tò lãng chím đực. Đất cư trú được mớ rộng nhờ 
trồng cây cảnh trong thành phố. Khi lầm tổ ở dưới 
lá cọ, chỉm cát thưởng khảu tổ vào lá, được dùng 
làm mái che. 

Thức ăn chú yêu là sâu bạ, quá, mạt hoa, 

Phân bố ở Băc MI, trủ đồng ở phía Nam nước NI, 
Mehicỏ, 











Black - naped Oriole 
Oriole a nuque noire 
Họ Vàng anh (Oriolidae) 


Bọ lông máu vàng ông, 
đuôi và cảnh màu đen. 
Ở gán mắt có một dải 
löng màu đen kéo dài từ 
mắt ra sau gảy nối trên nền vàng. Chim cải lại có bộ 
löng màu vàng lục, có nhiều văn đen mảnh. 

Thức ăn là quả cây và các loại côn trùng. 

Có giọng hót rất hay, thường được nuõi làm chim 
cảnh. 

Nơi ở thường làm tổ trên cây, hoặc trong các bụi 
cây thứ sinh, thường sống gản cánh đồng, nương 
ray, gản con người hoặc ven bở biển và các vùng 
rừng khác. 





Phản bố ở Nam A. 





VÀNG ANH VƯỜN TÁO 
lc†erus spurius 








Orchard Oriole 
Ortole tles vang 
Họ São (lcteridae) 


Loài chim tỉnh nhanh với giọng 
hót hay, thánh thót này thích 
sông gản các vườn quá, đặc 
biệt là vườn táo, Thức án ưa 
thịch của chúng là các loại quá 





mọng, phản hoa, mật hoa, và 
Cả cön trùng,... 

Tö thưởng đặt trên các c hạc cay cao hOặC tri I18 bụi 
cây được thiệt kế bảng có mềm, cành cây khö và 
được lót bằng lá cây. 


Phản böõ ớ Bắc MI tới miền Trung Mêhicô. 








Amozonda qutumndolis ] 


Red-lored, Parrot, Red-lored Amazon 
Perroquet à joues jaunes 
Họ Vẹt (Psittacidae) 


Lä loài vẹt phố biển ở 
châu MI, Chiêu dài 32 -— 
35 cm, nàng 3T — 380 e. 
Bỏ lõng chủ yêu là mau 
xanh lã cây, một chút 
lòng đÓ ở trước tran, một 
It lãng mâu vàng ở má (đối khi có những cá thế vũng 
này có lòng vàng đôm đỏ]. Trên định đầu có màu 
xanh da trời, Chim dực và chỉm cải có bộ long giông 





nhau. Thức ăn là quả, hạt, hạt cé. 

Tỏ được lâm trong học cáy. Chim mài đề 3 — 4 trứng 
trau trăng mỏi lửa. Chim mãi ấp trứng trong 26 ngây, 
Chim nón rời tế sau BÚ ngày tính từ khi nờ. 

Phân hỗ ở MI, Mêhicô, Ecuado, € osta Rica,... 
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Military Macaw 

Perroquet d Amerique 

Họ Vẹt (Psittacidae) 
Dù chưa thầy böng dáng đâu 
nhưng nẽu bạn nghe thầy tiếng 
kéu ổn ä “kraa-aak...kraa- 
aak...” cúa loài vẹt hay gây mắt 
trật tư nãy thi có thế đoán ngav 
ra đỏ là loài vẹt bao cộng. 





Đày là loài vẹt hoang clã nhưng hiện này đang được 

nuõi khả nhiều lầm cảnh trong các công viên và 

làm con vật cưng trong nhà. Tuổi thọ của chúng 

trong tự nhiên khoảng 5Ø - BÖ tuổi. 

Thức ăn đa dạng như các loại hạt, quả gốm quả 
hạch, quả mọng.,.. 

F= ~ Phản hò ở Mêhicö, Nam MIï,,.. 





` VẸT BÔNG ` 


Eclec†us rora†us 





Eclectus Parrot 
Perroquet brillant 
Họ Vẹt (Psittacidae) 
Loài vẹt nây có màu sắc rất sặc 
Sở, Con đực và con Cải cö máu 
sắc khác hãn nhau, Con đực có 
bộ lông màu xanh lá cây tươi 
sang và cai đuôi mâu xanh da 
- trời, trong khi đỏ còn cái cỏ 
màu đó rực rỡ pha xanh da trời. 
Thức ăn là hoa, quả, là cây, các loại hạt. Đặc biệt 
chúng rất thích ăn quá như: lẻ, táo, nho, dưa hấu, 
chuối,... 
Phân bố chủ yêu ớ Tân Chhinê, Bắc Oxtraylia, 
Maluku. 
Ơ Papua Tân Ghine, số lượng loài vẹt này rất lớn, 
chủng được nuôi rất nhiều trong 
các gia đình và công 
viên để làm cảnh. | 











\ _VẸT ĐẦU HỎNG 


Bloseom - bexied parakee† 
. Perroquet à tête rose 
Họ Vẹt (Psittacidae) 
Con dực trướng thanh ở 
đính và hai bên đầu màu 
hỏng tươi, má và gảy 
Ề hỏng phớt, bụng màu 
vàng nhạt. Con cải đầu xám hỏng nên váng, không 
có vỏng đen ở cổ. Cá con đực vả cọn cải đều có 
mặt màu trăng hay vàng nhạt, mỏ dưới đen, chân 
máu nâu. Vẹt dẫu hỏng thường sống thành đàn 
khoảng 20 con hoặc nhiều hơn trong các khu rừng 
nguyên sinh hoặc thư sinh thuộc miễn Trung vả 
miền Nam nước ta, đỏi khi cön kiếm ăn cả ở các 
khu rừng thưa gản nơi trông trọt. Thức ăn là các loại 
quá, đọt cây, hạt thóc, ngỏ, đậu nành,... Múa sinh 
sản từ tháng T1 đến tháng 5. Tố được làm trong hốc 
cây, chim mải đẻ 4 - 5 trứng mỗi lứa. 
Phản bố ở Ấn Độ, Đông Nam Á. 














Galah 
Perroquet à tẻte écerlate 
Họ Cacatuidae 


Dài chừng 35 cm. Vẹtl 
đực lỗng màu lục, mỏ 
vàng; vẹt cái lông máu 
nâu, đáy xanh lơ, đầu đỏ rực, mó đen, 
Hay gặp trong các khu rừng đồng bàng, hoặc ở các 
vùng đất phăng có nhiều cây cao bỏng cả. Sông 
từng đôi hoặc thành đân nhỏ, làm tố tập đoàn trên 
cây. Tụ họp động ớ nơi cö quá chín. Ấn quả là 
chinh, nhưng cũng ãn cả quả hạch, hạt, hoa và mật 
ha. Bay thần, với những đập cảnh khoẻ, xen với 
lượn. Khi bay đường dài, thường bay cao trên các 
tản lá rừng, với tiếng kêu khàn 
khản kéo dài. 
Tố là một hỗc cày cao ngoài 
bia rừng. 
Phân bô ở các đảo In- 
đönẻxia, Tân Chhine, 
va Bặc Cxtrâylia. 
Khöng tÌi cư, 















: VẸET ĐẦU XÁM 


">* "PeiHze 

Psillacula finschii 
Grey — headed parakeet 
Perroquet ä téte grise 
Họ Vẹt (Psittacidae) 





Con đực trướng thành 
cá đầu xảm, cảm và 
họng lông den. Sau cố 
có một vòng xanh lục 
tươi; cánh, lưng, bụng máu lục phớt vàng. Lông 
đuôi giữa rất đãi, mùi đuôi máu vàng, Con cải piống 
con đực, chỉ khác là không có múi đỏ ở cảnh. Vẹt 
cầu xám sông thành đân nhỏ khoáng 10 con trong 
cac khu rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh, lên đên 
độ cao 1 675 m. Thức ăn piöng vẹt đầu hỏng. Mùa 
sinh sản từ tháng 3 - 6, 

Phần bã ớ Việt Nam. Lào, Camputchia, Thái Lan, 
Án Độ. 











Scarlet Macaw 
Perroque ecarlate 
Họ Vẹt (Psittacidae) 


[3âi khoáng 85 cm, con 


đực và con cải giông 





nhau. Thưởng môi ngảy 
bay đi bay lại một lân 
giữa nơi cư trú và nơi kiêm ăn, tại các rừng thưa và 
bia rừng rậm, hoặc trên các trảng trồng trải có lựa 
thưa vải cây cao, Bay thành đàn nhỏ hoặc thành 
đôi. Ấn quả, hạt, cú. lt gặp ở chỗ có người vị hay bị 
đanh bày. Thường thì im lặng, nhưng khi bay hoặc 
khi pãp hiểm nguy thị thường kêu “ket ket” loạn xạ. 
Tổ là một hộc cây và phân bố ở Bặc Nam MI. 








Maalabar Parakeet _ 
Perruches d' Inde 
Họ Vẹt (Psittacidae) 


Loài vẹL có cái đuôi rất dài 
với một cải vỏng ớ cố rất đẹp. 
Vòng cỏ 2 máu: đen và xanh 
lơ. Loái vẹt này phân bố chú - 
yêu ở Ấn Đỏ và có c hung tố tiên với loài vẹt ớ Xrf. 
lanca. Giống như loài vẹt khác ớ Ăn Đô, loài vẹt 
này được Chính phú xếp vào danh sách những 
loài vật cần được báo tồn. 

Thức ăn là các loại hạt, quá gồm quả mọng và 
quá hạch. Chúng có tiếng kêu khá ôn ä và nhiều 
thanh âm. 
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Red — rumped Parrot 
Perroquef ä croupe rouge 
Họ Vẹt (Psittacidae) 
Loài chim rất đẹp này 
hay gặp ở các công viên 
vá khủ vướn trang giả 
đình. Kích thước nhó 
nhắn 28 em. Con đực có bộ lông rất bắt mắt với 
máu xanh lä cây tươi sáng ớ đầu và màu xanh da 
trời ớ lưng cùng với màu vàng chanh ở ngực và 
bụng. Đặc biệt, chúng còn có một đặc điểm riêng 
để phản biệt, đó là một túm lòng máu đó. rực ở 
phản hông gản đuôi, Tuy nhiên, những mẫu sắc rực 
rở đỏ lại không có ở con Cải, 
Chúng thường sống thành từng đỏi, kiếm ăn trên 
mặt đất và xây những cãi tố hình lòng cháo trên 
những cành cây trong vườn hoặc trong 
WW*<b» các vụng ngoại 0. 
”" \ Phân bố chủ yếu ớ Ôxtraylia, Niu 
`. [2ilän,... 
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_ VẸT KHÔN _ 


TH:GIT1A5S GISC 


Swift Parrol 
Perroquet hirondelle 
Họ Vẹt (Psittacidae) 


Loài vẹt tỉnh nhanh này có 
kịch thước khoảng 25 cm. 
Chúng có màu lõng xanh lä 
cây tươi tăn và một máng 





đỏ ở mó, họng và trước 

trán. Khi dang cảnh bay để lộ màng lông đó hỏng 

náp dưới cảnh. 

Chúng có tiếng kêu khả to và dễ nhận: “kit, kít, 

RÍt.. 

Thức ăn là quả, hạt, rau xanh, côn trủng,... 

Hiện nay loài vẹt này đang bị xếp trang danh sách 

những loài chim trong tỉnh trạng nguy cấp cần phái 

bảo vệ. 

Phân bố nhiều ứ 
Cxträvlia và các 

đáo ven biến châu 
Đại Lương, 
























VẸT LO-RI CHÂU ÚC 
rịœƑ “^€ét:. 1emalodus 

Rainbow Lorikeet 

Loriket 

Họ Vẹt (Psittacidae) 


"3X. 1!IOSs5Uus #®Í“jÑ: 


Loại vẹt có bộ lòng sặc 





sở, đâu, ngực bụng và 
HỘI phản cảnh có màu đó, lưng màu van, đâu mút 
cảnh lông xanh óng ảnh. Sống ở Ôxträylia, Papua 
Tần Cohinẽ và các đảo lần cận. Thức ăn là mặt hoa. 
Cách lầy mật hoa cúa vẹt rất thô bạo. Chúng vài 
trụi cảnh hoa rồi hút mặt nhờ cái lười có câu tạo 
như một chiếc bút lông nhỏ. Thường kiêm ăn theo 
đàn, phả nát rất nhiều hoa rừng. 
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Vernal hanging DarfG# 
Perroquet suspendu 
Họ Vẹt (Psittacidae) 


Con đực trưởng thành có đầu 
và có màu vành lục, lưng màu 
lục nhạt, hông và trên đuồi 
mảu đó thảm, mặt dưới của 
cảnh và đuôi đều màu xanh; 
bụng màu lục nhạt. Con cái có 
lông màu thầm hơm, không có vệt xanh ở họng. Cả 
con đực và con cái đều có mắt màu vàng nhạt, mỏ 
đó tươi, chóp mó vàng, chân vàng nhạt hay vàng 
cam, Vẹt lún sông thành đàn nhỏ khoảng TØ con 
trong các khu rừng Tây Nguyên và rừng nhiệt đới lá 
rộng lên đến độ cao 1 500 m ớ nước ta. Thức ăn là 
các loại quá, hạt mẻm kích thước nhó và hoa của 
MỘT số cây rừng. Mùa sinh sản vào tháng 1 — 2. Con 
non mới nở ølõöng chim mẹ. 
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Sulphur crested ögisfad 
Perroquet huppẻ 
Hợ Cacatuidae 


Loài vẹt có hộ lòng đep. sông ứ 
Oxtraylia và Tân Ghine, Chúng 
kết đôi và sống với nhau đến 
trọn đời. Vẹt mão có tập tình di 
cư nhưng hãng nằm vẫn trớ vẻ 
tö củ cúa chúng trên một thân 
cây. Chúng tự điều chính sự sinh sản tuỳ theo điều 
kiện ngoại cảnh. Nếu thuận lợi, chủng đẻ khoảng 5 
trứng; vào những năm khô hạn, chỉ đẻ T1 - 2 trứng, 
thảm chỉ không đẻ, Chim mới nớ rất yêu, được 
chim bố me mớm chø ăn. Chúng cö mỏ rất khoẻ để 
mñổ hạt và có một màa lông trên đầu. Vẹt mào bay 
giỏi, một đản lớn trên 100 con có thế bay mỗi ngày 
hơn T00 km. 








M ¬ VẸT NAM MỊ 
Cyanoliseus pdÍq 


Patagonian Parakeet 
Perroquet de Patagonie 
Họ Vẹt (Psittadae) 





ai chứng 45 cm, con 
dực và con cải giỏng 





nhau, Đa thịch nghị với đồng có khoảng đạt; làm 
tö giữa các luõng đất, ớ chăn các vách đã nhìn ra 
biển hoặc trên hờ nước cao. Kiểm ăn thành bây 
nhỏ, thức ăn là hat và quả trên cây hoặc dưới đất. 
Tủ là mọt hang đất sâu, cài khoảng 3 m ở chán các 
vách đả pản bở nước. 

Phần hồ ở cực Nam Nam MI. Trủ dòng ở Trung MI. 
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Monk Parakeet 
Perroquet moine 
Họ Vẹt (Psittacidae) 


Dài chừng 22 cm. Loài vẹt to 
vừa, thon gọn, sông thành đàn 
huyền nảo trong các rừng thưa; 
với một “quảng trường” chung 
cho cả đân, từ đó, chúng tản đi 
kiêm ăn dưới đất, nhưng gắn 
cây cối, Án hạt, quả, chỏi non, hoa... trang các 
vườn cây ăn quả. 

Tố có mãi che, nhưng không lót ổ, làm bằng ngọn 
cây, thưởng thí những cảnh gãy có gai. Môi cặp 
chim lại làm một tố, cạnh tổ cặp khác, thành một 
tập doàn nhỏ tren cùng mội cây, 

Phản bố ở miễn Nam Mi. Không di cư. 








| VỊT CANH TRĂNG 
Gadwall 
Canard ä ailes blanches 
Họ Vịt (Anatidae) 





Daái khoảng 50 cm, là 
loài vịt cờ trung bình. Khi 
bay, thường để lộ một 
vẹt trăng trên cảnh. Bụng cũng trắng. Chim đực có 
lông pha trộn xăm — nâu. Chim cái nhó hơn, mỏ 
mãu nau với mép máu đa cam. 

Sống nản các đảm lẫy và hỏ nước. 

Phân bỏ ớ vùng Đồng Bắc và đồng băng sông Hồng 
Việt Nam. Loài di cư, ít gặp. 
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Common Pochard 
Canard à tẻte rouge 
Họ Vịt (Anatidae) 





Vịt đực, cai khác nhau. VỊ dực có bộ lòng mầu 
trắng, ngực màu đen, cô màu đó nảu. Vịt cái có 
löng màu nâu, nhiều vệt đậm nhạt xen kè. 

Chân màu chỉ, có mang bơi. Bơi lội giói, thường 
lặn sâu xuống đảy để mö trai, ốc, hến, có, tôm,... 
Di cư về phương Nam thành từng đàn lớn để tránh 
rét. Phân bố ớ khắp Viết Nam và trên thể giới. 
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VỊT ĐẦU VÀNG 


Eurasian Wigeon 
Canard d“Eurasie 
Họ Vịt (Anatidae) 


Dài chừng 50 cm. Vịt sục 
bùn, có lòng đuôi dài và 
nhọn. Bay nhanh, phải 
tiếng đập cảnh phành 
phạch lần tiếng gió rít. 
Sông thành đôi hoặc đàn nhỏ ở các vực nước thoảng 
và cạn; tránh rong và lau sãy mọc cao trên mặt nước, 
Ban ngày, nghi nối trên mặt nước. Ban đêm, mới 
kiểm ăn bằng cách ngảm đầu xuống nước để tim rẻ, 
cú, hạt cây thuý sinh, hoặc sục nước bẻ mặt để lọc 
hạt và động vật bẻ; đôi khi lên bờ gặm có, cây non. 
Tô lầ mót chó trùng tren đất, lót cây có khó và lông 
chim, 

Phần bố: sinh sản trên khäp Bắc Mi, Bắc Phi và toàn 
lục địa Âu - A. Di cư trú đồng xuống tận Trung MI, 
Trung Phi, Đông Nam À. 








VỊT HUÝT SÁO 
Dendrocygngd eyfoni 
Plumed Whistline Duck 
Comard siffleur 
Họ Vịt (Anatidae) 





Dàải chừng 60 cm, con 
đục và con cái giống 
nhau. Loài vịt thân thon 
thả, dáng đứng thẳng, cố 
dài, chân dài. Khi bay 
đầu và cố vươn tới trước nhưng hơi chúc xuống, 
khiên vịt có đánh như gu lưng, 





Sống thành đàn huyện náo pản bờ nước, du cư lần 
lượt từ một vực nước khô cạn dân sang vực nước 
mới theo rùa. Kiểm ăn trên cạn, ăn lá và hạt cúa có 
và cây thấp. Vào mùa khó, thưởng bay đến các đâm 
lầy để ăn lau sảy non. 

Tố là một chỏ lõm trên đất phủ kin cây cöi, bụi rảm, 
cách xa bở nước. 

Phản bố ớ Đóng Bắc Oxtraylia, Tân Cihinêẻ. 

CGoi là “vịt huýt sáo“:do những tiếng kêu to giồng 
như tiếng huýt sáo của chúng để gọi đân, 





VỊT KHOANG N | | ị 


Somoleria mollissima _ 


Common Etder 
Eider commun 
Họ VỊt (Anatidae) 


[âi chứng 6Ö cm, Lã loãi 
vịt có bộ lông den và 
trằng, trên ngực có dải 
màu hung nâu đậm chay vòng ra phía lưng đuôi, 
Dưởi bộ lông ngoài, còn có một lớp lông ty mềm và 
mịn, thưởng được dùng lót gồi và đệm cao cấp. 
Län (ÌÌ CƯ, hiẽm, IÍ Hả|{1. Sống Œ vụng Cưa SÓNE Vã 
đất ngập nước. 

Phân bố ở vũng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước 
ta (các tính Thanh Hóa — Nghệ An). 

[rên thể giới có ở châu Au, Bắc Mi và Xihêri., 
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Common shelduck 
Canard commun 
Họ Vịt (Anatidae) 





Loöải vịt lớn, chiều dài cơ 
thế khoáng 60 cm, bộ 
lông đen vã trắng, trên 


npực có dải lõng màu hung nâu đậm. Chim nơn cỏ 
máu xám xỊt và không có dái lõng màu hung nâu 
chạy qua ngực. Phân bố ở vùng Đóng Bắc, Bắc 
[rung Bộ nước ta, là loài di cư, hiểm gặp, thưởng 
SÔng ở vùng cứa söng và các vùng đât ngập nước. 
Trên thể giới phản bố ở châu Âu, về mùa đồng di 
cư xuống phía nam. 














€reater Scaup 
Fuligule milouinan 
Họ Vịt (Anatidae) 


Loài vịt lận cỡ vừa, dải 39 — 
56 cm, sải cảnh 72 — 79 cm, 
nặng 736 — 1 360 ø. Đầu 
tròn, mó phớt xanh với đầu 
mút đen. Chim đực cö đâu, ngực, phản cuối thân 
rmmàu đen, sườn xám. Chim cái màu nâu xin, VớI mội 
vệt trắng trên mặt, gần góc mó. 

Số lượng có lẽ đang suy giảm, khi chim cái bắt đầu 
âp trứng thi chìm đực bó đi thay lông ớ một ven hồ 





lơn hoang văng lân cận, nơi có nhiều thức ăn và 
chỏ trú ấn kín đão. Tõ của vịt lặn lớn được lót một 
lớp lông dày, do chim cải tự bứt ớ ngực mình. 
Phân bố ớ châu Âu, Bäc MI và Bắc A. 








Falcated Duck 

Canard falciforme 

Họ VỊ (Anatidae) 

Dai chừng 38 cm, hay 
84D Ở CáC VỰC HƯỚC "Úng 
và kín đão, có cây cối 





che chăn. Khi bị quấy 
rồi, thường bay vụt lên 
ràt nhanh khỏi mặt nước, lầm lỗ nhiều lõng cánh 
mau rực rỡ đen, lục, nâu, trăng. 

Án động vật be vã cây non, hạt (mùa đồng! và sâu 
họ (mùa he). Con đực kêu the thẻ, con cải kêu 
quang quạc, 

Fõ là một chỏ löm Iren đóng cỏ, lót lòng chìm và 
rong rêu. 

Phân bỏ rộng rài khăp Bắc Trung MI, Bắc Trung Phi, 
kháp Âu — A xuống đến tận Malaixia, Philippin. Di 
cư trụ đồng vé phương Nam, xuống tần Trung MI, 
[rung Phị, Ấn Độ, Đồng Năm Ả. 
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Tuíted Duck 
Canard nanache” 
Họ VỊI (Anatidae) 


Dài khoảng 43 cm. Có 
mới tủm lõng ngăn dung 
đưa che gảy của loãi vịt 
biết lặn lội này, Sống tren các hỏ, sông khoảng đạt 
và sâu, nhưng trong đó có một số thích nghỉ với đó 
thí. Vịt đực lông đen với sướn trăng; đực và cái đều 
cö hai mất kiều cúc áo tròn và vàng. Có tại bơi lặn, 
có lúc xuống sảu tới 14 m để tim ăn đủ loại động 
vật và cây thuy sinh. 

Tö là một cho trùng, lót rong và lông chím, trên đất 
cạnh lở nước. 

Phân bö ở khắp Âu - Á. Di cư trú đồng xuống tận 
Xudăng và Ấn Độ. 











` _- _— VỊT MÁT VÀNG _ " 


Comimron Golden Eye 
Canard aux yeux d'or 
Họ Vịt (Anatidae) 





Dảäi chừng 50 cm. Đầu 
có lông ràậm và dải, nên 
trông như to, nhưng khi 
— =“ ngắng cao đâu, mới 
thầy cố hơi khẳng khiu. Cá con đực và con cái đều 
cỏ đôi mắt màu vàng ông á. Mùa hè, ở nản bờ 
nước, sông, hồ và làm tố trên cây trong rừng. Trủ 
đồng ở các cứa sông, vịnh biến, hoặc đảm hồ lớn 
trong đất liên. Án chú yếu các loài có vỏ như ốc, 
nghêu, tôm, cua,... và sâu bọ. 

Tố lã một hộc cây hoặc hộp gö nuôi chim đặt 
trong rừng, có lót lông vịt. 

Phản bổ: sinh sản ở vùng ỏn dới Bắc MI, Âu — Á. 
Trủ đồng ở Nam Mi, Trung Đồng và Đông Nam Ả. 








VỊ MÔ QUẶP 2 
Mergus merganser 
Common Merpanser 


Canard ả bec crochu 
Họ Vịt (Anatidae) 


Dài chừng 65 cm. Loài 
vịt to, ăn cä, thích nghỉ 
với bơi lặn đuối theo 
môi. Mó dãi và hẹp, dâu 
mút hơi cong xuống, để 
giữ môi cả khói tuột, 
Kiêm ăn ở các cửa sông, vùng đất thấp, ao, hồ lớn, 
sông cháy xiết vùng cao, Bay nhanh và thấp, 
thường thì theo đưởng uốn lượn cúa các khúc 
sông. VỊ con ăn sâu bọ rồi học dẫn cách bắt cả. 
Sông theo nhóm gia đình nhỏ, làm tố tập đoàn trên 
cây hoặc ngay trên mặt đất. 

Tố là một höc cây, khe đá hoặc chân tưởng. 
Phân bố: sinh sản ớ Bắc MT và toàn Âu - Á (Bặc 
Bán Cảu). Dị cư trủ đông ớ Nam MI, Nam A, 
xuống tận đến Trung Quốc. 








'Ả - VỊT MỎ THÌA : 
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Northern shoveler 
Canard ả bec cuillere 
Họ Vịt (Anatidae) 


Loài vị có mó rộng 
hình giống chiếc thìa 
_ vả dài hơn đâu. Mó 
dùng để sục vào nước và lọc thức ăn là các loài 
thực vật, sâu bọ, động vật thân mềm. Bộ lông 
lốm đõm nâu như vịt trời. 

Tố được lầm trên đất, gần mặt nước, được làm từ 
các sợi có khó. 

Phản bố ở Bắc Âu, Bắc Á và Bắc MI. Là loài di 
cư. Vịt mỏ thia lạ loài chim dị cư rất hiểm gặp ớ 
Việt Nam, 
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Mallard 
Canard à bec jaune 
Họ VỊT (Anatidae) 


Là loái vịt khá quen 
thuộc, con cái với bộ 
lông máu nâu nhạt; còn 
đực có bụng trắng, phản ngực có màu dậm, cố 
xanh đậm, có một cái vòng cố màu trắng ngăn cách 
hai máng nâu, xanh. Vịt mó vàng thường lặn lội 
thoái mãi trong nước. 

Tố thường được làm ở ven sông, gản mặt nước. 

Chim đực và chim cái sống thành cặp cho đến khi 

chim mái đẻ trứng. Chúng đẻ 8 - 13 trứng. Cá chim 

đực và chim cải cùng ấp trứng trong 27 - 28 ngày. 

Con non được bô mẹ chăm sóc 50 — B0 ngày. 

Phân bố ở Bắc Mi, châu 
Âu, châu Á, Niu Dilãn, 
ÓOxtrâylia. Là loài di 
cư. Về mùa đông dịi cư 
xuống các vũng xa 

hơn ở phía Nam. 

















Northern Pintail 
Canard à queue pointue 
Họ VỊ (Anatidae) 


Thân tròn, duôi nhọn, 
mó màu chỉ. Đuôi cúa 
vịt đực dài hơn đuöi vịt 
cái 10 cm. 

Vịt đực có lông màu phi (xăm nhạt), đầu màu đỏ 
hung vả ngực màu trăng. 

VỊT cái có màu lõm đốm nâu. 

Thường sống ớ vùng đảm lây, sông hồ, ven biển. 
Tó được làm trên mặt đát và được che giấu trong 
các cây bụi ven bờ nước. Chim cái đề 7 - 9 trứng 
máu ngà. Thời gian ấp 22 — 24 ngày. Chim non được 
bố mẹ chăm sóc khoảng 46 — 47 ngày. 
Phần bố ớ Bắc Âu, Bắc Á, Bắc MI. Di 
cư vào mùa đông xuống các vùng 

xa hơn pản xích đạo. 











VỊT TAI HỎNG 


Pink - eared Duck 
Canard ả Oreilles roses 
Họ VỊ (Anatidae) 


Dài chừng 42 cm, con 
đực và con cái piông 
nhau. Loài vịt này sông ớ 
những vùng khó hạn nhờ 





biết tìm ra các nơi tạm bị lụt lội, vốn giàu sinh vật 
phù du, là thức ăn chính cúa chúng. 

Chúng thường đi trên vũng nước can và dùng mỏ 
để sục và lọc thức ăn qua các lược dày ớ hai ben 
mép. Khi vùng lụt lội đó cạn khỏ, vịt lại đi tìm một 
bài ngập nước mới. 

[ố là một hốc cây, lót lông chim. 

Phân bô ở châu Đại Dương. Là loài di cư. 








". Wild duck 
Canard sauvage 
Họ Vịt (Anatidae) 


La loài chim di cư. Vào 
mua đông, những đàn vịt 
trời hãng trăm con bay từ 
phương Bắc vẽ vùng 
động băng Bắc Bỏ ớ nước ta để trú đồng. Những ao 
hỏ, dâm lây, bài lầy ven biến hay các bài sú vẹt là 
nơi ở, kiem án của vỊt trời, 

Vịt trời là tổ tiên của vịt nhà, chí khác là vịt nhà to 
hơn và bay kém hơn vịt trời. 

Vịt trời lâm tố trên mặt đất, băng có khô trong các 
khu bụi pản bở nước hay ớ các côn đất giữa sông. 
Mùa sinh sản vào tháng 5, mói lứa đé [0Ô - 15 trứng. 
Vỏ trứng màu trắng hoặc nâu nhạt. 








: xã. VÀNG _ ï 


' Ruddy shelduck, mm Du 
Canard jaune 
Họ VỊt (Anatidae) 





Loài vịt lớn giồng ngông, 
chiêu dải cơ thể khoảng 
61 cm, sải cảnh T10 -— 
I35 cm. Bộ lông màu hung vàng cam. Chim cái có 
đầu mau nhạt hơn, chim đực trong mủa sinh sản có 
một vòng đen ớ cố. Là loãi chỉm di cư rất hiểm gặp. 
Vẻ mùa đông, thường pặp ớ các sông và hó vụng 
Đông Bắc và Bắc: Trung Bộ (Thanh Hoá! nước ta, 
Trên thê giới phân bô ở Tây Nam châu Phi và 
Ethiopia, Đông Nam châu Âu, Trung Ä tới Đông 
Nam Trung Quốc. Mùa đồng di cư về Nam Á, 
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Ring — necked Duck 
T5 Morillon ó collier 
Họ Vịt (Anatidae) 


Vịt lặn cỡ vừa, dài 39 — 46 
cm, sái cảnh 62 — 63 cm, 
nặng 490 — 910 6ø, Con dực 
mảu đen — trăng; mó màu 
xảm Có vạch trắng, mặt mầu vang, Con cái: máu 





nãu, máu vàng nâu, mỏ xám vạch trăng trên mỏ 
không rõ nét, mặt nâu. 

Thức ăn là các động vật thãn mềẽm, sâu bọ, cä nhỏ, 
thực vật,... 

Nơi sông là các ao, hỏ nước MÍĨ và Canada. Mùa 
dong di cư xuông phía Nam của Bặc MI. 
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Porph vrio porph VriO 
Purple swamphen 
Rale pourpre 
Họ Gà nước (Rallidae) 











Loài chim lớn nhất trong P : _: | 
họ Ca nước, cao tới 43 cm. Bộ lông mầu đó tía pha 
xanh da trời. Da gốc mó và mỏ mâu đỏ. Màu chân 
hơi đỏ. Xit là loài định cư, rất phố biến ở các vùng 
đâm lẫy nước ngọt, ruộng lúa nước ta. Mùa sinh sản 
vào tháng 2 — 6. Tổ làm ở các bụi rậm, trong các 
đăm có trỏi nối, mỗi lứa đẻ 3 — 7 trứng. Chim đực 
ập trứng thay cho chim cái. Chim nón mới nớ mỏ 
màu đen nhai. 





Ệ^  - YÉNCAMIRANG —„ 


House swift 
Hirondelle des maisons 
Họ Yến (Apodidae) 








Loài chim nhó, chiêu đãi thăn khoáng 15 cm, sáải 
cảnh rộng 35 cm. Yến cảm trắng là loài phổ biển ứ 
phía Nam nước ta. Chúng thường làm tổ tập đoan 
xung quanh các mãi nhà ngói ở phia Nam Trung 
Bộ và Nam Bọ. Thức ăn là các loài sâu bọ nên yến 
cảm trăng là luãi chìm có ích cho nóng nghiệp. 











Asian paÌlm swift 
Hirondelle des paÌlmiers 
Họ Yên (Apodidael 





Yên cọ khá phố biến ớ .= = 

miễn Bắc nước ta. Chúng dùng các sơi cóö mảnh 
đính lại với nhau bảng nước bọt và cả chiếc tố được 
án chật vào mặt thẳng dựng của tàu lä cọ hay lá 
Cau, 2 — 3 trứng chim đé ra cùng được dân vào 
thành t1ổ. Tầu là có thẻ tha hồ đụng đưa, lay động 
trước giỏ nhưng trưng và chỉm mẹ đang ấp văn năm 
vên trong tố, không sợ rơi xuống đất, 

Trên thể giới có ở Philippin, Ân Độ. 








YẾN ĐUÔI CỨNG HỌNG TRẮNG 


White - throated needle tail 
Hirondelle à queue pointue 
Họ Yến (Apodidae) 





3v. xÓ 





Loài chim nhỏ, cao khoảng 20 cm nhưng sái cánh 
có thể rộng tới 50 cm, là loài bay khoẻ, thân tròn, 
gốc cánh rộng. Đuôi vuông ngắn, các lông đuôi 
cứng. Thức ăn chú yếu là các loài côn trùng, Là loài 
chim di cư nên it gặp, thường phân bố ớ vùng Đông 
Bắc và Nam Trung Bộ nước ta. Chúng thường bay 
lượn kiếm ăn trên các vùng rừng và đất rừng trống 
trải. Làm tố từ tháng 4 — 5. 
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Silver - backed needletail 
Hirondelle à queue argentee 
Họ Yến (Apodidae) 





linh dạng pản giống chìm yến đuôi cứng họng 
trảng, chỉ khác là lưng có dám lông màu nhạt. 
[hưởng sông ở vùng đổi và rừng ở nước ta, thuộc 
miền Đông Bắc Bắc Bỏ, Bắc và Trung Trung Bộ. Là 
loài chịm sống dịnh cu, ¡it khi gặp ớ Nam Trung Bộ 
va Nam Bộ. Chúng ăn sâu bọ, thường bay lượn 
kiềm án trên các vùng trồng trái và rừng thưa. 











YÊN HÀNG 


White - nest swiftlet, German's Swiftlet 
Salangane ả nid blanc 
Họ Chim yến (Apodidae) 


Còn gọi là yến tổ trăng, vóc dáng chị 
nhỏ bằng chìm sẻ, hông và bụng màu 
xăm, toàn thân nâu đen; cảnh dải 115 
- 125 mm, vút nhọn, bay rát khoe, duối ngắn, chế đôi; 
nó ngăn, dẹp, có thể hả rất rộng, Thức ăn là những 
loäi còn trùng như: mối, ruồi, các loại rảy.. 

Tố được xây trong mùa sinh sản. Yến hàng läm tố 
Irong những hang thoảng mát, trên những vách đã 
cheo leo, hình dạng như cái bắt được dinh vào thành 
hang đá. Những chiếc tố trắnuh ngã bám trên vom 
hàng, bạo gồm nhiều phiên móng được dệt từ nhiều 
sợi tử bảng nước bọt hện vào nhau. Yên đẻ trứng, a 
trưng và nuồi cho đên khi chỉm còn đú sức tự bạy + 
kiêm mỗi, 

Tỏ yến gọi là yên sào, có hảm lượng dinh dưỡng cao, 
lä một nguion tược liệu (UY. Giản đây, mỖI số nơi như 
Nha Trang, Dã Nẵng đã nuôi yến trong nhà để 
thu hoạch yến sảo. Những căn nhà nuôi yến được cái 
tạo để øản giống với điều kiện tư nhiên nơi chìm yến 
lam tố, 

Ở Việt Nam, các địa phương có yên hàng tự nhiên là 
một số hòn đảo cúa một số tỉnh Nam Trung Bộ như 
tỉnh Quảng Nam, Phụ Yên, Khánh Hỏa... 
Trên thể giới có ớ Indônexia, Malaixia, 
Thái lan. 











ị VẼNHÔNGIRNG SẲ(¡ 


Fork — tailed swiÍt 
Hirondelle aä queue fourchue 


Họ Yên (Apodidae) 






Lisài chứn nhó, chiều cài 
thản khoảng 19 cm, cảnh dâi, đuỏi chế đỏi khá sâu. 
Lä loài chim tịnh cư, phần bố khăp các vùng Irone 
cả nước tà. Chúng thường bay lượn, kiểm ăn trên 
các vũng đất trồng và rừng lên đến độ cao khoảng 
¿ ĐDŨ m, Lãm 1ö tận đoàn từ tháng 3 đến thánh 7, 


dé 2 — 3 trưng. 








Gracula, Hi Myna _ 
Mainalte 
Họ Sáo (Sturnidae) 


Còn gọi là nhỏng, Loài 
chim cảnh, có bộ lông 
màu den, ảnh thép, hai 
bên đâu còn trưởng 
thành có da tại mảu 
vàng, Khi bay thấy rõ đám lông trắng ớ cánh, Trong 
tự nhiên thường đậu trên cầy cao de thây. Là loãi sống 
định cư. có thể pặp phố biến đến độ cao 1 300m. 
Tiếng hót hay, có thể bất trước một số tiếng nói của 
người. Thức ăn là các loại quả, mặt hoa, sâu bọ. 
Sỏng ớ vũng rừng và vùng cây bụi thứ sinh. Lâm tổ 
trong hóc cây, cách mát đất 10 - 25 cm. Thường 
sông thành đân nhỏ 5 — 7 con. Mùa sinh sản từ tháng 
5= 7, Mỗi lứa đề 2 — 3 trứng. Vó 
trưng màu xanh da trời, có thế có 
đôm màu nâu nhạt. 

Phan bỏ: Khăp các vũng trong 
cá nước, Trên thế giới có ở 
vũng nhiệt đới thuộc 
Nam Á như Ấn ĐỘ, 
Sri Lanca. 




















Dollarbird 
Hirondelle dˆ Ortent 
Họ Sả rừng (Coraciidae) 





Bộ lông màu đen, khi 
bay để lộ hai đốm lông 
màu trăng bạc ở mặt trong cúa cánh. Mó to, khoẻ, 
mau đó son. 

Thức ăn là sâu bọ và côn trùng. Tổ lầm trong hốc 
cây hoặc dùng tổ cúa gõ kiến, cụ rốc. 

Thường sống ớ những nơi quang đăng, thoáng như 
bia rừng, miên đồi núi trung du. 

Phân bố ở Đông Á, Bắc Oxtrâylia, Nhạt Bản. 
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Ác là 3 Cả kheo cánh đen 31 

Cành cạch đen 32 
B = Cánh cụt 33 
Bạc má bụng vàng 6 Cánh cụt bẻ 34 
Bạc mã đầu đen # _ Cánh cụt đen 35 
Bạc má lớn 8 Canh cụt lùn 36 
Bạc má nhiều mảu 3 Cánh cụt thường 37 
Bạc mả phương Bắc  lÒ Caocátbungtrắng 38 
Bac má xanh lÏ Cắt lừ hành 39 
Bách thanh l2 Cất lưng hung 40 
Bách thanh nhỏ l3 Cát lưng xám 4I 
Bắt cô trỏi cột I4 Cắt Mi 42 
Bim bịp lớn l3 Cắt Trung Quốc 43 
Bim bịp nhỏ l6 Chảo mào 44 
Boi cả cảnh nâu l7 Chèo bẻo bờm 45 
Bỏi cả có đai l8 Chào bảo đen 46 
Bỏi cả cỗ trắng l3 Chia vôi phương Đông 47 
Đỏi cả Jamaica -_ #Ù . Chia vôi trắng 48 
Bói cả lùn phương Đông2 Ï — Chia vôi vảng 49 
Bỏ câu đeo vòng 22 ChíchÂu-A 50 
Bố câu đuôi vạch 23  Chích bếp lò 9| 
Bồ câu đưa thư 24 Chịch bóng mào 52 
Bỏ câu lữ hảnh J2  Chichbôngđẩuváng 53 
Bỏ câu nâu J6 Chichbông đuồidải 54 
Bỏ nóng chânxảm 27 Chích bụng vảngởbụi 55 
Bỏ nông thưởng 2Ö Chích cánh trắng Số 
Bỏng chanh 22 Chích choẻ 3/ 
Bống chanh rừng 30 Chíchchoẻcốxanh 58 
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Chích choẻ lứa 
Chỉch choẻ näu 
Chích choè phố biến 


Chích cổ bạc phổ biển 


Chích da cam 
Chích đầu to 
Chích đít vàng 
Chích đuời xám 
Chịch mả xám 
Chịch mặt đó 
Chich mặt vàng 
Chịch mùa đông 
Chịích ngọc lan 
Chịch ò liu 

Chich phương Bắc 
Chịch rưmng thưa 
Chich sọc 

Chích vảng 

Chịích vảng đầu hung 


Chỉch xanh họng đen 


Chích xanh lơ 


Chịích xanh miền Đóng 


Chim ăn ong räu đỏ 
Chim bã trầu 

Chim bắt ruối lửa 
Chim cảnh sắp 


Chim cố đỏ nhiều mảu 


Chim điên bụng trẳng 


Chim đó - đỏ 
Chim giáo chủ 
Chim lặn họng đỏ 


Chim lặn lön cỏ mảo 


59 
60 
6l 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


7| 
2 
„3 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
đl 
82 
83 
84 
85 
8ó 
87 
88 
89 
90 


Chim lặn mỏ to 
Chim lận phỏ biển 
Chim mật ỏn ảo 
Chim mỏ cong đồm 
Chim mỏ kèo đen 
Chim nhại 

Chim ruỗi An — na 
Chim ruồi cố đen 
Chim ruồi có đỏ 
Chim ruôỏi hung 
Chim ruồi lưng lục 
Chim ruồi ỏng ánh 
Chim ruối rực rỡ 
Chim sâu đêm 
Chim thuy hỗng 
Chim tước mảo vàng 


Chim xảm bất ruồi muối 


Choát bụng xám 
Choắt mỏ vẽnh 
Choắt nàu 
Choát nảu đốm 
Choát nhỏ 


Choi choi biên lõng đen 


Choi choi bở nước 
Choi choi bụng đen 
Choi choi huýt sảo 


9Ị 
92 
n. 
94 
95 
36 
37 
98 
99 
I00 
|ÔI 
I02 
I05 
I4 
I05 
I0é 
07 
I08 
¡03 
II 
[II 


| lệ 


|3 
| I4 
IlŠ 
l lồ 


Chi choi vàng Thái Binh Dương | [7 


Choi choi vòng 
Cò bạch 

Cỏ bợ 

Cò đen 

Cỏ lạo An Độ 


II8 
W, 
| 20 
|2 
|22 


Dò 857 


Cỏ lạo xám 
Cỏ lứa 

Cỏ mảo vàng 
Cò ngảng lớn 
Cò nhạn 

Cò quăm đen 
Cò ruồi 

Cỏ thia 

Cò thia hồng 


Cỏ trắng Trung Quốc 


Cỏ xanh 
Cốc biến đen 
Cốc đen 
Cốc để 
Công 

Cu cu 


Cu cụ mỏ lỏng máng 


Cu cưởm 

Cu đất mỏ đỏ 
Cu gảy 

Cu gáy đồm 

Cu luỗng 

Cu mỏ cong 

Cu ngói 

Cu rốc bụng nâu 
Cu rốc lờn 

Cu rốc mảo đỏ 
Cu rốc ria vàng 
Cu rốc thợ rèn 
Cu sen lông Cổ 


Cu sen phương Đông 


Cu xanh đuôi đen 
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I23 
|24 
I25 
|26 
|27 
28 
[29 
I30 
[3l 
132 
[33 
I34 
[35 
l3ó 
[37 
[38 
[39 
I40 
[4l 
I42 
I43 
I44 
I45 
I46 
I47 
I48 
I49 
50 
I5] 
|52 
|53 
|54 


Cú cá 

Cú lợn 

Củ lứa 

Cú mèo khoang cổ 
Củ mẻo nâu 

Cú mèo nhỏ 

Cú mèo ở hang 
Củ mẻo tai dải 
Củ mẻo tuyết 

Củ miền Nam 

Củ muỗi thưởng 
Củ vẫn 

Củ vọ lớn 

Củ vọ mặt trắng 
Củ vọ phương Bắc 
Cun cút nhỏ 
Cuốc 


D 
Di đá 


— Di đầu đen 


Di đầu trắng 
Diệc lùn 

Diệc lửa 

Diệc xám 
Diệc xanh lớn 
Diều ăn ong 
Diều hãu 
Diều lửa 

Diều mướp 
Diều Nhật Bản 
Diều nủi 


I55 
I56 
|57 
I58 
I59 
60 
|6l 
I62 
Ió3 
I64 
65 
l66 
|67 
68 
|69 
|70 
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|72 
|Z73 
|74 
l/5 
|76 
|77 
|78 
|79 
| 8Q 
IBI 
|82 
IB3 
|84 


Đ-<.. —-_ Già đầy lớn 212 
Đa đa đốm IBS Giá củi 213 
Đà điếu li l8 Giá cùi họngtrảng  2l4 
Đà điểu Phi |I87  Giếé thông 215 
Đà điếu Úc I88B  Giẻ vẫn 2l6 
Đà điểu Ucđộimũ 89  Gié xanh 2|7 


Đại bảng biến đuôi trắng 90 Gõ kiến án quảsối 2l8 
Đại bảng đấu trọc I9| — Gõ kiến bụng đó 219 
Đầu rìu I#2 Gõ kiến bụngđốm 220 
Đớp ruồi bụngvàng |93 Gõ kiến bụnghung 221 
Đớp ruồi cây dương 94 Gõ kiến cảnh đó 222 


Đớp ruồi đốm I95 Gõ kiến gáy đỏ 223 
Đớp ruối đuôi keo l9 — Gõ kiến lông rậm 224 
Đớp ruồi ô liu I9 Gõ kiến lưnghung 225 
Gõ kiến mảo đỏ 226 
E | 6644. Gõ kiến mỏ ngà 227 
Én hông đó I98 Gõ kiến ngực đó 228 
Gõ kiến nhỏ 229 
G Ằ.... Gỏkiến phươngBắc 230 
Gả đồng I29 Gõ kiến trảnvảng  23| 
Gá gô 200 
Gà lỏi hồng tia 20I  H h Đa: 
Gả lỏi lam mào đen 202 Hạc cế trắng 232 
Gà lôi lam mào trắng 203 Hac đen 333 
Gà lôi nước 204 Hạc trắng 234 
Gà lõi trắng 205 Hái âu bảo bão 235 
Gà nước tia 206 Hải âu chán đen 236 
Gả nước vẫn 207 Háiâucövỏngmỏ 237 
Gả so cổ hung 208 Hái äu cỏ rụt 238 
Gả tây 209 Hái âu thon nhó 239 
Gả tây rừng 2l0_ Hoạmi 240 


Giả đây Gia - va 2ll Hoa mi mỏ cong )4I 





Hoạ mỉ xảm 242 
Hoét 243 
Ho¿t Bich - nen 244 
Hoét biết nòi 245 
Hoèt đen 246 
Hoét to 247 
Haẻt xanh 248 
Hồng hạc 249 
Hồng hoàng 250 
Kến kến 20I 
Kén kén Caliphoocnia 252 
Khủng điểu Niu Di lân 253 
Khưởu đâu đen 254 
Khưởu đuôi đó “¿55 
Khưởu mỏ dài 256 
Khườu mun 257 
Khưởu ván đầu đen 258 
Kịch 253. 
Kim oanh lùn 260 
Kim tước lỗng váng  26| 
Kiwi 262 
kz 22) 72216068: 
Le hỏi 263 
Le hỏi cố đen 264 
Le nâu 265 
Liêu điểu 266 
Lỗi suối 1i 267 


4á0 





Mihờa - 268 


Mai hoa đó 263 
1ó rộng đỏ 270 
ló rộng ngực bạc 2/7I 
Mỏ rõng xanh 272 
Mỏ to đâu đen 273 
Mỏ to Mĩ 27/4 
Mó tonâu màođỏ 275 
Mỏng bẻ cười 2/6 
Móng bề đấu đen 277 
Mỏng bẽ xin 278 


Móng bể viên Đỏng 279 
lỏng biến Bắc Cục 280 
Mòng chân vàng 28 
Móng két 282 
Mòng két mày trắng 283 


Ngan cảnh trắng 284 
Mgỏng Canađa 285 
Ngỗng tuyết 286 
Nhản 287 
Nhan Biển Đen 288 
Nhàn biển lnca 289 
Nhàn bụng đen 290 
Nhản Catxpia 29 
Nhản cực Bác 292 
Nhan đuôi xẻ 293 
Nhàn màảo lớn 294 
Nhàn nhỏ 295 


Nhạn bụng trắng 296 Qua Tây Bắc 320 











hạn đuỏi đen 297 - Qua thỏng 321 
Niệc cố hung 298 Quảm cánh xanh 322 
Niệc mó văn 299. Quảm lớn 323 
Niệc nâu 300 
Nuốc bụng đỏ 10L ==—m 
Nuốc bụng vảng 3402 Rẽ ga 324 

Rẽ giun lớn 325 
CAI. CC ỐC CỐAO Rẻ gan nhà 326 
Ö cả 303 Rẽ giun thường 327 
Ó cả châu Phi 304 Rẻ khoang hung 328 
Ô cả đầu xảm 305 Rẻ mỏ dài 329 
Oanh di cư 306 Rẻ trăn trắng 330 
_ Rồng rộc 33l 
Ô tác 307 § l2 Q0 (V5 ty kế: 

S4 hung 332 
BA Vð“ 5iiờnheaẽ£) 333 
Phưởn 308 Sáo bỏ dầu nâu 334 
Phướn mặt đen 3109 Sáo cảnh đó 335 


Phường chèo cánh trắng 3|0 - Sáo đả đầu trắng 336 
Phường chéo đó lớn 3ll Sáo đã má trắng 337 
Phương chẻo má xảm 3lÌ2 Sáo đã Trung Quốc 338 





Phường chẻoxám  3l3 Sáo đấm lấy 339 
Sáo đấu biếc 340 
Sáo đen 34I 
Sáo đồng có 342 
Qua cản hạt 3l5  Sảo đồng có đuỏi chấm 343 
Qua cỏ trắng 3l6 Sáo lận cổ trắng 344 
Qua khoang 3l7 Sảo mỏ vảng 345 
Qua lớn 3l8 Sáo nầu 346 
Qua 1i 3l9 Sáo sâu 347 
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Sâm cẩm 

Sẻ 

Sẻ bụi đầu đen 
Sẻ cảnh vàng 
Sé cây 

Sé cố trắng 

Sẻ đất 

Sé đất mảu chảm 
Sé đất mắt đen 
Sé đất xanh lơ 
Sẻ đêm 

Sẻ đó 

Sé đó mỏ đen 
Sẻ đồng cựa dải 
Sẻ đồng da cam 


Sẻ đồng gảy mảu hạt dẻ 


Sẻ đồng trán đỏ 

Sẻ hót bí — uych 

Sẻ hót thung lũng 
Sẻ hung 

Sẻ khưởu mảo xảm 
Sẻ khướu lêhicô 
Sẻ lục Âu 

Sẻ ngô đầu đen 

Sẻ ngô mảo 

Sẻ nủi cảnh xanh 
Sẻ thông À — Âu 
Sẻ thông châu Âu 
Sẻ thông mỏ chéo 
Sẻ thông ngực hồng 
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348 
349 
350 
35I 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
3él 
362 
363 
3464 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
37I 
372 
373 
374 
3/5 
376 
377 








Sẻ thông tuyết 378 
Sẻ thông vảng Mi 379 
Se thông xanh 380 
Sẻ xanh ö liu 38l 
Sếu cố trắng 382 
Sếu đấu đỏ 383 
Sơn ca 3484 
SƠn Ca CÓ sừng 385 
T . 

Te mảo 386 
Te vặt 387 
Thiên đường 388 
Thiên đường đuôi phướn 389 
Thiên nga câm 390 
Thiên nga đen 39I 


Thiên nga vùng lãnh nguyên 392 


Trâu họng xanh 393 
Trẻo cây bụng hung 394 
Trẻo cây đấu nâu 395 
Trĩ đỏ 396 
Trĩ đồng cỏ 397 
Trĩ lớn đuôi xoẻ 398 
Trĩ sao 399 
Trĩ vòng cổ 400 
Trĩ xảm 40I 
Tu hú 402 
Uyên ương 403 


U _ = = 


Ưng Ấn Độ 404 
Ứng chân thô 405 
NV... -7--. 

Vạc 406 
Vạc hoa 407 
Vạc rừng 408 
Vàng anh Bắc 409 
Vàng anh cánh trắng 4l0 


Vàng anh đuôi dài 4I | 


Vàng anh Trung Quốc 412 
Vàng anh vườntáo  4l3 
Vẹt Amazon 4l4 
Vẹt báo động 4I5 
Vẹt bông 4l6 
Vẹt đầu hồng 417 
Vẹt đấu hồng nhạt  4l8 
Vẹt đấu xảm 4I9 
Vẹt đỏ rực 420 
Vẹt đuôi dải 42| 
Vẹt hông đỏ 422 
Vẹt khôn 423 
Vẹt lo-ri châu Úc 424 
Vẹt lủn 425 
Vẹt mảo 426 
Vẹt Nam li 427 
Vẹt tu sĩ 428 
Vịt cảnh trắng 429 
Vịt đấu đỏ 430 
Vịt đấu vàng 43 


Vịt huýt sảo 432 
Vịt khoang 433 
Vịt khoang 434 
Vịt lặn lớn 435 
Vịt lưỡi liềm 436 
Vịt mảo 437 
Vịt mắt vảng 438 
Vịt mỏ quặp 439 
Vịt mỏ thia 440 
Vịt mỏ vảng 44I 
Vịt mốc 442 
Vịt tai hồng 443 
Vịt trời 444 
Vịt vàng 445 
Vịt vòng cỏ 446 
Xít 447 
hs —— — — nỗ 
Yến cằm trắng 448 
Yến cọ 449 


Yến đuỏi cứng họng trắng 450 
Yến đuôi cứng lưng bạc 45 | 


Yến hảng 452 
Yến hông trắng 453 
Yếng 454 
Yếng quạ 455 
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